THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA 


GARBHADHÄTU MANDALA 
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Biên soạn: HUYỄN THANH 


Bản cập nhật tháng 11/2014 
Kinh Mật Giáo: htfp://kinhmatg1lao.wordpress.com 


THAY LỚI TỰA 


Thai Tạng Giới (Garbha-koš$a-dhãtu, hay Garbha-dhatu) là một trong hai GIới 
của Mật Giáo, cùng đối xưng với Kim Cương Giới (Vajra-dhätu) 

Garbha-koša-dhãtu dịch âm là Bích Bà Củ Xa Đà Đô, Garbha-dhäãtu dịch âm 
Bích Lạt Bà Đà Đồ. Xưng đủ là Đại Bi Thai Tạng Sinh (Mahä-käruna-garbhodbhave) 

Thai Tạng có hai nghĩa 

1_ Án Phúc (che khuất): Như người trong thai mẹ được bào thai che khuất. Lý 
Thể cũng bị Phiên Não che khuất nên chăng hiển hiện, do đó øọI là Thai Tạng 

2_ Hàm Tàng (Cât chứa): Như trong thai mẹ chứa đựng thân thê của con đề che 
chở nuôi nâng. Lý Thê vôn đây đủ tất cả Công Đức mà chăng mất, do đó gọi là Thai 
Tạng. 

Do sự hàm chứa này mà có hai nghĩa là Nhiếp Trì và Xuất Sinh. Có ba ví dụ: 

a_ Lý Tính vốn đủ: Mật Giáo lây 5 Đại của Đắng Địa hoặc Tâm Bồ Đề thanh 
tịnh làm Lý Tính vốn đủ. Lý Tính này nhiếp tất cả Pháp giống như thai mẹ nhiếp giữ 
thần con, nên nói là Thai Tạng. 

Bí Tạng Ký ghi răng: “Thai Tạng là Lý, Kim Cương là Trí” 

b_ Trái tim thịt của chúng sinh (Hrdaya): Trái tim thịt này có § múi vốn là hoa 
sen tám cánh dùng nhiếp giữ Man Đa La của các Tôn. 

Bí Tạng Ký, 3 ghi rằng: “Kinh nói về Xứ Man Đa La. Trong tất cả Tâm chúng 
sinh có khốt thịt tám múi là hình hoa sen tắm cánh, ở đây nơi nơi lập Man Đa La, nên 
nói là Thai Tạng GIới” 

c_ Trung Đài Bát Diệp Viện Man Đa La: Dùng theo Thai Tạng của Đại Nhật 
Như Lai mà sinh ra ba lớp Man Đa La, các Tôn của tất cả Man Đa La mà nói là Thai 
Tạng. 

Đại Từ BI của Đức Phật giúp đỡ, giữ gìn, yêu thương, nuôi nâng chúng sinh như 
đứa con trong thai của nên nói là Thai Tạng. Nói rộng ra, muốn lây Lý của Thai Tạng 
vốn đủ của chúng sinh để mở bày cho tât cả chúng sinh mà Đại Bi Thai Tạng của Đức 
Phật lưu hoá hiện ra Pháp Môn của Phật là Thai Tạng Giới Man Đa La 

_ Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 3 dùng bào thai, hoa sen làm hai ví dụ để giải thích 
nghĩa của Thai Tạng 

l_ Dùng bào thai làm ví dụ: Là chủng tử Thức được che dâu trong tha1 mẹ, đây 
đủ các căn, chăng lâu được sinh ra, nuôi lớn lên, tập các kỹ nghệ xong, sau đó thực 
hiện sự nghiệp. Giông như trong Tính vốn có của chúng sinh có Nhất Thiết Trí Tâm, 
do phát tâm học vạn hạnh Đại Bi mà hiển hiện Tâm Tịnh ây, sau đó phát khởi phương 
tiện, tự lợi lợi tha, viên mãn cứu cánh, nên được gọi là Đại Bi Thai Tạng Sỉnh. 

2_ Dùng hoa sen làm ví dụ: là Chủng Tử của hoa sen ở trong cái vỏ cứng, tính 
của cành nhánh lá hoa đây đủ rõ ràng giống như Chủng Tử Tâm của Thê Gian. Chủng 
Tử này phát mâm, lớn dân cho đến lúc sinh nụ hoa thời đài hoa, quả thật đều ân bên 
trong sự che dâu của lá (diệp tạng) chăng bị gió lạnh, mọi duyên gây thương tích, hư 
hại... màu sắc trong sạch, râu nhụy ngày đêm tươi tốt giống như Đại Bi Thai Tạng ở 
trong ánh sảng mặt trời, hoa chính thức hé nở như phương tiện mãn túc. 

Cho nên biết Thai Tạng có nghĩa cât chứa che giúp , hoặc nhiếp trì... chỉ Lý Tính 
đã có đủ của chúng sinh làm Pháp Môn của Lý Bình Đắng nên xưng là Thai Tạng 
Giới. 


BA BỘ CỦA THAI TẠNG GIỚI 


Thai Tạng Giới là Môn Hóa Tha của Bản Giác Hạ Chuyển cho nên quy ước là 
ba Đức của Đại Định, Trí, BI gom thâu Man Đa La ây vào ba Bộ, môi Bộ tượng trưng 
băng Tôn Chủ ở giữa, là Tính của ba Mật, một đặc tính vê một vật, được biêu tượng 
như sau: 


Bộ Chính Chủ Bộ Tính của baMật , Vật biểu tượn 

















Phật Đại Ty Lô GIá Na Tháp Xá Lợi 
Kim Cương|_ Kim Cương Tát Đỏa Kñm Cương Ngũ Cô 
Liên Hoa Quán Thê Am Hoa sen 


1_ Phật Bộ (Buddha-kulaya): Lý này Trí này. Phàm địa vị chưa hiến, nhập vào 
Quả VỊ thì đây đủ Lý Trí, viên mãn Các Đạo nên gọi là Phật Bộ, nhận lây công việc 
Đại Định 

Trong Thai Tạng GIới Man Đa La thì các Tôn của Trung Đài Bát Diệp Viện với 
các Viện bên trên, bên dưới. Đây là Đại Định 

2_ Liên Hoa Bộ (Padma-kuläya): Trong thân của chúng sinh vốn có Lý thanh 
tịnh của Tâm Bồ Đề, tuy tại sáu nẻo, lưu chuyển trong bùn Sinh Tử nhưng chăng 
nhiễm chăng dơ như hoa sen sinh ra trong bùn mà chăng nhiễm chăng dơ. Cho nên gọi 
là Liên Hoa Bộ, nhận lây công việc Đại Bì 

Do Tam Muội Đại Bi của Như Lai hay làm cho vạn thiện tươi tốt nên dùng làm 
ví dụ mà gọi tên là Liên Hoa Bộ. Bộ này gôm có Quán Âm Viện và Địa Tạng Viện ở 
phương bên phải . Đây là Đại Bi 

3_ Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya): Tự Tâm của chúng sinh vốn có Trí Tuệ bên 
chắc. Tuy tại trong bùn sinh tử, trải qua vô sô kiếp nhưng chăng hư chắng hoại, hay 
phá phiền não như Kim Cương tuy bị chôn vùi trong đất nhưng chắng hư chăng hoại, 
hay tôi phả các oán định, vật xưa cũ nên gọi là Kim Cương Bộ, nhận lây công việc Đại 
T 

Do Lực Dụng thuộc Tuệ của Như Lai, hay tôi phá ba chướng Hoặc, Nghiệp, 
Khổ cho nên dùng làm ví dụ mà gọi tên là Kim Cương Bộ. Bộ này gôm có Kim Cương 
Thủ Viện và Trừ Cái Chướng Viện ở phương bên trái. Đây là Đại Trí 

Lại lớp thứ tư của Hiện Đồ Thai Tạng Man Đa La tức các Tôn của Ngoại Bo, nói 
có hai nghĩa: Một là thông với Trung Thai, trên dưới nhiễp vào Phật Bộ. Phương Nam 
nhiếp Kim Cương Bộ, phương Bắc nhiếp Liên Hoa Bộ. Một là thông với bôn phương 
nhiếp vào Thích Ca Viện. Thích Ca (Šãäkya) là Đức Phật Năng Hóa của ba cõi sáu nẻo 
cho nên các Tôn của Ngoại Bộ thông làm quyến thuộc của Ngài. 

_ Đại Nhật Kinh Sớ 5 nói: “Đại phàm lớp thứ nhật này, phương trên là mọi Đức 
trang nghiêm của thân Phật, phương dưới là Trì Minh thị vệ của Phật đêu gọi là Như 
Lai Bộ Môn. Phương bên phải là Tam Muội Đại B1 của Như Lai hay làm cho vạn thiện 
tươi tốt nên gọi là Liên Hoa Bộ. Phương bên trái là Lực Dụng Đại Tuệ của Như Lai 
hay tôi phá ba chướng nên gọi là Kim Cương Bộ” 

_ Phật Đà Cù Tứ Gia có nói trong Đại Nhật Kinh Quảng Thích là: “Phật Bộ 
theo Đại Viên Kính Trí hoà với Bình Đăng Tính Trí mà phát sinh Đức Đại Định, Liên 
Hoa Bộ theo Diệu Quản Sát Trí mà phát sinh Đức Đại Bi, Kim Cương Bộ theo Thành 
Sở Tác Trí mà phát sinh Đức Đại TrÍ” 

Nếu đem ba Bộ phối trí với ba Mật thì Phật Bộ (Buddha-kulaya) là Thần Mật 
(Kãya-guhya), Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) là Ý Mật (Mano-guhya), Liên Hoa Bộ 


(Padma-kulaya) là Ngữ Mật (Vag-guhya). Lại có quan hệ với nhóm Bộ Chủ, Minh 
Vương, Phân Nộ... Các Kinh Luận đã nói chăng giông nhau. 


THAI TẠNG GIỚI PHÁP 


Trong Pháp tu của Mật Giáo dùng Thai Tạng Giới Đại Nhật Như Lai làm Bản 
Tôn đề cúng dường Pháp tu của các Tôn trong Thai Tạng Man Đa La. Cùng đôi xưng 
với Kim Cương GIới Pháp. Xưng đủ là Đại BI Thai Tạng Sinh Mạn Đa La Pháp, lược 
xưng là Thai Tạng Pháp. Pháp này chủ yêu căn cứ vào ba Mật của các Tôn trong Mạn 
Đa La cùng với Pháp Môn của ba cầu “Nhân, Căn, Cứu Cánh“ 

Kinh Đại Nhật, quyền 1, Phẩm Vào Chân Ngôn Môn trụ tâm ghi rằng: 

” Bạch Đức Thê Tôn! 7rí Tuệ như vậy, lấy gì làm NHÂN? Lấy gì làm CĂN (gốc 
rê)? Lấy gì làn CỨU CẢNH?” 

Đức Tỳ Lô Giá Na Phật bảo Trì Kim Cương Bí Mật Chủ răng: “Lành thay! Lành 
thay Chấp Kim Cương! Lành thay Kim Cương Thủ! Ông đã hỏi Ta về Nghĩa như vậy. 
Ông hãy lăng nghe, hãy khéo tác ý. Nay Ta sẽ nói”. 

Kim Cương Thủ thưa: “Như vậy, Thê Tôn! Con xin vui nguyện lăng nghe “ 

Đức Phật bảo: “Hãy lây Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) làm Nhân (Hetu), Bi (Käruna) 
làm gốc rễ (Mũla:căn), Phương Tiện (Upäya) làm Cứu Cánh (Uttara)...” 

Câu trả lời của Đức Phật tạo nên một ý niệm cơ bản cho sự kết cầu Man Đa La 
này. Đó là sự ứng khẩu của phương tiện thiện xảo, Tâm Bi mà các Bồ Tát thường phải 
nuôi lớn hạt giống giải thoát sinh tử luân hôi để mau chóng chứng đạt Phật Quả. 


SỰ TRUYÉN THỪA THAI TẠNG GIỚI 


Sự truyền thừa Thai Tạng Giới được ghi nhận khác nhau 

I_ Thứ tự truyền thừa theo hệ phái Đông Mật của Nhật Bản là: 

Đại Nhật Như Lai, Km Cương Tát Đoả, Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương Trí, 
Bật Không, Tuệ Quả, Hoằng Pháp. 

Hoặc theo thứ tự là: Đại Nhật Như Lai, Thiện Vô Uý, Nhật Hạnh, Thuận Hiểu, 
Truyện Giáo (Nghĩa Lâm) 

2 Tại Nhật Bản, tuy Đại Sư Truyền Giáo có truyền dạy Mật Giáo, nhưng chưa 
phải là Mật Giáo có tô chức. Đến Đại Sư Từ Giác (Viên Nhân) thì mới thật sự có một 
dòng Đài Mật. Thuyết lưu truyền Tông Phái về thứ tự truyền thừa Thai Tạng Giới theo 
hệ phái Đài Mật được Đại Sư Từ Giác chi nhận là: 

Đại Nhật Như Lai, Kim Cương Tát Đoả, Long Mãnh, Long Trí, Km Cương Trí, 
Thiện Vô Uý, Bất Không, Nhất Hạnh, Tuệ Quả, Tuệ Tắc, Nghĩa Tháo, Nghĩa Chân, 
Pháp Toàn, Viên Nhân. 


THAI TẠNG GIỚI MAN ĐA LA 





Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhäatu-mandala) xưng đầy đủ là Đại Bi 
Thai Tạng Sinh Man Đa La (Maha-karuna-garbhodbhave-mandala), là một trong hai 
C"Iới Man Đa La của Mật Giáo. 

Lược xưng là Thai Tạng Man Đa La, Đại BI Man Đa La. 

Đôi với Kim Cương Giới Man Đa La mà nói, lại xưng là Nhân Man Đa La, Đông 
Man Đa La, Lý Man Đa La. 

Thai Tạng (Garbha) là ý của Đại BI. 

Man Đa La (Mandala) hàm chứa các nghĩa là: Có phát sinh chư Phật, địa vị cực 
vô tỷ, Luân Viên Cụ Túc. 

Thai Tạng Giới Man Đa La tức là từ trong đất Tâm bình đăng Đại Bi Thai 
Tạng của lỳ Lô Giá Na Như Lai đã sinh ra Đại Man Đa La 

Ý tưởng về sự kết câu Man Đa La này được tạo dựng từ Kinh Đại Nhật là một 
trong các Kinh Điển căn bản của Mật Giáo 

Sau này Đại Nhật Kinh Sớ lại gia thêm để bổ sung cho nên xưa nay đều gọi 
Man Đa La này là Kinh Sở Man Đa La. 

_ Đại Nhật Kinh Sớ, quyển 5 ghi răng: “Như trên đã nói: Tâm Bồ Đề làm 
Nhân, Đại Bi làm gốc rễ, Phương Tiện làm cứu cánh. Tức đài hoa là thật tướng của 
Tâm, Đạ Bi Thai Tạng hé nở dùng phương tiện Đại Bi hiện làm quyến thuộc Phố Môn 
của ba lớp. Do nghĩa đó nên gọi là Đại Bi Thai Tạng Man Đa La” 

_ Kinh Đại Nhật của Tây Tạng được Ngài Bả Bá Lạt Bà dịch là Bản Chất. 

Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật của Tây Tạng ghi là: “Này Bí Mật Chủ! 
Lại nữa, Quảng Đại Man Đa La ắt hay cứu tế vô biên hữu tình nên gọi là Đại Bi Bản 
Chất Sinh” 


_ Trong Sơ của Phật Đà Cù Tứ Gia có ghi rằng: “Đại Bi Thai Tạng Man Đa La 
là từ Nguyện Lực Từ Bi của chư Phật vì hoá tế hết cả chúng sinh mà hiện mọi loại thân 
tướng, vì mọi loại hữu tình tuyên nói mọi loại Diệu Pháp, y theo căn tính của mọi loại 
chúng sinh mở ra Tâm tương ứng với Bản Thệ, Dùng Thân Khẩu Ý Vô Tận Trang 
Nghiêm Tạng này làm hình tượng trang nghiêm thuộc đồ hội của đối cảnh nên xưng là 
Đại BI Thai Tạng Sinh Man Đa La” 

Như giải thuyết này thì từ Môn Hướng Hạ (hướng xuống dưới) nhiếp hoá chúng 
sinh của Đức Phật mà diễn nói, như Quả theo Môn Hướng Thượng (hướng lên trên) 
do chúng sinh tu chứng mà hiểu rõ. Tức là tật cả chúng sinh quán thây Man Đa La này, 
y theo đây tu hành thì cuối cùng hay khai ngộ được Đại Bi Bồ Đề của Tâm mình cho 
nên xưng là Đại BI Bản Sở Sinh 

Do Đại Bi Bản Sở Sinh Man Đa La Này thì một phương diện biểu thị cho Diệu 
Hạnh thuộc Tam Mật Võ Tận Trang Nghiêm được phát sinh từ Công Đức Đại BI của 
Đức Phật. Mặt khác tức là trong Tâm của Hành Giả thể hiện Đại Bi Tam Vô Tận Trang 
Nghiêm Tạng của Đức Phật, cho nên xưng là Man Đa La. 


Đồ hình Hiện Đô Thai Tạng Man Đa La được trình bày như sau: 


ĐÔNG 
Maoại Kim Cương Bộ Viện 


văn Thủ Viên 
Thích Ca Viện 


Biển Tri Viện 


Trung tĐôài 
Bát Diệp Viện 


Hư Không Tạng Viện 


Tỏ Tất Địa Viện 
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Manai Kim Cương Bộ Viện 


TÂY 


Trong Man Đa Na này thời Trung Đài Bát Diệp Viện chủ yếu khiến Hành Giả 
ngay trong Tâm của mình quán sát Diệu Đức của 9 vị Thánh Tôn mà khai phát Tâm 
Bỏ Đề vốn có của chính mình, cho nên đại biêu cho Đức của Tâm Bồ Đề. Lớp thứ hai 
đại biểu cho Đại Bi, lớp thứ ba đại biêu cho Đức của phương tiện nhiếp hoá. 

Trung Đài Bát Diệp Viện gọi là Tự Tính Thân (Svabhava-dharma-kaya), ba 
Bộ quyến thuộc là Tự Thọ Dụng Thân (Svasambhoga-dharma-käya), các Đại Tâm Bồ 
Tát của lớp thứ hai là Tha Thọ Dụng Thân (Parasambhoga-dharma-kaya), nhóm của 
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Thích Ca Mâu Ni Phật ở lớp thứ ba là Biến Hoá Thân (Nirmäna-dharma-käya), quyên 
thuộc trong 9 Giới là Đăng Lưu Thần (Nisyanda-dharma-kaya) 


1_ Trung Đài Bát Diệp Viện: 

Viện này biểu thị cho Tâm (Hrdaya) gôm có 9 Tôn tượng trưng cho 5 Trí và 4 
Hạnh. Hình ảnh của các Tôn trong Viện này được dùng để biểu tượng cho quan niệm: 
“Phật Tính vốn tiềm ấn trong thân của chúng sinh” chính ngay Thức (Vijñãna) đã 
kết hợp với các vật có sẵn này để phát triển Trí (Jñäna), vì vậy chúng Hữu Tình là loài 
thích hợp nhất đề trở thành Phật. Đây là ý nghĩa của câu: “Người là Phật sẽ thành” và 
dựa trên tiên đề này mà các Tổ đã nói răng “Bản chất con người có sẵn Phật Tâm” 

Trên hình ảnh, Viện này được minh hoạ băng hoa sen tắm cánh nhằm biêu thị 
cho trái tim thịt có 8 múi của chúng sinh và hàm chứa nghĩa vốn chắng sinh của chữ A 
(3Ä) hiển thị cho nghĩa tất cả chúng sinh đều có đầy đủ Lý Thú của Phật Tính. 

0 Tôn trong Viện này được trình bày như sau: 

_ Đài hoa ở chính giữa được Thần Cách Hoá thành Đại Nhật Như Lai 
(VaIrocana-tathagata) biểu thị cho Thật Tướng của Tâm, Thật Tướng của Trí Tuệ tự 
nhiên. Hay đài hoa ở trung ương là thân như như của Đại Nhật Như Lai biểu thị cho 
Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhãtu-parakrti-jñäna) và được gọi là Tự Tính 
Pháp Thân (Svabhava-dharma-kaya). Đầy cũng là Chân Thân của chư Phật tức là 
Pháp Thân Thường Trụ, Pháp Tính (Dharmatä) của Lý Trí đầy đủ tự nhiên thường 
hằng trong ba đời và từ Thân này lưu xuất các chúng Bồ Tát nói Pháp ba Mật (Tri- 
suhya). Do tự Thể Pháp Nhiên lại quan hệ với sự tác nghiệp Vô Vi mà xưng là Tự 
Tính Pháp Thân. 

Đức Đại Nhật Như Lai kết Pháp Giới Định Án với bàn tay phải đặt trên bàn tay 
trái, nỗi 2 ngón cái với nhau thành hình bầu dục. Năm ngón tay trái tượng trưng cho 
năm Đại của chúng sinh, năm ngón tay phải tượng trưng cho năm Trí Ấn... là dấu hiệu 
của sự chăng chia hai, sự kết hợp giữa người và Phật. Ánh sáng phát xuất từ Thân của 
Đại Nhật Như Lai biểu tượng cho hành tung của Trí Tuệ trải khắp ba ngàn Đại Thiên 
Thể Giới. 

Theo ý nghĩa khác, Đại Nhật Như Lai ở Trung Đài là Diệu Thể của Tâm Vương, 
hay thức thứ chín (Amala-vijñäna). Khi Thức này chuyền biến thì trở thành Pháp Giới 
Thể Tính Trí. Trí này duyên với Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đề là hạ hoá chúng sinh , 
từ Nhân hướng Quả. 

_ Cánh hoa ở phương Đông biểu thị cho Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) vốn là cái tối 
sơ của muôn Hạnh. Nó được Thần Cách Hoá thành Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu- 
tathagata) và biêu hiện cho Đại Viên Kính Trí (Adar§a-jñäna) là cái Trí xa lìa tất cả 
phân biệt cầu nhiễm, Tính Tướng trong sạch như ánh sáng của cái gương tròn chiêu soi 
khắp cả Lý Sự của vạn vật. Do đó Đại Viên Kính Trí được xem là Tự Thọ Dụng Pháp 
Thân (Svasambhoga-dharma-kaya) của Đại Nhật Như Lai tức là Trí của Pháp Nhiên 
Thuỷ Gnác, tự thọ dụng Pháp Lạc 

Bảo Tràng Như Lai còn mang ý nghĩa là phát Tâm Bồ Đề ví như quân tướng 
thống ngự đại chúng cân phải có cờ xí nghiêm chỉnh, sau đó mới chia thành đội ngũ 
thống thất chỉ huy để có thể phá quân địch thành công danh lớn. Phương Hạnh của 
Như Lai cũng như vậy, dùng Trí Nguyện làm cờ xí, ngôi dưới gốc cây Bồ Đề giáng 
phục chúng Ma Quân cho nên lây đó làm tên gọi. 

Bảo Tràng Như Lai kết Ân Dữ Nguyện với tay trái nắm góc áo cà sa biểu thị cho 
cái lọng giải thoát có nghĩa là phát Tâm, tay phải mở nghiêng thành Dữ Nguyện Ấn 
biểu thị cho Đất. Tay trái là Tự Hành, tay phải là Hoá Tha cho nên Bảo Tràng là vị 
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Phật ban bồ sự giàu sang (Pháp: dharma) kho tàng của muôn loài, tuỳ theo nhu câu của 
họ mà bảo vệ cho họ khỏi sự nguy hại và thương tốn. Do đó Ngài được xem là vị Kim 
Cương của sự ban Phước và sông lâu (Phước Thọ Kim Cương) 

Theo ý nghĩa khác thì phương Đông chủ về mùa xuân, tất cả cây cỏ mâm giống 
nương theo mùa ây mà sinh trưởng, vì thê nơi phát tâm thì hàm chứa vạn Pháp. Lại 
nữa phương Đông biểu thị cho thức thứ tám (Alaya-vijñäna) là nơi chứa giữ vạn Pháp 
nên nói là Phước Tụ Diệu Lạc, lúc chuyên thức thứ tám thì thành Tự Thọ Dụng Pháp 
Thân, do đó Bảo Tràng Như Lai có Mật Hiệu là Phước Tụ Kim Cương 

_ Cánh hoa ở phương Nam biểu thị cho sự thành tựu vạn hạnh Đại Bi, viên mãn 
vạn Đức, khai mở Phật Tâm. Nó được Thân Cách Hoá thành Khai Phu Hoa Vương 
Như Lai (SampuspTtä-salendra-räjäya -tathägata) và biêu hiện cho Bình Đắng Tính 
Trí (Samatä-jñäna) là Trí quán sát tât cả Pháp Tự Tha Hữu Tình thảy đều bình đăng, 
do tương ứng hỗ cộng với nhóm Đại Bi mà bình đăng độ khắp chúng sinh, vì thê Bình 
Đắng Tính Trí được xem là Tha Thọ Dụng Pháp Thân (Parasambhoga-dharma-käya) 
của Đại Nhật Như Lai, là Thân ứng hiện 10 Địa để gia trì cho chúng Bô Tát, giúp cho 
họ tự Nội Chứng được Pháp Thân. 

Khai Phu Hoa Vương Như Lai kết Ân Vô Uý với tay trái nắm góc áo cà sa để 
ngang rôn biêu thị cho Đức thuộc nước Trí của Đại Bi. Tay phải tác Ấn Vô Uý biểu thị 
cho sự trải rộng lòng Từ (Maitri-citta) đến các chúng sinh một cách bình đăng nên 
Ngài được xem là vị Kim Cương của bình đắng (Bình Đắng Kim Cương). Do Ngài 
nhập vào Tam Muội ly Câu biểu thị cho sự mở bày vạn Đức, nuôi lớn Tâm Bỏ Đề, 
viên mãn vạn Hạnh của Đại Bi để thành Chính Giác (Sambodhn). Ly Câu có nghĩa là 
Đại Không (Mahä-§ũnya), khi chứng Đại Không này thời giống như vàng ròng đã 
được tôi luyện, các chất bụi dơ đều hết sạch. Đây là loại vàng thượng điệu của Thê 
Gian rất sáng suốt và trong sạch, do vậy sắc tướng của Ngài có màu vàng ròng rất tốt 
đẹp biêu thị cho sự viên mãn vạn Đức. 

Lại nữa phương Nam chủ vê mùa Hạ biểu thị cho sức sống của cành lá hoa quả 
nên mang nghĩa là thành tựu vạn Hạnh. Do chuyển thức thứ bảy (Manas-vijñäna) 
thành Bình Đăng Tính Trí nên là Tha Thọ Dụng Thân của Đại Nhật Như Lai, nên Ngài 
có Mật Hiệu là Bình Đắng Kim Cương, trụ ở Tam Muội Gia (Samaya) bình đắng để 
giúp cho chúng Bô Tát tu hành chứng quả. 

_ Cánh hoa ở phương Tây biểu thị cho Trí Phương Tiện Phố Môn của Như Lai, 
là sự tu hành viên mãn đắc được quả Đức Tự Chứng nên còn gọi là Chứng Bồ Đề. Nó 
được Thần Cách Hoá thành Vô Lượng Thọ Như Lai (Amifäyus-tathägata) và biểu 
hiện cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyave-ksana-jñäna) là Trí khéo biết tướng chung 
tướng riêng của các Pháp mà không hê bị ngăn chuyên, lại y theo từng loại căn cơ của 
chúng Hữu Tình mà tự tại thuyết Pháp giáo hóa chúng sinh. Do đó Diệu Quán Sát Trí 
được xem là Ứng Hóa Pháp Thân (Nirmäna-dharma-käya) của Đại Nhật Như Lai là 
Thân giáo hóa nhiếp thọ Bồ Tát Sơ Địa, Nhị Thừa, Phàm Phu. 

Phương Tây chủ về mùa Thu là chỗ quy chung của vạn vật nên biểu thị cho Đức 
của Niết Bàn (Nirväna) tương ứng với sự chung cực của Hành Chứng. Đức Vô Lượng 
Thọ Như Lai có thân màu vàng chói là sắc tu hành viên mãn, nghĩa là chăng thê phá 
hoại, chuyên thức thứ sáu (Mano-vijñäna) thành Diệu Quán Sát Trí là Đức của sự nói 
Pháp chặt đứt nghi ngờ của Đại Nhật Như Lai. 

Đức Vô Lượng Thọ Như Lai kết A Di Đà Định Ấn với hai tay đem ngón trỏ nối 
ngón cái thành hình bầu dục, 3 ngón còn lại đặt chông lên nhau biểu tượng cho 3 Đại 
(Đất, Nước, Lửa) dùng để chinh phục 2 Phiền Não Ma là Tham, Sân, Si...còn hình bâu 
dục tượng trưng cho Niết Bàn. Vì thế Ngài được gọi là Thanh Tịnh Kim Cương 


_ Cánh hoa ở phương Bắc biểu thị cho Trí Niết Bàn của Như Lai, là sự chứng 
nhập vào cảnh giỚI Sâu Xa văng lặng của Niết Bàn. Nó được Thân Cách Hoá thành 
Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai (Divya-dundubhi-megha-nirehosa-tathägata) và biểu thị 
cho Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthana-Jñana) là Trí phân biệt rõ ràng các hậu quả 
của mọi hành động và thành tựu được tất cả công Đức, tức là Trí giải thoát các nghiệp. 
Đây là Trí dùng 3 Nghiệp thân khâu ý của Như Lai làm lợi lạc cho chúng Hữu Tình. 
Vì chúng sinh hành Thiện, thành Bản Nguyện Lực, Sở Ứng Tác Sự. Do đó Thành Sở 
Tác Trí được xem là Đăng Lưu Pháp Thân (Nisyanda-dharma-kaya) của Đại Nhật 
Như Lai, là Thân đi vào muôn loài mang đây đủ uy nghi, âm thanh, tướng mạo của 
từng loài đề hoàn thiện việc Phật và việc Thế Gian. 

Phương Bắc là Thắng Phương nên tương ứng với vị trí cứu cảnh, là địa vị cao 
cả của Niết Bàn tức biểu thị cho vạn vật vắng lặng của mùa Đông. Đây là dùng phương 
tiện của Lợi Tha để thành tựu Diệu Nghiệp của Lợi Tha, hay ứng với căn cơ của chúng 
sinh để đoạn trừ mê VỌNØ. 

Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai kết Ân Giáng Ma, Đạo Toàn Ấn (Mãärga-mudra) 
với quyên trái đặt ở rỗn, mở lòng bàn tay phải úp xuống sao cho đầu ngón tay chạm 
đất, tượng trưng cho việc mang sự GIác Ngộ đến cho muôn loài hữu tình trong hăng hà 
sa số Thế Giới băng sức mạnh gióng Pháp Âm, nỗi đèn Pháp tựa như trông Trời không 
có hình tướng và cũng không có trụ xứ lại có thể diễn nói Pháp Âm cảnh giác chúng 
sinh. Cũng như vậy, Đại Niết Bàn chắng phải như trạng thái văng lặng vĩnh viễn của 
hàng Nhị Thừa không có diệu dụng. Do lây cái dụng mà Ngài có tên gọi là Thiên Cô 
Lôi Âm Như Lai. 

Lại nữa tướng Tịch Định là Trí Niết Bàn của Như Lai nên Ngài có Mật Hiệu là 
Bất Động Kim Cương tức Tâm Tính chăng động, hay có nghĩa là Định văng lặng 
trong mát của Diệu Thể. Do chuyên 5 Thức Thân thành Thành Sở Tác Trí là Trí Tuệ 
thành biện việc Phật với việc Thê Gian nên Ngài được xem là Đăng Lưu Pháp Thân 
của Đại Nhật Như Lai 

_ Cánh hoa ở góc Đông Nam biểu thị cho Hạnh Thâm Nhập Tâm Bồ Đề. Nó 
được Thân Cách Hóa thành Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) tức là giai 
đoạn Tịnh Tâm Bồ Đề 

_ Cánh hoa ở góc Tây Nam biểu thị cho Hạnh Trưởng Dưỡng Tâm Bồ Đê. Nó 
được Thân Cách Hóa thành Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Mamjuérï- bodhisatva) tức là 
g1a1 đoạn nuôi lớn Bát Nhã 

_ Cánh hoa ở góc Tây Bắc biểu thị cho Hạnh Toàn Thiện Tâm Bô Đê. Nó được 
Thân Cách Hóa thành Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokite$vara-bodhisatva) tức là giai 
đoạn chứng ngộ Bô Đề 

_ Cánh hoa ở góc Đông Bắc biểu thị cho Hạnh Kết Kim Cương Thân. Nó được 
Thân Cách Hóa thành Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) tức là giai đoạn Nhập 
Niết Bàn 

VỊ 4 Hạnh là Nhân Đức của Như Lai, 4 Trí là Quả Đức của Như Lai nên 4 
Hạnh và 4 Trí là Đức Pháp Thân của Đại Nhật Như LaIi, tức là § Đại Pháp của Đại 
Nhật Tôn. Trong 9 Tôn nảy thì Đại Nhật biểu thị cho Tổng Thể nên là Phật Bộ 
(Buddha-kulaya), 4 vị Phật biểu thị cho Giác Trí nên là Kim Cương Bộ (Vajra- 
kulaya), 4 vị Bồ Tát biểu thị cho Đức của Đại Bi nên là Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) 
và 9 Tôn này biểu thị cho Lý Thú của Phật Tính (Buddhatä ) vốn có trong tâm của tất 
cả chúng sinh. 

Nay dùng Như Lai Bình Đắng Tuệ Quán, từ Nhân đến Quả chỉ là một thân, một 
Trí Hạnh của Như Lai. Chính vì thể cho nên Trung Đài Bát Diệp Viện đều là một Thê 
của Đại Nhật Như Lai 


Do vậy Viện này là tổng thê của Thai Tạng Giới Man Đa La, còn các Viện khác 
là các Đức riêng biệt. 

2_ Biến Tri Viện: 

Viện này có vị trí ở phương trên Trung Đài Bát Diệp Viện, gôm có bảy Tôn của 
nhóm Phật Nhãn Phật Mẫu. 

Lại xưng là Phật Mẫu Viện tượng trưng cho Đức Năng Sinh của chư Phật, hay 
Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn tượng trưng cho Công Đức biết khắp tât cả của Đại Viên 
Kính Trí. 

3_ Quán Âm Viện: 

Viện này có vị trí ở phương Bắc của Trung Đài Bát Diệp Viện, có 37 Tôn của 
nhóm Đại Thể Chí. 

Do Quán Âm Viện dùng Quán Tự Tại Bồ Tát làm Chủ Tôn, lại xưng là Liên Hoa 
Bộ Viện, tương đương với Diệu Quán Sát Trí,biêu thị cho Đức Đại Bi Hạ Hóa (bên 
dưới dùng Đại BI hóa độ) của Như Lai 

4_ Kim Cương Thủ Viện: 

Viện này vị trí ở phương Nam của Trung Đài Bát Diệp Viện, gôm có 33 Tôn của 
nhóm Hư Không Vô Câu Luân Trì Kim Cương. 

Do Kim Cương Thủ Viện dùng Kim Cương Tát Đoảá (Vajra-satva) làm Chủ 
Tôn, lại xưng là Tát Đoả Viện, tương đương với Thành Sở Tác Trị, biểu thị cho Đức 
Đại Trí Thượng Câu (bên trên câu Đại Trị) 

5Š_ Trì Minh Viện: 

Viện này có vị trí ở phương bên dưới của Trung Đài Bát Diệp Viện, gôm có năm 
Tôn của nhóm Bát Nhã Bô Tát. Năm Đại Tôn Phẫn Nộ Minh Vương này là Giáo Lệnh 
Luân Thân do Đại Nhật Như Lai hiện ra nên xưng là Trì Minh Sứ Giả. Do đó viện này 
được gọi là Trì Minh Viện, hay Phẫn Nộ Viện 

Lại xưng là Ngũ Đại Viện tương ứng với Bình Đăng Tính Trí, biểu thị cho sự 
Tịnh Trừ phiên não của Ta, Người nhập vào Thật Tướng bình đăng, tượng trưng cho 
hai Diệu Đức Chiết Phục và Nhiếp Thọ 

6_ Thích Ca Viện: 

Viện này có vị trí ở phương bên trên của Biên Tri Viện, gồm có 39 Tôn của 
nhóm Thích Ca Mâu NI Phật. 

Viện này biểu thị cho Diệu Đức của phương tiện nhiếp hóa. Dùng hai Đức Trí 
Bi, biên hiện Thích Ca Như Lai tế độ chúng sinh 

7_ Văn Thù Viện: 

Viện này có vị trí ở phương bên trên của Thích Ca Viện, gồm có 25 Tôn của 
nhóm Văn Thù Bồ Tát. 

Viện này biểu thị cho Trí Tuệ của Đại Nhật, tức Bát Nhã Diệu Tuệ của Khai Ngộ 
Thực Tướng, hay chặt đứt tất cả hý luận, kèm Phước Đức nhưng dùng Trí Đức làm 
sốc. 

§$_ Địa Tạng Viện: 

Viện này có vị trí ở phương Bắc của Quán Âm Viện, gôm có chín Tôn của nhóm 
Địa Tạng. 

Viện này biểu thị do Bi Môn của Quán Thê Âm Bỏ Tát tiễn vào nẻo ác cực khổ 
đề Ølải cứu nạn khổ của tất cả chúng sinh mê tình trong 9 Giới, ví như Đại ĐỊa nâng 
đỡ phụ giúp vạn vật, chắng ngại lao khổ mà hay sinh vạn vật, cho nên được gọi là Địa 
Tạng. 

9_ Trừ Cái Chướng Viện: 

Viện này có vị trí ở phương Nam của Kim Cương Thủ Viện, gôm có chín Tôn 
của nhóm Bi Mẫn Bồ Tát 
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Viện này dùng Trừ Cái Chướng Bô Tát làm Chủ Tôn, theo Môn Đại Trí Tuệ của 
Kim Cương Thủ Bô Tát trừ khử phiên não của tật cả chúng sinh, phá bỏ chướng ngại 
che lấp nơi hiểu biết mà ngộ nhập vào Thật Tướng của Tam Vô Tận Trang Nghiêm 
Tạng. Do vậy Viện này biểu thị cho Trí Môn của Kim Cương, hay trừ bỏ sự ngăn che 
chứng ngại (cái chướng) của chúng sinh 

10_ Hư Không Tạng Viện: 

Viện này có vị trí ở phương bên dưới của Trì Minh Viện, gôm có 28 Tôn của 
nhóm Hư Không Tạng. 

Viện này biểu thị cho Bi Trí hợp một, bao hàm vạn Đức, hay theo nguyện của 
chung sinh trao cho tất cả báu; kèm đủ Trí Đức nhưng dùng Phước Đức làm gốc. Ví 
như hư không không có chướng ngại, lại như hư không bao hàm vạn Đức, toả mãn đây 
đủ mọi tất cả Nguyện Vọng của tât cả chúng sinh, nên được gọi là Hư Không Tạng 

11 Tô Tất Địa Viện: 

Viện này có vị trí ở phương bên dưới của Hư Không Tạng Viện. Tô Tất Địa dịch 
ý là Dieu Thành Tựu, gôm có tám Tôn của nhóm Thập Nhất Diện Quán Âm. 

Viện này biểu thị cho Diệu Đức thành tựu hai lợi tự tha 

12_ Ngoại Kim Cương Bộ Viện: 

Viện nảy vây quanh bôn phương Đông Tây Nam Bắc của Thai Tạng Giới, hợp 
bốn phương, tông cộng có 205 Tôn, minh hoạ Tôn Hình của các chư Thiên, Dược Xoa, 
Người, Phi Nhân, 7 Diệu, 12 Cung, 28 Tú... biểu thị cho Diệu Đức tùy theo loại nên 
hóa độ củng với Ly Phàm Thánh chăng hai. 

Viện này bao quát rất rộng, phàm tật cả loài. Thân Chúng thuộc nhóm các Thiên 
Thân được nói trong tật cả Kinh Điển đều có thể xếp bày vào Viện này. 

13_ Tứ Đại Hộ Viện: 

Hiện Đồ lược bỏ viện thứ mười ba. 


Một trong các Giáo Pháp trọng yêu của Mật Giáo là bộ Kinh Đại Nhật (Mahä- 
vaIrocanabhisambodhi-vikurvitadhisthana-vaipulya-suitrendra-väaJa- -nama-dharma- 
paryäya) gôm mười vạn bài Kệ trình bày Giáo Nghĩa giúp cho Hành Giả mau chóng 
hiểu thâu được đường lỗi mau chóng thành Phật. 

Thế nhưng do các bản dịch thường không đây đủ và Kinh Văn lại quá thâm ảo, 
nên không có mây người thấu hiểu được trọn vẹn. Vì thế các bậc Đạo Sư Mật Giáo đã 
vận dụng phương tiện khéo léo, dùng đô thức tạo dựng Thai Tạng Giới Man Đà La 
(Garbha-dhãtu-mandala) đề truyện tải giáo lý giải thoát sinh tử của Đức Phật Đà, nhăm 
giúp cho người học dễ tiếp cận với nghĩa thú giải thoát. 

Trải qua nhiêu năm tìm câu, do duyên lành nên tôi đã có được một số tài liệu của 
các bậc tiên bối như : Bộ Phật Quang Đại Tự Điển, 4 quyên Mật Tạng và 12 quyền 
Đô Tượng trong bộ Đại Chính Tân Tu, bộ Phật Giáo Tiểu Bách Khoa, Đô hình các 
chủng tử của Thai Tạng Giới Man Đa La do em Mật Trí (Tông Phước Khải) phục 
chế, củng với một số tài liệu khác... minh họa lại Thai Tạng GIới Man Đà La băng 
Việt Ngữ, nhằm giúp cho người đọc tham khảo, đối chiếu và có thể hiểu rõ hơn về 
Pháp tu mau chóng thành Phật của Mật Giáo 

Điêu không thê tránh khỏi là tập soạn dịch này vẫn còn nhiều khiếm khuyết. 
Ngưỡng mong các Bậc Tiên Bối, các Bậc Long Tượng trong Mật Giáo hãy rũ lòng Từ 
Bi chỉ bảo cho chúng tôi kịp thời sửa chữa những lỗi lầm của mình ngỏ hâu giúp ích 
cho những người cầu học Chính Pháp Giải Thoát. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên hương linh 
của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu 
tiên của con. 


II 


Con cũng xin hồi hướng mọi Công Đức có được đến các Thầy Thích Quảng Trí, 
Thích Pháp Quang là các bậc Thây luôn theo dõi, hỗ trợ và thúc đây con nghiên cứu 
Mật Giáo cho chính đúng. 

Tôi xin chân thành cám ơn em Mật Trí với các con tôi đã hỗ trợ tài liệu, scan 
hình ảnh và phục chế Đô Hình đề giúp tôi hoàn thành tập soạn dịch này 

Tôi xin chân thành cảm tạ vợ chồng em Thông Toàn đã hỗ trợ phân vật chất cho 
tôi trong thời gian soạn dịch Kinh Điễn. 

Tôi cũng xIn cảm ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị Thanh Hà) đã cam 
chịu mọi khó khăn trong cuộc sống để hỗ trợ cho tôi vững bước trên con đường tìm 
hiểu Phật Pháp. 

Nguyện xin Tam Bảo và các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thân Lực giúp cho con với 
tât cả chúng sinh tránh được mọi lỗi lầm và mau chóng thực chứng được Chính Pháp 
Giải Thoát của Đẳng Phật Đà. 


- Mùa Thu năm Kỷ Sửu (2009) 
Huyền Thanh (Nguyên Vũ Tài) kính ghi 
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TRUNG ĐÀI BÁT DIỆP VIỆN 


Viện này có vị trí ở trung Tầm của Thai Tạng Giới Man Đa La, biểu thị cho Tâm 
(Hrdaya) gồm có 9 Tôn tượng trưng cho 5 Trí và 4 Hạnh. Hình ảnh của các Tôn trong 
Viện này được dùng để biểu tượng cho quan niệm: “Phật Tính vốn tiềm ấn trong 
thân của chúng sinh” chính ngay Thức (Vijñäna) đã kết hợp với các vật có sẵn này 
để phát triển Trí (Jñãna), vì vậy chúng Hữu Tình là loài thích hợp nhất để trở thành 
Phật. Đây là ý nghĩa của câu :”Người là Phật sẽ thành” và dựa trên tiên đề này mà 
các Tổ đã nói răng “Bản chất con người có sẵn Phật Tâm” 

Trên hình ảnh, Viện này được minh hoạ bằng hoa sen tám cánh nhăm biểu thị 
cho trái tim thịt có 8 múi của chúng sinh và hàm chứa nghĩa vốn chắng sinh của chữ A 
(3Ä) hiển thị cho nghĩa tất cả chúng sinh đêu có đầy đủ Lý Thú của Phật Tính. 





[ 


r4. .x 


Ñ'ñ. 
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l_ Đài hoa ở chính giữa là Đại Nhật Như Lai (##) 

2 Cánh hoa ở phương Đông là Bảo Tràng Như Lai (Ä) 

3_ Cánh hoa ở phương Nam là Khai Phu Hoa Vương Như Lai (]Ñ) 
4_ Chánh hoa ở phương Tây là Vô Lượng Thọ Như Lai (3Ä) 

5_ Cánh hoa ở phương Bắc là Thiên Cô Lôi Âm Như Lai (#Ä) 

6_ Cánh hoa ở góc Đông Nam là Phố Hiền Bồ Tát (3Ä) 

7_ Cánh hoa ở góc Tây Nam là Văn Thủ Bồ Tát (3) 

§_ Cánh hoa ở góc Tây Bắc là Quán Tự Tại Bồ Tát (Ñ) 

9_ Cánh hoa ở góc Đông Bắc là Di Lặc Bồ Tát (8) 


1_ Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata): 

Đại Nhật Như Lai là Pháp Thân Như Lai, tức Pháp Giới Thê Tính Thân, là Thể 
vôn đã đây đủ của Thật Tướng, thị hiện Phật Đà căn bản. 

Danh xưng của Đại Nhật Như Lai có các ý nghĩa là: 

a)Tuệ Nhật Nhất Thiết Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Chân không (Chân 
không Quang minh) soi khắp cõi Lục Phàm Đồng Cư Thế Gian, nhăm phá tan sự tối 
tăm của Kiến Tư Phiền Não cho chúng sinh. 

b)Tuệ Nhật Đạo Chúng Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Diệu Hữu (Diệu Hữu 
Quang Minh) soi khắp cõi Nhị Thừa phương tiện Thế Gian, nhăm phá tan sự tôi tăm 
của Trân sa phiên não cho chúng sinh. 

c)Tuệ Nhật Nhất Thiết Chủng Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Trung Đạo 
(Trung Đạo Quang minh) soi khắp cõi Thật Báo Thế gian, nhằm phá tan sự tôi tắm của 
Vô Minh phiên não cho chúng sinh. 

Do ý nghĩa này hông danh Đại Nhật (Vairocana) còn biểu thị cho nghĩa “Trừ 
ám biến Minh” 
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Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Đại Nhật Như Lai ở phương chính giữa biểu thị 
cho Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhätu-parakrti-jñana) là Trí thâm nhập khắp 
nơi trong Pháp giới, chuyển hóa Tâm thức cá vị thành Tâm Thức tổng quát. 

Tôn Hình: Thị hiện hình Bồ Tát, thân màu vàng chói như vàng của cõi Diêm Phù 
Đàn, thân khoác áo sa lụa trăng, đầu đội mão báu 5 Phật, tay kết Pháp Giới Định Ấn, 
ngôi yên trên tòa hoa sen báu. 
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Mật Hiệu là: Biến Chiếu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (34), hoặc AH (#‡), hoặc ÃH (#§), hoặc AMH 
Tam Muội Gia Hình là: Suất Đồ Ba Ấn, hoặc Như Lai Đỉnh Ấn 





Tướng Ấn là: Pháp Giới Định Án. Bàn tay phải trên bàn tay trái với hai ngón 
cái nôi lại thành hình bâu dục. 
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Năm ngón tay trái tượng trưng cho năm Đại của chúng sinh, năm ngón tay phải 
tượng trưng cho năm Trí Án... là dâu hiệu của sự chăng chia hai, sự kết hợp giữa 
người và Phật. Ánh sáng phát xuất từ Thân của Đại Nhật Như Lai biêu tượng cho hành 
tung của Trí Tuệ trải khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới 

Chân Ngôn là: 

4H47 4£á”“*8 ÄL á‹ã4+ 

NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM AH VIRA HUM KHAM 


2_ Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu-tathagata): 

Lại xưng là Bảo Tràng Phật, Bảo Tình Phật 

Bảo Tràng (cây phướng báu) nghĩa là Phát Tâm Bỏ Đề Vạn Hạnh Man Đa La với 
tât cả Trí Nguyện làm cây cờ dưới gôc cây Bô Đề, giáng phục bốn chúng Ma Quân cho 
nên lây đó làm tên gọi. 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Bảo Tràng Như Lai ở phương Đông biểu thị 
cho Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) vốn la cái tôi sơ của muôn Hạnh, đại biểu cho Đại Viên 
Kính Trí (Adar$a-jñana) là cái Trí xa lìa tất cả phân biệt cầu nhiễm, tính tướng thanh 
tĩnh như tâm cương tròn lớn chiếu soi khắp cả Lý Sự của vạn tượng. Do đó Đại Viên 
Kính Trí được xem là Tự Thọ Dụng Pháp Thân (SŠvasambhoga-dharma-kaya) của 
Đại Nhật Như Lai, tức là Trí Pháp Nhiên Thủy Giác, tự thọ dụng Pháp Lạc 

Tôn Hình: Thân màu vàng tía, khoác áo cà sa đỏ, hở vai phải, tay trái hướng vào 
bên trong cầm giữ hai góc áo cả sa để trước ngực, tay phải co cánh tay, hơi dựng thăng 
hướng ra ngoài mở, lại hơi ngửa lòng bàn tay buông rũ các ngón tay làm Dữ Nguyện 
Ấn, ngôi Kiết Già trên hoa sen báu 





Mật Hiệu là: Phước Tụ Kim Cương, hay Phước Thọ Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: A (#Ä) hoặc RAM (†) 
Tam Muội Gia Hình là : Quang Diễm Ấn 


ự 





Hay Đại Uy Đức Sinh Ấn (Chắp hai tay lại giữa trống không (Không Tâm Hợp 
Chưởng) bung tán 2 ngón trỏ, 2 ngón út như phóng tán ánh lửa) 
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Ấn này do Đại Uy Đức của Đại Nhật Như Lai sinh ra (Thế lực của Tâm Bồ Đề 
thanh tịnh) nên gọi là Đại Uy Đức Sinh, biểu thị cho Tâm Bồ Đề thanh tịnh hay sinh 
ra vạn Đức 

Chân Ngôn là : 

41 HH7 4£ (tˆ 44+ 

NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM RAM RAH SVAHA 


3_ Khai Phu Hoa Vương Như Lai (SŠampusprfa-salendra-raJaya -tathagata): 

Lại xưng là Sa La Thọ Vương Hoa Khai Số Phật, Khai Số Hoa Phật, Hoa Khai 
Số Phật, Sa La Thọ Vương Như Lai. 

Thân Phật màu vàng, phóng ánh sáng chiếu khắp nơi như trụ trên tiêu tướng Ly 
Câu Tam Muội, nguyện tu hạt giống Bồ Đề nuôi lớn vạn hạnh Đại Bi, thành tựu bậc 
Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác mở bày vạn Đức cho nên xưng là Khai Phu Hoa 
Vương Như Lai 

Lại lấy danh hiệu Ly Cấu tức nghĩa Đại Không. Lúc chứng Đại Không này 
giống như vàng ròng được tôi luyện, các chất bụi dơ đều được loại hết. Thân tướng của 
Phật cũng vậy, đây là loại vàng thượng diệu của Thế Gian 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Khai Phu Hoa Vương Như Lai ở phương Nam 
biểu thị cho sự thành tựu vạn Hạnh Đại Bi, viên mãn vạn Đức, mở bày Tâm Phật. đại 
biểu cho Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñana) là Trí thấy biết sự nhất thê sâu kín, căn 
bản của các thực thê. Do Trí này mà mọi tình cảm ích kỷ riêng tư được chuyên hóa 
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thành tình thương bao quát tất cả. Đây là Trí quán sát tất cả Pháp Tự Tha Hữu Tình 
thảy đều bình đăng. Do tương ứng hỗ cộng với Đăng Đại Bi mà bình đăng phố độ 
chúng sinh. Vì thế Bình Đắng Tính Trí được xem là Tha Thọ Dụng Pháp Thân 
(Parasambhoga-dharma-kaya) của Đại Nhật Như Lai là Thần ứng hiện Thập ĐỊa gia trì 
cho Chúng Bồ Tát để họ tự Nội Chứng được Pháp Thân 

Tôn Hình là: Hiện thân màu vàng ròng, phóng khắp ánh sáng, khoác áo cà sa che 
kín hai vai, tay phải ngửa lòng bàn tay tác Thí Vô Úy Ấn, tay trái nắm góc áo cà sa để 
bên cạnh rồn, ngôi Kiết Già trên hoa sen báu 





Mật Hiệu là Bình Đăng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (##) hay VAM (ä) 
Tam Muội Gia Hình là chày Ngũ Cô Kim Cương hay Kim Cương Bất Hoại Ấn 


ẾUHh 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Kim Cương Bắt Hoại Ấn : Dựa theo 
Không Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón trỏ đặt trên 2 ngón cái như hình chữ Phộc (Ä| 
_ VA), dựng thắng bung tán 2 ngón giữa. 
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Trí kiên cô bất hoại của Đại Nhật Như Lai giông như Kim Cương nên gọi là Kim 
Cương Bât Hoại, biêu thị cho địa vị đạt đên Kim Cương chân thật. 





Chân Ngôn là: 
%1 #24 {€d* 48'^* 44% Só 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM VAM VAH SVAHA 


4_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus-tathagata ) 

Vô Lượng Thọ Như Lai tức A Di Đà Phật, dịch ý là Vô Lượng Thọ Phật hoặc 
Vô Lượng Quang Phật (Amitäbha-buddha), là vị giáo chủ của Thế Giới Cực Lạc 
(Sukhavafi) ở phương Tây. 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Vô Lượng Thọ Như Lai ở phương Tây biểu thị 
cho Trí Phương Tiện Phổ Môn của Như Lai, là sự tu hành viên mãn đặc được Quả Đức 
tự chứng nên còn gọi là Chứng Bồ Đề, đại biểu cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyave- 
ksana-jñãana) là Trí khéo biết tướng chung tướng riêng của các Pháp mà không hề bị 
ngăn chuyên, lại y theo từng loại căn cơ của chúng Hữu Tình mà tự tại thuyết Pháp 
giáo hóa chúng sinh. Do đó Diệu Quán Sát Trí được xem là Ứng Hóa Pháp Thân 
(Nirmana-dharma-käya) của Đại Nhật Như Lai là Thân giáo hóa nhiếp thọ Bồ Tát Sơ 
Địa, Nhị Thừa, Phàm Phu 

Tôn Hình: Thân hiện màu đỏ trắng, tay kết A Di Đà Định Ấn, khoác áo mỏng, 
ngôi yên trên tòa sen 





Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AM (ä{) hay SAM (#{) 
Tam Muội Ca Hình là hoa sen hé nở hay Sơ Cát Liên Hoa 


\Ù c 
đn 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Liên Hoa Tạng Ấn: Còn gọi là Như 
Lai Tạng Án. Dựa theo Không Tâm Hợp Chưởng, bung tán 2 ngón vô danh, 2 ngón 
giữa, 2 ngón trỏ như hoa sen 6Š cánh, biêu thị cho Đức hàm chứa Đại BỊ. 


Chân Ngôn là: 
Z1 *U{ ƒ 4 4< £t^ 144% 1¬ 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM SAM SAH SVAHA 


5_ Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai (Divya-dundubhi-megha-nirghosa-tathagata) 

Lại xưng là Cổ Âm Như Lai, Cổ Âm Phật, Cô Âm Vương...NgàI trụ ở tướng 
văng lặng, lìa nhiệt độc được trong mát (thanh lương). Đây là Trí Niết Bàn của Như 
Lai, nghĩa là chắng lay động (bất động) nên được gọi là Bất Động Phật (Acala- 
buddha) chứ chăng phải là tên gọi của Ngài. Tên chính của Ngài là Thiên Cổ Âm Như 
Lai như cái trống Trời không có hình tướng và cũng không có trụ xứ nhưng có thể 
diễn nói Pháp Âm, cảnh ngộ chúng sinh. Đại Niết Bàn cũng vậy, chăng phải như hàng 
Nhị Thừa vĩnh viễn vắng lặng, không có diệu dụng. Do đó tên chính của Ngài là lấy 
cái dụng mà nÓI. 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai ở phương Bắc biểu 
thị cho Trí Niết Bàn của Như Lai, là sự chứng nhập vào cảnh giới thâm sâu văng lặng 
của Đại Niết Bàn. biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthäna-jñäna) là Trí phân 
biệt rõ ràng các hậu quả của mọi hành động và thành tựu được tất cả công Đức, tức là 
Trí giải thoát các nghiệp. Đây là Trí dùng 3 Nghiệp thân khâu ý của Như Lai làm lợi 
lạc cho chúng Hữu Tình. Vì chúng sinh hành Thiện, thành Bản Nguyện Lực, Sở Ứng 
Tác Sự. Do đó Thành Sở Tác Trí được xem là Đăng Lưu Pháp Thân (Nisyanda- 
dharma-kàya) của Đại Nhật Như Lai, là Thân đi vào muôn loài mang đây đủ uy nghị, 
âm thanh, tướng mạo của từng loài đề hoàn thiện việc Phật và việc Thế Gian 

Tôn Hinh: Thân hiện màu vàng, tay trái năm quyền để dưới rỗn, tay phải úp 
xuống sao cho đâu ngón tay chạm đất, ngôi trên hoa sen báu 
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Mật Hiệu là: Bất Động Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (Ä\) hay HAM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Vạn Đức Trang Nghiêm Ấn 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Vạn Đức Trang Nghiêm Ấn: Còn gọi 
là Nội Ngoại Trang Nghiêm Ấn. Dựa theo Không Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón út vào 
trong lòng bàn tay. 

Các Đức trong ngoài của Như Lai thảy đều đây đủ nên gọi là Vạn Đức Trang 
Nghiêm, biểu thị cho Đức thành mãn sự nghiệp tự lợi, lợi tha nên còn gọi là Nội 
Ngoại Trang Nghiêm. 





Chân Ngôn là : 
4114 {4Œ Á&* 4% 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM HAM HAH SVAHA 


6_ Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) 


Lại xưng là Biến Cát Bồ Tát, ý là đây đủ vô lượng Hạnh Nguyện, thị hiện ở khắp 
tât cả Bô Tát của cối Phật. 
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Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 1 ghi là: “Phố Hiền Bồ Tát. Phố (Samanta) nghĩa là 
khắp tất cả nơi chốn, Hiền (Bhadra) nghĩa là Tối Diệu Thiện. Phô Hiền Bồ Tát biểu thị 
cho sự đã khởi Hạnh Nguyện của Tâm Bồ Đề với thân khâu ý thảy đều bình đắng, 
khắp tất cả nơi chỗn thuần một Diệu Thiện, đây đủ mọi Đức cho nên có tên gọi là Phô 
Hiên” 

Phô Hiền đại biểu cho Hạnh Bồ Tát rộng lớn. Khi một cá nhân thực hiện viên 
mãn Hạnh Bồ Tát thì øỌI1 là Phô Hiển Bồ Tát. Còn viên mãn quả vị của Phố Hiên Bồ 
Tát tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chúng sinh đang đợi đầy đủ Nhân của Phổ Hiền, 
đấy tức là Tính của Tỳ Lô Giá Na Phật 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Phố Hiền Bồ Tát ở góc Đông Nam biểu thị cho 
Hạnh Thâm Nhập Tâm Bỏ Đề, tức là ø1ai đoạn Tịnh Tâm Bỏ Đề 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trăng, đầu đội mão báu 5 Phật, tay trái cầm hoa 
sen, trên hoa để cây kiếm bén chung quanh rực lửa sáng, tay phải mở cánh tay g1ương 
duỗi ngửa lòng bàn tay, kết Tam Nghiệp Thiện Diệu Ấn, co ngón vô danh với ngón út 





Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương 

Chữ chủng tử là: AM (äŸ) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiêm trên hoa sen, hay Hiên Bình 

Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Nhất Thiết Chỉ Phần Sinh Án : Còn 
gọi là Tùng Phật Ch¡ Phân Sinh Án. Chặắp 2 tay lại như hình đóa hoa chưa nở (Vị Khai 
Phu Hoa Hợp Chưởng ) dựng thắng đứng 2 ngón cái rồi hơi co lại. Biểu thị cho Đức 
của Tâm Bồ Đề được sinh ra từ từng phần của Đức Phật. 


| ờNe— Á 


Chân Ngôn là : 
41/1241 {€4 ÄANÑ*^ 44+ S. 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM AM AH SVAHA 


n2 


7_ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Mañjušr1-bodhisatva) 

Lại xưng là Văn Thủ Thị Lợi, Mạn Thù Sư Lợi, Mạn Thủ Thất Lợi . Lược xưng 
là Văn Thủ. Trong các Kinh Điền Khác lại có các danh hiệu là: Diệu Đức, Diệu Thủ, 
Nhu Thủ, Kính Thủ, Diệu Cát Tường... 

Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi 
Đồng Chân, Văn Thù Sư Tử Đồng Bồ Tát, Nhu Đông Văn Thù Bồ Tát (Mañju§rr- 
kumaära-bhuta) 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với Phố Hiền Bồ Tát cùng theo hầu cận Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI và được xưng chung là Thích Ca Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là bậc 
Thượng Thủ trong hết thảy Bỏ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên được 
gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử . Ngài có hình tượng là Cầm cây kiếm ngôi 
trên lưng sư tử biêu thị cho sự sắc bén của Pháp Môn. Tay phải cầm cây kiếm báu Kim 
Cương chặt đứt tất cả phiền não của chúng sinh, dùng tiếng rỗng của sư tử không sợ 
hãi, trấn tỉnh chúng sinh đang bị mê đắm. 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở góc Tây Nam biểu thị 
cho Hạnh Trưởng Dưỡng Tâm Bỏ Đè, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã 

Tôn Hình: Thân hiện màu vàng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có chảy Tam Cổ 
hoặc Ngũ Cô, tay phải cầm quyên Kinh 





Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 

Chữ chủng tử là :A (3Ä) 

Tam Muội Ga Hình là: Chày Kim Cương trên hoa sen xanh, hoặc hoa sen xanh 

Tướng Ấn là Liên Hoa Hợp Chưởng, hay Pháp Trụ Ấn: còn gọi là Như Lai 
Pháp Trụ Ấn. Chặắp 2 tay lại Điữa trồng rông (Hư Tâm Hợp Chưởng) mở bung 2 ngón 
giữa. Biểu thị cho Đức trụ bên lâu nơi tất cả Pháp Môn nên gọi là Pháp Trụ. 
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Chân Ngôn là : 
4Xxñ8447 4£“ ÄãăxXx&X*^ tt 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM À VEDA VIDE_ SVAHA 


8_ Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhisatva) 

Quán Tự Tại Bồ Tát tức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại xưng là Quang Thế Âm Bỗ 
Tát, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát, Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát, Hiện Âm Thanh Bồ Tát. 
Xưng riêng là Cứu Thế Bồ Tát, Liên Hoa Thủ Bô Tát, Viên Thông Đại Sĩ... 

Lại tên Phạn Arya-avalokite§vara có nghĩa là Thánh Quán Thế Âm với Đại Thế 
Chí Bồ Tát (Mahä-sthama-präpta) cùng theo hầu cận Đức Phật A Di Đà tại Thế Giới 
Cực Lạc ở phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương Tam Thánh 

Quán Tư Tại Bồ Tát đại biểu cho Tâm Đại Bi của tất cả chư Phật, hay lắng nghe 
âm thanh khổ nạn của tất cả chúng sinh mà cứu độ như con ruột. Ngoài ra Quán Tự Tại 
Bỏ Tát còn đại biểu cho sự giác ngộ Phật Tính viên mãn của mỗi một cá nhân. 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Quán Tự Tại Bồ Tát ở góc Tây Bắc biểu thị cho 
Hạnh Toàn Thiện Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn chứng ngộ Bỏ Đề 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trắng, tay trái để trước ngực thành Thí Vô Úy Ấn, 
tay phải cầm hoa sen, đầu đội mão báu, trên mão có Vô Lượng Thọ Như Lai 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: BU (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hé nở, hoặc Pháp Trụ Ấn 





Tướng Ấn là Liên Hoa Hợp Chưởng, hay Đà La Ni Ấn: Còn gọi là Thế Tôn Đà 
La NI Án. Dựa theo VỊ Khai Phu Hoa Hợp Chưởng, co 2 ngón giữa vảo trong lòng bàn 
tay. Biêu thị cho nghĩa Tông Trì là Thê Tính Pháp Môn 


1i /n 
l l lñ 
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Chân Ngôn là : 

41 H1 4£¿“4áđ{Œứt 3Œ đa đ4 ñ(đ địa ¿Z 
§7(4đ* #{ Äđ^ #4H#* 4&*% 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM  BUDDHA-DHARANI  SMRITI - 
BALA-DHANA KARI_DHARA DHARA DHARAYA SARVA BHAGAVATI 
AKARA VATI SAMAYE_ SVAHA 


9_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) 

Di Lặc Bỏ Tát có tên gọi là Vô Năng Thắng (Ajita), hiệu là Từ Thị (Maitreya). 
Ngài là vị Phật thứ năm kê tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện trên trái đất này. 
Hiện Ngài đang ở cung Trời Đâu Suất (Tusita) giáo hóa chúng sinh. Do đó Ngài còn 
được xưng là Nhất Bồ Xứ Bồ Tát, Bồ Xứ Bỏ Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 

Trong đời đời kiếp kiếp Ngài thường tu tập Từ Tâm Tam Muội, hành Từ Hạnh 
để cứu độ chúng sinh. Do Đức đặc biệt này mà Ngài có hiệu là Từ Thị 

Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, DI Lặc Bồ Tát ở øóc Đông Bắc biều thị cho 
Hạnh Kết Kim Cương Thân, tức là giai đoạn Nhập Niết Bàn 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái tác Thí Vô Úy Ấn, tay phải cầm hoa sen, 
bên trên có Táo Bình, đầu đội mão báu, trên có tháp báu 





Mật Hiệu là: Tân Tật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YU (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Táo Bình trên hoa sen, hoặc Tấn Tật Ấn trên hoa sen 


hụ 
# N 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng Ấy, hay Tân Tật Trì Ấn: Còn gọi là Thế 
Tôn Tân Tật Trì Ấn. Hai tay kết Hư Tâm Hợp Chưởng , đan chéo 10 đầu ngón tay với 
nhau, bên phải đè bên trái, cùng nhau gia trì rồi tự xoay chuyên. Biểu thị cho lực gia trì 
nhanh chóng của sức Thân Biến Bí Mật của Như Lai. 
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ể kÀ. 
Chân Ngôn là : 
41 1{#4 {f4 1(4#(20(X2 #7UäŒ* 4 {VẤ* 4% 
NAMAHNH  SAMANTA-BUDDHANAM  MAHA-YOGA YOGINI 


YOGESVARI KHAM JARIKE  SVAHA 


VỊ 4 Hạnh là Nhân Đức của Như Lai, 4 Trí là Quả Đức của Như Lai nên 4 Hạnh 
và 4 Trí là Đức Pháp Thân của Đại Nhật Như LaI, tức là § Đại Pháp của Đại Nhật Tôn. 
Trong 9 Tôn này thì Đại Nhật biểu thị cho Tổng Thể nên là Phật Bộ (Buddha-kulaya), 
4 vị Phật biểu thị cho Giác Trí nên là Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya), 4 vị Bồ Tát biểu 
thị cho Đức của Đại Bi nên là Liên Hoa Bộ (Padma-kuläya) và 9 Tôn này biểu thị cho 
Lý Thú của Phật Tính (Buddhatä) vốn có trong tâm của tất cả chúng sinh. 

Tóm lại Trung Đài Bát Diệp Viện biểu thị cho Trí Thể Kim Cương thâm diệu của 
Phật ở nơi Thể Thường Tịch mà hiển hiện Pháp Thân Bản Địa quan hệ với sự tác 
nghiệp Vô VỊ. Đây là chân thân của chư Phật, tức là Pháp Thân thường trụ, Pháp Tính 
của Lý Trí đây đủ tự nhiên thường hăng trong 3 đời và từ Thân này lưu xuất các Chúng 
Bỏ Tát nói Pháp 3 Mật. 

Viện này là tổng thê của Thai Tạng Man Đa La, các Viện khác là Đức riêng biệt. 
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BIẾN TRI VIỆN 


Biến Tri Viện có vị trí ở phương Đông, ngay bên trên Trung Đài Bát Diệp Viện. 
Viện này đại biêu cho Đức Trí Tuệ của Đại Nhật Như Lai là hiểu biết tràn khắp tật cả. 
Ý vị được thây ở Nhất Thiết Trí Trí của Như Lai nên Trí Tuệ Bát Nhã được ví dụ là 
Phật Mẫu sinh ra tất cả chư Phật . Nhân đây có tên gọi là Phật Mẫu Viện. 

Sau khi Bồ Tát Gautama xuất gia, tu khổ hạnh sáu năm, đến khi ngồi dưới cây 
Bỏ Đè, giáng phục bốn Ma rồi thành Đạo. Nên Tam Giác Trí Ấn ở chính giữa viện này 
biểu thị cho nghĩa giáng phục bỗn Ma tức là dẫu hiệu của Phật Trí 

Biểu thị của Viện này được thây ở mọi loại Công Đức thù thắng của Đức Như 
Lai thành chứng Chính Giác. Biểu trưng của Công Đức thù thăng tức là Biến Tri Ấn ở 
giữa viện này, cũng tức là Tam Giác Trí Ấn. Điều này biểu thị cho Đức Biến Tri (biết 
khắp) của Đức Phật. Nhân đây dùng Biến Tri Ấn làm Man Đa La ở chính giữa mà gọi 
là Biến Tri Viện. 

Ngoài ra Biến Tri Án tức là Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Đại 
Dũng Mãnh Ấn, tức là Chư Phật Tâm Ấn, nên tướng của Ấn này là đầu, ngực, tim, gan 
thuộc Trí Đức của Như Lai. Bởi thế viện này có tên gọi là Phật Tâm Viện 

Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn ở trong Hiện Đồ Man Đa La là hình tam giác. Có 
điều, trong Đại Nhật Kinh Sớ thì nói là hình tam giác hướng xuống bên dưới. Hình 
tam giác hướng lên trên là tự chứng, hình tam giác hướng xuống bên dưới là hóa tha. 
Vì biểu thị rõ thân Tự Thọ Dụng Trí nên trong Hiện Đồ Man Đa La dùng hình tam 
giác hướng lên trên để biêu hiện. 

Chữ Vạn ở trong hình tam giác là biểu thị cho nghĩa cái Ta (Ngã) chắng thể đắc 
làm thật tướng của Tự Nghĩa (nghĩa của chữ) biểu thị nghĩa Bình đắng vô hạn chu 
biến Pháp Giới. Còn ánh lửa bên ngoài chữ ấy tức biểu thị cho lửa Trí Tuệ của Như 
Lai, hay như đồng với bàn lửa thiêu đốt hết tất cả vật bất tịnh. Do đó Ánh sáng lửa Trí 
Tuệ của Như Lai cũng hay thiêu đốt phiền não của ba độc Tham Sân Si... đầy đủ Đức 
hay sinh ra Trí của chư Phật 

Bên cạnh hình tam giác an lập hai anh em Ca Diếp. Do hai anh em này có nguồn 
sốc là Bà La Môn thờ phụng lửa, sau này nhận sự giáo hóa của Đức Phật mà quy y 
Chính Pháp, nên biêu thị rõ lửa Trí Tuệ của Như Lai hơn hắn lửa Ngoại Đạo của Thế 
Can. 

Do vậy Viện này biểu thị cho Đức biết khắp (Biến Tri) của chư Phật với Đức 
hay sinh (Năng Sinh) của chư Phật. Có bảy Tôn gồm 2 Tôn bạn và 5 Tôn chủ biểu thị 
cho mọi loại tướng mạo của Trí Tuệ. 
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chỉ 


Từ trái sang phải: 

I_ Thật Câu Đê Phật Mẫu (3) 

2_ Phật Nhãn Phật Mẫu (TÙ 

3_ Ca Gia Ca Diệp (ÄR) 

4_ Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn (ẩ{) 

5_ Ưu Lô Tần La Ca Diệp (3®) 

6_ Đại Dũng Mãnh Bồ Tát (Ñ) 

7_ Đại An Lạc Bất Không Chân Thật Bồ Tát (Ñ) 


Hai Tôn bạn là Ca Gia Ca Diếp (Gayä- Ka§yapa) và Ưu Lô Tân La Ca Diếp 
(Uruvilvä- Kašyapa) biểu thị băng hai chữ Vạn (Sravaka) vẽ gần đỉnh của hình tam 
giác (Nhất Thiết Trí Ẩn) tượng trưng cho sự cải biến từ Tà Giáo sang giáo lý của 
Thích Ca Mâu Ni (Šãkya-muni). Do đó hai Tôn này biểu thị cho Sinh Thân Quyên 
Thuộc của Đức Thích Tôn. 

a_ Ca Già Ca Diễp (Gayä- kasyapa): 

Tôn này là một trong ba vị Ca Diệp, Đệ Tử của Đức Phật Đà, tức là em của Uu 
Lô Tân Loa Ca Diếp với Nan Đề Ca Diếp (NadI- ka$yapa) . Tôn này sông ở ngoại Ô 
gân thành Già Gia của nước Ma Kiệt Đà thuộc Ấn Độ, là vị thây của hàng Ngoại Đạo 
thờ lửa (Bái Hỏa Giáo Đô), có 250 Đệ Tử. Sau này được Đức Phật độ hóa nên quy y 
Đức Phật thành đệ tử của Phật. 





Tôn Hình: Thân hiện màu thịt, hình dáng Tỳ Khưu, tay phải kết Ấn hướng lòng 
bàn tay ra bên ngoài, tay trái năm một góc ảo cà sa, ngôi vên trên Tọa Cụ. 

Mật Hiệu là: Ly Trần Kim Cương 

Chữ chủng tử là A (#Ä) hay HE (%4) 

Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (rương Kinh Phạn) 


ụU lÌ 
ĐÌ, 
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Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

4⁄4 ñHï 4£ 5šÑð<41ˆ Ä7(' ñH@@&ñˆ á«* 

NAMAH  SAMANTA-BUDDHANAM HETU-PRATYAYA VIGATA _ 
KARMA NIRJATA HÙM 


b_ Ưu Lô Tần La Ca Diếp (Uruvilvä-kä§yapa): 

Lại xưng là Ưu Tân Loa (Uruvilvä) tức lập tên theo địa danh bên bờ sông Ni 
Liên Thiên ở phương Nam của Bỏ Đề Già Gia, còn Ca Diếp (Kãášyapa) tức là Họ. Lại 
xưng là Kỳ Niên Ca Diếp, Thượng Thời Ca Diệp. 

Lúc chưa quy y Đức Phật thì Tôn này cùng với 2 người em là Già Gia Ca Diếp và 
Nan Đề Ca Diếp đều là Ngoại Đạo tin phụng thờ lửa, do trên đầu kết tóc như hình xoắn 
Ốc (loa) nên được gọi là Loa Phát Phạm Chí (Jatila),cả ba anh em có 1000 đệ tử. 

Lúc ở nước Ma Kiệt Đà đều là bậc trưởng lão có danh tiếng cho nên bốn phương 
đi đến quy tín rất nhiều. Sau này được Đức Phật thị hiện mọi loại Thần Thông độ hóa 
nên cả nhà thành Đệ Tử của Đức Phật. 

Nay tại Sơn Kỳ (Sanchi) ở Ấn Độ, trong phù điêu ở cửa của mỗi một cái Tháp lớn 
đều có ghi lại việc Đức Phật giáo hóa ba vị Ca Diếp. 

Tôn Hình: Hiện thân màu Thịt, hình dạng Tỳ Khưu, chắp tay ngôi trên Tọa Cụ 





Mật Hiệu là: Thiện Xảo Kim Cương. 
Chữ chủng tử là A (#Ä) hay HE (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (rương Kinh Phạn) 


lị 
xÀ\' 
VN ! 
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Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 
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Chân Ngôn là: 

4⁄4 Hi 4£ 5šÑð<41ˆ Ä7(' ñH@@&ñˆ á«* 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM HETU-PRATYAYA VIGATA _ 
KARMA NIRJATA HÙM 


_ Năm Tôn Chủ (từ trái sang phải) 

]L_ Thất Câu Đê Phật Mẫu (Sapta-koti-buddha-mätr): tức Chuân Đề Phật Mẫu 
là một Hóa Thân của Quán Tự Tại Bồ Tát. Lại xưng là Tôn Na Phật Mẫu, Chuẩn Đề 
Phật Mẫu. 

Chuẩn Đề (Cuñdhe) dịch ý là Thanh Tịnh, hộ trì Phật Pháp. Do vậy Tôn này biểu 
thị cho tâm tính thanh tịnh. 

Thât Câu Đê Phật Mẫu biểu thị cho ý nghĩa là Mẫu (Matr) của bảy trăm triệu 
(Sapta-koti) chư Phật (Buddha). Điêu này nhắn mạnh rằng Tâm Tính thanh tịnh là Mẫu 
của chư Phật. 

Chuân Đề Phật Mẫu thường đi lại trong Thế Gian để đập nát các Hoặc Nghiệp 
của tật cả chúng sinh, thành tựu các Pháp Diên Mệnh, Tức Tai, cứu độ trẻ con, hoàn 
thành các Nguyện, mau chứng phát Tâm Bồ Đề. 

Tôn này là Mẫu của Liên Hoa Bộ đông sinh ra Đức thuộc Công Đức của các Tôn 
trong Liên Hoa Bộ, nên xưng là Phật Mẫu Tôn. 

Y theo Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni thì Tôn 
này có hình tượng như sau: 

“Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu với thân màu trắng vàng, ngôi Kiết Giả trên hoa 
sen, thân tỏa hào quang tròn có dính hạt thóc nhẹ như áo của 10 Ba La Mật Bỏ Tát, 
phía trên bên dưới đều tác mảu trăng. Lại góc áo khoác ngoài (Thiên Y) có quấn anh 
Lạc, đội Mão Trời, cánh tay đều đeo vòng xuyên. Đàn Tuệ (2 bản tay) đều đeo vòng 
báu. Mặt Tượng ấy có 3 mắt, 18 cánh tay. 

Hai tay bên trên tác tướng Thuyết Pháp 

Bên phải: Tay thứ hai tác Thí Võ Úy, tay thứ ba cầm cây Kiếm, tay thứ tư cầm 
vòng hoa báu, lòng bàn tay thứ năm câm Cụ Duyên Quả, tay thứ sáu cầm cây Búa, tay 
thứ bảy cầm Móc Câu, tay thứ tảm câm chày Kim Cương, tay thứ chín câm Tràng Hạt. 

Bên trái: Tay thứ hai cầm cây Phướng báu Như Ý, tay thứ ba câm Hoa Sen 
hồng hé nở, tay thứ tư cầm Quân Trì, tay thứ năm cầm Sợi Dây, tay thứ sáu cầm Bánh 
Xe, tay thứ bảy cầm Thương Khư (Šañkha: vỏ ốc), tay thứ tám cầm Hiền Bình, tay 
thứ chín cầm rương Kinh Bát Nhã” 
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Tôn này có Mật Hiệu là Tôi Thắng Kim Cương 
Chử chủng tử là BU (3) hay CUM (3) 
Tam Muội Gia Hình là Ấn Thuyết Pháp, hoặc Hiền Bình 





3l 


Tướng Ấn là Liên Hoa Hợp Chưởng 





Hoặc Chuẩn Đề Bồ Tát Căn Bản Ấn 

Hai tay: ngón út, ngón vô danh hướng vảo bên trong cải chéo nhau, duỗi thăng 
hai ngón giữa sao cho đầu ngón dựa nhau, đem hai đầu ngón trỏ phụ mặt bên cạnh lóng 
trên của hai ngón giữa rôi đem hai ngón cái đều phụ bên cạnh ngón của hai ngón trỏ. 





Ấn này có tên là Tam Cổ Ấn. Tam Cổ tức ba con mắt trên khuôn mặt biểu thị 
cho ba Bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cương Bộ. 

Hoặc đem Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út phôi trí với 
năm Trí: Pháp Giới Thể Tính Trí, Đại Viên Kính Trí, Bình Đăng Tính Trí, Diệu Quán 
Sát Trí, Thành Sở Tác Trí 


Chân Ngôn là: 

4# f⁄qqfÑ5k44£ Cát 
5t ở 44 {4 1£ t4 
NAMO SAPTANAM SAMYAKSAMBUDDHA KOTINAM 
TADYATHA:OM CALE CULE CUNDHE_ SVAHA 


2_ Phật Mẫu Phật Nhãn (Buddha-locani): 

Lại xưng là Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi, Phật Nhãn Tôn, Hư Không 
Nhãn Minh Phi, Năng Tịch Mẫu, Kim Cương Cát Tường Nhãn, Nhất Thiết Như Lai 
Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường Nhất Thiết Phật Mẫu, Nhất Thiết Như Lai Bảo, 
Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân. 

Tôn này là nơi hóa hiện thuộc Trung Đạo Diệu Trí của Bát Nhã, nên là Tổng 
Mẫu sinh ra chư Phật Bồ Tát. Do là Mẫu sinh ra Công Đức của Phật Bộ nên xưng là 
Phật Mẫu hay Phật Bộ Mẫu. Lại do Tôn này có đủ năm loại mắt nên xưng là Phật 
Nhãn. 

Pháp tu của Tôn nảy là Tức Tai và Giáng Phục. Quyến Thuộc của Tôn này là 
Tình Tú. 

Tôn hình: Thân hiện màu thịt, đầu đội mão báu, tai đeo khoen vàng, cánh tay đeo 
vòng xuyến, thân khoác áo lụa màu hông, tay kết Định Ấn, ngôi Kiết Giả trên hoa sen 
đỏ. 
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Mật Hiệu là Thù Thắng Kim Cương 
Chủng Tử là GA (TU hoặc GAM (7U 
Tam Muội Gia Hình là Phật Đỉnh Nhãn 





Tướng Ấn là: Hư Tâm Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
141 HHíũ S£¿” 7ƯU 3L đấm“ 7ữ1 XHSzZ 
fáTáT *@&##tU 1542 ga 4341942 44+ 


NAMAH  SAMANTA-BUDDHANAM_ GAGANA VARA LAKSANE 


GAGANA-SAMAYE_ SARVATA UDGATA ABHISÄRA SAMBHAVE JVALA_ 
NAMO AMOGHANAM. SVÃHÃ 
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3_ Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn (Sarva-tathagata-Jñana-mudra): 

— Lại xưng là Nhất Thiết Phật Tâm Án, Nhật Thiết Biên Tri Ấn, Đại Dũng Mãnh 
Án, Tam Giác Ẩn... 

Tam Giác Ấn là biểu thị cho Tam Muội Gia Hình của bốn loại Pháp Thân, là 
Tiêu Chí chung của bốn Trí Ấn, dung sắc trăng tươi, đứng ở trên hoa sen trắng, bên 
ngoài có lửa sáng vây quanh. 

Tam Giác có nghĩa là giáng phục, trừ chướng... đại biêu cho Đức Phật ngôi ở 
Đạo Trường dùng đại thế uy mãnh giáng phục bốn Ma, được thành Chính Giác nên có 
hình ba lớp tam giác kèm chữ Vạn nhăm biểu thị cho Trí Tuệ của chư Phật ba đời. 
Màu trắng tươi biểu thị cho Đại Từ Bi, tượng trưng cho Như Lai thường dùng Bì 
Quang chiêu khăp Pháp Giới. 

Bên trong Tam Giác và phân đỉnh của Tam Giác có chữ Vạn....là bởi vì tam giác 
và đại biểu cho lửa Trí. Đó là nơi mới phát Tâm Bỏ Đề, mới phát Đạo Tâm được hình 
tượng lửa Trí thiêu đốt vật, hay trừ nghiệp Tham Sân S¡ của ba cõi. Điều này liền thành 
tựu sốc của vạn đức cho nên dùng chữ Vạn làm tiêu biểu 

Nếu khi đến cảnh giới của Phật Trí thời viên mãn mọi Đức giỗng như mặt trăng 
đây. Bởi thê ngay trên Tam Giác liền có Viên Luân (vành hình tròn), trên Viên Luân 
có chữ Vạn biểu thị cho tướng vạn Đức của Quả VỊ cho nên Thai Tạng Giới dùng Ấn 
này sinh khởi, dùng hình của Ấn này để thành. 





Mật Hiệu là: Phát Sinh Kim Cương 
Chữ chủng tử là AM (31) hay KHAM (8) 
Tam Muội Gia Hình là Tam Giác Trí Ấn 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
4H f#Hí §£¿” Ä Hã 3£ x@đ4fXÁã“* AXá 3ˆ 4N 
## Ñ%*^ 4&+% Só 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM AM SARVA-BUDDHA 


BODHISATVA-HRDAYAM NYAÄVESANI NAMARH SARVA VIDE_ SVAHÄ 


4_ Đại Dũng Mãnh Bồ Tát (Mahä-vira-bodhisatva): 

Tôn này đồng với Như Lai Như Ý Bảo Bồ Tát. Tôn này vì Tịnh Bồ Đề Tâm, đã 
øom tập thành vô biên Hạnh Nguyện, thường tuôn mưa tất cả tài bảo của Thế Gian và 
Xuất Thê Gian. Tôn này tượng trưng cho các Hạnh của chư Phật. Ngài mang thân Bỏ 
Tát biểu thị cho Trí sinh ra chư Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái để bên dưới rồn câm viên ngọc báu, tay phải 
cầm cây Kiêm Tam Cổ, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là Nghiêm Tấn Kim Cương 
Chủng Tử là KA (&R) 
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Tam Muội Gia Hình là Như Ý Bảo Châu 





Chân Ngôn là: 
41 1í §£át* Há*ˆ ÄHđ X@[t[^ đHđã đất" ÄA£t 
£“^ 14% c - 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM SARVATHA VIMATI VIKIRANA. 
DHARMA-DHATU NIRJATA SAM SAM HA SVAHA 


5_ Đại An Lạc Bắt Không Kim Cương (Mahä-sukha-amogha-vajra): 

Lại xưng là Đại An Lạc Bất Không Chân Thật Bồ Tát (Vajra-amogha-samaya- 
satva), Đại An Lạc Bất Không Bồ Tát, Đại An Lạc Chân Thật Bồ Tát, Phố Hiền Diên 
Mệnh Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho sự đại an lạc chân thật , nên cũng là Mẫu của chư Phật Bồ 
Tát. Do Tôn này hay sinh ra các Công Đức của các Tôn trong Kim Cương Bộ nên còn 
được xưng là Kim Cương Bộ Mẫu 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đầu đội mão báu, ngôi trên hoa sen hồng, hai bên trái 
phải đều có mười cánh tay. 


3S 
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Tôn này có Mật Hiệu là Chân Thật Kim Cương 
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Chủng Tử là KA (&R) 
Tam Muội Gia Hình: Chày Tam Cổ của hình giáp trụ 





Hoặc Phố Hiền Diên Mệnh Bô Tát Ấn: 
Hai tay đêu năm Kim Cương Quyên, duôi giương hai ngón trỏ, đem ngón trỏ 
phải đè ngón trỏ trái. Cả hai cùng móc kêt nhau rôi đê ở đỉnh đâu. 









_== X.= 


Ngón trỏ trải (Phong) là Tức Phong (gió của hơi thở) sinh diệt của Phàm Phu. 
Ngón trỏ phải (Phong) là Mệnh Phong (Gió của sinh mệnh) Kim Cương Bất Hoại của 
cõi Phật. Cả hai cùng móc kết nhau tức biêu thị cho ø1Óó sinh mệnh bị chia chặt của 
chúng sinh hòa với Đệ Nhất Mệnh thường trụ của Như Lai, kết hợp tiến vào bờ mé 
vốn chăng sinh tức là chúng sinh chư phật là Kim Cương Thọ Mệnh của Nhất Như để 
thành tựu Diên Mệnh (sông lâu) 


Chân Ngôn là: 
#Ä#TƯƯN CO 
GOM VAJRA-AYUSE SVAHA 


Hay: ý ä #*“{M á á đá đt 2 
OM_ VAJRÄYU§E HŨM HŨM ŠIKHI SVÃHÃ 


Tóm lại, Biến Tri Viện diễn tả Pháp Thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai đang 
chuyên biến từ cõi Tự Giác sang cõi Giác Hữu Tình, hay Viện này biểu thị Pháp Vân 
Địa (Dharma-megha-bhũmi). Bồ Tát Thập Địa tu tập viên mãn Trí Ba La Mật (Jñãäna- 
päramitä), có thể giảng Pháp cho tất cả Thế Giới một cách bình đắng như những đám 
mây tuôn xuống những cơn mưa lớn trong mùa đại hạn, tượng trưng cho Công Đức 
biết khắp tất cả của Đại Viên Cảnh Trí 

Đây là địa vị của Đức Phật biểu hiện ở một vị Bồ Tát. 
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QUÁN ÂM VIỆN 


Viện này có vị trí ở phương Bắc của Trung Đài Bát Diệp Viện. Lại xưng là Liên 
Hoa Bộ Viện, Pháp Bộ Viện 

Viện này đại biểu cho Lý Đức “Chúng sinh vốn có đủ tâm Tịnh Bồ Để". Tục 
biểu thị cho Diệu Đức Đại Bi Tam Muội của Như Lai, hoặc Diệu Quán Sát Trí là 
một trong năm Trí của Như Lai. 

Do trong thân chúng sinh vốn có đủ Lý Thanh Tịnh của Tâm Tịnh Bồ Đê. Tuy ở 
tại 6 nẻo, 4 loài, Thế Giới mê vọng... bị luân chuyên trong bùn dơ sinh tử nhưng Tâm 
Tịnh Bỏ Đề vốn có đủ ấy vẫn chắng bị nhiễm chăng bị dơ, giống như hoa sen xuất ra 
từ bùn dơ mà chắng bị nhiễm dính, vì thế được xưng là Liên Hoa Bộ Viện 

Lại nữa, do Tam Muội Đại Bi của Như Lai hay làm cho rạng rỡ tươi tốt muôn điều 
lành giúp cho chúng sinh tự thâu ngộ bản Tâm thanh tịnh không câu nhiễm vốn có của 
mình nên được gọi là Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) 

Vì Viện này đại biểu cho dụng của Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana-jñana) là 
sự quán tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng của các Pháp mà không 
hệ bị ngăn ngại cho nên được xưng là Pháp Bộ (Dharma-kuläya) 

Viện này có 37 Tôn gồm 21 Tôn Chủ và 16 Tôn bạn thuộc nhóm Đại Thế Chí 
(Maha-sthama-prapta). 







% 
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_ Hàng thứ nhất (từ phải qua trái, từ trên xuống dưới):có 10 Tôn 
I_ Liên Hoa Bộ Phát Sinh (*) 

2_ Đại Thế Chí (#) 

3_ Tỳ Câu Đê (3) 


4_ Sứ Giả của Tỳ Câu Đê (đ\) 
5_ Thánh Quán Âm (#{) 
6_ Sứ Giả của Thánh Quán Âm (.ẩ) 
7 ĐaLa(3) 
8_ Sứ Giả của Đa La (đ\) 
9_ Đại Minh Bạch Thân (®) 
10_ Mã Đầu (&) 
_ Hàng thứ hai (từ phải qua trái, từ trên xuông dưới): có 14 Tôn 

I_ Đại Tùy Câu (®{)) 
2_ Ba sứ Giả của Đại Tùy Câu (đ®\ (đU (đU 
3_ Tát Đỏa Bà Đại Cát Tường (®) 
4_ Gia Du Đa La (#{) 
5_ Sứ Giả của Gia Thâu Đa La (đ\) 
6_ Như Y Luân (®§) 
7_ Sứ Giả của Như Y Luân (ZŸ) 
8_ Đại Cát Tường Đại Minh (®) 
9_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Đại Minh (#{) 
10_ Đại Cát Tường Minh (®Ä) 
II Sứ Giả của Đại Cát Tường Minh (&) 
12_ Tịch Lưu Minh (®) 

_ Hàng thứ ba (từ phải qua trái, từ trên xuông dưới): có 13 Tôn 
L_Bị Diệp Y (®) 
2_ Bạch Thân (®) 
3_ Phong Tài (®) 
4_ Sứ Giả của Phong Tài (đ\) 
5_ Bất Không Quyến Sách (3£) 
6_ Sứ Giả của Bất Không Quyên Sách (đ) 
7 Thủy Cát Tường (®) 
S$_ Hai Sứ Giả 

_ Bên trái: Đô Hương Cúng Dường Sứ Giả (TÙ 

_ Bên phải: Thiêu Hương Cúng Dường Sứ Giả (3Ä) 
9_ Đại cát Tường Biến (3) 
10_ Hai vị Sứ Giả (đ\ (đỤ 
II Bạch Xứ (*t) 


1_ Liên Hoa Bộ Phát Sinh Bồ Tát ( Padma- -kulodbhava): 

Tôn này biểu thị cho việc Hành Giả bắt đầu tu tập hạnh Đại Bi đối với tất cả 
chúng sinh, sinh ra mọi Công Đức Hóa Tha của Liên Hoa Bộ, để dân dân hoàn thiện 
mọi tướng tốt của Báo Thân Phật, tức 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái để ngang ngực câm hoa sen hé nở, tay phải để 
ngang trái tim co ngón vô danh, ngôi yên trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Võ Tân Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®{) hay MO (3£) 
Tam Muội Ca Hình là:Hoa sen chưa nở 





Chân Ngôn là: 
4141244 {#4 &% (ái â + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM - KSAI DAI RA YAM KAM 


2_ Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthäma-präpta): 

Đại Thế Chí Bỏ Tát (Mahä-sthama-prapta), dịch ý là Đắc Đại Thế, Đại Tinh Tiến. 
Lược xưng là Thê Chí Bồ Tát. 

Tôn này dùng ánh sáng Trí Tuệ chiêu khắp tất cả khiến cho chúng sinh lìa xa ba 
nẻo ác, được sức vô thượng. Khi Tôn này bước đi thời tất cả đại địa đều chân động cho 
nên xưng là Đại Thế Chí. 

Tôn nảy với Quán Thế Âm Bồ Tát cùng theo hầu Đức Phật A Di Đà tại Thế Giới 
Cực Lạc, nên được xưng chung là Tây Phương Tam Thánh 
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Lúc còn ở Nhân Địa thời Đại Thế Chí Bồ Tát dùng Tâm niệm Phật mà nhập vào 
Vô Sinh Nhẫn cho nên nay nhiếp chúng sinh niệm Phật ở Thế Giới Ta Bà (Säha-loka- 
dhãtu) quy về Tịnh Thô. 

Tôn này hay khiến cho chúng sinh xa lia ba Độc, được sức vô thượng. 

Tôn Hình:Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen mở khép, tay phải gIương lòng bàn 
tay co 3 ngón ở giữa (vô danh, giữa, trỏ) để trước ngực, ngôi yên trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Trì Luân Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SAM (#Q) hay SAH (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa nở 





Tướng Ấn là:Hư Tâm Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41t J4 {4C & &#t^ 44% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM JAM JAM SAH SVAHA 


3_ Tỳ Câu Chi Bô Tát (Bhrkuti): 

Tôn này là Hóa Thân của Thánh Mẫu Tãrä, chủ về sự kính vâng theo Pháp Cứu 
Độ thanh tịnh và nhằm chặn đứng sự tàn phá của Trí Đại Không (Mahä-šũnya-jñãäna) 
để hoàn thiện phước báu Diệu Hữu. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, có búi tóc hình mũ giống như đất giữ gìn vạn vật, chung 
quanh kết bởi các báu, chính giữa có hình Đức Phật A Di Đà trụ tướng Thuyết Pháp. 
Điêu này biểu thị cho sự kính vâng theo Trí Tuệ Phố Môn (Vi§va-mukhe-jñäna) của 
Như Lai để hoàn thiện Phước Đức. 





Thân hình có 4 tay. Bên phải: Tay thứ nhất rũ xuống thành Ân Dữ Nguyện, tay 
thứ hai co ngửa lên câm Tràng hạt .Bền trải: tay thứ nhât co lên câm hoa sen, tay thứ 
hai cầm Bình Quân Trì. 


Mật Hiệu là: Định Tuệ Kim Cương (Ngoài ra còn có Mật Hiệu khác là: Giáng 
Phục Kim Cương, Trừ Chướng Kim Cương) 

Chữ chủng tử là: BHR ( Š) hay TRA (Ất) 

Tam Muội Gia Hình là: chuỗi tràng hạt (Số Châu Man) 
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Tướng Ấn là: Tỳ Câu Chi Ấn. Chắp hai tay lại, giữa rỗng không, nhấc 2 Phong 
Luân (2 ngón trỏ ) so le áp cùng nhau 





Chân Ngôn là: 

4H f7 1£Z fz ñđd#ế#@2 á <4 4£«* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SARVA BHAYA TRASANI HÙM 
SPHATYA  SVAHA 


4_ Sứ Giả của Ty Câu Chỉ (Phụng Giáo Sứ G1ả: PratiharI): 

Tôn này Thị Giả của ở cạnh bên phải Tỳ Câu Chi, cầu xin hoàn chỉnh Phước Báu 
Hữu Vì 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, tay phải đè bắp đùi, ngôi yên trên 
hoa sen 





Chữ chủng tử là :DHI (đ\) 
Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
4X RAHñ 4£“ má $ˆ Sát - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


5_ Thánh Quán Âm (Ärya- avalokite§vara): 

Lại xưng là Thánh Quán Tự Tại Bỏ Tát, Chính Quán Thế Âm Bỏ Tát, Chính 
Quán Âm. Là Bộ Chủ của Liên Hoa Bộ Viện tượng trưng cho Bản Nguyện dùng Từ Bi 
cứu tế chúng sinh. 
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Quán Thế Âm Bồ Tát còn đại biểu cho Tâm Đại Bi của chư Phật, biểu tượng của 
Ngài là hoa sen tượng trưng cho Trí thanh tịnh. 

Nguyên Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với Đức Phật A Di Đà chỉ là sự sai khác về 
Nhân và Quả, Ngài là Nhân còn A Di Đà Phật là Quả, có Nhân ắt có Quả, Quả ấy 
chứng tỏ chăng trống rỗng (Bất Không) đồng thời biểu thị cho tức Nhân tức Quả, 
hiện bày Lý không hai của Nhân Quả, vì thế trong mão báu của Ngài có Đức Hóa Phật 
A DI Đà và Ngài được xem là Chính Pháp Luân Thần của Đức Phật A Di Đà. 

Tôn này biểu thị cho Đức Giải Thoát là một trong 3 Đức của Niết Bàn là Pháp 
Thán Đực, Bát Nha Đức, Giải Thoát Đưực. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, đầu đội mão báu, trên mão có Đức Vô Lượng Thọ 
Như Lai, tay trái cầm hoa sen đỏ, tay phải hơi co các ngón tay cầm một cánh hoa sen 
làm dạng bóc mở hoa sen, ngôi trên tòa hoa sen 


Ù 
.' ... x 
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Đức Vô Lượng Thọ Phật trong mão báu biểu thị cho Quả cuối cùng của Hạnh 
Liên Hoa, tức là Trí Phương Tiện Phố Môn của Như Lai 

Hoa sen đỏ ở tay trái biểu thị cho Tâm sen (liên tâm) Bản Giác của chúng sinh bị 
vô minh phiền não ràng buộc che lấp trong vô lượng kiếp, chăng thể hé nở cho nên bị 
chìm đắm trong biên khổ. 

Tay phải làm thế bóc hoa tượng trưng cho ý nghĩa: dùng Công Đức Đại Bi làm 
phương tiện để giải trừ sự Vô Minh mê vọng và giúp cho Tâm sen của chúng sinh tự 
hé nở, tức là giác ngộ được Bản Tâm thanh tịnh vôn có của mình 

Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Bản Tịnh Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (#) hay MO (2£) hay HRIH (§\) 
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Tam Muội Gia Hình là: Sơ Cát Liên Hoa (hoa sen mới cắt) 


4M | 





T000 0020, 


Phụ Ñ Ỷ 


Hay Liên Hoa Bộ Tâm Ấn: Hai tay tác Nội Phộc, duỗi thắng ngón cái phải, xưng 
là Liên Hoa Bộ Tâm An 


b1 


ZN Š 
Chân Ngôn là: 
4H fÄHí S£¿“ Há 147UW-äZ@'1 ãt@tCH{Tđ4^2 TỢrtLá 
&* 44% 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SARVA TATHÄGATA 
AVALOKITA KÃRUNI MAYA RA RA RA HỦM JAI SVÄÃHÃ 


6_ Sứ Giả của Thánh Quán Âm (Liên Hoa Quân Trà Lợi: Padma-kundall): 

Tôn này là Thị Giả ở bên cạnh phải của Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu xanh, tóc như lửa mạnh dựng đứng, cầm hoa sen chưa nở, 
mặc áo khoác ngoài (thiên Y), ngôi yên trên đài sen 





ñ DJ | 
" ( 


\ > ñhhƑ 
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CC 






Mật Hiệu là: Giáng Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KU (#®&) hay BRAM (3) 
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Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen chưa nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41t #24 {ft#*d(đ 4á 4* 4@% — 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


7T_ Đa La Bồ Tát (Tärä): 

Còn gọi là Đa Lợi Bồ Tát, địch ý là con mắt, con ngươi (đồng tử), Diệu Mục Tĩnh, 
Cứu Độ 

Tôn này lại được xưng là Đa La Tôn, Đa Lợi Tôn, là thân Hóa Hiện của Quán Thế 
Âm cho nên cũng xưng là Đa La Tôn Quán Âm, Đa Lợi Quán Thê Âm. 

Tãrã là con mặt hay con mắt tĩnh diệu. Tôn này là một thần Hóa Hiện của Quán 
Thế Âm được sinh ra bởi ánh quang minh phóng ra từ mắt của ngài. Tôn này luôn nhìn 
tật cả chúng sinh giỗng như bà mẹ hiên theo dõi chăm sóc con thơ. Mục đích của Ngài 
là cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử. Do chủ về hai Đức đại Bi và hàng phục 
nên Tôn này được xem là Phật Mẫu của Liên Hoa Bộ. 

Tôn này có 21 loại Hóa Thân nên lại xưng là 21 Độ Mẫu. 

Tôn Hình: Thân màu trắng xanh, mặc áo Yết Ma, đầu đội mão tóc, trên có vị Hóa 
Phật, chắp hai tay lại, tay cầm hoa sen xanh, ngôi Bán Già trên tòa sen 





Mật Hiệu là: Bị Sinh Kim Cương, Hạnh Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là TẢ (4t), hay TAM (3Ä), hay TRA (-Ä) 
Tam Muội Ca Hình là hoa sen xanh 





Tướng Án là: Thanh Liên Hoa Ấn. Hai tay tác Nội Phộc, nhấc 2 Phong Luân (2 
ngón trỏ) giông như mũi kim nhọn, đê 2 Hư Không Luân (2 ngón cái) lên Phong Luân 


(ngón trỏ) 





Chân Ngôn là: 
%1 U{# {€4 TLT-01* ất 1% 4® 4% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  TARE TARINI KARUNA- 


UDBHAVE_ SVAHA 
§$_ Sứ Giả của Đa La (Tara-cetI): 


Tôn này là Thị Giả ở cạnh bên trái của Đa La Bỏ Tát 
Tôn Hình: Thần màu thịt, quỳ gôi chặắp hai tay lại, nầng hoa sen chưa nở 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
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Tam Muội CG1a Hình là:Hoa sen chưa hé nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
411 Hi 4£ má 4ˆ ft - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


9_ Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát (Gauri-mahä-vidya): 

Tôn này là một trong 8 vị Minh Phi (Vidya-raJñn) có tên gọi là Ngạo Lý Minh Phi 
(GaurI: Bạch Y Nữ) nên đồng Thê với Bạch Y Quán Âm, biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
trăng tịnh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay phải co cánh tay kết Dữ Nguyện Ấn để trước 
ngực, tay trái co khuýu tay cầm hoa sen hé nở, ngôi trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Thường Tịnh Kim Cương, Phóng Quang Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®), nghĩa là Đệ Nhất Nghĩa Đê chăng thê đắc 
Tam Muội C1a Hình là: Hoa sen hé nở 








Chân Ngôn là: 
41 !†U\f 4# &% Lết Ã + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM - KSAI DAI RA YAM KAM 


10 Mã Đầu Minh Vương Bồ Tát (Hayagriva): 

Lại xưng là Mã Đầu Quán Âm, là một trong sáu vị Quán Âm hóa độ sáu nẻo. Là 
thân Hóa cứu độ chúng sinh trong nẻo súc sinh của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Tôn này là một hiện thân của Quán Thế Âm với hình dáng to lớn, tóc dựng đứng 
lên, đôi mắt đây phẫn nộ. Tôn tượng có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt. Hiện tướng lộ 2 nanh 
cong lên hai bên mép miệng. Trên đỉnh trán của mặt chính có hình vị Hóa Phật, và đội 
đâu con ngựa ngay giữa đỉnh. Do đó Tôn này có tên là Quán Âm Đầu Ngựa (Ä⁄ã Đầu 
Quán Âm ). 

Tôn này có đây đủ tính cách của một vị Minh Vương nên được kê vào § đại Minh 
Vương (Mahä-vidya-raja) và gọi là Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva-vidya-raja).. 
Tôn này do nhân Đại Bi nên không trú ở Niết Bàn mà trụ trong cảnh giới Vô minh để 
đoạn tận các nẻo ác. Nói cách khác, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu là để tượng trưng 
cho sức tinh tiến của các vị Bỏ Tát không bao giờ ngưng nghỉ ở bất cứ chỗ nào trong 
vòng sinh tử , cương quyết anh dũng đánh dẹp vô minh khổ não chăng kê đến thân 
mệnh mình. Vì thế Tôn này có mật hiệu là Tấn Tốc Kim Cương 

Lại nữa, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu để biểu dương sức mạnh có thể nuốt 
được tất cả lửa đữ của Chúng Sinh nên Tôn này còn có Mật Hiệu là Đạm Thực kim 
Cương (Khada-vaJra) 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, ba mặt hai cánh tay. Hai tay kết Ấn, dựng đâu gối 
phải, đầu đội cái đầu ngựa trắng, ngôi yên trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Tân Tốc Kim Cương, Đạm Thực Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAM (&) hay HŨM (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Đầu ngựa trăng 





Tướng Ấn là: Mã Đầu Ấn. Hai tay tác Không Tâm Hợp Chưởng, đưa ngón vô 
danh vào trong lòng bàn tay co 2 Ngón trỏ đặt dưới gôc ngón cái cách nhau giông như 
hạt lúa mạch 





Chân Ngôn là: 

ở ZT-4 1 4á &€ 4& 

OM_ AMRTODBHAVA HUM PHAT SVAHA 

Hay:4H: H7 4£ á 4X á&#€4ˆ qátc*+ 

NAMAINH SAMANTA BUDDHANAM HUM KHADAYA BHAMJA 
SPHATYA SVAHA 
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11_ Đại Tùy Cầu Bồ Tát (Mahä-pratisarä): 

Lược xưng là Tùy Câu Bồ Tát, hay khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn sự mong 
câu. 

Do Tôn này thường tùy theo sự nguyện câu của chúng sinh mà diệt trừ Tội Vô 
Gián; trừ tai nạn về nước, lửa, đao binh, thuốc độc; trừ nạn Rồng Cá; miễn trừ nạn vua 
quan; cầu mưa; làm ngưng mưa gió; ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về cõi Cực 
Lạc.... nên có tên là Đại Tùy Cầu. 

Tôn Hình: Thân hình màu vàng đậm, một mặt , đội mão báu bên trong có vị Hóa 
Phật, 8 cánh tay dơ cao theo dạng Vô Úy. Bên phải, theo thứ tự 4 tay cầm : Chày Kim 
Cương Ngũ Cổ, Kích Xoa, Kiếm báu, Búa . Bên trái, 4 tay theo thứ tự cầm : Hoa sen 
(hoặc bánh xe) , Rương Kinh Phạn, cây Phướng báu, sợi dây. 





Mật Hiệu là: Dữ Nguyện Kim Cương 

Chữ chủng tử là PRA (8) hay SA (®), VAM (ä), AH (#). HUM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp hay Chày Ngũ Cố, Tháp Suất Đỗ Ba trong đó 
có chứa rương Kinh Phạn. 


HIIlliin, 
IIÍ! lụ. 
ứ Ù 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

 ÃAt[A#úAt^Aäj&«x đŒá«đ@đ áá ttả3aấ #44 

OM BHARA BHARA SAMBHARA SAMBHARA INDRIYA 
VISODHANI HŨM HŨM RURU CALE SVÄAHA 
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12,13,14_ Ba vị Sứ Giả của Đại Tùy Câu Bồ Tát: 

Ba Tôn này đều có tên øọI là Liên Hoa Bộ Sứ Giả (Padma-cefI) ở trước mặt, phía 
bên phải Đại Tùy Câu Bỏ Tát. 

Tôn Hình: Ba Tôn này đều hiện thân màu thịt, quỳ gối , vị chính giữa có tay trái 
cầm hoa, tay phải cầm cây kiếm. Hai vị còn lại ở hai bên trái phải đều chắp tay để 
trước ngực. 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm trên hoa sen 





kDU an. “ko nL 


Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
%1 Z7{f 4{£4Œ‹d(®á đt đo SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


15_ Tát Đỏa Bà Đại Cát Tường Bồ Tát (Stũpa-mahä-$ri): 

Lại xưng là Tốt Đồ Ba Đại Cát Tường Bồ Tát. Là một trong 7 vị Bạch Cát Tường. 
Lại xưng là Tháp Đại Cát Tường Bồ Tát, Đới Tháp Đức Bồ Tát, Đới Tháp Cát Tường 
Bỏ Tát. 

Hoặc nói Tôn này là Di Lặc Bồ Tát, biểu thị cho Bồ Tát nối tiếp địa vị Như Lai 
Phật 
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Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay trái phải đều để ngang ngực câm hoa sen, ngôi 
vên trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Trì Lạc Kim Cương, hoặc Lợi Ích Kim Cương 
Chữ chủng tử là :SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hé nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
# J #9240 44% 
OM_ ARYA-STUPA-MAHA-SRI SVAHA 
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16_ Gia Du Đà La Bồ Tát (Ya§odhara): 

Lại xưng là Gia Du Đa La, G1a Duy Đàn. Dịch ý là Hoa Sắc, Tác Trì Dự, Trì 
Xưng. 

Lại xưng là La Hầu La Mẫu (Rähula-maäta) là người nữ cầm cây gậy (Danda- 
päm1) thuộc giòng họ Thích (Säkya) tại thành Ca Tỳ La ở Trung Ấn Độ, vợ chính của 
Thái Tử Tất Đạt Đa (Siddhärtha), mẹ đẻ của La Hầu La (Rähula) 

Một Thuyết nói là con gái của Đại Thần Ma Ha Ná Ma (Mahä-näma) thuộc giòng 
họ Thích của Tộc Bà Tư Tra (VašIsthä) 

Hoặc nói nguyên là con gái của vua Thiện Giác (Suprabuddha) của thành Thiên 
Tý (Devadaha), em gái của Đề Bà, tướng tốt đoan nghiêm, thù diệu bậc nhất, đủ các 
đức mạo. 

Năm năm sau khi Đức Thích Tôn thành Đạo, Gia Du Đà La cùng với di mẫu của 
Đức Thích Tôn là Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahä-prajapati) và 500 cô gái thuộc tộc 
Thích Ca.... xuống tóc nhuộm áo, thọ nhận Cụ Túc Giới làm Tỳ Khưu N¡. 

Tôn nảy là vị Minh Phi có thế lực lớn, chủ trì việc an lập hạt giống Bồ Đề của tất 
cả chúng sinh. Các loại Công Đức đều hàm tàng trong vị Minh Phi này mà sinh ra 

Tôn Hình: Thân màu vàng chói, hiện tượng Thiên Nữ, đầu đội mão kim tuyến, tay 
phải kết Dữ Nguyện Ấn, tay trái cầm cảnh cây 





Mật Hiệu là: Thị Hiện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YA (€4) 
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Tam Muội Gia Hình là: Dương Liễu hoặc cảnh cây 


Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cô Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 #{# {f4 ¿t2 #đ [212 24 _ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  YAM - YASODHARAYA - 
SVAHA 


17 Sứ Giả của Gia Du Đà La (Dut): 

Duti còn được gọi là Liên Hoa Bộ Sứ Giả có vị trí ở trước mặt G1a Du Đà La. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngồi Bán Già, dựng đứng gối trái, tay phải năm quyên 
để trên đùi bên phải, tay phải cầm hoa sen chưa nở. 





Chữ chủng tử là : DHI (đ\) 
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Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen chưa nở 


cu! | | ly lu 


đc. 


k2 
š @Œa 7 
Ề Ẵ 
š Ỹ 
Š cxxZ 
Làn 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
%1(7U{4 {4d “4 4® dấ$ sóc 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


18_ Như ÝY Luân Quán Âm (Cintä-mani-cakra): 

Cintä-mani-cakra, dịch âm là Chân Đa Ma Nê. 

Trong Tôn Danh ấy: Cintã có nghĩa là suy tư, ước vọng, nguyện vọng. Mani có 
nghĩa là viên ngọc báu. Cakra có thê dịch là Viên (tròn trịa) hay Luân (bánh xe).Do 
vậy dịch ý là: Sở Nguyện Bảo Châu Luân, hoặc Như Ý Châu Luân. Nhưng từ xưa đến 
nay , phân lớn dịch là Như Ý Luân, Như Ý Luân Vương. 

Do Bỏ Tát này an trụ ở Tam Muội Như Ý Bảo Châu có thể như ý sinh ra vô số 
trân bảo, thường chuyển bánh xe Pháp nhiếp hóa hữu tình, như Nguyện trao cho phú 
quý, tài sản, Trí Tuệ, Thế Lực, Uy Đức... nên tên gọi được xưng đây đủ là Như Ÿ 
Luân Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại xưng là Như Ý Luân Bỏ Tát, Như Ý Luân Vương Bồ 
Tát. 

Như Ý Luân Quán Âm có một tay cầm viên ngọc Như Ý tượng trưng cho sự hay 
sinh ra hai loại tài bảo của Thê Gian với báu Thật Tướng của Xuất Thế Gian, hay 
khiến cho chúng sinh đầy đủ Phước Đức. Một tay cầm bánh xe vàng (kim luân) tượng 
trưng cho sự chuyền động tất cả Pháp Thật Tướng, hay khiến cho chúng sinh đầy đủ 
Trí Đức. 

Tôn này thường dạo chơi trong sáu nẻo, dùng phương tiện Đại Bi giải trừ các khô 
não cho chúng sinh. 

Tôn Hình:Thân mảu vàng, trên đầu kết báu quanh đỉnh tóc biều thị sự trang 
nghiêm, trong mão có Đức Phật A Di Đà trụ tướng thuyết pháp. Thân ngôi Bán GIả 
trên hoa sen đỏ, một mặt 6 cánh tay. Bền phải: tay thứ nhất nâng mặt làm dạng suy tư 
biểu thị cho sự mẫn niệm chúng hữu tỉnh, tay thứ hai cầm báu Như ý biểu thị cho sự 
làm mãn túc ước nguyện của tất cả chúng sinh, tay thứ ba cầm Tràng hạt biểu thị cho 
sự cứu khô chúng sinh. Bên rải: Tay thứ nhất duỗi thăng xuống ân núi Quang Minh 
biểu thị cho sự khiến chúng sinh chẳng dao động Tín hạnh, tay thứ hai cầm hoa sen 
biểu thị cho sự hay trừ các phi pháp, tay thứ ba cầm bánh xe biểu thị cho sự chuyển 
pháp Võ Thượng. 
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Mật Hiệu là: Trì Bảo Kim Cương, hoặc Dữ Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là : HRIH (&) 
Tam Muội Gia Hình là: viên ngọc báu Như Ý 





Tướng Ấn là Như Ý Luân Căn Bản Ấn: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, cong 
hai ngón cái như hình báu, hai ngón giữa cũng co như dạng cảnh sen, các ngón còn lại 
đêu hợp đâu ngón như cây phướng. 





Đến đây, trên cây phướng có hoa sen, trên hoa sen có viên ngọc báu.Lại do ngón 
giữa là lửa, Hỏa Đại là màu đỏ cho nên dùng đây là Bảo Bồ Tát của Liên Hoa Bộ. Vì 
thê dùng hình này biêu thị cho Bản Tôn Như Y Luân. 
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Ngoài ra Như Ý Luân đề trên cây phướng ắt biểu thị cho Đức Tự Chứng Hóa 
Tha 

Chân Ngôn: 

# d44{ 47H“ £ad x% 

OM_ PADMA CINTAMANI JVALA HUŨM 


19_ Sứ Giả của Như Ý Luân (Ratna-pũia): 

Tôn này tên là Bảo Cúng Dường (Ratna-päia) là Thị Giả ở trước mặt Như Ý 
Luân Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu thịt, qùy gối trên đài sen, hai tay bưng cái mâm Kim Cương 
chứa đây ngọc báu 





Mật Hiệu là: Cúng Dường Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RA ({ ) hay MA (3{) 
Tam Muội Ga Hình là: ngọc báu trên cái mầm Kim Cương 


Tướng Ấn là: Phố Cúng Dường Ấn 





Chân Ngôn là: 
# 4w '%+&K HứtU d⁄{ 3ä 142(17 @q/#@áT HHA NaƯI 


OM_ AMOGHA PÙJA MANI PADMA VAJRE TATHÄGATA VILOKITE 
SAMANTA PRASARA HŨM 
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20_ Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát (Mahä-§r1- mahä-vidya): 

Đại Cát Tường (Maha-šr1) biểu thị cho sự chắng nhiễm sinh tử, là Tam Muội 
Thanh Tịnh Vô Câu Liên Hoa 

Đại Minh (Mahãä-vidya) có nghĩa là chiếu ứng độ cơ không có bờ mẻ 

Lại xưng là Đại Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát, Đại Cát Tường 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngôi trên hoa sen đỏ, tay trái cầm hoa sen hé nở để bên 
cạnh eo, tay phải co khuỷýu tay, dựng đứng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co 4 ngón tay 
lại, dựng thăng ngón cái vịn cạnh ngón trỏ. 





Mật Hiệu là: Linh Thụy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen hé nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
4141244 {#4 &% Cát â + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM - KSAI DAI RA YAM KAM 
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21_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Đại Minh (Mala-pula) 

VỊ Sứ Giả này tên là Man Cúng Dường (Mala-puJa) có vị trí ở cạnh bên trái của 
Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát 

Tôn Hình: Hai tay câm vòng hoa, khoác Thiên Y, ngồi yên trên đài sen 





Mật Hiệu là: Đại Luần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MA (#{) hay SAM (#{) 
Tam Muội Ga Hình là: vòng hoa 


lk li 
" h | : W 1 
ly 









Chân Ngôn là: 
41 #{4 4# 4Œ H4 1(@2L9 412 44% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM _ MAHA-MAITRIYA 


ABHYUDGATE_ SVÄHÄ 


22_ Đại Cát Tường Minh Bồ Tát (Šrï-mahä-vidya): 

Lại xưng là Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát, Cát Tường Bồ Tát, Cát Tường. 

Tôn nảy biểu thị cho sự chăng nhiễm sinh tử, trong sạch không dơ, tức dùng Pháp 
Môn trong sạch không nhiễm dính phá trừ sự ưu ám của chúng sinh. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt, ngôi trên hoa sen đỏ, tay trái câm hoa sen chưa hẻ nở, 


tay phải dựng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co ngón vô danh và ngón út, dựng thăng ba 
ngón còn lại 





Mật Hiệu là: Thường Khánh Kim Cương 
Chữ chủng tử là SA (®) 
Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen chưa hé nở 


si) 


$ % 








Chân Ngôn là: 
ở Z4t\15^ 44+ 
OM_ MAHA-SRI-VIDYE SVAHA 
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23_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Minh Bồ Tát (Padma-kula-ceti) 

Tôn này là Liên Hoa Bộ Sứ Giả (Padma-kula-cefI) có vị trí ở bên cạnh thần của 
Đại Cát Tường Minh Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm cây kiếm, tay phải cầm hoa sen, phân biệt 
tượng trưng cho Trí Tuệ và Từ BI, thân khoác Thiên Y. ngôi trên đài sen 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) hay HAM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm dựng đứng trên hoa sen, trên mũi kiếm có hoa 


Sen 
qjMlfg, 


A my 


VN NA» 





A0000 100 


Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 


41⁄1 §£Czđt má $ˆ 4% 
NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNÄM_ DHĨI §RÏ HAM BRAM SVÄÃHÄ 


24_ Tịch Lưu Minh Bô Tát (Šivävaha-vidya): 

Tôn này là thân phẫn nộ (krodha-käya) của Liên Hoa Bộ. Quan hệ với Tôn của 
Định Môn, chọn lây sự văng lặng làm nghĩa lưu giữ của Tâm nên xưng là Tịch Lưu 
Minh 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đội mão Kim Tuyến, tay trái duỗi ngón trỏ, co 4 ngón 
còn lại để trước ngực. Tay phải hướng lòng bản tay ra ngoài giơ cao lên, khoác Thiên 
Y, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Định Quang Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: hoa sen hé nở 


` 
se 


cu lu, 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
ở ®4t4á@5^ 44% 
OM_ SIVAVAHA-VIDYE SVAHA 


25_ Bị Diệp Y Quán Âm (Palä§ambarT): 

PalaSambarI còn được ghi nhận tên Phạn là Parna$avari, dịch ý là mặc áo lá (bị 
diệp y). Lại xưng là Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát, Diệp Y Bồ Tát, Diệp Y Quán Âm, là 
một trong các ứng hóa thân của Quán Âm. Do thân này ở trong lá sen nên xưng lạ Bị 
Diệp Y. 

Tôn này chuyên trừ các loại bệnh tật, cầu trường thọ, đảo bệnh, an trân phòng Ốc 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây gậy, co dựng đầu 
gối trái, ngôi trên hoa sen đỏ. 


63 





Mật Hiệu là: Dị Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy trên có hoa sen chưa nở 





Thủ Ấn là: Tay phải tác Dữ Nguyện Ấn, tay trái cầm sợi dây 
Chân Ngôn là: 


#12 đt á á£€ 


OM_ PALASAMBARI HUỦM PHAT 
Hay $ dñxã {đt á á«< 
OM_ PARNASAVARI HŨM PHAT 


26_ Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát (ŠSveta-bhagavati): 


_ Lại xưng là Thấp Phệ Đa Bô Tát, Bạch Thân Bồ Tát, Ma Ha Thập Phệ Đa Bô Tát, 
Thâp Phệ Đa Bạch Thân Bô Tát, Bạch Thân Quán Am, Bạch Tôn Giả. 
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Bạch (Šveta:mảu trắng) biểu thị cho Đại Bi thanh tịnh. Thân (Amge: trong các 
chi phần của thân) biểu thị cho Đức tụ tập. Bạch Thân (Švetämge) biểu thị cho ý tụ 
tập Đại Bì thanh tịnh 

Tôn này biểu thị cho sự tụ tập Đại Bi trắng tịnh 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, tay trái cảm hoa sen, tay phải duỗi năm ngón Úp 
lại hướng về vai và co khuỷu tay để trên đâu gối phải, gỗi phải hơi dựng xéo, ngôi trên 
hoa sen đỏ 





Tay trái cầm hoa sen biểu thị cho Đức thanh tịnh xưa nay, dùng sự tu hành thành 
tựu Đức ây mà hiên Phật Trí. Tay phải chống khuýu tay trên đầu gôi phải, úp bàn tay 
hướng che vai biểu thị cho sự phố hóa chúng sinh. 

Mật Hiệu là: Phố Hóa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (®) 

Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen mở khép 
\ JÊn 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
G 1£ 7477 (1t t4 
OM_ MAHA-PADME SVETAMGE HURU HURU SVAHA 
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27_ Phong Tài Bồ Tát (Bhogavati): 

Phong Tài Bồ Tát (Bhogavati), dịch ý là: Phước Đức, Tôn Quý. Lại xưng là Tư 
Tài Chủ Bồ Tát. 

Do Phước Đức, Trí Tuệ, Tư Tài của Tôn này rất dư dả, hay tự tại ban cho người 
mong câu cho nên xưng là Phong Tài Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho hai Môn Phước,Trí 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái cầm hai hoa sen trong có có một hoa sen 
đã nở và một hoa chưa nở, tay phải co khuỷu tay để ngang vai, ngửa lòng bản tay co 
ngón vô danh và ngón út, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Như Ý Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam muội Gia Hình là: Hai hoa sen với một hoa đã nở, một hoa chưa nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
«Ä4j4tq#< 
OM_ ARYA-DHARARI SVAHA 


Hay:  ##J ®7(ä ñ\ 4£ 
OM_ ÃRYA-BHOGAVATI SVÃHÃ 


ÓÓ 


28_ Sứ Giả của Phong Tài Bồ Tát (Padma-kula-ceti): 
Tôn này là Liên Hoa Bộ Sứ Giả 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay bưng cái mầm vàng chứa đây hoa sen 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen trên cái mầm vàng 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 

4H HH7 Sát *d má 4ˆ 4£*% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHI §RI HAM BRAM_ SVÄHAÄ 

29_ Bất Không Quyến Sách Quản Âm (Amogha- pã§a): 

Lại xưng là Bất Không Quyến Sách Quán Tự Tại, Bất Không Vương Quán Thế 
Âm Bồ Tát, Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Tất 
Địa Vương Quán Thế Âm Bỏ Tát. Là một trong 6 vị Quán Âm 

Bất Không (Amogha) là một tên gọi của Bất Không Quyến Sách Quán Âm, ý 
nghĩa là chỉ Tâm Nguyện chăng Không. 

Quyền Sách (Pãä§a) nguyên là chỉ ở Ấn Độ Cổ Đại, trong lúc chiến tranh hoặc 
săn băn dùng dây thừng để bắt Người và Ngựa. 

Dùng Bất Không Quyền Sách làm tên gọi , ý nghĩa là tượng trưng cho Quán 
Thế Âm Bồ Tát dùng sợi dây của Từ Bi, cứu độ hóa đạo chúng sinh, Tâm Nguyện ây 
chắng nhiễm dính sự trông rỗng (bất nhiễm không), nên cũng dùng sợi dây làm Tam 
Muội Gia Hình 

Tôn nảy biểu thị cho ý nghĩa Nhiếp Phục chúng sinh, thể hiện Từ Bi rộng lớn 
của Thệ Nguyện thâm sâu. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng , 3 mặt 4 cánh tay, mỗi mặt có 3 mắt . Mặt chính 
diện màu thịt, mặt bên phải màu xanh, mặt bên trái màu đen. Ba mặt biểu thị cho 3 
Đức. Bên trái: Tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên phải: tay thứ 
nhất cầm tràng hạt, tay thứ hai câm bình Quân Trì. 
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Mật Hiệu là: Đăng Dẫn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MO (2£) 
Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây 






Ti no 
É. ThS 


là 2: 3 


> 


E1 

Tướng Ấn là: Bất Không Quyến Sách Ấn. Hai tay tác Liên Hoa Hợp Chưởng. 
Hai ngón trỏ, ngón cái cài chéo nhau bên ngoài, duôi ngón cái phải đên khoảng giữa 
ngón cái trái và ngón trỏ trái (hô khâu). Lại có tên là Liên Hoa Quyên Sách Án 





Liên Hoa Hợp Chưởng biều thị cho sốc của Liên Hoa Bộ, là Tự Tính vốn có của 
hoa sen mà ngón cái ngón trỏ bốn ngón cài chéo nhau bên ngoài ắt tác quán hoa sen ở 
đâu sợi dây (Sách đoan liên hoa quán). Sợi dây biêu thị cho Bản Thể đem bốn loại dây 
như ngư dân ở Thế Gian câu cá để tế độ chúng sinh cực ác. 

Chân Ngôn: 


X1 q&ä á á< 
OM_ AMOGHA-VHJAYA HŨM PHAT 
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Hay $ #44'*44{ +5{ +tX £đ %4 44x 1 tdt§dứ z3 ä tm 
#®ä{ $5 Zítđ4 { {4# {đá && 

OM_ AMOGHA-PADMA-PÄŠA-KRODHA AKARSAYA PRAVEŠSAYA 
MAHÄ-PAŠUPATI-YAMA-VARUNA- KUVERA-BRAHMA-VEŠ§A-DHARA 
PADMA-KULA-SAMAYAM HUM HUM 


30_ Sứ Giả của Bất Không Quyền Sách Bồ Tát (Dũfi): 

Tôn này tên Dù, là Liên Hoa Bộ Sứ Giả 

Tôn Hình: Thân màu thịt, quỳ gối trên đài sen, hay tay bưng cái mâm Kim Cương, 
bên trong chứa đây hoa tươi. 





Chữ chủng tử là: DHA (đ) hay DHI (đ\) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa tươi đầy trên cái mâm Kim Cương 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
%1 #7{f 4£4Œ‹d(®á đt đo Sóc 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 
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31_ Thủy Cát Tường Bồ Tát (Udaka-érn): 

Lại xưng là Đại Thủy Cát Tường Bồ Tát. 

Tôn này được xem là quyền thuộc của Đa La Bồ Tát, dùng nước Trí (Trí Thủy) 
của Đại Nhật Như LaI rưới rót chúng sinh. 

Tôn Hình: Tôn hình màu vàng lợt, tay trải dựng đứng bàn tay, co 3 ngón : cái, trỏ, 
giữa lại, cầm hoa sen mới nở biểu thị cho phương tiện Đại Bi hay làm cho muôn điều 
lành tốt đẹp thêm lên . Tay phải duỗi các ngón xuống dưới thành Ấn Dữ Nguyện biểu 
thị cho sự làm thỏa mãn các nguyện của chúng sinh. Ngồi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Nhuận Sỉnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là :SA (®) 
Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen 


\\W | k 


N 









Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 


Chân Ngôn là: 
#&ïÑ ##Šã®\44& 
OM_ ARYA-UDAKASRI SVAHA 
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32_ Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát (Dhũpa-pũja) 

Tôn này là Thiêu Hương Cúng Dường Sứ Giả (Dhũpa-pũja) là vị Bồ Tát dâng 
hương cúng dường và là Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, tay cầm lò hương, ngôi Kiết Già thên 
đài sen 





Chữ chủng tử là: DHU (-8) hay DHA (đ) hay MA (3) 
Tam Muội Ga Hình là: Lò hương 





Tướng Ấn là: Hai tay co ngón út, ngón vô danh, ngón giữa sau cho lưng ngón hợp 
nhau. Dựng thăng hai ngón trỏ cùng chạm đầu ngón, hai ngón cái đè bên cạnh hai ngón 
trỏ. 





Chân Ngôn là: 

44 HH7 4£ điđ535^ˆ ñđ17(12 44” 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  DHARMA-DHATU ANUGATE_ 
SVAHA 


33_ Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát (Gandha-pja) 

Tôn này là Đồ Hương Cúng Dường Sứ Giả (Gandha-pũja), là Sứ Giả của Thủy 
Cát Tường Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, chắp hai tay lại để ngang ngực, câm hoa sen chưa hé nở 


7] 





Chữ chủng tử là: GA (TÙ 
Tam Muội Ca Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi 


Tướng Ấn là: Đồ Hương Ấn 





Chân Ngôn là: 

%1 #7{f 4# &@£ TY &4~ 44% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VISUDDHA GANDHA-UDBHAVE.- 
SVAHA 


34_ Đại Cát Tường Biến Bồ Tát (Laksma-mahä-vidya): 


Lại xưng là Đại Cát Biên Bồ Tát. Tôn này trụ ở Tam Muội Như Huyễn, biêu thị 
cho Đức của Phô Môn Thị Hiện 


d2 


Tôn Hình: Thân màu thịt, ngồi trên hoa sen đỏ, tay trái dựng thăng lưng bàn tay, 
úp xuông làm dạng Quyên, cầm hoa sen chưa hé nở. Tay phải ngửa lòng bàn tay, hơi 
co ngón cái, đê trước ngực. 





Mật Hiệu là: Công Dụng Kim Cương 
Chữ chủng tử là : SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen mở khép 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 
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Chân Ngôn là: 
#dJđ#t 14 đý 4 
OM_ LAKSMA MAHA-VIDYA SVAHA 


35_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát (Dũti) 

Tôn này tên là DũfI, là Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát và là Liên Hoa Bộ 
Sứ Giả. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, qùy gối trên đài sen , chắp hai tay lại 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tam Muội Ga Hình là: Hợp Chưởng Thủ 
đhN” 









Chân Ngôn là: 
%1 #7{f 4#£#Œ‹d(đ 4 4^ 44% — SỐ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 
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36_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát (Dũti) 

Tôn này tên là DũfI, là Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát và là Liên Hoa Bộ 
Sứ Giả. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, dựng đứng gối trái, co gối phải, quỳ trên đài sen, hai tay 
bưng cái mâm Kim Cương, bên trong chứa đây hoa sen hé nở. 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
%1 #7{f 4#£4Œ‹d(®đá đ* d6 SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


37_ Bạch Xứ Tôn Bồ Tát (Pãndara-väsinT): 

Bạch Xứ Tôn Bô Tát tức Bạch Y Quán Am (Pändara-vasin). Dịch ý là Bạch Trú 
Xứ. 

Tôn này trú ở tâm Bồ Đề trăng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán Âm, Bạch Xứ 
Tôn Bô Tát, Bạch xứ Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này biêu thị cho BỌ 
MẪU của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) hay sinh ra các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ. 
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Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, khoác áo trăngcó một mặt hai tay. Tay phải duỗi 
các ngón ngửa ra hướng xuông dưới thành An Dữ Nguyện ( Varada Mudra ), tay trái 
co lại câm cành hoa sen trăng. Ngôi Kiêt Già trên hoa sen đỏ 





Ngoài ra còn có tượng 3 mặt 6 tay, phần nhiều là tượng nuôi con nít nên là đôi 
tượng của những người câu con. Do đó Tôn nảy còn có tên là Tổng Tử Quan Âm 

Mật Hiệu là: Ly Câu Kim Cương, Phố Hóa Kim Cương 

Chữ chủng tử là PA (*{) hay PAM (*L) 

Tam Muội CG1a Hình là: Hoa sen hé nở 


4Ñ|Í||› 
xu lhụ, 
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Tướng Ấn là Bạch Xứ Tôn Ấn: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, co hai ngón vô 
danh vào trong lòng bản tay, kèm hai ngón cái chạm hai ngón vô danh biêu thị cho Tôn 
này là Bộ Mẫu của Liên Hoa Bộ, hay sinh các Tôn trong Liên Hoa Bộ 





Chân Ngôn : 

4H HH7 4§£átñ⁄€7(1 q$(v{ cá ä d2 Xe 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ TATHAGATA-VISAYA- 
SAMBHAVE PADMA-MALINI SVAHA 

Do Quán Âm Viện diễn tả Đức Đại Bi của Như Lai, khéo vận dụng phương tiện 

giáo hóa hàng Hạ Căn, nên Viện này biểu thị cho Thiện Tuệ Địa (Sädhu-mati-bhũmi). 
Bỏ Tát Cửu Địa tu tập viên mãn Lực Ba Ba Mật (Bala-päramifä), đạt được 10 Thân 
Lực và giảng Pháp khắp nơi đồng thời phán xét những người đáng cứu độ với những 
người không được cứu độ, tức biêu thị cho diệu dụng của Diệu Quán Sát Trí 


TÌ 


KIM CƯƠNG THỦ VIỆN 


Viện này có vị trí ở phương Nam của Trung Đài Bát Diệp Viện, biểu thị cho 
Đức Đại Trí của Như Lai, giáng phục các Ma Não, tức đại diện cho Phật Trí có công 
năng làm đủ tất cả Nguyện. Đây là Trí Thân giống như hư không chắng có thể phá 
hoại được và tất cả mọi thứ đều không thê hàng phục Trí này được. Do đó các Tôn 
trong viện này đều đội các mão báu biêu thị cho Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến khi 
đạt Quả Địa của Tâm thì đổi tên là Nhất Thiết Chủng Trí 

Kim Cương Thủ Viện đại biểu cho Đức trên cầu Đại Trí, tức do Đức Nội Chứng 
của Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathägata) gia trì cho nên từ Nhất Thiết Trí Ấn 
đều hiện thân Chấp Kim Cương (Vajra-dhãra) với hình sắc tính loại đều có biểu 
tượng tùy theo Bản Duyên Tính Dục dẫn nhiếp chúng sinh. Đây cũng là diệu dụng của 
Thành Sở Tác Trí hay khiến cho ba Nghiệp đồng với Bản Tôn, từ một Môn này được 
vào Pháp Giới, tức là vào khắp tất cả Pháp Giới Môn 

Trong ba Bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ thì Viện này biểu thị cho 
Đức Đại Trí của Kim Cương Bộ, hay tôi phá phiền não. 

Viện này có 33 Tôn của nhóm Hư Không Vô Cấu Luân Trì Kim Cương biểu thị 
cho Đức Đại Trí Thượng Câu (bên trên cầu Đại Trí). Trong đó có 21 Tôn Chủ và 12 
Tôn quyên thuộc 





_ Hàng thứ nhất (từ bên trái qua bên phải, từ trên xuông dưới):gồm 14 Tôn 
l_ Phát Sinh Kim Cương Bộ (Ä ) 

2_ Kim Cương Câu Nữ (3) 

3_ Kim Cương Thủ Trì Kim Cương (&) 
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4_ Bên phải: Kim Cương Sứ Giả Nữ (Ä) 

Bên trái: Kim Cương Sứ Giả (Ä) 
5_ Kim Cương Tát Đỏa (&) 
6_ Bên trái: Sứ Giả (Ä) 

Bên phải Kim Cương Câu (2Ä) 
7- Trì Kim Cương Phong (&) 
8_ Bên trái: Sứ Giả (3) 

Bên phải: Kim Cương Trì (Ä ) 
9_ Kim Cương Quyên (&) 
10_ Tốn Bà Bô Tát (Ä) 
I1 Nguyệt Yêm Phẫn Nộ (8\) 
_ Hàng thứ hai (từ bên trái qua bên phải, từ trên xuống dưới):gôm 12 Tôn (?11 

Tôn) 
l_ Hư Không Vô Câu Trì Kim Cương (&) 
2_ Kim Cương Lao Trì Bộ Tát (&) 
3_ Phân Nộ Trì Kim Cương (&) 
4_ Kim Cương Sứ Giả (Ä) 
5_ Hư Không Vô Biên (&) 
6_ Kim Cương Quyên (Ä) 
7 Kim Cương Tỏa (ä) 
§_ Kim Cương Đông Tử (4) 
9_ Kim Cương Trì (&) 
10_ Bên trái: Tốn Bà Kim Cương () [Đô hình này ghi dư, vì Tôn này chính là 
Tốn Bà Bô Tát ở hàng thứ nhất] 
Bên phải: Kim Cương Vương Bồ Tát (Ä) 
II Trú Vô Hý Luận (&) 
_ Hàng thứ ba (từ bên trái qua bên phải, từ trên xuông dưới): gôm 08 Tôn 

I_ Kim Cương Luân Trì () 
2_ Kim Cương Nhuệ (8) 
3_ Thích Duyệt Trì Kim Cương Man (&) 
4_ Kim Cương Nha (Ä) 
5_ Ly Hý Bồ Tát (&) 
6_ Kim Cương Sứ Giả (Ä) 
7_ Trì Diệu Kim Cương (8) 
8_ Trì Kim Cương Lợi (&) 


1_ Phát Sinh Kim Cương Bộ Bồ Tát (Vajra-kulodbhava): 

Tôn này biểu thị cho Tâm Bỏ Đề bên chắc chắng hoại 

Tôn Hinh: Thân màu vàng lợt, tay kết Định Ấn, trên ân có chày Độc Cổ dựng 
đứng, khoác Thiên Y, ngôi trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Bất Hoại Kim Cương 
Chữ chủng tử là VA (Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Chày Độc Cô 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 


Chân Ngôn là: 

4X f7 Ää#mˆ á¿á @<6@<á¿“&6 &&* t4Átc*% 

NAMARH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM SVAHA 


2_ Kim Cương Câu Nữ Bồ Tát (Vajramkuéï): 

Tôn này dùng móc câu Bát Nhã, triệu tập chúng sinh, ban cho Trí Tuệ của chân 
thăng. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay, ngửa lòng bàn tay để dưới nách, 
các ngón tay đều hướng xuống dưới, 81ương mở ngón cái, hơi mởỞ ngón trỏ. Tay trái 
cầm móc câu Kim Cương, dựng đứng đâu gôi trái, mặt hướng về bên phải nhìn xưống 
dưới, ngôi trên hoa sen đỏ. 


S0 





Mật Hiệu là: Triệu Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (8) hay A (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Tam Cô, hay cái mâu Tam Cô 





nụ 
` S4 
3 E 


r— 
vũ 





Tướng Ấn là: Đại Câu Triệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
14H HH7 €4” X H{Hš{Ý@Nđ4 1ˆ ñ⁄4iUX(#f2ˆ 444 
⁄4qWÄ{1#“ #4&*% 


NAMAH SAMANTA BUDDHAM AI SARVATRA APRATIHATE 
TATHAGATA-AMKUSA BODHI-CARYA PARIPURAKA_ SVAHÄ 


3_ Kim Cương Thủ Trì Kim Cương Bồ Tát (Vajra-hasta-vajra-dhära): 

Tôn này đồng Thể với Mang Mãng Kê Bồ Tát (Mamaki) của Kim Cương Bộ 
Mẫu, chủ vê Đức hay sinh (Năng Sinh) của Kim Cương Bộ 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, Tay trái hướng vảo bên trong cầm chày Tam Cổ, 
tay phải tác Thí Nguyện , mắt hới hướng về bên phải, ngôi trên hoa sen đỏ. 


Š 





Mật Hiệu là: Kiên Cô Kim Cương hoặc Bí Mật Kim Cương 


Chữ chủng tử là: TRIM (đ) 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 
v1 bự, 





K0 
NMOA MAY Quên tVOEET” 





#: 





* 


Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
41 ïHHi1 Ä#m“ˆ 4€ đé^ &@Hđ4ữ^ 4% 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM: TRITA TRITA JAYATI SVAHA 


S2 


4_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta): 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay phải câm cây gậy (Bông) 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3Á) hay VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Độc Cô Kích 


Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 {f4 Äđ§## A &{IW44^ Đã ĐUẤ* 4% tX 
dqq#14^ fš &@ñ£m®⁄4NÑđ#^ 4&*% - 

NAMAH SAMANTA VAJIRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPÙURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑNAM SVAHA 


S3 


5_ Kim Cương Sứ Giá Nữ (Vajra-cefl): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện tướng phân nộ, tay phải câm cây đao, co dựng đâu 


Øôi trái, ø1ao ông chân mà ngôi. 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (%) hay VA (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: cây đao 

Uy 


v 





lạ—# 
E Ï „ 
È '# 
SN) O00ob2aooeeeee 


đi V002 011 bu K2 >2 
độ, ca 


Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H H#HHí äấmZ X4 @&tữŒ2 Đã Đã^ˆ 8x #X 


dqW14ˆ Rš &ñtñm4Ñđ#^ 4@+ - 
NAMAH SAMANTA VAJRANAM_ HE HE_ KIMCIRAYASI GRHNA 


GRHNA KHADA KHADA PARIPÙURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑNAM SVAHA 
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6_ Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva): 

Kim Cương Tát Đỏa tượng trưng cho tâm Bồ Đề bên chắc chắng hoại và ý nghĩa 
phiền não tức Bộ Đề. 

Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, chủ về Đức chiết phục, có Bản 
Thệ là tôi phá tất cả Ma ác 

Tôn Hình: Thân màu thịt, nghiêng đầu về bên phải. Co cong cánh tay phải hơi 
nâng hướng lên trên, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên, hơi co 5 ngón tay, trong lòng 
bàn tay câm cái chày Tam Cổ. Co cong cánh tay trải, nâng bàn tay hướng lên trên, năm 
quyên đề trước ngực, đôi lưng lòng bàn tay với tay phải. 





Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) hay HÙŨM (&) 
Tam Muội Ca Hình là: Chày Kim cương kề Cô 


Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cô Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H fHí ä#m “334 Hát 02 á* 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM CANDA MAHA-ROSANA_ HUŨM 
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7_ Kim Cương Quần Trà Lợi (Vajra-kundal): - 
Tôn này biêu thị cho nghĩa dùng nước Cam Lộ tây rửa tâm của chúng sinh, hoặc 


dùng g1a trì vật cúng dường 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay giao chéo nhau trước ngực, dựng thăng 3 ngón 


trỏ, p1ữa, vô danh; co ngón út và ngón cái. 





Mật Hiệu là: Cam Lộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 





Tướng Ấn là: Đại Tam Muội Gia Ấn 





Chân Ngôn là: 

4⁄ 144224 

11 %4 4đ##đ 

đ #4 4 0Wữ% đáđá ñ4ñ4 H35S1T á á€ 


NAMO RATNA-TRAYAÄYA 
NAMAH SŠCANDA MAHÄ-VAJRA-KRODHAYA 
OM - HULU HULU - TISTA TISTA - BANDHA BANDHA - HANA 


HANA-— AMRTE HŨM PHAT. 
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§_ Kim Cương Câu Nữ (Vajramkus$): 
Tôn này đông Thê với Kim Cương Câu Nữ Bồ Tát, hay câu triệu tất cả chúng 
sinh, viên mãn công đức của Như Lai 
Tôn Hình:Thân màu thịt, tay trái cầm móc câu Kim Cương, dựng đứng đầu gỗi 


phải đạo xéo lên lòng bàn chân trải, khoác Thiên Y 





Mật Hiệu: Triệu Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŨM (&) hay AH (##) 


Tam Muội G1a Hình là: Móc câu 
úil 

vụ Mụ 

vớ 


nh, 
ÝG 
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N2 vn 


xeea.att0 


Tướng Ấn là: Đại Câu Triệu Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H fHH?ï 4£€áZ HS Hăšf@Nđá4 1ˆ ñ⁄4iUX#fˆ X44 


4qqWt1áˆ #&*% 
NAMAH SAMANTA BUDDHAM ANH SARVATRA APRATIHATE 
TATHÄGATA-AMKUSA BODHI-CÄRYA PARIPŨRAKA_ SVÄHÄ 


Š7 


9_ Trì Kim Cương Phong Bồ Tát (Vajràgra-dhàri): 

Tôn này đại biêu cho Phật Đà dùng cây cọc Trí Tuệ sắc bén phá trừ phiên não 
của chúng sinh 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái kết Trí Quyền, ngửa hướng lòng bản tay lên 
trên, để dưới rốn, tay phải câm cây gậy (bồng) 





Mật Hiệu là: Tân Lợi Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŨM (&) 


Tam Muội Gia Hình là: Độc Cô Kích 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
# Nữt#ã 401: Äá Hãácđad: 
OM_ PRATI-GRHNA-TVAM-IMAM-SATVAM MAHA-BALAR 
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10_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta):. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình phân nộ, tay trái câm chày Độc Cô 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3%) hay VA (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Cây Đao 


ft; 


mà 


L ˆ 
“ho hô0 060100010, 600165007 





K=.. 






000004060569 100060 bá, 


Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H HHíũ ä#m7 4x @&đAt⁄4(f^2 Đã ĐÃZ 


q14“ Xã ãñtfm4NÑđ#^ + - 
NAMAH SAMANTA VAJRANAM_ HE HE_ KIMCIRAYASI GRHNA 


GRHNA KHADA KHADA PARIPÙURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑNAM SVAHA 


HE 4% 
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11_ Kim Cương Trì (VaJra-dhara): 

Tôn này dùng sức mạnh to lớn phá trừ vô minh căn bản của chúng sinh, nên có 
tên gọi là Đại Lực Kim Cương (Mahaä-bala-vaJra). 

Tôn Hình:Thân màu thịt, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm chày Độc Cổ, khoác 
Thiên Y 





Mật Hiệu là: Đại Động Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3%) hay VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là Chày Độc Cổ 


Tướng Ấn là: Bông Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 {f4 Äđ§## A @&{IW44“ Đã ĐUÂ* 4% t% 
4q@#1đˆ Rš &ñ£m⁄4NÑNđ#^ˆ Ất - 

NAMAH SAMANTA VAJIRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPÙURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑNAM SVAHA 
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12_ Kim Cương Quyền Bồ Tát (Vajra-musfi): 
Tôn này dùng Trí Tuệ Kim Cương phá hoại phiên não, ba độc Tham Sân S1 của 


chúng sinh. Tay cầm cái chày Thập Tự Yết Ma đại biểu cho Sở Hạnh mãnh liệt mau 
chóng phá trừ phiên não. 


Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái nắm quyên ngửa lòng bàn tay lên trên, tay 


phải cầm cái chày Thập Tự Độc Cô. 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Độc Cô 


gu, 





Tướng Ấn là: Kim Cương Quyên Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H fHí 4£€á”#đG“d ã§# AdXă^ 4qát*% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ SPHOTAYA VAJRA-SAMBHAVE _ 


SVAHA 


0] 


13_ Tôn Bà Bồ Tát (Sumbha): 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, tóc kết mão báu, giao ông chân ngôi, 
tay trái cầm chày Độc Cô, nâng lên trước vai, tay phải năm quyên để trước ngực, dựng 
đứng ngón cái và ngón út, đều co gập ba ngón còn lại 





Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MA (2Ä) hay SU (8) hay GR (8Ø) 
Tam Muội Gia Hình là : Chày Độc Cô, hoặc sợi dây 





tay phải ở trên, hai lưng bản tay hướng vào nhau; lúc này hai ngón út cùng móc kết 
nhau, dựng đứng hai ngón trỏ. 

Chuyên bên trái là Tịch Trừ 

Chuyên bên phải tức Kết Giới. 





Chân Ngôn là: 
# #4 44 áÁ Đã Á Đã HHH á H14 4 Si(á 


Zä# á á&< 
OM- SUMBHA NISUMBHA HŨM - GRHNA GRHNA HŨM - GRHNA 
APAYA HŨM- ÄNAYA HOH- BHAGAVAM VAJIRA HŨM PHAT 


02 


14_ Nguyệt Yếm Phẫn Nộ Bô Tát (Krodha-candra-lilaka): 

Lại xưng là Phẫn Nộ Trì Minh Nguyệt Yêm Tôn, Phẫn Nộ Nguyệt Yêm Tôn, Kim 
Cương Nguyệt Yêm, Nguyệt Yêm Tôn. 

Tôn này hay giáng phục Đại Chướng 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, đội mão Trời, ba mắt 4 cánh tay, hiện hình phẫn 
nộ, miệng có 4 răng nanh. Hai tay thứ nhất nắm quyên Ø1aO cô tay để trước ngực, tay 
trải thứ hai giương cánh tay cầm chày Độc Cố, tay phải thứ hai co khuỷu tay câm Tam 
Cô Kích, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Đề La Kim Cương 
Chữ chủng tử là HRIM (8) hay HRIH (-§\) 
Tam Muội Gia Hình là: cây Kích Tam Cổ, hay Độc Cổ Kích 


vớ ụ, 






ng 


ti HN N Nà toàn 





c“l —u: TH LÔ mT &E .Ê_ _ 


Chân Ngôn là: 
4H ïHHí1 ä#m“ˆ  á Á@&£* Hát 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM HRIM HUM PHAT SVAHA 


Hay 41⁄‡ {HT Ä3#m^ă á Á@£*ˆ + 
NAMAH SAMANTA VAJRANĂM_ HRIH HŨM PHAT SVÄAHÄ 
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15_ Hư Không Vô Câu Trì Kim Cương Bồ Tát (Gaganamala-vajra-dhära): 

Lại xưng là Hư Không Vô Câu Chấp Kim Cương Bồ Tát. 

Tôn này cầm Kim Cương Trí Ấn của Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho Đức Nhân 
trong năm chuyền, cũng tức là Tâm Thể Bỏ Đề của chúng sinh, dùng Tâm Thê Bồ Đề 
lia tất cả phiền não oán địch, trong sạch giống như hư không, cho nên xưng là Hư 
Không Vô Câu. 

— Tôn Hình:Thân màu thịt, tay phải co cánh tay ngửa lòng bản tay kết Dữ Nguyện 
Ấn, tay trái dựng quyên cầm chày Độc Cổ để bên trái trước ngực , mặt hướng về bên 
phải, ngôi trên hoa sen trăng 


4 N : z4 
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Mật Hiệu là: Ly Nhiễm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cô 
ŸẾ hy 
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Tà /000/00 000 000 00002, 


Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 HH7 äJ*mˆ &¿¿ @€&@6£&6&£ &&ˆ 4% 

NAMARN SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 
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16_ Kim Cương Lao Trì Kim Cương Bồ Tát (Sivajra-dhãra): 


Tôn này đại biểu cho lời thê bên chắc hộ thủ tất cả chúng sinh 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái cầm chày Độc Cố, tay phải tác Dữ 


Nguyện Ấn, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Thủ Hộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŨM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 


“ạ- 





T020 NNG 


Tướng Ấn là: Chùy Ấn 





Chân Ngôn là: 
41 HHí äJmˆ &¿¿ @€&@6£&6kK£ &&ˆ 4% 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 


PHAT JAM JAM_ SVÃHÃ 
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17_ Phẫn Nộ Trì Kim Cương Bồ Tát (Vajrägra-vajra-dharah): 

Lại xưng là Kim Cương Lợi Trì Bồ Tát, Kim Cương Phong Trì Bồ Tát. 

Tôn này có đủ Trí Kim Cương rất mạnh bén của Như Lai. Dùng sự tôi phá tất cả 
sự mê hoặc, phiền não của chúng sinh làm Bản Thệ. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay mở khuỷu tay, ngửa lòng bản tay 
tác Dữ Nguyện Ấn, tay trái cầm chày Tam Cổ để trước ngực, dựng đâu gôi phải, ngôi 
trên hoa sen trắng. 





Mật Hiệu là:Uy Mãnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŨM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 


Tướng Ấn là: Kích Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 HHí äJmˆ &¿¿ @€&@£&6&K£ &&ˆ 4% 

NAMARH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 
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18_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta):. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình phân nộ, tay trái cầm cây kích Tam Cô 





Mật Hiệu: Hộ Pháp Kim ng 

Chữ chủng tử là: HE (3%) hay VA (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Cô Kích 
\Ì 

VÉ ự 





TH 


Tướng Ấn là: : Phụng Giáo Đao Ấn 


Chân Ngôn là: 

41 #44 Äđ§##U- %4 @&{AIW44@“ ĐA ĐUẤ* 4% t4 
q14“ Xã ãñtfm4NÑđ#^ + - 

NAMAH SAMANTA VAJIRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPÙURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑNAM SVAHA 


19_ Hư Không Vô Biên Siêu Việt Bồ Tát (Gagagananta-vikirama): 

Lại xưng là Việt Vô Lượng Hư Không Bồ Tát, Hư Không Vô Biên Du Bộ Kim 
Cương Bỏ Tát, Hư Không Du Bộ Chấp Kim Cương Bồ Tát 

Du Bộ nghĩa là chăng trụ, thăng tiến, thân biến... dùng tâm Tịnh Bồ Đề ở tất cả 
Pháp đều không có chỗ trụ mà thường tiễn tu vạn hạnh , khởi đại thần biến cho nên có 
tên là Hư Không Du Bộ. 

Tôn Hình: Thân màu trắng vàng, tay phải co cánh tay mở khuỷu tay, ngửa lòng 
bàn tay hướng đầu ngón tay về bên phải, tay trái hướng vào bên trong để trước ngực 
câm chày Tam Cô, dựng đầu gối phải, giao ông chân ngôi trên hoa sen đỏ, đầu áo kéo 
che vai trái, rũ xuống dưới 


07 





Mật Hiệu là:Quảng Đại Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŨM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 


U % 


1. tk : 
D nổ là The 
11V GB A00 40 03)A-SEEC 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
41 HHí äJ*mˆ &¿¿ @€&@£&&6&K£ &&ˆ 4% 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 


PHAT JAM JAM_ SVAHA 
20_ Kim Cương Quyên (Vajra-danda) 
Tôn này đông Thê với Kim Cương Quyên Bô Tát, tay câm cây gậy (bông) tượng 


trưng cho sự phá trừ phiền não của chúng sinh 
Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay trái co khuỷu tay ngửa lòng bàn tay để dưới vú trái, 


tay phải co khủy tay để dưới vú phải, cầm cây gậy, ngôi trên đài sen 


0S 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&4) hay DA (%) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (bỗng) hay chày Thập Tự Độc Cổ 





Tướng Ấn là: Kim Cương Quyên Án để ở e0, miệng 





Chân Ngôn là: 

4ñ, HH{? 3m ^ˆ #Œđ1Ääx r(Íä4^Z 4á % 

NAMAIN SAMANTA VAJRANAM SPHOTAYA-VAJRA SAMBHAVE 
SVAHA 


21_ Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-$amkhara): 

Lại xưng là Kim Cương Thương Yết La Bồ Tát. 

Kim Cương Tỏa là những vòng xích liên nhau, hai đầu xích có chày Kim Cương 
biểu thị cho sự nhiếp giữ hóa độ chúng sinh ngang ngược khó giáo hóa. 

Tôn này biêu thị cho Trí Tuệ của Kim Cương Bộ, hay cột buộc tất cả chúng sinh 
khiến cho thoát khỏi phiên não, hai chướng Sở Tri 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay phải câm sợi xích vàng, tay trái ngửa quyên để 
ở eo, dựng đâu gối phải, mặt hướng về bên phải, chéo hai bàn chân ngồi trên hoa sen 
đỏ 
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Mật Hiệu là: Kiên Trì Kim Cương, Kiên Cô Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) hay BAM (ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Kim Cương Tỏa (móc xích Kim Cương) 





Chân Ngôn là: 
1H HHỉí äả§mˆ đáđimdm  HXŒ@dếcad  ä3äsáä 
fš #@Ñứá ^ 14+ 


NAMAH SAMANTA VAJRANAM BANDHA BANDHAYA MOTA 
MOTAYA VAJRODBHAVE SARVATRA APRATIHATE SVAHA 


22_ Kim Cương Đồng Tử (Kani-krodha): 
Dùng Tôn nảy là Bản Tôn của pháp tu Tức Tai, Điêu Phục... thi xưng là Kim 
Cương Đông Tử Pháp, khi tu thời có thê được hiện tướng Tât Địa, hiện thân Kim 
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Cương Nhi (con nít), thây chư Phật, được tài bảo, trừ sợ hãi, được các Công Đức của 
nhóm Văn Trì 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình phẫn nộ, duỗi giương hai cánh tay, tay trái 
cầm chày Kim Cương, vai phải có hiện bày 7 Đức Phật, tay phải hướng xuống dưới kết 
Thí Vô Úy Ấn, hai chân dẫm đạp trên hoa sen, dơ cao bàn chân phải, đầu có hảo 
quang, tóc dựng lên trên như dạng lửa rực 





Mật Hiệu là: Sự Nghiệp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 





Tướng Ấn là: Phẫn Nộ Tâm Mật Ấn. Chắp hai tay lại giữa rỗng , co ngón vô 
danh và ngón trỏ vào trong lòng bàn tay, kèm dựng ngón cái đè bên cạnh ngón trỏ, 
dựng thăng hai ngón út như răng nanh 





Chân Ngôn là: 
Ả Ä#4@W{ AŒAU 3 AÁ@& 
HUM VAJRA-KUMARA-KANI DHUNI HUM HUÙM PHAT 


23_ Kim Cương Trì Bồ Tát (Vajra-dhãra): 

Tôn này biểu thị cho nghĩa năm giữ Trí Đại Không, tôi phá tất cả chướng ngại. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, tay phải co khuýu tay hướng lòng bàn tay lên 
trên cầm đầu bên dưới của cái chày Độc Cô dựng đứng, tay phải cũng năm chày Độc 
Cô để ở ngực trái, khoác Thiên Y, ngôi trên hoa sen đỏ. 


I0I 





Mật Hiệu là: Thường Định Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 





TH, 
Ecxu 
_— 





KT, 208602.777 


Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 f7 Ää#maˆ á¿aá @<6@<á¿“&6 &&* 4ftc*% 

NAMARH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM SVAHA 


24_ Kim Cương Vương Bồ Tát (Vajra-raJa): 
Tôn này có Bản Thệ dùng 4 Nhiêp Pháp câu triệu tât cả hữu tình 
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Tôn Hình:Thân hiện màu xanh lục nhạt (hay màu thịt), hai tay năm Quyên dựng 
đứng ngón trỏ, giao cô tay đê trước ngực, khoác Thiên Y, đai áo tung bay hướng lên 
trên, chéo hai bàn chân ngôi trên đài sen 





Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương, Chấp Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAH (4) 
Tam Muội Ga Hình là: Hai móc câu 





Tướng Ấn là: Hai Quyên, dựng ngón trỏ thành dạng móc câu, giao chéo nhau 
trước ngực. 

Ấn Câu Triệu này biểu thị cho việc: “Trên y theo sự tự lợi của tất cả Như Lai, 
dưới đem lại sự lợi ích dẫn dắt chúng sinh”. Tức đôi với hai Lợi Tự Tha đều hành, 
nguyện không ngại, được tự tại 





Chân Ngôn là: 
ở đ#U€ & 
GOM VAJRA-RAJA JAH 


25_ Trụ Vô Hý Luận Bồ Tát (Aprapace-vihär): 

Lại xưng là Trụ Vô Hý Luận Chấp Kim Cương [Bản khác ghi là: Trì Kim 
Cương Lợi Bồ Tát (Vajragra-dhära)] 

Tôn này trụ ở Đại Không Tuệ, quán sát Thật Tướng của Duyên Khởi, không sinh 
không diệt, chăng đoạn chăng thường, cũng chăng phải đi đến.... Chỗ đây đều dứt các 
hý luận giống như Niết Bản. Vì cầm giữ Trí Ấn như vậy cho nên có tên gọi là Trụ Vô 
Hý Luận. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái cầm chày Độc Cổ, dựng đứng đầu gối phải, 
ngôi trên hoa sen đỏ 


103 





Mật Hiệu là: Vô Lượng Ngữ Kim Cương , hay Vô Ý Ngữ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Ga Hình là: Chày Độc Cô, hoặc chày Tam Cô 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 f7 Ää#maˆ á¿a¿á @<6&@<á¿“&6 &&* t4ft*% 

NAMAIH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM SVAHA 


26_ Kim Cương Luân Trì Bồ Tát (Cakra-vajra-dhära): 

Tôn này dùng Trí Tuệ sắc bén của Kim Cương tôi phá tội chướng phiên não 

Tôn Hình: Thân màu thịt, úp tay trái để trên đùi trái, tay phải dựng lòng bàn tay 
để ngang ngực, co ngón giữa và ngón vô danh, dựng đứng ba ngón còn lại 
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Mật Hiệu là: Tôi Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: STRYI (ý) hay CA (3Ä) 
Tam Muộ Gia Hình là: Bánh xe Kim Cương 


IÏllli, 
(Ì "M 
6 9 





Chân Ngôn là: 
14H @4Ä4@ã&( Hãš ñ⁄42W%+ &£ đ(& đt& Hã3# 
đ&£ f1 #41 t7 XI17ñ 3k ŠšG( đHđ xtá&@ 


4H đœ H61 #4 4& 

NAMAH STRIYADHVIKÄNÄM SARVA TATHÄGATÄNAÄM: ÃM 
VIRAJI VIRAJI _ MAHÄ-CAKRA-VAJRI SATA SATA SARATE SARATE_ 
TRAYI TRAYI VIDHAMATI SAMBHAMJANIL TRAMATI SIDDHI AGRYE 


TRÃM SVÄHÄ 
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27_ Kim Cuơng Nhuệ Bồ Tát (Vikhyäto- vajra-dhärah): 

Tôn nảy là tên khác của Kim Cương Châm Bồ Tát (Vajra-suci), biểu thị cho Tuệ 
bên bén của một tướng một duyên 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có chày Tam Cổ 
dựng đứng, dựng đứng đầu gối phải, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Nhận Tấn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (4) hay SU (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 


Tướng Ấn là: Kim Cương Châm Ấn 





Chân Ngôn là: 

4H HHí Ää#mˆ Hfä đi f@ăđđ ä#Ä& ä{tX* 4&«* 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM SARVA DHARMA  NIRVEDHANI 
VAJRA-SUCI VARADE_ SVAHA 


lo 


28_ Dịch Duyệt Trì Kim Cương Bồ Tát (Sarata-vajra-dhära): 

Tôn này đại biểu cho sự an trụ ở Pháp Lạc, cảnh địa vui thích màu nhiệm 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay phải dựng đứng chày Độc Cổ trong lòng bàn 
tay, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Hỷ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (4) hay SU (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 HH7 äJmˆ &¿¿ @€&@6£&6kK£ &&ˆ 4% 

NAMARN SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 
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29_ Kim Cương Nha Bồ Tát (Vajra-damstra): 

Lại xưng là Đại Phương Tiện Bỏ Tát, Tôi Phục Ma Bồ Tái. 

Tôn này hay ăn nuốt phiền não của tât cả chúng sinh cương cường, hướng họ về 
Vô Thượng Bồ Đê. 

Tôn này biểu thị cho Bản Thệ Đại Bị, hay theo Như Lai phòng hộ chúng sinh, ăn 
nuốt tất cả Hoặc Nghiệp phiên não của chúng sinh, thường hay đập nát Thiên Ma và tất 
cả các loài gây chướng 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có một nửa hình chày 
Tam Cổ, tay phải co 4 ngón tay để ngang ngực, khoác Thiên Y, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Điều Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Răng nanh trên hoa sen 





Tướng Ấn là: Kim Cương Dược Xoa Đại Bi Tam Muội Gia Minh Ấn 
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Chân Ngôn là: 

44#⁄4i1 ã§£& “7A đă ftŠš á^* 4% 

NAMAIN SAMANTA BUDDHANAM GAVI BALA SATRU HUM 
SVAHA 


30_ Ly Hý Luận Bồ Tát (Nispra-pañca-vihari-vajra-dhära): 

Lại xưng là Vô Hý Luận Bồ Tát, hiển thắng Thật Tướng của Đệ Nhất Nghĩa 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải dựng đứng lòng bản tay ngang ngực, dựng 
đứng ngón trỏ, hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay trái năm quyên úp xuông dưới cầm 
phân trên của chày Độc Cô, đầu chày ở bên dưới cắm chạm hoa sen , dựng đâu gối 
phải, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Chân Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
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41⁄ #41 ÄŸ#mˆ káá @€@66£ &&ˆ 1ác* 
NAMAH SAMANTA VAJIRANAM HŨM HŨM HŨM PHAT PHAT 


PHAT JAM JAM SVÃHÄÃ 


31_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta) 
Tôn Hình: Thân màu xanh, tay phải cầm cây đao 



















h 
S 


ƯỚNJ<<N 







Mật Hiệu là: : Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (%R) hay VA (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: cây đao 


My 
# @ộ 
š 
vn 

š ll 2 
* lÌ| 2 
Ÿ ẵ 
› Z 
® „ii 
à thế 
Š 3 


ặ 


I10 


Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 f{{f{ 4# % @&ÑU4@“ ĐR ĐÂR* âtX 8š 
dqq#14^ fš &@ñ£m®4NÑNđ#^ 4&*% - 

NAMAH SAMANTA VAJIRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPÙURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑNAM SVAHA 


32_ Trì Diệu Kim Cương Bồ Tát (Suvajra-dhara): 

Lại xưng là Đăng Diệu Kim . Cương Bỏ Tát 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái để ngang eo cầm chày Tam Cổ của Giáng 
Tam Thế Hội, tay phải cầm chày Độc Cổ dựng đứng, ngôi trên hoa sen đỏ 


) 89 2E / 


X 
ñ ” L) 
. | 
_ dc - 
|| 





II 


Mật Hiệu là: Vi Tế Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Yết Ma Trân Đàn 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

141 HH7 ämˆ &áá¿ @€&@6€&¿_K£ &* 1Á + 

NAMARH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 


33_ Trì Luân Kim Cương Bồ Tát (Mahä-cakra-vajra): 

Lại nói Tôn này là Trì Kim Cương Lợi Bồ Tát 

Tôn này biểu thị cho sự gìn giữ bên chắc Giáo Pháp tôi thăng của Kim Cương Bộ 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, mắt hơi nhìn hướng lên trên, tay phải co cánh tay 
cầm tràng hạt, tay trái co cánh tay câm chày Tam Cô để trước ngực, dựng đứng đầu gỗi 
trái, ngôi trên hoa sen trắng 





Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô, hoặc chày Độc Cổ 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 HH7 äJmˆ &á¿¿ @€&@£&&6kK &&ˆ 4% 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 


Kim Cương Thủ Viện đại biểu cho Đức trên câu Đại Trí, tức do Đức Nội Chứng 
của Tỳ Lô Giá Na Như Lai gia trì cho nên từ Nhất Thiết Trí Ấn đều hiện thân Chấp 
Kim Cương (Vajra-dhãra) với hình sắc tính loại đều có biểu tượng tùy theo Bản 
Duyên Tính Dục dẫn nhiếp chúng sinh. Đây cũng là diệu dụng của Thành Sở Tác Trí 
hay khiến cho ba Nghiệp đồng với Bản Tôn, từ một Môn này được vào Pháp Giới, tức 
là vào khắp tất cả Pháp Giới Môn 

Viện này còn biểu thị cho Bất Động Địa (Acala-bhũmi). Bồ Tát Bát Địa trụ trong 
Vô Tướng (Alaksana) mà du hành tự tại tùy theo bất kỳ cơ hội nào và tu tập viên mãn 
Nguyện Ba La Mật (Pranidhana-paramItä) 
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TRÌ MINH VIỆN 


Viện này có vị trí ở phương Tây ngay bên dưới Trung Đài Bát Diệp Viện. Viện 
này có 5 Tôn thuộc nhóm Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-bodhisatva) nên có tên gọi là Ngũ 
Đại Viện. 

Trì Minh được dịch ý từ chữ Phạn DhararmI (Tông Trì), là tên gọi của Chân Ngôn 
Mật Chú. 

Minh (Vidya) chỉ Thánh Tuệ hay phá trừ hắc ám, chuyền thành nghĩa của Chân 
Ngôn Đà La Ni. Nhân đây Trì Minh (Vidya-dhära) tức thọ trì Chân Ngôn được truyện 
thừa, khéo hiểu mật ý của Chân Ngôn, dùng ánh sáng Đại Tuệ của Chân Ngôn chiếu 
phá Vô Minh hắc ám hiển bày Trí Tuệ chân thật của Như Lai cho nên xưng là Trì 
Minh. 

Trong 5 Tôn của Trì Minh Viện, có 4 Tôn thị hiện tướng phẫn nộ biểu thị cho sự 
trụ trì Minh Chú của Đại Nhật Như Lai, phụng Bản Thệ ấy, ứng hóa chúng sinh khó 
độ. 





Năm Tôn của Trì Minh Viện được an trí từ trái sang phải là: 

I_ Thắng Tam Thế (Tối Thắng Kim Cương) (Ä) 

2_ Đại Uy Đức (Trì Minh Kim Cương, Đại Uy Đức Kim Cương, Diễm Ma Đắc 
Ca Tôn) (‹§\) 

3_ Bát Nhã Bỏ Tát (Trí Tuệ Kim Cương) (®') 

4_ Giáng Tam Thế (Giáng Tam Thế Kim Cương, Phộc Nhật La Hồng Kim 
Cương) (&) 

5_ Bất Động Tôn (Thường Trụ Kim Cương) (8) 

Trong đó, ngoại trừ Bát Nhã Bỏ Tát, 4 Tôn còn lại đều là Tôn phân nộ nên được 
xưng là Phẫn Nộ Viện 

Viện này đại biêu cho Diệu Đức Đoạn Trừ Phiền Não của Đại Nhật Như Lai, 
thị hiện Giáo Lệnh Luân Thân (Ade$§anä-cakra-kãäya) của phẫn nộ, giáng phục chúng 
sinh có tính ác đây đủ phiền não mãnh liệt với nhóm Ma Chúng. 

Nguyên trong Kinh Bản không có ghi nhận Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát trong 
Trì Minh Viện. Nhưng vì xưa nay Bát Nhã Bồ Tát đại biêu cho Bát Nhã Diệu Tuệ của 
Đại Nhật Như Lai mà Viện này lại là Diệu Đức Đoạn Trừ Phiền Não của Đại Nhật 
Như Lai, cho nên các bậc Đạo Sư đã an trí Tôn này ngay chính giữa viện, dùng Bát 
Nhã Bộ Tát làm Chính Pháp Luân Thân (Saddharma-cakra-käya) của Đại Nhật 
Như Lai, là Bộ Mẫu của Thai Tạng, tức là cụ thể thực tế của Trí Tuệ Như Lai. 

1_ Thắng Tam Thể (Trailokya-vijaya): 

Lại xưng là Giáng Tam Thế Minh Vương, Tam Thế Thăng Kim Cương, Thánh 
Tam Thế Minh Vương, Thắng Tam Thế Kim Cương, hoặc xưng là Kim Cương Hồng 
Ca La (VaJra-hùm-kàra) 

Tôn nảy biểu thị cho Quả Đức tôi diệt Hoặc Chướng của chúng sinh, cùng với 
Giáng Tam Thế Minh Vương là đồng Thể khác tên. Tôn này hay giáng phục Đại Tự 
Tại Thiên và là CIáo Lệnh Luân Thân của Phật Bộ. 
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Trong Trì Minh Viện của Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La thì chia riêng 
thành 2 Tôn là Giáng Tam Thê (Giáo Lệnh Luân Thân của Kim Cương Bộ) và Thăng 
Tam Thê (Giáo Lệnh Luân Thân của Phật Bộ) 
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Tôn Hình: Thân màu đen xanh, chung quanh thân có lửa mạnh bao vây, đầu đội 
mão báu, mặt có ba mắt, ló hai nanh bén nhọn hướng lên trên, hiện tướng phẫn nộ, tay 
phải cầm cây kích có ba chia, tay trái cầm chày Kim Cương Tam Cổ, ngôi trên bàn đá. 

Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HAH (Äý) hay HO (%) 

Tam Muội Gia Hình là: chày Ngũ Cô 





Chân Ngôn là: 

41 ñH'i1 ä#mˆ ñá“á^ˆ 2 fš 147(1^ d4 dltñã4“* 
#ã!# 042 & 4® 24t < 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HA HA HA VISMAYE SARVA 
TATHAGATA-VISAYA  SAMBHAVE TRAILOKYA-VUIAYA HUM JAH.- 


SVAHA 


2_ Đại Uy Đức (Yamantaka): 

Dịch âm là Diễm Man Đắc Ca. Lại xưng là Giáng Diễm Ma Tôn, Lục Túc Tôn, 
là một trong 5 vị Đại Minh Vương. 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Liên Hoa Bộ, hay giáng phục Nhân Ma 
(Ma của loài người) 





¬==: ~ => T 


Ñ 
Mi 
là: 





“ha bì Ích 
TỊÌ bộ _R 


II mì T1 0ai 
Xi -Ì. N9E- 


I1ó 





Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện hình phẫn nộ, 6 mặt 6 cánh tay 6 chân ngồi 
trên tòa đá sắt sắt (bàn đá khi gõ lên có tiếng vang), lưng có ánh lửa Ca Lân La. 

Hai tay trái phải thứ nhất tác Nội Phộc, duỗi thắng hai ngón giữa cùng dính nhau. 
Bên trái: tay thứ hai cầm cây kích, tay thứ ba cầm vành xe (luân). Bên phải: tay thứ hai 
cầm cây kiếm, tay thứ ba cầm cây gậy (bồng) 

Mật Hiệu là: Đại Uy Đức Kim Cương, Trì Minh Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HRIH (-@\) 

Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (Bỗng) 
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Tướng Ấn là:Phố Thông Căn Bản Ấn (Bồng Ấn) _ 
Hai tay cùng hợp bên trong thành quyên, dựng thăng hai ngón giữa củng hợp 


nhau như hình cây giáo. Tức biêu thị Căn Bản Ấn, cũng đem An Mệnh này làm Bông 
Ấn. 


117 





Chân Ngôn là: 

#@G 21744 á 1á tš SítX 514đ 144 4656 #ấ 

OM_ HRIH STRI VIKRTANANA HÙM SARVA SATRUM NASANA 
STAMBHAYA-STAMBHAYA SPHAT SPHAT SVAHA 


3_ Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-päramita): 

Lại xưng là Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát, địch ý là Trí Tuệ vượt qua bờ bên kia. 

Bát Nhã Bồ Tát lại xưng là Bát Nhã Phật Mẫu, đại biểu cho Chính Pháp Luân 
Thân (Saddharma-cakra-kàya) của Đại Nhật Như LaI. 





IIS 





Tôn Hình: Thân màu thịt, đầu đội mão báu, thân khoác ø1áp trụ, có ba mắt 6 cánh 
tay. Bên trái: Tay thứ nhất co khuýu tay cầm Phạn Khiếp để ngang ngực, tay thứ hai 
ngửa lòng bàn tay để dưới rốn; tay thứ ba ngửa lòng bàn tay co ngón vô danh, ngón cái 
đè trên đầu ngón vô danh và duỗi 3 ngón còn lại. Bên phải: tay thứ nhất tác ân câm hoa 
sen, tay thứ hai duỗi để trên đâu gối; tay thứ ba co cánh tay, dựng lòng bàn tay, co ngón 
vô danh, ngón cái đè trên đầu ngón vô danh và duỗi 3 ngón còn lại, ngồi ngay thắng 
trên hoa sen đỏ. 

Ba con mắt đại biêu cho Đức đặc biệt của ba Bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim 
Cương Bộ. Sáu cánh tay biểu thị cho một thân có đầy đủ 6 Ba La Mật. 

Mật Hiệu là: Đại Tuệ Kim Cương 

Chữ chủng tử là JÑA (`) 

Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
ở đ\d4T đ421 4& 
OM_ DHIH SRI SRUTA VUAYE SVAHA 
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4_ Giáng Tam Thế (Vajra-hũm-kãra): 

Lại xưng là Nguyệt Yêm Tôn, Thắng Tam Thê, Tam Thế Thăng, Giáng Tam Thế 
Kim Cương Bồ Tát. Là Tôn thứ hai trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, Tôn này 
đại biểu cho sự giáng phục 3 độc Tham Sân S¡ và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc 
Giới cho nên xưng là Giáng Tam Thế.Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Kim 
Cương Bộ. 





Tôn Hình: Thân màu xanh có 3 mặt, 8 cánh tay hoặc 4 mặt § cánh tay. Lưng sinh 
lửa rực, ngôi trên hoa sen. 

Hai tay thứ nhất kết Giáng Tam Thế Ấn 

Bên trái: tay thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư cầm cây 
Tam Xoa Kích. 

Bên phải: tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ tư cầm cái 
chuông Ngũ Cô. 

Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương (Vajra-Hũm- 
kara) 

Chữ chủng tử là: HÙM (4) 

Tam Muội Gia Hình là: chày Kim Cương Ngũ Cô 


vn : 





Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn. Hai tay tác Phẫn Nộ Quyên, tay trái ở dưới, 
tay phải ở trên, hai lưng bản tay hướng vào nhau; lúc này hai ngón út cùng móc kết 
nhau, dựng đứng hai ngón trỏ. 

Chuyên bên trái là Tịch Trừ 

Chuyên bên phải tức Kết Giới. 





Chân Ngôn là: 

##44@đđ44á ĐRqĐ9jã á Đã H'(À1{Waá H414 S?(4 để á 
&&£ 

OM - SUMBHA NISUMBHA HÙM - GRHNA GRHNA HÙM - GRHNA 
APAYA HUM-ÄANAYA HOI- BHAGAVAM VAJRA HUM PHAT 


5_ Bất Động Tôn (Acala-nätha): 

Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, 
Vô Động Tôn Bỏ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong § vị Đại Minh 
Vương. 

Bất Động Minh Vương là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thọ nhận Giáo 
Mệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường trụ ở Hỏa Sinh Tam Muội, 
hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các phiền não, tôi diệt tất cả Ma 
Quân oán địch. 
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Do Tôn này có thệ nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, 
nhận thức ăn dư thừa do Hành Giả cúng dường , ngày đêm ủng hộ Hành Giả, khiến 
người ấy viên mãn Vô Thượng Bỏ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bất Động Sứ Giả, 
Vô Động Sứ Giả (Acala-cetaka) 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Đại Nhật Như Lai, hay giáng phục tất cả 
Ma 





Tôn Hình: Thần màu đen xanh, hiện thân Đồng Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 
đâu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái 
cầm sợi dây, ngôi trên bàn đá 

Hoa sen trên đầu biểu thị cho Thức thứ chín (Amala-vijñäna: Vô Câu Thức). 

Nheo một mắt biểu thị cho việc dùng con mắt của Như Lai, bình đẳng quán sát 
tât cả chúng sinh không sót một ai. 
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Ngậm miệng biểu thị cho sự dứt trừ hạt giống Nghiệp Thọ và dứt nghỉ các lời hý 
luận 
Tay phải cầm cây Kiểm, biểu thị cho đoạn trừ Phiền Não Ma. Hoặc thừa lệnh 
Phẫn Nộ của Như Lai muốn giết hại tất cả niệm của chúng sinh trong tâm, cắt đứt 
Nghiệp Thọ không cùng của chúng sinh khiến họ sinh được Đại Không. 
Tay trái câm sợi dây, biểu thị cho Phương Tiện Tự Tại, dùng bốn Nhiếp Pháp 
của Tâm Bỏ Đê bắt trói những kẻ ngang ngược chắng chịu hàng phục. 
Ngôi trên bàn đá biểu thị cho việc trân giữ chướng nặng nê khiến cho nó chăng 
động, thành núi Diệu Cao Vương của Tâm Tịnh Bỏ Đề 
Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAM-MAM (Ã) hay HAM (#&) hay MAM (#£) 
Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiễm 
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Tướng Ấn là: Căn Bản Ấn. Còn gọi là Châm Án, Độc Cổ Án. Tức hai tay Nội 
Phộc, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, đề đầu hai ngón giữa ở mặt hai 
ngón cái, dựng hợp hai ngón trỏ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai ngón cái, hai 
ngón vô danh biểu thị cho sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa biêu thị cho 
bốn Ma, dùng hai ngón cái đè lên tức biểu thị cho nghĩa giáng phục bốn Ma. 





Chân Ngôn là:: 

4H fšã 147(175^ Hš AÄ745^ f{á“ˆ f#é€ Ã34 HA t1 
ft 14@Œ i4Œ*1(# @ 14 á 4t€ tát 

NAMAH SARVA TATHAGATEBHYAH SARVA MUKHEBHYAH 


SARVATHÄ TRAT CANDA MAHA-ROSANA KHAM KHAHI KHAHI. 
SARVA VIGHNA HŨM TRĂT HÃM MÃM 


Trì Minh Viện diễn tả sự thị hiện Thần Biến, khéo dùng phương tiện thiện xảo 
tịnh trừ phiền não của Ta Người, nhập vào Thật Tướng Bình Đăng, nhiếp hóa chúng 
sinh khiến cho viên mãn Trí Hạnh, tượng trưng cho hai Đức Chiết Phục và Nhiếp 
Thọ... Đây là diệu dụng của Bình Đăng Tính Trí. 

Trì Minh Viện còn biểu thị cho Viễn Hành Địa (Dũramgama-bhũmi). Bồ Tát 


Thất Địa đã bỏ xa tình trạng Ngã Chấp của Nhị Thừa. Ở Địa này, Bồ Tát bắt đầu tu tập 
Đại BI đôi với tât cả chúng sinh và tu tập viên mãn Phương Tiện Ba La Mật (Upaya- 
pAramIfa) 
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THÍCH CA VIỆN 


Thích Ca Viện có vị trí tại phương trên của Biến Tri Viện, tức lớp thứ hai ở 
phương Đông trong Hiện Đồ Thai Tạng GI1ới Man Đa La, thuộc Phật Bộ 

Viện này biểu thị cho việc nói Pháp lợi sinh của Đại Nhật Như Lai, Diệu Đức 
của phương tiện nhiếp hóa, dùng Thích Ca Như Lai (Šãkya-muni) làm Tôn Chủ cho 
nên xưng là Thích Ca Viện. 

Y theo ý của Kinh Đại Nhật thì Đức Thích Ca Như Lai chẳng phải là sinh thân 
của Đức Phật Đà mà là Thân biến hóa (Nirmana-käya) của Pháp Thân Phật tức Đại 
Nhật Như Lai (VaIrocana-tathagata) 

Các Tôn trong viện Thích Ca gồm có : 

a) Thích Ca Như Lai biểu thị cho Phật Bảo, Quán Tự Tại Bồ Tát biểu thị cho 
Pháp Bảo, Hư Không Tạng Bồ Tát biêu thị cho Tăng Bảo. Cả 3 Tôn này biểu thị cho 
3 Đức đây đủ của Tam Bảo. 

Hai Tôn: Vô Năng Thăng Minh Vương và Vô Năng Thăng Minh Phi biểu thị 
cho Đức Giáng phục 4 Ma của Đức Thích Ca khi Ngài ngôi dưới gốc cây Bồ Đề 
thành Đạo. 

b) Tám Phật Đỉnh biêu thị cho Quả Đức u thâm huyền diệu của Như Lai. Các 
Tôn Tượng này tức đại biêu cho nơi khởi hiện của Phật Trí vô thượng 

.) 3 Phật Đỉnh: Quảng Đại Phật Đỉnh, Cực Quảng Đại Phật Đỉnh, Vô Biên Am 
Thanh Phật Đỉnh biểu thị cho 3 đức tính của 3 Bộ trong Thai Tạng Giới, hay thỏa mãn 
tât cả mọi Nguyện 

) 5 Phật Đỉnh: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh, Thắng Phật Đỉnh, Tối Thắng Phật 
Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh biểu thị cho 5 Trí của Đức Thích 
Ca Như Lai, ở trong tất cả Công Đức giống như một loại Chuyên Luân Thánh Vương 
(Cakra-vartin-rja) có đây đủ đại thê lực 

) Nhất Thiết Như Lai Bảo, Như Lai Từ, Như Lai Bi, Như Lai Mẫn, Như Lai 
Hý, Như Lai Xả. Sáu Tôn này biểu thị cho con mắt Từ Bi nhìn ngó chúng sinh 

.) Như Lai Hào Tướng, Như Lai Nha, Như Lai Thiệt, Như Lai Ngữ, Như Lai 
Tiếu, Như Lai Xước Khất Đề. Sáu Tôn này biểu thị cho Tự Tính Pháp Thân thường 
trụ của Đức Thích Ca Như Lai 

.) Đa Ma La Hương Tích Chị Phật, Chiên Đàn Hương Tích Chị Phật, Luân Bức 
Tích Chi Phật, Bảo Bức Tích Chi Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, Ca Diệp Bà, Tu 
Bỏ Đề, Câu Hy La, A Nan, Ca Chiên Diên, Ưu Bà Ly, Câu Hy La, Trí Câu Hy La, 
Cúng Dường Vân Hải. 14 Tôn này biểu thị cho Công Đức phân biệt đã đầy đủ của Như 
LaI. 

Viện này tổng cộng có 39 Tôn được trình bày như sau 
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_ Lớp bên trái (từ trái qua phải):gôm 17 Tôn 
.) Hàng trên có 9 Tôn 
I_ Như Lai Xả (5) 
2_ Như Lai Hỷ (3) 
3_ Xá Lợi Phất () 
4_ Ca Diệp Bà (®) 
5_ Tu Bồ Đề (38) 
6_ Đại Mục Kiên Liên (Ä) 
7_ Đa Ma La Hương Tích Chi Phật (ẩ:) 
8_ Chiên Đàn Hương Tích Chi Phật (ẩ:) 
9_ Như Lai Thước Khất Đề (ẤX) 
.) Hàng dưới có § Tôn: 
I_ Như Lai Từ (29) 
2_ Như Lai Mẫn (#{) 
3 Như Lai Bi (4R) 
4_ Vô Lượng Thanh Phật Đỉnh (&}) 
5_ Cao Phật Đỉnh (#Y) 
6_ Chuyên Luân Phật Đỉnh (®) 
7 Như Lai Hào Tướng (Ä) 
$_ Nhất Thiết Như Lai Bảo (äÄ) 
_ Lớp chính giữa gồm 5 Tôn 
.) Hàng trên có 02 Tôn: 
I_ Bên trái: Hư Không Tạng (®%) 
2_ Bên phải: Quán Tự Tại (#) 
.) Chính giữa có 01 Tôn là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (®) 
.) Hàng bên dưới có hai Tôn 
1_ Bên trái: Vô Năng Thăng Phi (3Ä) 
2_ Bên phải: Vô Năng Thắng Kim Cương (3Ÿ) 
_ Lớp bên phải (từ trái qua phải) gồm 17 Tôn 
.) Hàng trên có 9 Tôn: 
l_ Như Lai Nha ($) 
2_ Luân Bức Tích Chi Phật (ẩ:) 
3 Bảo Bức Tích Chi Phật (ẩ:) 
4_ Câu Hy La (8) 
5_ANan(8R) 
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6_ Ca Chiên Diên (3) 
7 Ưu Bà Lợi (Ä) 
8_ Trí Câu Hy La (&) 
9_ Cúng Dường Vân Hải (18) 
.) Hàng bên dưới có 8 Tôn: 
l_ Bạch Tản Cái Phật Đỉnh (dŸ ) 
2_ Thăng Phật Đỉnh (#t) 
3_ Tối Thắng Phật Đỉnh (#8 
4_ Quang Tụ Phật Đỉnh (‹#\ 
5_ Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh (Tôi Toái Phật Đỉnh) (&) 
6_ Như Lai Thiệt (&) 
7_ Như Lai Ngữ (Ä) 
§_ Như Lai Tiểu (Ñ) 


1_ Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Säkya-munn): 

Säkya-muni dịch âm là Thích Ca Văn Ni, Xả Ca Dạ Mâu Ni, Thích Ca Mâu 
Năng, Thích Ca Văn.... lược xưng là Thích Ca, Mâu Ni, Văn Ni. Dịch ý là Năng 
Nhân, Năng Nhẫn, Năng Tịch, Tịch Mặc, Năng Mãn. Hoặc xưng là Thích Ca Tịch 
Tĩnh. Lại xưng là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. 

Thích Ca Mâu Ni (Šãäkya-muni) lại được dịch là Năng Nhân Tịch Mặc trong 
đó Năng Nhân (Säkya) là dòng họ Thích Ca và Tịch Mặc (Muni) là bậc Đại Thánh. 
Như vậy Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là Bậc Đại Thánh của dòng họ Thích Ca. 

Theo ý nghĩa khác thì Năng biểu thị cho Đại Hùng Lực, Nhân biểu thị cho Đại 
Từ Bi, Tịch Mặc biểu thị cho Đại Trí Giác. Như vậy Hồng danh Thích Ca Mâu Ni 
biểu thị cho Phước Trí viên mãn của Đẳng Toản Giác. 

Trong viện này thì Thích Ca Mâu Ni Phật tượng trưng cho Phật Bảo. 

Tôn Hình: Hai tay để ngang ngực kết Thuyết Pháp Án. Thân màu vàng rực, 
khoác cà sa màu đỏ, ngôi Kiết Già trên hoa sen 
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Chữ chủng tử là: BHAH (3) 

Mật Hiệu là: Tịch Tĩnh Kim Cương. Biểu thị cho sự xa lìa khỏi 5 Độc của Thế 
Can 

Tam Muội Ca Hình là: Cái bình bát. 


iIlÍll, 
bị 





Tướng Ấn là: Kết Cát Tường Ấn hoặc Bát Ấn. 


——__ 


>> 


Chân Ngôn là: 

4H fHi1 4£“ Hfá £A đäŠX4*ˆ HáđN đếu: ÑÄJZ 
TƯ(4 1U 144% 1 _ 

NAMAH SAMANTIA BUDDHANAM_ SARVA KLESA NIRSUDANA _ 
SARVA DHARMA VASITANH PRAPTA  GAGANA SAMA ASAMA SVAHA 


2_ Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokite§vara): 

Avalokite§vara dịch âm là A Bà Lô Cát Đế Thước Bát La, A Phộc Lô Chỉ Đề 
Thấp Phiệt La...Dịch ý là Quán Tự Tại Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ 
Tát... 

Tôn này là vị Bồ Tát có bản nguyện dùng Từ Bi cứu độ chúng sinh. 

Trong Viện này thì Quán Tự Tại Bồ Tát là vị theo hầu bên phải Đức Thích Ca 
Mâu Ni Phật, đại biêu cho Pháp Bảo và biểu thị cho Đức Chân Tướng 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm cây phất trắng, tay trái chống eo, 
đứng thắng trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương, hoặc Chính Pháp Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây phất trăng, hoặc hoa sen chưa hé nở. 


Ẳ | ` 
Ệ ị 


ẳ 


Tướng Ấn là: Bát Diệp Liên Hoa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 #44 Ñ €#{Œ<‹44 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SA 


3_ Hư Không Tạng Bồ Tát (Akäsa-garbha, hoặc Gagana-gañja): 

Akãsa-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà 

Gagana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng ngạn nhạ. 

Tôn này đại biểu cho hai tạng báu Phước Đức, Trí Tuệ vô lượng ngang bằng 
với hư không rộng lớn vô biên. 

Lại xưng là Hư Không Dựng Bồ Tát hay tuôn ra vô lượng Pháp Bảo ban bố khắp 
cho người có mong câu, lợi ích chúng sinh. 

Trong Viện này thì Hư Không Tạng Bồ Tát là vị theo hầu bên trái Đức Thích Ca 
Mẫu Ni Phật và đại diện cho Tăng Bảo 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay phải dựng lòng bàn tay, co ngón trỏ ngón 
giữa cầm cây phất trắng. Tay trái úp quyên để phía trước rôn cầm hoa sen, trên hoa sen 
có viên ngọc màu xanh lục, khoác Thiên y, đứng thăng trên tòa hoa sen. 





Mật Hiệu là: Vô Tân Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: I (SE) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Hư Không Tạng Ấn (Hư Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón trỏ để bên 
dưới hai ngón giữa, đưa ngón cái vào trong lòng bàn tay). 





Chân Ngôn là: 

41 H7 ⁄S£át 4t f1{H17437(07ˆ2 ããấđ (t đt^ˆ &* 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AÄKAŠSA SAMANTA-ANUGATA 

VICITRAM VARA-DHARA_ SVAHA 

4_Vô Năng Thắng Phi (Aparäjitä-rajñi): 

Tôn này là vợ của Vô Năng Thắng Minh Vương. 

Tôn này biểu thị cho sức mạnh Giác Ngộ của Đức Phật Thích Ca 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, có 3 mắt, khoác Thiên Y. 





Mật Hiệu là: Trường Sỉnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây búa lớn, hoặc cầm hoa sen. 
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j Í My, 
Í ủ 


€ 






Tướng Ấn là: Vô Năng Thăng Minh Phi Án. 


Chân Ngôn là: 

4H HH7 4£ H((@&1^ˆ K¿đ #4 7ˆ 4% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM APARAJITE JAYAMTI TADITE_ 
SVAHA 


5_ Vô Năng Thắng Kim Cương (Aparäjitä-vajra): 

Aparäjitä-vajra dịch âm là A Ba La Nhĩ Đa. Lại xưng là Vô Năng Thắng Bỏ Tát, 
Võ Năng Thắng Minh Vương. Là một trong 6Š vị Đại Minh Vương của Mật Giáo. 

Khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, vừa mới thành Đạo thời 
dùng sức của Minh Chú Vô Năng Thắng giáng phục quân Ma và đây lui mọi chướng 
ngạt. 

Tôn này được xem là một Hóa Thân của Đức Thích Ca, biểu thị cho sức mạnh 
chiến đâu và chiến thắng 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, có 4 mặt 4 cánh tay. Bốn mặt đều nhìn ngó giận 
dữ, tóc dựng dài như lửa rực. Bên phải: tay thứ nhất dựng Quyền duỗi ngón trỏ để 
trước ngực, tay thứ hai đem ngón giữa, ngón vô danh đè nóng ngón cái và duỗi thăng 
ngón trỏ, co khuỷu tay hướng lên trên. Bên trái: tay thứ nhất câm cây búa, tay thứ hai 
câm Tam Kích Xoa. 





Mật Hiệu là: Thắng Diệu Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: A (#{) hay DHRIM (() nghĩa là khiến cho chúng sinh trong 
Pháp Giới lìa bụi dơ 
Tam Muội Gia Hình là: Cái miệng lớn trên hoa sen đen, hay cây búa lớn. 


đ lụ 





Tướng Ấn là: Vô Năng Thăng Ấn (Tay phải để ngang trái tim, làm dạng cầm hoa 
sen. Tay trái duỗi cánh tay nâng cao lên, duỗi năm ngón tay). 





Chân Ngôn là: 
41 f4H7 ⁄S£¿” q@&ˆ đ@đŒˆ @&@* đá*% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHRIM DHRIM RIM RIM JRIM 
JRIM_ SVAHA 
_ Tám Phật Đỉnh biểu thị cho Quả Đức u thâm huyền diệu của Như Lai. Các 
Tôn Tượng này tức đại biểu cho nơi khởi hiện của Phật Trí vô thượng 
Ba Phật Đỉnh: Quảng Đại Phật Đỉnh, Cực Quảng Đại Phật Đỉnh, Vô Biên Am 
Thanh Phật Đỉnh biểu thị cho 3 đức tính của 3 Bộ trong Thai Tạng Giới, hay thỏa mãn 
tât cả mọi Nguyện 
Năm Phật Đinh: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh, Thắng Phật Đinh, Tôi Thắng Phật 
Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh biểu thị cho 5 Trí của Đức Thích 
Ca Như Lai, hay 5 Tôn này biểu thị cho Công Đức của Như Lai Vô Kiến Đỉnh 
Tướng (Tướng nhục kế của Như Lai không thê thấy biết được) ở trong tất cả Công 
Đức giống như một loại Chuyển Luân Thánh Vương (Cakra-vartin-ràja) có đầy đủ 
đại thế lực 


1_ Quảng Đại Phật Đỉnh (Maha-usnsa-cakra-vartin): 
Maha-usn1sa-cakra-vartin lại xưng là Đại Chuyền Luân Phật Đỉnh, Đại Luân 
Phật Đinh, Quảng Sinh Phật Đỉnh, Đại Chuyên Luân Phật Đỉnh, Hội Thông Đại Phật 
Đỉnh, Hoàng Sắc Phật Đỉnh, Hội Thông Đại Chuyễển Luân. Là một trong 3 Phật Đỉnh, 
hoặc một trong 6 Phật Đỉnh . 
Tôn này Biểu thị cho Đức của Phật Bộ (Buddha-kulaya) là con đường giác 
ngộ viên mãn, Lý Trí đây đủ. 
Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, thị hiện hình Bỏ Tát, ngôi Kiết Già trên hoa 
sen đó, tay phải cầm hoa sen bên trên sen có cái chày Độc Cô dựng đứng, tay trái đem 
ngón cái vịn ngón giữa, dựng thắng ngón trỏ, hướng mặt về bên trái. 
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Mật Hiệu là: Phá Ma Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRUM (®%) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 





Tướng Ấn là Như Ý Bảo Ấn: Hư Tâm Hợp Chưởng, hai tay đem ngón út, 
ngón cái cùng hợp nhau, hơi co các ngón còn lại như hoa sen nở !ộ. 





Chân Ngôn là: 
4H HH1 4£át $ˆ S892 44% 


Namah samanta-buddhanäm_ Trũm usnIsa sv3ha 


2_ Cực Quảng Đại Phật Đỉnh (Abhyudgata-usr1sa): 

Abhyudgata-usnisa được xưng là Cao Phật Đỉnh, Quảng Sinh Phật Đỉnh, Tối 
Thăng Phật Đỉnh, Tối Cao Phật Đỉnh. Là một trong năm Phật Đỉnh, một trong tám 
Phật Đỉnh 

Thường nhớ niệm Tôn này thì vào lúc đấu chiến, luận lý, tranh tụng thời đều 
được tốt lành. Nếu viết Chân Ngôn này ở trên đầu thì có thể được sự tốt lành trong 
sạch, diệt tội được phước và được Biện Tài không ngăn ngại. 

Tôn này biểu thị cho Đức của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya ) là Đại Tuệ Tam 
Muội của Như Lai hay làm cho rạng rỡ muôn điều lành. 
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Tôn Hình: Thân màu vàng, ngôi Kiết Giả trên hoa sen đỏ, tay phải dựng lòng bàn 
tay co ngón vô danh, tay trải đê ở eo lưng câm hoa sen, trên hoa sen có viên ngọc màu 
xanh lục (Lục Châu). 





Mật Hiệu là : Nan Đồ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SRÙM (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen. 





š ø#+ EE trẻ “+ 


Tướng Ấn là Cao Phật Đỉnh Thủ Ấn: Chắp hai tay lại, co ngón vô danh cùng 
cài chéo nhau để bên ngoài, hai ngón út, hai ngón giữa cùng hướng lên trên giữ nhau, 
duôi ngón trỏ co lóng thứ ba khiên chăng dính nhau, giông như hạt lúa mạch, hai ngón 
cái hơi co. 





Chân Ngôn là: 
%1 #7{f {#4 &* đ9W~ 44+ 


Namah samanta-buddhãnäm_ Srũm usmisa svaha 


3_ Vô Biên Âm Thanh Phật Đỉnh (Ananta-svara-ghosa-cakra-vartin) 

Lại xưng là Vô Lượng Thanh Phật Đỉnh, Vô Lượng Âm Thanh Phật Đỉnh, là một 
trong ba Phật Đỉnh, chủ yêu biểu dương Đức Phật Đà dùng vô lượng âm thanh màu 
nhiệm nói Pháp khiến cho chúng sinh đều được mở rõ sự hiểu biết (khai giải). 

Tôn này biểu thị cho Đức của Kim Cương Bộ (Vajra Kuläya) là sức tác dụng Trí 
Tuệ của Như Lai hay nghiên nát 3 chướng (Hoặc, Nghiệp, Khổ ) của tất cả chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay trái cầm hoa sen bên trên có cải vỏ ôc (Loa 
Bồi), tay phải dựng đứng lòng bàn tay co ngón trỏ, ngón giữa. 
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Mật Hiệu là: Diệu Hướng Kim Cương 
Chữ Chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Vỏ ốc trên hoa sen. 





_ Tướng Ấn là Pháp Loa Ấn: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, đem hai ngón trỏ 
quân đè bên trên ngón cái sao cho móng ngón tay cùng chạm dính nhau. 





Chân Ngôn là: 
41 f4H7 §S£át á^ˆ KÈztWW + tác + 
Namah samanta-buddhãnäm_ Hùũm jayosmsa svaha 
Chân Ngôn chung của 3 Phật Đỉnh này là: 
414 JU\f {ấU á Á£LÁ* Á$* 


Namah samanta-buddhanam_ Hũm hũm sam hum_ huũm frũm 


4_ Bạch Tản Cái Phật Đỉnh (S1tatapatra-Usnsa, hay S1fataptatrosr1sa): 

Sitatapatra dịch âm là Tất đát bát đát la, dịch ý là Bạch Tản Cái, Bạch Tán, Bạch 
Tán Cái. Đây là cái lọng màu trăng chủ về Tịnh Đức của Đức Phật Đà hay che chăn tất 
cả hữu Tình. 
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SIfataptatrosnisa dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa. Dịch ý là Bạch Tản 
Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh. Là một trong 
5 Phật Đỉnh, một trong 6§ Phật Đỉnh. 

Tôn này dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ. 

Tôn này biểu thị cho mọi tướng của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái lọng trắng. Co 
cánh tay phải lên trên kèm co 5 ngón, đem ngón cái vịn ngón trỏ. Ngôi Kiết Già trên 
hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Dị Tướng Kim Cương 

Chữ chủng tử là: LAM (đ† ) tượng trưng cho ý dùng ánh sáng Trí của Vô Tướng 
chăng thể đắc che chăn chúng sinh trong Pháp Giới. 

Tam Muội Gia Hình là: Cái lọng trăng trên hoa sen, hay là cái lọng. 





Tướng Ấn là Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Chưởng trái hơi mở các ngón tay rôi 
úp chưởng xuông. Tay phải năm thành quyên, dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lòng 
bàn tay trái thành hình cái lọng 





Chân Ngôn là: 
41 f4H7 §S£át đ^ˆ €7 17ñ1(§ 58942 tá 


Namah samanta-buddhãnäm_ Lam si(ä(apafra-usnsa svaha 
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5_ Thắng Phật Đỉnh (J aya-Usnisa hay Jayosisa) 

Jayosnisa dịch âm là Nhạ Dục Ô Sắt Nê Sái. Lại xưng là Thăng Đỉnh Luân 
Vương, Thắng Phật Đỉnh Chuyển Luân. Là một trong năm Phật Đỉnh, một trong tám 
Phật Đỉnh. 

Do Tôn này đã đoạn trừ gốc rễ của Vô Minh cho nên đã chứng ngộ Niết Bàn 
văng lặng, là sự vắng lặng rộng lớn của Như Lai. Sự văng lặng này không có gì ngang 
bằng, không øì có thể so sánh, là Đỉnh của Đại Tịch cho nên xưng là Thăng Phật Đỉnh. 

Tôn này biêu thị cho Đại Tịch của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Bồ Tát. Tay phải cầm hoa sen chưa nở. 
Tay trái năm quyên cầm hoa sen, trên sen có cây kiếm chung quanh rực lửa sáng. Ngôi 
Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Đại Tôn Kim Cương, Vô Tỷ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SAM (#®%⁄) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiêm báu trên hoa sen 


Tướng Ấn là Đại Tuệ Đao Ấn: Hai tay tác Kim Cương Hợp Chưởng, co hai 
ngón trỏ cùng hợp móng ngón, kèm dựng hai ngón cái đè bên cạnh móng hai ngón trỏ. 








Chân Ngôn là: 
414 #U{f {4® ^^ 4£CA4+^* 44% 


Namah samanta-buddhanam _- Sam_ Jaya-usmsa svahä 
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6_ Tối Thăng Phật Đỉnh (VijayosnTsa): 

Tối Thắng Phật Đỉnh là một trong 5 Phật Đỉnh , một trong § Phật Đinh.... chủ 
yếu làm lộ rõ Đức đặc biệt chuyên bánh xe Pháp của Đức Phật. 

Tôn này biêu thị cho Thần Thông thọ lượng bí mật của Như LaI. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có để bánh xe, ngôi 
trên hoa sen 





Mật Hiệu là:Tối Thắng Kim Cương hoặc Thượng Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SRI (#ÄU hay ŠI (4) 
Tam Muội Ga Hình là:Bánh xe Kim Cương trên hoa sen. 





Tướng Ấn là Chuyển Pháp Luân Ấn: Hai tay để ngược nhau, cùng cài chéo các 
ngón tay, hai ngón cái cùng hợp đâu ngón. 





Chân Ngôn là: 
41t #2(4 {f€#{< 2H\^ Œ42LWW* 44% 


Namah samanta-buddhanam_ ST sĩ vijaya-usmisa svähä 
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7_ Quang Tụ Phật Đỉnh (TeJjoraši-usinisa): 

TeJora$1-usn1sa dịch âm là Đề Nhu La Thi Ô Sắt Nê Sái. Là một trong 5 Phật 
Đỉnh của Mật Giáo, một trong 6§ Phật Đỉnh. Lại xưng là Hỏa Tụ Phật Đỉnh, Hỏa Quang 
Phật Đỉnh, Phóng Quang Phật Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh Luân Vương... Bản Tôn 
tượng trưng cho Đức đặc biệt của ánh sáng Như Lai chiêu phá hắc ám của chúng sinh 
cho nên có tên là Quang Tụ Phật Đỉnh 

Thường niệm Thánh Hiệu của Quang Tụ Phật Đinh hay phá hoại tất cả chướng 
ngại, khu trừ Quỷ My khó điều phục, có thê thành tựu tất cả việc Phật rộng lớn. 

Tôn này biểu thị cho ánh sáng Định Tuệ của Như Lai hay phá trừ sự ám chướng. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, ngôi ngay thắng trên hoa sen đỏ. Tay phải dựng 
nghiêng co ngón vô danh ngón út. Tay trái đê ở eo cầm hoa sen, trên sen có hình Phật 
Đỉnh 





Mật Hiệu là: Thần Thông Kim Cương 

Chữ chủng tử là: TRIM (‹#\) 

Tam Muội Gia Hình là: Hình Phật Đỉnh trên hoa sen, hoặc hình báu trên hoa sen 
màu vàng. 





Tướng Ấn là Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn: Chắp tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp 
Chưởng), hai ngón vô danh, hai ngón út cùng hợp móng ngón nhập vào trong lòng bàn 
tay; hai ngón trỏ phụ dính lưng hai ngón giữa, kèm dựng hai ngón cái, liền thành hình 
của ba con mắt 





Chân Ngôn là: 
41 fH7 ⁄S£á” #9” 71Ktếi S42 4£ + 


Namah samanta-buddhanam_ Trimm_ TejoräSi-usmlsa svähä 
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8_ Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh (Tôi Toái Phật Đinh VikiranosnTsa) 

VikIranos1sa lại xưng là Trừ Chướng Phật Đỉnh, Xả Trừ Phật Đỉnh, Tôn Thăng 
Phật Mẫu, Đỉnh Kê Thăng Phật Mẫu. Gọi đơn giản là Tôn Thăng Mẫu, cùng với Vô 
Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu được gọi là ba Tôn Trường Thọ (Trường Thọ Tam 
Tôn) 

Trong tất cả Phật Đỉnh thì Tôi Toái Phật Đỉnh hay khử trừ tất cả phiền não nghiệp 
chướng, phá hoại tất cả sự đau khổ của nẻo uế ác... cho nên lại xưng là Tôn Thắng 
Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh. Là một trong 5 Phật Đỉnh, một trong 8 Phật Đỉnh 

Tôn nảy biểu thị cho Đỉnh Lực Vô Sở Úy Thân Thông của Như Lai, có năng lực 
dứt sạch các ô nhiễm của Nghiệp khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên sen có để móc câu Độc Cổ. 
Tay phải co ngón vô danh, dựng đứng lòng bản tay ngang ngực, ngồi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Trừ Ma Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: HRAR (&) hay HRŨM (Š}) 
Tam Muội Gia Hình là:Móc câu để trên hoa sen. 





Tướng Ấn là Trừ Nghiệp Phật Đỉnh Án: Tay phải tác Liên Hoa Quyên, dựng 
đứng ngón trỏ co lóng trên như hình móc câu. 
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Chân Ngôn là: 
411417 q£#Œ š* đ®&1f(4@4*^ 4& 


Namah samanta-buddhanam_ Hruũm_ vikirana pamca-usmsa svähäã 


_ 6 Tôn Nhất Thiết Như Lai Bảo, Như Lai Từ, Như Lai Bi, Như Lai Mẫn, Như 

Lai Hỷ, Như Lai Xả biểu thị cho con mặt Từ Bi nhìn ngó chúng sinh 

1_ Nhất Thiết Như Lai Bảo (Sarva-tathägata-mani): 

Tôn này tức là Phật Nhãn Phật Mẫu (Buddha-locana), là nơi hóa hiện của Bát 
Nhã Trung Đạo Diệu Trí. Là Tổng Mẫu sinh ra chư Phật, Bồ Tát trong hai Bộ Kim, 
Thai. Dùng điều ây làm Mẫu sinh ra công đức của Phật Bộ, cho nên xưng là Phật Mẫu. 
Lại do dùng đủ 5 loại mắt cho nên có tên gọi là Phật Nhãn. 

Trong Thích Ca Viện thì Phật Nhãn Phật Mẫu lại được xưng là Năng Tịch Mẫu, 
Nhất Thiết Như Lai Bảo. Pháp tu ấy chủ vệ Tức Tai hoặc Giáng Phục. Điều đặc sắc 
nhất là Tôn này dùng các Tính Tú làm quyên thuộc. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay phải dựng lòng bản tay, co ngón giữa ngón 
vô danh; hơi co ngón út, duỗi ngón cái và ngón trỏ. Tay trái co cánh tay câm hoa sen 
bên trên có viên ngọc Như Ý. Hướng mặt về phương bên trái hơi ngước nhìn. 





Mật Hiệu là: Bảo Tướng Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: HA (Ä\) hay TA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen, hoặc Phật Đỉnh Nhãn. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 
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Chân Ngôn là: 
4H 1H17 4S£át 2 1á⁄ˆ ÄHữ tt đhđ 5Š đt" £t£t 
£t” 14 % có - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SARVATHA VIMATI VIKIRANA 
DHARMA-DHATU NIRJATA SAM SAM HA SVAHA 


2_ Như Lai Từ Bồ Tát (Tathagata-matrT): 

Tathagata-matrI dịch âm là Đát Tha Nga Đa Muội Đề Lợi. 

Tôn này biểu thị cho Tâm Từ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, giao ống chân ngôi trên lá sen, mặc quân áo có đường 
viên, hai tay cầm lá sen, trên lá chứa đây hoa sen. 





Mật Hiệu là: Hộ Niệm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MO (2#) hay MAI (31) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa trên lá sen, hay viên ngọc Như Ý. 





I4I 


Chân Ngôn là: 
#«Äáx3j4t 


€Om_ mahä-maitreva sphara 


3_ Như Lai Bi Bồ Tát (Tathägata-käruna): 

Tathägata-käruna dịch âm là Đát Tha Nga Đa Ca Lỗ Noa. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Bi Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng 
của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y rũ xuống che hai khuýu tay, hai tay chắp 
lại, giao ống chân ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Bỉ Hóa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KA (4): 
Tam Muội Gia Hình là: Hợp Chưởng Án, hoặc viên ngọc Như Ý. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 
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Chân Ngôn là: 
#14 tma4 4 { 


©Om_ maha-karunäya sphara 


4_ Như Lai Hỷ Bồ Tát (Tathägata-muditä): 

Tathãgata-muditä dịch âm là Đát Tha Nga Đa Mẫu Nĩ Đa. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Hỷ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 
Lượng của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, mặc áo cà sa che kín vai phải với ngực, ngửa lòng bàn 
tay phải để trước ngực, co ngón giữa ngón vô danh ngón út. Tay trái cầm lá sen chứa 
đây hoa, ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Xứng Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MA (2Ä) hay MU (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa trên lá sen, hoặc hoa sen màu vàng. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 
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Chân Ngôn là: 
% lS£ ÑN& $1 
Om_ Suddha-pramudita sphara 


5_ Như Lai Xả Bồ Tát (Tathägata-upeksa): 

Tathägata-upeksa dịch âm là Đát Tha Nga Đa Ô Bề Khát Tây. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Xả Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 
Lượng của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, lòng bàn tay phải đè trên đùi, hướng ngón cải vào bên 
trong, hướng 4 ngón còn lại ra ngoài. Tay trái câm viên ngọc mảu trăng, hơi nghiêng 
mặt về bên trái, giao chéo ông chân ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Bình Đắng Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: U (c5) hay PE (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc màu trắng 





— .s.L THTF rẻ lỀ_. „ấn 


Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 
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Chân Ngôn là: 
# HA 4X %{ 


Om_ mahä-upecksa sphara 


6_ Như Lai Mẫn Bồ Tát (Tathägata-amrditä): 

Tathägata-amrditä dịch âm là Đát Tha Nga Đa Mẫu Lật Đề Đa. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, mặc quân áo có đường viên, rũ 
ngửa bàn tay phải cầm lá sen chứa đây hoa. Tay trái cầm viên ngọc báu, trên viên ngọc 
có lửa rực sáng, giao ống chân ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Giáo Lệnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YA (#{), hay MRE (3), hay YAM (ết) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc báu, hoặc hoa báu 





Tướng Ấn là: Bi Niệm Giả Ấn: Úp tay phải che ức ngực, hơi co ngón giữa. 
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Chân Ngôn là: 
4#, ñÄ4Híi 31£át* ˆ Ññ t1 3đ 1 + 4tc* 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ YAM KARUNAMREDITA 
SVAHA 


_ 6 Tôn: Như Lai Hào Tướng, Như Lai Nha, Như Lai Thiệt, Như Lai Ngữ, Như 
Lai Tiếu, Như Lai Xước Khất Đê...biểu thị cho Tự Tính Pháp Thân thường trụ của 
Đức Thích Ca Như Lai 

1_ Như Lai Hào Tướng Bồ Tát (Tathägata-ũrna): 

Lại xưng là Thích Ca Hào Tướng Bồ Tát, Chân Đa Ma Ni Hào Tướng Bồ Tát. 

Tôn này là Bồ Tát chủ về ảnh tượng thuộc Đức đặc biệt của tướng Bạch Hào (sợi 
lông trăng xoáy tròn theo bên phải ở tam tinh) trong 32 tướng của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân mảu vàng ròng, ngửa lòng bàn tay phải để dưới rỗn, tay trái cầm 
hoa sen bên trên có viên ngọc báu, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Diệu Dụng Kim Cương 

Chữ chủng tử là: VA (Ä ) hoặc HUM (&) hay TA (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Ánh sáng trên hoa sen màu vàng, hoặc viên ngọc báu 
Như Ý. 
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=Ì. TRE vT# _ kb. ra H- 
Tướng Ấn là: Tay phải làm dạng năm . để ở vai. 





Chân Ngôn là: 

4H#fH7 4£ ätfXãtMNñiá^“#4@*% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VARADE VARA-PRAPTE HUM 
SVAHA 


2_ Như Lai Nha Bồ Tát (Tathagata-damstra): 

Tôn này chủ vê Phật Đức hay tôi phá sự chấp trước sai biệt về chúng sinh và 
Phật Đà để đạt được Pháp Vị vô thượng 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đề lòng bản tay phải trước ngực phải, hơi co ngón giữa 
ngón vô danh. Tay trái nắm quyền cầm hoa sen, trên sen có răng nanh, ngôi trên hoa 
sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương, Điều Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DAM (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Răng nanh trên hoa sen. 
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Tướng Ấn là: Như Lai Nha Ấn 





Chân Ngôn là: 

4H HfHH7 4£“ 147(1 434ˆ LH I4N4* xtW4A^ Hễ 
StTUT* @W#[£tÁ4^ 44% — 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM TATHAGATA DAMSTRA RASA 
RASA-AGRA SAMPRAPAKA  _- SARVA-TATHAGATA-VISAYA 
SAMBHAVA_ SVAHA 


3_ Như Lai Thiệt Bồ Tát (Tathägata-jihva): 

Tathägata-jihva dịch âm là Đát Tha Nga Tha Ni Hà Phộc. Tôn này chủ yếu hiên 
bày tướng lưỡi nói Pháp của Đức Phật Đà, thường làm Đức của lời nói chân thật (chân 
thật ngữ). 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải duỗi giương ngửa lòng bàn tay lên trên để 
trước ngực. Tay trái cầm hoa sen nở rộ, trên sen để cái lưỡi, trên lưỡi có lửa rực sảng, 
ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Biệt Thuyết Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JI () 
Tam Muội Ca Hình là: Cái lưỡi trên hoa sen 
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Tướng Ấn là: Như Lai Giáp Ấn 





Chân Ngôn là: 

4#, 41 1£át ñ⁄€7(1 &£ #1 đïti W1 ^ˆ 4&* 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM  TATHAGATA-JIHVA SATYA- 
DHARMA PRATISTITA SVAHA 


4_ Như Lai Ngữ Bồ Tát (Tathagata-vaktra): 

Vaktra có ý chỉ vật khí của ngôn ngữ, cũng tức là miệng phát ra lời nói cho nên 
Tathàgata-vaktra được xưng là Như Lai Ngữ Môn Bồ Tát, Như Lai Khẩu Bồ Tát (hay 
Như Lai Thân) 

Do Đức Như Lai dùng âm thanh vi diệu diễn nói Đại Pháp khiến các loài chúng 
sinh tùy nghe được hiểu mà Tôn nảy lại do Trí của Như Lai sinh ra cho nên chủ về 
Đức phát ra lời diễn nói của Đức Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngửa lòng bàn tay phải để trước ngực. Dựng lòng bàn 
tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. 





Mật Hiệu là: Tính Không Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
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Tam Muội Ga Hình là: Cái môi trên hoa sen, hay hình báu trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Như Lai Ngữ Môn Ân. 





.. mm. 


Chân Ngôn là: 

4H HH7 4§£át 1⁄47(17 Hátä 4 424#át^ {fX41ˆ 4% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM TATHAGATA MAHA-VAKTRA 
VISVA-JÑANAM MAHODAYA_ SVÄAHÄ 


5_ Như Lai Tiếu Bồ Tát (Tathägata-hãsa): 

Tathagata-hasa dịch âm là Đát Tha Nga Đa Ha Sa. Tôn này nguyên là tướng răng 
của Đức Như Lai biểu thị cho Đức chủ về sự vui vẻ của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, há miệng lộ răng, nâng cánh tay phải, úp lòng bàn tay 
xuống. dưới che, để bên cạnh miệng. Tay trái nắm quyên để cạnh eo, câm hoa sen nở 
TÔ, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Hoan Hỷ Kim Cương, Phá Nhan Kim Cương 
Chữ chủng tử là :HAH (Ä) hay HA (&) 
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Tam Muội Gia Hình là: Trong chày Tam Cổ có bộ răng. 





Chân Ngôn là: 
; 94A — 
GOM VAJRA-HASA 


6_ Như Lai Thước Khất Để (Tathägata-§akti): 

Sakti dịch ý là cây giáo (sóc) cây thương (thương). Lại xưng là Như Lai Sóc, Như 
Lai Sóc Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt thuộc các loại phương tiện bảo hộ chúng sinh 
của Như Lai 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải hướng ra ngoài cầm cây giáo, tay phải để ở eo, 
ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Chúng Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (4Ä) 
Tam Muội CG1a Hình là: Mâu Kích. 


I51 





ra 
Tướng Ấn là: Tay trái ngửa lòng bàn tay để trên Già Phu, tay phải đem ngón cái 
vịn ngón vô danh và duôi thăng ba ngón còn lại như dạng Tam Kích Xoa. 





Chân Ngôn là: 
ở T971 f@ 244 
OM_ TATHAGATA-SAKTI SVAHA. 


_ 14 Tôn: Đa Ma La Hương Tích Chi Phật, Chiên Đàn Hương Tích Chị Phật, 
Luân Bức Tích Chi Phật, Bảo Bức Tích Chi Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, Ca 
Diệp Bà, Tu Bồ Đề, Câu Hy La, A Nan, Ca Chiên Diên, Ưu Bà Ly, Câu Hy La, Trí 
Câu Hy La, Cúng Dường Vân Hải biểu thị cho các Công Đức phân biệt đã đầy đủ của 
Đức Như Lai. 

1_ Đa Ma La Hương Tích Chỉ Phật (Tamala-patra-pratyeka-buddha): 

Tamàla-patra-pratyeka-buddha dịch âm là Tác Đa Ma La Bả Đát La Bát-La Đề 
Duệ Kế Mẫu Đà. Lại xưng là Đa Ma La Bạt Hương Tích Chi Phật, Đa Ma La Diệp 
Duyên Phật. 

Tamala-patra dịch ý là Hoăc Diệp Hương có tính hiền không có dơ. Đây là loại 
hương do Hoắc Diệp chế tạo thành, là thứ tối thăng trong các loại hương. 

Tôn này đồng thể với Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, biều thị cho Thắng 
Đức của Đắng Phật Đà. 

Tôn Hình: Hình Như Lai hơi gầy ôm, toàn thân màu vàng trắng. Tay trái năm 
sóc áo cà sa để trước ngực. Tay phải co cánh tay giương lòng bàn tay và co ngón vô 
danh ngón út, ngôi trên tòa hoa sen đỏ. 


HS 





Mật Hiệu là: Uân Huần Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: VAH (ẩ:) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây tích trượng. 





Tướng Ấn là: Viên Mãn Tích Trượng Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 1U 4 €4 4 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM VAR 


2_ Chiên Đàn Hương Tích Chỉ Phật (Candana-gandha-pratyeka-buddha): 

Pratyeka-buddha (Tích Chi Phật) dịch ý là Duyên Giác, hay Độc Giác. Do tự mình 
quán sát mà chăng tuân theo người nào khác, quán ngộ lý của 12 Nhân Duyên mà đắc 
Đạo. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, dựng lòng bản tay trái, hướng tâm chưởng ra ngoài. 
Tay phải câm góc áo cà sa. 





Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: VAH (ẩ:) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây tích trượng. 
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Tướng Ấn là: Viên Mãn Tích Trượng Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 1U 4 #4 Ä 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM VAR 


3_ Luân Bức Tích Chi Phật (Nemi-pratyeka-buddha): 

Nemn-pratyeka-buddha lại xưng là Luân Phúc Tích Chi Phật, Luân Bức Giả, 
Luân Phúc Giả. Là một trong 4 vị Duyên C1ác thuộc Thích Ca Viện. 

Tôn này do quán sự luân hồi của 12 Nhân Duyên mà có tên gọi. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt tôi phá chúng sinh của Đức Phật 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, tay trái cầm góc áo cả sa, tay phải nắm quyên 
để ngang ngực, ngôi ngay thăng trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Tôi Chướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAH (ẩ:) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây tích trượng. 
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Tướng Ấn là: Viên Mãn Tích Trượng Ấn. 


Chân Ngôn là: 
41 #4 Ñ €ứC ấ 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM VARH 


33_ Bảo Bức Tích Chỉ Phật (Ratna-nemi-pratyeka-buddha): 

Ratna-nemi dịch âm là La Đát Na Nỉ Nhĩ. Trong đó Ratna là báu, Nemi là căm 
xe. Ratna-nemi có nghĩa là Luân Bảo Viên Mãn 

Ratna-nemi-pratyeka-buddha là một trong 4 vị Duyên Giác thuộc Thích Ca Viện. 

Tôn Hình: Thần màu vàng trắng, hiển hình Như Lai, tay phải hướng lòng bàn tay 
ra ngoài để ngang ngực. Tay trái cầm hai góc áo cà sa để dưới rốn, ngôi ngay thắng 
trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Viên Tịch Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAH (ẩ:) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây tích trượng. 


155 





Chân Ngôn là: 
41 #4 4 €át* ấ: 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VARH 


5_ Xá Lợi Phất (Šãri-putra): 

Š$äri-putra dịch âm là Xá Lợi Phất Đa, Xá Lợi Phất La, Xá Lợi Phất Đát La, Xá 
Lợi Phật Đa La, Sa Lợi Phú Đa La, Sa Lợi Phât Đát La, Xá Lợi Phất Đa La. Dịch ý là 
Thu Lộ Tử, Củ Dục Tử. Phạn Hán cùng dịch là Xá Lợi Tử, Xá Lê Tử. Ngài là một 
trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca, do Trí Tuệ vượt hắn mọi nñĐưƯỜi trong 
Chúng nên được tôn xưng là bậc Trí Tuệ Đệ Nhất. 

Xưa dịch là Thân Tử tức đã sai lầm đem chữ Sãri (loài chim Xá Lợi) dùng 
thành chữ SarTra (thân thê) 

Tiếng Phạn Putra dịch ý là đức con (tử). Mẹ của Ngài là nữ luận sư Bà La Môn 
ở tại thành Vương Xá của nước Ma Cñà Đà, lúc sinh ra thời dùng con mắt của loài 
chìm Xá Lợi, nên có tên gọi là Xá Lợi. Do đó tên gọi Xá Lợi Phất tức là đứa con của 
bà Xá Lợi. Tên gọi riêng của Ngài là Upatisya, dịch âm là Ưu Ba Đề Sa, Ưu Ba Đề Xả, 
Ưu Ba Đề Tu... Dịch ý là Đại Quang (Ánh sáng to lớn) tức theo cha mà có tên gọi này. 

Thuở âu thơ, Xá Lợi Phất có hình mạo đoan nghiêm, tu tập các kỷ nghệ, thông 
hiểu bốn bộ Phệ Đà (Veda). Năm 16 tuổi đã có thê ngôi luận nghị khuất phục người 
khác khiến cho con em giòỏng Quý Tộc phải quy phục. 

Từ nhỏ Xá Lợi Phất đã kết bạn với Mục Kiên Liên và cùng nhau theo vị Thầy 
Ngoại Đạo là Sanjaya-vairatti-putra để học Đạo, khoảng 7 ngày 7 đêm liên quán thông 
Giáo Chỉ của vị ấy và được 250 người trong chúng Hội tôn làm bậc Thượng Thủ. 
Nhưng Ngài vẫn cảm thây mình chưa thực sự đạt được sự giải thoát rốt ráo. 

Sau này Xá Lợi Phất được Tỳ Khưu Mã Thắng (A§vajit) tuyên nói Pháp Nhân 
Duyên (Hetu-pratyaya) nên hiểu ngộ chút ít liền cùng với Mục Kiên Liên kéo theo Đỗ 
Chúng quy y Đức Phật Đà. 

Khi đắc quả A La Hán, Xá Lợi Phất thường phụ giúp Đức Phật giáo hóa chúng 
sinh và trọn đời nêu gương sáng cho Đồ Chúng noi theo. 

Tôn Hình: Hiện bày hình Tỳ Kheo, thân màu thịt, chắp hai tay ngôi trên hoa sen 
đỏ. 
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Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Ga Hình là: Rương Kinh Phạn 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H ñHi 4£ š ÑWZđˆ ã?7(7aH@á@7^ á* 


NAMAH SAMANTA BUDDHÄNAM HETU-PRATYAYA  VIGATA 
KARMA NIRJATA HŨM 


6_ Đại Mục Kiên Liên (Mahä-maudgalyäyana): 

Lại xưng là Mục Kiền Liên (Maudgalyayana), Đại Mục Càn Liên. Đại Mục Liên, 
Mục Liên. Tên gọi riêng của Ngài là Câu Luật Đà (Kolita), Câu Luật, Câu Lý Đa, 
Câu Ly Ca. Dịch ý là Thiên Bão. 

Tôn này là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca, được xưng là bậc 
Thân Thông Đệ Nhất hoặc Thần Túc Đệ Nhất. 

Trước kia, Mục Kiên Liên và Xá Lợi Phất (Sãri-putra) đều là đệ tử của vị Ngoại 
Đạo Sañjaya. Sau khi quy y Đức Phật Thích Ca, hai Ngài cùng tinh tiến tu Đạo và trở 
thành bậc Thượng Thủ trong chúng Đệ Tử của Đức Phật và thường phụ giúp Đức Phật 
giáo hóa chúng sinh. 
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Tôn Hình: Hiện bày hình Sa Môn, thân màu thịt, tay phải năm quyên duỗi 
ø1ương ngón trỏ. Tay trái năm øóc áo cà sa, hướng mặt vê bên trải, ngôi trên tòa hoa 
sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Diệu Dụng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VA (Ä) hay HE (%) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

4# Ä4Hi §£'#4 5ÑZ<1ˆ ã7(4 ñÄ@&ñ 2 á % 

NAMAIN SAMANTA BUDDHANAM _HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HUM 


7_ Ca Diếp Bà (Kãášyapa): 

Kà 'syapa tức là Đại Ca Diếp (Maha-käšyapa). Lại xưng là Ma Ha Ca Diếp, Ca 
Nhiếp Ba. Dịch ý là Âm Quang (nuốt ánh sáng), là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của 
Đức Phật Thích Ca. Do chuyên tu hạnh Đâu Đà nên được xưng là Đầu Đà Đệ Nhất. 

Tôn này thuộc giòng tộc Bà La Môn ở ngoại ô của thành Vương Xá. Khi quy y 
Đức Phật xong thì tắm ngày sau liên chứng nhập vào Cảnh Địa của A La Hán. 

Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn thời Đại Ca Diếp liên triệu tập Đỗ Chúng kết tập 
Kinh Điền lần thứ nhất tại thành Vương Xá. Cuối đời Ngài đến núi Kê Túc nhập định, 
giữ gìn Y Bát của Đức Phật chờ đến lúc Đức Phật Di Lặc (Maitreya-buddha) ra đời thì 
mới vào Niết Bản. 
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Tôn Hình: Hiện bày hình Tỳ Kheo, thân màu thịt. Tay trái năm øóc áo cà sa đưa 
lên ngang ngực. Tay phải g1ương lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ly Trần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

4H Hi 4£ ãš NÑWZđđˆ ã?7(7aHn@á@7^ á*+ 

NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HŨM 


8_ Tu Bồ Đề (Subhũti): 

Subhũti lại xưng là Tô Bồ Đề, Tu Phù Đề, Tu Phù Đề, Tâu Phù Đề Tu, Phù Đề, 
Tu Phong. Dịch ý là Thiện Nghiệp, Thiện Cát, Thiện Hiện, Thiệt Thật, Thiện Kiến, 
Không Sinh. Là một trong T0 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca, dùng Trí Tuệ khéo 
giải Tính Không (Sũnyatä: tính trống rỗng) nên được xưng là bậc Giải Không Đệ 
Nhất _ 

Tôn này nguyên là con của vị Bà La Môn tại nước Xá Vệ thuộc Ấn Độ cô đại. 
Ngài có Trí Tuệ hơn người nhưng tính rất ác liệt, tràn đây sân hận. Do thân hữu chán 
hét nên rời khỏi nhà vào rừng núi đi theo Đạo của Sơn Thân. Khi đến chỗ Đức Phật 
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ngự, được nghe Đức Phật nói về tội lỗi của sự sân hận nên Ngài tự trách mình và sảm 
hồi lỗi lầm. Sau này được quả Tu Đà Hoàn, lại chứng quả A La Hán. 

Tôn Hình: Hiện bày hình Tỳ Kheo, thân màu thịt. Tay trái năm góc áo cà sa đưa 
lên ngang vai. Tay phải tác Dữ Nguyện Ấn, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Vô Tướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


4IIÌÏ Hị, 
VỀ : " 


7 
Z 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


<= 
Chân Ngôn là: 


%1( TH ƒ 4 £'#{* #8 S 5# 7T Ø HC &T ~ & < 
NAMAH SAMANTIA BUDDHANAM HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJÄTA HŨM 


9_ Ca Chiên Diên (Kätyayana): 

Katyayana lại xưng là Ma Ha Ca Chiên Diên (Maha-katyayana), Ma Ha Ca Đa 
Diễn Na, Ma Ha Ca Đề Gia Dạ Na, Ma Ha Ca Chiên Diên. Hoặc xưng là Đại Ca Chiên 
Diên, Ca Chiên Diên. Dịch ý là Đại Tiên Dị Chủng Nam, là một trong 10 vị Đại Đệ Tử 
của Đức Phật Thích Ca. 

Ca Chiên Diên là người của nước A Bàn Đề (Avanti) thuộc Tây Ấn Độ. Giòng 
Tộc với nhân duyên xuất gia quy y Phật của Ngài thì có nhiều thuyết khác nhau. 
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Căn cứ vào Kinh Phật Bản Hạnh Tập, quyền 31, phẩm Na La Đà xuất gia 
thời Ca Chiên Diên là con thứ hai của vị Bà La Môn Đại Ca Chiên Diên ở tụ lạc T iến 
Hầu Thực, tên gọi của Ngài là Na La Đà (Nãlaka). Thoạt tiên Ngài vào trong núi Tân 
Đà thuộc khu vực lân cận của thành Ưu Thiền Gia Ni theo ông ngoại là Tiên Nhân A 
Tư Đà học tập giáo nghĩa của Phệ Đà (Veda). Sau khi tiên A Tư Đà nhìn thấy tướng 
tốt trang nghiêm của Thái Tử Tất Đạt Đa lúc mới sinh ra và dự đoán ngày sau vị này 
sẽ thành Phật cho nên khi mệnh chung tiên A Tư Đà đã để lại lời nhắn khuyên Ca 
Chiên Diên nên lễ Đức Thích Tôn làm Thây. 

Sau khi Ngài xuất gia, quy y Phật xong thời tùy theo họ chính mà xưng là Đại 
Ca Chiên Diên. Ngài siêng năng tu hành chăng biếng trễ nên chứng được quả A La 
Hán.Khi Đức Phật diệt độ, Ngài vẫn còn sông và thuận theo việc giáo hóa, luận chiến 
với nhóm Ngoại Đạo. 

Ở trong chúng Đệ Tử của Đức Phật thời Ngài được tôn xưng là bậc Luận Nghị 
Đệ Nhất. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, dựng lòng bản tay phải, co ngón vô 
danh ngón út. Tay trải cầm ØÓC áo Cả Sa để trước ngực, ngồi trên tòa lá sen. 





Mật Hiệu là: Biện Tài Kim Cương, hoặc Dũng Tuyền Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


\Ä Hy, 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





IóI 


Chân Ngôn là: 

4H ñHi 4£ ãš WZđđˆ ã?7(7aH@á7^ á*+ 

NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HŨM 


10_ A Nan (Ananda): 

A Nan xưng đây đủ là A Nan Đa (Änanda). Dịch ý là Hoan Hỷÿ, Khánh Hý, Vô 
Nhiễm. Là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca 

A Nan là em họ của Đức Phật Thích Ca, sau khi xuất ø1a hơn 20 năm thì làm Thị 
Giả theo hầu Đức Phật, khéo ghi nhớ. Đối với các Pháp do Đức Phật tuyên nói thì Ngài 
thường nhớ tụng chăng quên cho nên được xưng là Đa Văn Đệ Nhất 

A Nan có dung mạo đoan chính, mặt như trắng đây, mắt như hoa sen xanh, toàn 
thân sáng trong như gương sáng. Cho nên tuy đã xuất ø1a nhưng hay gặp phải phụ nữ 
dụ dỗ, tuy nhiên Ngài giữ vững ý chí, cuối cùng vẫn bảo toàn được Phạm Hạnh. 

Khi Đức Phật còn tại Thế thì A Nan chưa thể khai ngộ. Lúc Đức Phật nhập diệt 
thời Ngài buôn thảm khóc rồng lên. Sau khi được Ma Ha Ca Diếp răn dạy thì Ngài bực 
tức mới dụng công đề khai ngộ. Trong hội Kết Tập Kinh Điễn đâu tiên thời Ngài được 
tuyến chọn làm người đọc tụng Kinh Văn. Đôi với việc truyền giữ Kinh Pháp thời 
Ngài có công rất lớn 

Thời kỳ đầu, Di Mẫu của Đức Phật là Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahäprajäapatr: Đại 
Ái Đạo, Đại Thế Chủ) muốn nhập vào Giáo Đoàn thì A Nan rất ủng hộ và tích cực cầu 
xin Đức Phật cho phép. Cuối cùng nương vào sự cho phép của Đức Phật mà Giáo 
Đoàn Tỳ Khưu Ni (Bhiksunï) được thành lập, cho nên công của Ngài rất lớn 

Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng từ 20 năm đến 25 năm thì A Nan thị tịch trên 
giòng sông Hăng. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, chắp tay ngồi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Tập Pháp Kim ý 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


(i LIl) 
ụt ằ 
M W 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H ñHi 4£ šNÑWZđđˆ ã?7(7aHgá@7^ á*+ 


NAMAH SAMANTA BUDDHÄNAM HETU-PRATYAYA  VIGATA 
KARMA NIRJATA HŨM 


I1 Uu Bà Lợi (Upäli): 

Upäli lại xưng là Ưu Bà Ly, Ô Ba Ly, Ưu Ba Ly, Ưu Ba Lợi. Dịch là Cận Thủ, 
Cận Chấp. Là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca. 

Ưu Bà Lợi xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La (Sudra), là thợ hớt tóc trong cung 
đình. Khi Đức Phật Đà thành Đạo 6 năm thời 7 người thuộc nhóm Vương Tử bạt Đà, 
A Na Luật, A Nan. .. xuất ø1a. Lúc đó Ưu Bà Lợi cũng tùy xin xuất ø1a chung 

Sau khi xuất nã Ưu Bà Lợi tỉnh tiến giữ gìn Giới Luật, tu trì nghiêm mật nên 
được tôn xưng là bậc Giới Luật Đệ Nhất. 

Trong Hội kết tập Kinh Điền lần thứ nhất thời Ngài được chọn làm vị tuyên đọc 
Giới Luật và Luật Tạng do Ngài kết tập đã được lưu truyền cho đến ngảy nay. 

Tôn Hình: Thần màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Thi La Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


IIŸ IÍ| 
9% 
hg b 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 
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X<= 
Chân Ngôn là: 


%1( TH ƒ 4£ #{* #8 S 5# 7T Ø HC & T ~ & < 
NAMAH SAMANTIA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJÄTA HŨM 


12_ Câu Hy La (Kausthila): 

Câu Hy La lại xưng là Ma Ha Câu Hy La (Mahä-kausthila), Ma Ha Câu Sắt Chỉ 
La, Câu Sắt Đề La. Dịch ý là Đại Tất, Đại Đỗ Trì, Đại Thăng. Là một trong 10 vị Đại 
Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca. 

Sau khi theo Đức Phật Đà xuất gia thời Câu Hy La đắc quả A La Hán, chứng 
được lý năm Uẫn đều trồng rỗng (Ngũ Uẫn giai Không) cho nên xưng là Ngộ 
Không. 

Kinh Tạp A Hàm, quyền 12 ghi răng: “Khi Câu Hy La ở tại núi Kỳ Xà Quật 
thời Xá Lợi Phất đi đến hỏi về nghĩa của 12 Nhân Duyên, Câu Hy La mỗi mỗi trả lời. 
Xá Lợi Phất khen ngợi Ngài đã đạt rõ Trí Tuệ, khéo điều thuận không có sợ hãi như 
viên ngọc vô giá trên đỉnh đầu” 

Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyền 3 , phẩm Đệ Tử ghi nhận Ma Ha Câu Hy La 
có đủ 4 Biện Tài. 

Kinh Tạp A Hàm: quyền 9, quyên 10, quyên 14 cùng với các Kinh Trung A 
Hàm: quyền 7, Kinh Câu Hy La: quyền 58, Kinh Đại Câu Hy La... cũng ghi chép 
việc luận Pháp giữa Câu Hy La và Xá Lợi Phất. Có điều sự tích về cuộc sống của Ngài 
thì chắng rõ. 

Ngoài ra, ở Kinh Soạn Tập Bách Duyên, quyên 19; Đại Trí Độ Luận quyên l; 
Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Xuất Gia Sự, quyên Ì, quyên 2 đều nói Câu Hy La tức là Trường 
Trảo Phạm Chí, cậu của Xá Lợi Phất. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, tay trái cầm góc áo cà sa, ngôi trên 
lá sen. 





Mật Hiệu là: Ngộ Tính Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
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Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


Ji, 
4Ä” "hy 
ụ b 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

4H ñHi 4£ #4 ãš ÑWZđđˆ ã?7(7aHng@á@7^ á*+ 

NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HÙM 


13_ Trí Câu Hy La Bồ Tát (Jñäna-kausthila): 

Tôn này chủ về Đức đặc biệt Tỉnh Tiên của Đức Phật. Tay cầm hoa sen chưa hé 
nở biểu thị cho sự Từ Hộ nuôi nâng hạt giỗng Tâm Bồ Đề của chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, chắp hai tay lại, trong lòng bàn tay cầm hoa sen chưa 
hé nở, ngôi ngay thăng trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Chính Viên Kim Cương, hay Túc Tuệ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (%) 

Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen chưa hé nở, hoặc hứng hoa. 
«hà 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


Chân Ngôn là: 
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%1 TU f 4 £ #{* #8 S 5# 7T Ø HC & T ~ & < 
NAMAH SAMANITA BUDDHANAM HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJÄTA HŨM 


14_ Cúng Dường Vân Hải (Puja-megha-sagarah): 

PuJa-megha-sagarah dịch âm là Bồ Nhạ Mê Già Sa Kiệt La, dịch ý là biên mây 
cúng dường (cúng dường vân hải) 

Tôn này biểu thị cho việc củng đường khắp tât cả, rộng làm Phật Sự. 

Tôn Hình: Hiện hình Sứ Giả, hai tay câm lá sen, trên lá để hoa sen, quỳ ngôi trên 
tòa lá sen. Hoặc cầm cái mâm vàng, trên mầm chứa đây hoa. 





Mật Hiệu là: Phố Phú Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KHAM (8) hay PU (*4) 
Tam Muội Ga Hình là: Hoa trên lá sen. 





Chân Ngôn là: 
51424 ä T ⁄(TUT 5 * 44|148:2 144 €t2 6 § T9, 7 TƯU ä 


ˆ 14% 
NAMAH SARVA TATHÄAGATEBHYO VIŠVA-MUKHEBHYAH 
SARVATHÃ KHAM UDGATE SPHARA HĨIMAM GAGANAKAM SVÄÃHÄ 


ló6 


Do Đại Nhật Như Lai (Maha-varrocana) đã dùng 2 Đức Trí (Jñana) Bi (Karuna) 
hiện thân thành Thích Ca Mâu Ni Như Lai (ŠSäkya-muni) để hóa độ chúng sinh. Vì 
thê Đức Thích Ca Mâu Ni là thân biến hóa của Đức Đại Nhật, biểu thị cho Bản Địa 
Pháp Thân vô dị và là nghĩa của quả đức u huyện 

Đức Phật Thích Ca nhập vào Tam Muội Bảo Xứ (Dựa vào Tam Muội này mà 
Như Lai xuất hiện ở đời để nuôi lớn mâm giống Phật) tuyên nói Tự Tâm Chân Ngôn 
cùng với Tâm Chân Ngôn của các hàng quyến thuộc, cho nên 39 Tôn trong viện 
Thích Ca thuộc Thai Tạng Giới Mạn Đà La (Garbhadhätu-mandala) biểu thị cho 
phương tiện Nhiệp Hóa , Thuyết Pháp Lợi Sinh của Đại Nhật Như Lai. 

Viện này còn biêu thị cho Hiện Tiên Địa (Abhimukhï-bhũmi). Bộ Tát ở Địa này 
giữ mãi Tính Bình Đắng đôi với Tịnh và Bất Tịnh đông thời tu tập viên mãn Tuệ Ba 
La Mật (PraJña-paramItA). 
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VĂN THỦ VIỆN 


Văn Thù Viện có vị trí tại phương trên của Thích Ca Viện, tức lớp thứ ba ở 
phương Đông trong Hiện Đồ Thai Tạng GI1ới Man Đa La, thuộc Phật Bộ. 

Do dùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm Chủ Tôn cho nên gọi là Văn Thủ Viện. 

Viện này là sự mở thấy chứng ngộ thuộc ba loại trang nghiêm không tận của 
Đại Nhật Như Lai, đại biểu cho Bát Nhã Diệu Tuệ 

Viện này gôm có 25 Tôn được trình bày như sau: 









7= 
_ ) ` TW 


®) 





_ Lớp bên trái có I0 Tôn 
.) Hàng trên có 2 Tôn: 
I_ Phì Xa Gia (Ñ) 
2_ A nhĩ Đa(3) 
.) Hàng giữa có 6 Tôn: 
I_ Đông Mẫu Lô (-ÄÃ) 
2_ Diệu Âm Bồ Tát (#U 
3_ Nguyệt Quang Bỏ Tát (Ä) 
4_ Vô Câu Quang (-Ã) 
5_ Bảo Quan Bồ Tát (4Ñ) 
6_ Quang Võng Bỏ Tát (®&) 
.) Hàng dưới có 2 Tôn: 
l_ Xả Gia (&) 
2_A Ba La Nhĩ Đa (Ä) 
_ Lớp giữa có 5 Tôn 
.) Hàng trên có 2 Tôn: 
I_ Đại Thánh Quán Âm (#4) 
2_ Đại Thánh Phố Hiền (4ã) 
.) Hàng giữa có 01 Tôn là Văn Thù (#{) 
.) Hàng dưới có 2 Tôn: 
I_ Bất Khả Việt Thủ Hộ (3%) 
2_ Tương Hướng Thủ Hộ (4) 
_ Lớp bên phải gồm có 10 Tôn 
.) Hàng trên có 2 Tôn 
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I_ Văn Thủ Phụng Giáo Giả (Ñ) 

2_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (R) 
.) Hàng giữa có 6 Tôn 

1_ Kế Thiết Ni Đông Tử (Ä\) 

2_ Ưu Bà Kế Thiết Ni Đông Tử (-Š) 
3_ Chất Đát La Đông Tử (5) 

4_ Địa Tuệ Đông Tử (&) 

5_ Triệu Thỉnh Đông Tử (3) 

6_ Bất Tư Nghị Tuệ Đồng Tử (3) 
.) Hàng dưới có 2 Tôn 

I_ Văn Thủ Phụng Giáo Giả (R) 
2_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (R) 


1 Văn Thù Bồ Tát (Mañju§r) là Tôn ở chính giữa Viện và xưng là Ngũ Kế 
Văn Thù. 

Tôn Hình: Thân mảu vàng ròng, hiện hình Đồng Tử, đỉnh đầu có 5 búi tóc. Tay 
phải ngửa lòng bàn tay hướng đầu ngón tay về bên phải. Tay trái cầm hoa sen xanh bên 
trên có chày Tam Cô dựng đứng, ngôi trên hoa sen trắng. 





Thân màu vàng ròng biêu thị cho sự bền chắc của Tuệ thâm sâu. 

Đỉnh đầu có 5 búi tóc biểu thị cho việc thành tựu đầy đủ 5 Trí của Như La. 

Nhân làm duyên cho Nhân Duyên của Bản Thệ mà thị hiện làm hình Đồng Chân 
Pháp Vương Tử. 

Hoa sen xanh biểu thị cho sự chẳng nhiễm dính các Pháp. 

Kim Cương Trí Tuệ Án biểu thị cho việc hay dùng ánh sáng Trí chiêu soi khắp 
Pháp Giới 

Mật Hiệu là:Bát Nhã Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: MAM (#{) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô trên hoa sen, hay rương Kinh Phạn. 





Tướng Ấn là Văn Thù Sư Lợi Ấn: Chấp hai tay lại, giữa trống rỗng. Các ngón 
giữa, vô danh giao kết cùng giữ nhau. Đem hai ngón trỏ để trên hai ngón cái như hình 
móc cầu 





Chân Ngôn là: 

4H fÑHí 4§£át 5ã #XLn^ˆ N@& r(%€ 672 Ä4LW\LZ 
Ớ$>#4& sóc 

NAMANH SAMANTA BUDDHANAM HE HE KUMARAKA VIMUKTI 
PATHA-STHITA SMARA SMARA PRATUNAM SVAHA 


2_ Đại Thánh Quán Âm (AÄrya-avalokite§vara): 

Avalokite$vara dịch âm là A Phộc Lô Chỉ Đề Thấp Phạt La. Dịch ý là Quán Tự 
Tại, tức Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Lại tên Phạn Arya-avalokite§vara có nghĩa là Thánh Quán Thế Âm với Đại Thê 
Chí Bồ Tát (Mahä-sthama-präpta) cùng theo hầu cận Đức Phật A Di Đà tại Thế Giới 
Cực Lạc ở phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương Tam Thánh 

Tôn này là vị Bồ Tát có bản nguyện dùng Từ Bi cứu độ chúng sinh. 

Phàm chúng sinh gặp nạn mà tụng niệm danh hiệu của Ngài thì tức thời Bồ Tát 
quán âm thanh ấy liên đến cứu giúp cho nên xưng là Quán Thê Âm. Lại do Bồ Tát này 
ở cảnh Sự Lý không ngại cho nên xưng là Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Tôn nảy còn biểu thị cho Giác Tính nội tại ân khuất tại nơi rất sâu xa trong tâm 
của chúng sinh, chăng bị sự ràng buộc của phiền não mà hay được đại tự tại cho nên 
xưng là Quán Tự Tại. 

Trong Văn Thủ Viện thì Tôn này biểu thị cho Đức Quyền Trí 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay 
úp trên đùi phải, ngôi trên hoa sen. 
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Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen nở tộ. 


Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 (4 4Ñ €4 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SA 


3_ Đại Thánh Phố Hiền (Ärya-samanta-bhadra, hoặc Vi§va-bhadra): 

Samanta-bhadra dịch âm là Tam Mạn Đa Bạt Đà La, Tam Mạn Đà Bạt Đà, Bật 
Thâu Bạt Đà. Dịch ý là Biến Cát Bồ Tát. 

Do thân tướng của Bồ Tát này ở khắp tất cả mọi nơi đều thuần một sự Diệu 
Thiện cho nên gọi là Phố Hiền. 

Phố Hiền Bồ Tát đại biểu cho Lý Đức và Định Đức của tất cả chư Phật. Ngài còn 
đại biểu cho tất cả Hạnh Bồ Tát, tượng trưng cho tinh thần Đại Thừa cứu cánh, đại 
biểu cho Bản Thê Hạnh Đức của tất cả Bồ Tát. 

Trong Mật Giáo thì Phố Hiền Bồ Tát đồng thê với Kim Cương Tát Đoả. 

Tại Văn Thù Viện thì Tôn này biểu thị cho Hạnh Nguyện rộng lớn 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen bên trên có chảy Tam Cổ, ngôi 
trên đài sen. 
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Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương 

Chữ chủng tử là: KA (&R) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ trên hoa sen 
V nh 





Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cô Ấn 


Chân Ngôn là: 
# fH7 ad #4«& 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA 


4_ Bất Khả Việt Thủ Hộ (Durdharsa-dvära-päla): 

Durdharsa-dvara-pala lại xưng là Nan Trì, Nan Thắng, Đối Hộ Môn, Phụng GIáo 
Giả, Võ Năng Kiến Giả thường thủ hộ bên phải cửa nẻo bên trong (Nội Môn), vâng 
nhận Giáo Sắc của Đức Như Lai giúp giữ cửa Pháp (Pháp Môn) 

Tôn Hình:Ihân màu thịt, tay phải cầm cây kiêm, tay trái năm quyền để ngang 
ngực, hướng mặt về bên trái, giao hai ống chân mả ngôi 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3%), hay KHA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Bất Khả Việt Thủ Hộ Án. 


Chân Ngôn là: 


4⁄ HHí 4£“ YáM HAẤC(WñtZ ã4xXẻ( Hà ñ547Ư-# 


®t“#4&*+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM _ DURDHARSA, MAHA-ROSANA 
KHADAYA _ SARVA TATHAGATA- AJÑAM KURU_ SVAHA 





Š5_ Tương Hướng Thủ Hộ (Abhimukha-dvara-pala): 

Abhimukha-dvära-päla có vị trí cùng đối với Bất Khả Việt Thủ Ho cho nên 
xưng là Tương Hướng Thủ Hộ. Xưng đây đủ là Tương Hướng Thủ Hộ Môn Giả, 
hoặc là Đôi Diện Hộ Môn Giả, Tương Hướng Kim Cương 

Tôn này cũng vâng nhận Giáo Sắc của Đức Như Lai giúp giữ cửa Pháp (Pháp 
Môn) 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái cầm cây kiếm, tay phải nắm quyên duỗi 
thăng ngón trỏ, hướng mặt về bên phải, giao ông chân mà ngôi 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3%), hay KHA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Tương Hướng Thủ Hộ Án. 





Chân Ngôn là: 

4H HHí 34£á“Z H&ÄNi44 hS HAN4344ˆ H& 4ˆ Đã 
#4%#(^ @&@(2(Œ2 #UI4( 1451244&$ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  ABHIMUKHA HE MAHA- 


PRACANDA ABHIMUKHÄ GRHNA  KHADAYA KIMCIRÄYASI 
SAMAYAM-ANUSMARA_ SVÃHÄ 


6_ Quang Võng Bồ Tát (Jälmi-prabha): 

Jalmi-prabha dịch âm là Chế Lợi Nê Ba La Bà (Hoặc Prabha-jala: dịch âm là Ba 
La Bà Xà La). Là một trong § Đại Đồng Tử của Văn Thù. 

Tôn này tượng trưng cho ánh sáng Trí Tuệ của Văn Thù Bồ Tát như cái lưới 
vòng khắp Pháp Giới, dùng mọi loại Anh Lạc trang nghiêm cái lưới của Giáo (Giáo 
Võng) tung rộng khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sinh. 

Tôn này biểu thị cho Đức của Nội Chứng 
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Tôn Hình: Hình Đồng Tử màu vàng, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải cầm sợi 
đây, ngôi trên toà hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Sắc Tướng Kim Cương, tức nghĩa fướng trang nghiêm của Diệu 
Tuệ 
Chữ chủng tử là: JAM (®), tức nghĩa Sinh chăng thê đắc 


_ Tam Muội Gia Hình là: Móc câu, hoặc sợi dây. 





Tướng Ấn là: Quang Võng Câu Ấn. " 





Chân Ngôn là: 

41 HH7 4£ S5 #NIL“ˆ NGGỊẠI ÑS4Xã 1ˆ á*% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE HE KUMARA MAYAGATA- 
SVABHAVA STHITA SVAHA 


7_ Bảo Quan Bồ Tát (Ratna-kuta, hoặc Ratna-makuta): 
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Ratna-makufa dịch âm là La Đát Na Ma Câu Tra. Lại xưng là Bảo Quan Đông 
Tử, Bảo Quan Đồng Tử Bồ Tát. 

Bảo Quan (cái mão báu) dịch ý là trang nghiêm tượng trưng cho Đức đặc biệt 
Phước Tuệ Trang Nghiêm của Văn Thủ Bỏ Tát, hay làm lợi ích cho tất cả chúng sinh 
khiến cho kẻ ấy được Phước Tuệ trang nghiêm. 

Tôn Hình:Thân màu vàng, tay phải ngửa lòng bàn tay ngang ngực, cầm Tam 
Blện Bảo Châu. Tay trái mở khuýu tay cầm hoa sen xanh, bên trên hoa có cái mão báu. 
Ngôi Bán Già trên toà hoa sen đỏ. 


` 
Ý=_a: Bà. R4 





Mật Hiệu là: Trang Nghiêm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KA (R) 
Tam Muội Ga Hình là: Viên ngọc báu, hoặc mão báu trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4H HHï 4á“ Hš+%4 4đ đ&tm qđäã đ&4 äñt £@ 
‹ ˆ 4á % ¬ - 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ SARVATHA-VIMATI-VIKIRANA- 
DHARMA-DHATU NIRJATA SAM SAM HÀ SVAHA 
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8_ Vô Câu Quang Bồ Tát (Vimala-prabha): 

Vimala-prabha lại xưng là Vô Câu Quang Đông Tử.. là một trong 8 Đại Đồng Tử 
của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này chủ yêu biểu hiện cho Lý Tất Cánh Không của Văn Thù Bồ Tát, dùng 
Bản Tính trong sạch không dơ phóng toả ánh sáng ra bên ngoài cho nên xưng là Vô 
Câu Quang Bồ Tát. 

Tôn Hình: Hình Đông Tử, tay phải cầm cái bát báu bằng Mã Nãođể dưới rốn. 
Tay trái cầm hoa sen xanh chưa hé nở. Ngồi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ly Trần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRA (-ÄÃ) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 


Tướng Ấn là:Quang Võng Câu Án. 





Chân Ngôn là: 
41 HHí S£ZZ X #NXI* âã&+3š i(7 #XI^H131L^2 
!4át % 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE KUMARA VICITRA GATI- 
KUMARAM ANUSMARA_ SVAHA 


9_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha) c 
Candra-prabha lại xưng là Nguyệt Tịnh Bô Tát, Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ 
Tát. 
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Tôn này biểu thị cho việc gìn giữ kho báu Chính Pháp 
Tôn Hình: Quyên phải để ngang eo, cầm hoa sen, bên trên hoa có nửa vành trăng. 
Tay trái dựng quyên cầm hoa sen chưa nở. Ngôi ngay thắng trên đài sen. 





Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen để nửa vành trăng. 


Tướng Ấn là: Chấp Liên Hoa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 ïñHi 4£ 3šSÑÃSj^ˆ 3S44+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ CANDRA-PRABHAYA SVAHA 


10_ Diệu Âm Bồ Tát (Mañju-ghosa): 

Diệu Âm Bỏ Tát biểu thị cho Đức Thuyết Pháp của Văn Thù Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Đông Tử, tóc có 3 búi, tay phải cầm hoa 
sen xanh, tay trái cầm rương Kinh Phạn, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KI (@), hay MAM (3{) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. 


Ế ủụ 


Tướng Ấn là: Kế Bảo Ni Đao Ân. 





Chân Ngôn là: 


4H #11 4K há #X⁄*Œ Z X<€§ ất 41L Ñđ#^ 4A + 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE HE KUMARIKE. 
DAYAJÑANAM SMARA PRATUDNÑAM SVAHA 


Hay #4 {144 4 
A RA PA CA NA 
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11_ Đồng Mẫu Lô (Tumburu): 





Tumburu dịch âm là Đô Mâu Lô, Đông Mẫu Lô. Lại xưng là Đâu Mâu Lô Thiên, 
Đông Mẫu La Thiên. 

Tôn này là anh của 4 chị em Nữ Thiên, cũng là quyên thuộc của chư Thiên trong 
Dục GIới. 

Tôn này là một biểu hiện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Gia, còn 4 chị em Nữ Thiên 
(Aparajita, Ajifa, Jaya, ViJaya) ở chung quanh tượng trưng cho 4 đặc tính Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh của Niết Bàn 

Tôn Hình: Thân màu đen đỏ, răng trên căn môi dưới, tay phải cầm cây gậy Độc 
Cổ, tay trái năm quyên để cạnh eo duỗi ngón giữa ngón trỏ, khoác Thiên Y, giao ông 
chân ngôi trên tòa Cát Tường 





Mật Hiệu là: Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: TU (-sÃ), hay KA (&R) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồống). 








Chân Ngôn là: 
4H ïHH1i1 4£ # 544 1ˆ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


12_ A nhĩ Đa (AjIt): 

Aiifa dịch âm là A Nhĩ Đa, dịch ý là Vô Thăng. Là một trong 4 chị em Nữ Thiên, 
quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Tịnh Đức của Niết Bàn 

Tôn Hình: Thân mảu thịt, hiện hình Đồng Nữ, quyên trái chỗng eo, tay phải cầm 
cây gậy Độc Đồ, giao ông chân ngôi trên toà Cát Tường. (hình bên trên) 





I6I 


Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồống). 








Chân Ngôn là: 
4H HH1 4£ #8 944 (2ˆ 4£+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


13_ A Ba La Nhĩ Đa (AparaJIt): 

Aparäjita dịch ý là Vô Năng Thăng, là một trong 4 chị em Nữ Thiên, quyến 
thuộc của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biêu thị cho Ngã Đức của Niết Bàn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Đồng Nữ, quyên trái chống eo, tay phải cầm 
cây gậy Độc Cô, giao ống chân mà ngôi.(hình bên dưới) 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (#Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồống). 








Chân Ngôn là: 
4H fHH1i1 4£? # 944 1ˆ 4£t+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


14_ Nị Giả Khiếp Gia (Vijay3): 

Vijaya dịch âm là NỊ Giả Gia, Vĩ Nhạ Gia, Tỳ Xã Gia, VI Thệ Gia, Vì Nhạ Dã. 
Dịch ý là Tôi Thắng, Vô Thắng. Là một trong 4 chị em Nữ Thiên, quyến thuộc của 
Văn Thù Bỏ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Lạc Đức của Niết Bàn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay cầm chày Bán Độc Cố, tay trái co 


cánh tay để ở eo. (hình bên trên) 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồống). 





Chân Ngôn là: 
4H fHH1i1 4£? # 944 1ˆ 4£t+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


15_ Xá Gia (laya): 
Jaya dịch âm là Nhạ Gia, Thệ Gia, Xả Gia, Bán Giả Ga. Dịch ý là Thăng, Tôn 


Thăng. Là một trong 4 chị em Nữ Thiên, quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát. 
Tôn này biểu thị cho Thường Đức của Niết Bản. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay cầm chày Bán Độc Cố, tay trái co 


cánh tay để ở eo. (hình bên dưới) 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VA (Ä `), hay JA (&), hay KA (ÄR) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồng). 


wìfl, 
j 





Tướng Ấn là: Chư Phụng Giáo Giả Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H ïHH1i 4£ # 944 1ˆ 4£t+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AH VISMAYANIYE SVAHA 


Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghỉ Quỹ, quyền 4 ghi răng: “Bốn chị em là quyên 


thuộc của Văn Thù Bồ Tát, Bồ Tát thân cận của nhóm ây thường đi lại trên Đại Địa để 
cứu độ chúng sinh” 


Tát. 


16_ Kế Thiết Ni Đồng Tử (Ke§im): : 
Kesšim lại xưng là Phát Đoan Nghiêm, là một trong Š vị Sứ Giả của Văn Thủ Bô 


Tôn này biểu thị cho Hóa Trí Thanh Tịnh 
Tôn Hình: Thân màu vàng, tay phải câm cây kiêm, tay trái cầm hoa sen xanh, 


hiện hình Đông Tử. 
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Mật Hiệu là: Diệu Tuệ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: LO (đ), hay KE (Ấ\). hay KILI (®&@) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm bén, hay cây đao lớn. 


Tướng Ấn là: Kiếm Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4W HHï{ S§S£á7 @&& äX t#X{AqŒïZˆ X£€§#t* TL 
Xđ#*^ 4&« sóc 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ KILI HE KUMARIKE- 
DAYAJNANAM SMARA PRATDNAM_ SVAHA 


17_ Uu Bà Kế Thiết Ni Đông Tử (Upake§im): 

Upake$Im lại xưng là Tiểu Kế Thiết Ni Đồng Tử, Ô Ba Đông Tử, Kê Thất Ni 
Đông Tử, Ô Ba Kế Thiết Ni Đông Tử. 

Upa là tiếp cận, lệ thuộc. Ke?sinì là mái tóc đẹp của cô gái. Upake°sinì dịch ý là 
người nữ có mái tóc đẹp. 

Ô Ba Kế Thiết Ni Đồng Tử là một trong Š vị Sứ Giả, một trong 8 Đại Đồng Tử 
của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Tam Muội Năng Thí của Văn Thù Bồ Tát 

Tôn Hình: Hiện hình Đông Nữ, đỉnh đầu có ba búi tóc, toàn thân màu vàng. Tay 
phải để trước ngực câm cây kích Độc Cổ, biểu thị cho Diệu Đức Sắc bén của Tôn này. 
Khoác Thiên Y., ngồi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Mật Trì Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KI (@), hay DILI (& ), hay U (-Š) 
Tam Muội Gia Hình là: Luân La, hay cây kích. 





Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyên, duỗi ngón giữa như cây kích. 





Chân Ngôn là: 


4⁄ {H7 S£á&@ &@#*4t§4“ˆ X5 #NŒ(fa“ 44% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANÄM_ DILI BHINDHAYA-IÑÄNAM_ HE 


KUMARIKE SVÃHÄ 


18_ Chất Đát La Đồng Tử (Citrah): 

Citrah có nghĩa là Nhiễm Sắc. Là một trong 5 vị Sứ Giả của Văn Thù Bồ Tát. 
Tôn này biểu thị cho Đức Phố Hiện Sắc Thân của Văn Thù Bỏ Tát 

Tôn Hình:Thân màu vàng, tay phải cầm cây gậy (trượng), trên gậy có nửa vành 


trăng, trên nửa vành trăng để vành trăng đây. Tay trái cầm hoa sen xanh, ngôi trên hoa 
sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MI (@Ä), hay MILI ({@), hay MR (5) 
Tam Muội Ca Hình là: Cây gậy (Trượng). 





Chân Ngôn là: 
41 fHHi 4£ “01 A3 ˆ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM MILI CITRA SVAHA 


19_ Địa Tuệ Đồng Tử (Vasumati): 

Vasumati dịch âm là Phộc Tô Ma Để. Lại xưng là Tài Tuệ Đồng Tử, Trì Tuệ 
Đông Tử, Địa Tuệ Đồng Tử. Là một trong 5 vị Sứ Giả, một trong 8 Đại Đông Tử của 
Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn Hinh: Thân màu vàng, hiện hình Đông Nữ có ba búi tóc. Tay phải duỗi 
hướng về bên phải cầm phan phướng. Dựng quyên trái trước ngực câm hoa sen xanh 
có lá nhỏ. Ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (#Ä), hay HILI (&(@), hay KR (®`) 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng. 





Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyền,dựng thắng ngón út, ngón vô danh. 





Chân Ngôn là: 

4H RÑHíũ S£á“&@& h5 4‹I[ §S4ããˆ 4ất —- 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ HILI HE SMARA JNANA-KETU. 
SVAHA 


20_ Triệu Thỉnh Đồng Tử (Akarsäya, hay AkarsanI): 

Akarsäya dịch âm là A Yết La Tây Dã, A Ca La Tây Dã. Lại xưng là Triệu Thỉnh 
Đồng Tử, Triệu Câu Đồng Tử, Câu Triệu Đông Tử. Là một trong 5 vị Sứ Giả của Văn 
Thù Bỏ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Đức triệu thỉnh chúng sinh đến ở Bồ Đề Đạo của Văn 
Thù Bỏ Tát. 

Tôn Hình: Hiện hình Đồng Tử hoặc hình Đông Nữ, đỉnh đầu có ba búi tóc, toàn 
thân màu vàng. Tay phải để trước ngực cầm cây kích Độc Cô. Tay trái cầm hoa sen 
xanh có lá nhỏ. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





189 


Mật Hiệu là: Phố Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MR (5), hay A (3#), hay AH (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu, biểu thị cho nghĩa Triệu thỉnh câu dân 








Chân Ngôn là: 
14W HHí 3£” HẤãAẠ§<đH^ HN #t Hš^ NIL5Z 
Lin 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AKARSAYA SARVA KURU 
AJÑAM KUMARASYA SVAHA 


21_ Bất Tư Nghị Tuệ Đông Tư (Acintya-mati): 

Acintya-mati là một trong 8 Đại Đông Tử của Văn Thù Bồ Tát 

Tôn Hình:Thân màu thịt, hai tay cầm cây gậy (trượng), trên gậy có nửa vành 
trăng, quỳ ngôi trên hoa sen 





Mật Hiệu là: (không rõ) 
Chữ chủng tử là: Ä (##) hay A (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy Độc Cổ (Độc Cô Bồng). 
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Chân Ngôn là: 
4H HH1 4£? #8 544 1ˆ 4£+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 





22_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Kimkarinm): 
—_ Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, hai tay câm cây kích Độc Cô, Quỷ 
ngôi trên hoa sen. (hình bên trên) 
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Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
Chữ chủng tử là: JA (®&), hay KI (§) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đao 





Chân Ngôn là: 
4H HH1 4£? # 94412 4£+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


23_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Kimkarim): 
—_ Lôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, hai tay câm cây kích Độc Cô, Quỳ 
ngôi trên hoa sen. (hình bên dưới) 
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Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
Chữ chủng tử là: VI (), hay KI (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đao 

Nụ 


tr 3 








Chân Ngôn là: 
4H HH1 4£? #8 9244 1ˆ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


24_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Kimkarim): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, hai tay câm cây gậy Độc Cô, Quy ngôi 
trên hoa sen. (hình bên trên) 





Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
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Chữ chủng tử là: A (#ÄÄ), hay KI (# 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đao 





Na Ga 0/00/200000 001000 re Za, 


` 


Tướng Ấn là: Chư Phụng Giáo Giả Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H ïHH1i 4£? R8 94412 4£+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


25_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Kimkarinm): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, hai tay câm cây gậy Độc Cô, Quy ngôi 
trên hoa sen. (hình bên dưới) 





Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
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Chữ chủng tử là: A (#Ä), hay KI (# 
Tam Muội Ga Hình là: Cây đao 


_— 
m—.= 
_— 
— 
FT" — 
¬— 
HH 
nh 
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VÀ ,.06/0 0000000002 


9Á Ti sbcoteeaEeivs 


Tướng Ấn là: Chư Phụng Giáo Giả Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H fHí 4S£á” 1 941412 4% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM All VISMAYANIYE SVAHA 


Văn Thù Viện biểu thị cho Trí Tuệ của Đại Nhật Như Lai, hay đoạn trừ tất cả lý 
luận, lại ban cho Phước Đức, nhưng vẫn dùng Trí Đức làm sốc. 

Viện này còn biểu thị cho Nan Thắng Địa (Sudurjayä-bhũmi). Bồ Tát ở Địa này 
tu tập viên mãn Thiên Định Ba La Mật (Dhyãna-päramitä), nhân đó mà đạt được sự 
tương ứng của Nhị Đề (Tục Đề và Chân Để) trong hoạt động tâm linh. 
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ĐỊA TANG VIỆN 


Địa Tạng Viện có vị trí ở phương Bắc, sát cạnh bên trái của Quán Âm Viện trong 
Hiện Đồ Thai Tạng GIới Man Đa La. 

Do viện này dùng Địa Tạng Bỏ Tát làm Chủ Tôn nên xưng là Địa Tạng Viện. 

Các Tôn trong Viện này như Đại ĐỊa bền chắc chăng hoại, Tâm Bồ Đề kiên cỗ 
hay trụ giữ vạn vật. Lại như mọi loại kho báu của Đại Địa, đây đủ căn lành của Tâm 
Bỏ Đề như đồng với Địa Tạng hay sinh ra mọi báu của tất cả Công Đức, giáo hoá 
chúng sinh về Diệu Đức của nhóm Nhẫn Nhục, Tĩnh Tiến... Vì thế Địa Tạng Viện tức 
là hành động thực tiễn Đại Bi Cứu Tế của Liên Hoa Bộ. 

Viện này có 9 Tôn được trình bày từ trên xuống dưới như sau: 





I_ Trừ Nhất Thiết Ưu Não (3) 
2_ Bất Không Kiến (#) 

3_ Bảo Ấn Thủ (&) 

4_ Bảo Quang (&) 

5_ Địa Tạng (Ñ) 

6_ Bảo Thủ ($) 

7 Trì Địa (4) 

§_ Kiên Cố Thâm Tâm (đŸ ) 
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9_ Nhật Quang Bồ Tát (4) 


1_ Trừ Nhất Thiết Ưu Não Bồ Tát (Sarva-Sokatamoghäta-mati): 

Sarva-Sokatamoghäta-mati lại xưng là Trừ Nhất Thiết Ưu Ám Bồ Tát, Trừ Ưu 
Ám Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Bản Thệ trừ tất cả ưu não ám tôi của chúng sinh 

Tôn Hình: Thân mảu vàng trắng, dựng đứng khuỷýu tay phải, hơi ngửa lòng bàn 
tay hướng về bên phải. Tay trái cầm cảnh cây, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Đại Xá Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DAM ($) 
Tam Muội Ga Hình là: Cành cây 





“ nk Hư f2  L.L1L 


Tướng Ấn là: Trừ Nghi Quái Kim Cương Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
%1 #2(1 {£d+*°(ZIŒT %%ẨẤ* 144% 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VIMATI-CCHEDAKA SVAHA 


2_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-daráana): 

Amogha-dar$ana là vị Bồ Tát dùng 5 loại mặt: mặt thịt, mắt Trời, mặt Tuệ, mắt 
Pháp, mặt Phật nhìn khắp sự bình đăng, sai biệt của chúng sinh trong Pháp Giới, hay 
trừ tất cả nẻo ác khiến chuyền hướng về Chính Đạo Bồ Đêẻ, Niết Bàn cứu cánh. cho 
nên gọi là Bất Không Kiến. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có lửa rực sảng kèm với 
con mắt, mũi, miệng. Tay phải dựng lòng bàn tay, hướng tâm lòng bàn ra bên ngoài, 
ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Phố Quán Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 
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Tam Muội Gia Hình là: Đầu Phật trên hoa sen, hay khuôn mặt ánh sáng trên hoa 
sen. 


Tướng Ấn là:Phật Nhãn Án. 





Chân Ngôn là: 
&* A30 %4@Qtđ1^ 4% 
OM_ AMOGHA-DARSANAYA AH SVAHA 


3_ Bảo Án Thủ Bồ Tát (Ratna-mudrä-hasta): 

Ratna-mudra-hasta dịch âm La Đát Nẵng Mộ Nại La Hạ Tát Đa, là vị Bồ Tát này 
dùng Án Trị quyết định chứng quả vị Tam Bỏ Đề (Sambodhi: Chính Giác). 

Tôn này biểu thị cho Tam Muội Gia Bản Thệ Môn của Địa Tạng Bồ Tát, cứu tế 
chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái rũ trên đầu gối cầm hoa sen, trên hoa có chày 
Độc Cô. Co cánh tay phải để trước ngực, ngửa lòng bàn tay cầm vành trăng. Ngôi Kiết 
Già trên tòa hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Chấp Trì Kim Cương, hoặc Chấp Cật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: PHAM (#&), hay HAM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ trên ngọc báu. 





Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cô Án. 





Chân Ngôn là: 
141 HH7 Ấ§S£¿“ t4 đáñ“ˆ tt 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM RATNA NIRJATA SVAHA 


4_ Bảo Quang Bồ Tát (Ratna-kala, hay Ratnakara): 

Ratnàkara dịch âm là La Đát Nẵng Ca La. Lại xưng là Bảo Xứ Bỏ Tát, Bảo Sinh 
Bỏ Tát, Bảo Tác Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc dùng lòng bản tay tuôn ra mọi báu ban bố cho chúng 
sinh 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải tác Thí Vô Uý Ấn. Tay trái dựng lòng bản tay, 
co ngón trỏ ngón giữa cầm hoa sen, trên sen có chày Tam Cô. Ngôi Kiết Già trên hoa 
sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Tường Thụy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAM (4) 
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Tướng Ấn là: Bảo Xứ BôTát Ấn. 


Chân Ngôn là: 


41t #2|{ {€4  H@HÁ4*® (to 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE MAHA MAHA SVAHA 





5_ Địa Tạng Bồ Tát (Ksiti-garbha): 

Ksiti-garbha dịch âm là Khất Xoa Đề Ngiệt Bà, nghĩa là đất hoặc Trú Xứ, hoặc 
hàm tàng (che dấu bên trong). 

Địa Tạng Bồ Tát giỗng như Đại Địa hay nâng chịu tất cả Nghiệp Tội của chúng 
sinh mà an nhẫn chắng động, đây đủ Định Tuệ, hay biết rõ tật cả Bí Tạng. 

Địa Tạng là vị Bỏ Tát tự thề cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thì mới nguyện 
thành Phật. 

Tôn này biểu thị cho Đại Nguyện Nhẫn Nhục, Tỉnh Tiến cứu độ tất cả chúng 
sinh 

Tôn Hình: Hiện hình Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có cây phướng báu 
Như Ý. Tay phải cầm viên ngọc báu. Ngôi trên hoa sen 





Mật Hiệu là: Bỉ Nguyện Kim Cương, hay Dữ Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HA (Ñ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây phướng Bảo Châu trên hoa sen. 

¡th 





Tướng Ấn là:Địa Tạng Kỳ Ấn (Nội Phộc, duỗi dựng hai ngón giữa). 





Chân Ngôn là: 
4H fñH'i 4£“ á á á (2ˆ @ + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ HA HA HA VISMAYE_ SVAHA 


6_ Bảo Thủ Bồ Tát (Ratna-päni): 

Ratna-päni dịch âm là La Đát Nẵng Bá Ni. Lại xưng là Bảo Chưởng Bồ Tát. 

Do viên ngọc Như Ý tại bàn tay hay khiến cho ước nguyện của tất cả chúng sinh 
được đây đủ cho nên xưng là Bảo Thủ Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc dùng viên ngọc báu Như Ý của Tâm Bỏ Đề thanh tịnh 
hay thành mãn Tất Địa của Thế Gian và Xuất Thê Gian. 

Tôn Hình: Tay trái để ở eo cầm hoa sen, trên hoa có chày Kim Cương Tam Cô, 
trên chày có vòng hoa lửa của viên ngọc báu. Tay phải duỗi lòng bàn tay nâng viên 
ngọc báu ngang ngực, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Mãn Túc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SAM (S{) 





Tướng Ấn là:Bảo Thủ Bồ Tát Ấn. 


Chân Ngôn là: 


4H #HH7 §£á?” I(XÃãˆ 14&*% SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHÃÄNÃM. RATNA-UDBHAVA_ SVÃHÄ 


7_ Trì Địa Bồ Tát (Dharani-dhãra): 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt giỗng như Đại Địa hay giữ gìn vạn vật, nuôi 
lớn Tâm Bồ Đề của chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, tay trái câm hoa sen, trên hoa có chày Tam Cô. 
Tay phải tác Thí Vô Uý Ấn. Ngôi trên hoa sen. 


_`Ầ#Ÿ6 TP = 
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Mật Hiệu là: Nội Tu Kim Cương, Tịnh Giới Kim Cương 


Chữ chủng tử là: JAM (4) hay NAM (4t) 
Tam Muội Gia Hình là: Bên trên ngọc báu có hai đầu Kim Cương Nhất Cô chính 


giữa có hình Ngũ Cổ, hoặc Chày Tam Cô trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
41t #2(ƒ {£# đ[Œđ[^ 4&@+ — só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHARANI-DHARA SVAHA 


6_ Kiên Có Thâm Tâm Bồ Tát (Drdhadhyäsaya): 

Drdhadhyäsaya dịch âm là Niết Lý Nại Địa Dã Xã dã, Địa Lợi Đát Địa Dã Xả 
Dạ. Lại xưng là Kiên Cô Tuệ Bồ Tát, Kiên Có Bồ Tát, Kiên Cô Ý Bồ Tát. 

Tôn nảy biểu thị cho sự Nội Chứng của Địa Tạng Bồ Tát là Tâm Đức bên chắc 
của Đại ĐỊa. 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay phải cầm hoa sen nở rộ, trên hoa có Yết Ma Kim 
Cương rực lửa. Tay trái năm quyên hướng lên trên đặt trên đùi. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Siêu Việt Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: LAM (đ† ) hay NAM ( 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma trên báu. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng, hơi cách lìa ngón cái ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 
414 424 {4Œ đ@ £CSG^ 44% Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAJRA SAMBHAVA SVAHA 


9_ Nhật Quang Bồ Tát (Sũrya-prabha): 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt như ánh sảng mặt trời hay trừ ưu não ám tôi 
cho chúng sinh của Địa Tạng Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen để vành mặt trời. Ngôi 
trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#Ä#) hay KA (R) 
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Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời. 


\|lllu, 
đẺ Km ÁN 





Tướng Ấn là: Hai tay, 2 đầu ngón trỏ, 2 đầu ngón cái cùng tiếp chạm nhau. 
Cương mở 3 ngón còn lại như hình mặt trời phóng ánh sáng. 





Chân Ngôn là: 

#“^#04#“#4&* 

©ON_ SURYA-PRABHAYA SVAHA 

Trong Viện này thì 6 Tôn: Địa Tạng (Ksitigarbha), Bảo Xứ (Ratnakara), Bảo Thủ 
(Ratna-pani), Trì Địa (Dharani-dhara), Bảo Ấn Thủ (Ratna-mudrä-hasta), Kiên Cô Ý 
(Drdhädhyäsaya) được hợp xưng là sáu Địa Tạng biểu thị cho 6 Tôn hóa độ sáu nẻo 


Viện biểu thị cho Bi Môn của Quán Âm, hay cứu mê tình của 9 GIới. 

Viện này còn biểu thị cho Diệm Tuệ Địa (Arcis-mati-bhũmi). Bồ Tát ở Địa này 
tu tập viên mãn Tinh Tiên Ba La Mật (VTrya-päramifä), nhân đó càng lúc càng tăng 
ø1a năng lực Quán Hạnh. 
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TRỪ CÁI CHƯNG VIỆN 


Trừ Cái Chướng Viện có vị trí thuộc lớp thứ hai ở phương Nam, sát cạnh bên 
phải của Kim Cương Thủ Viện trong Hiện Đô Thai Tạng Giới Man Đa La. 

Do viện này dùng Trừ Cái Chướng Bồ Tát làm Chủ Tôn nên xưng là Trừ Cái 
Chướng Viện, biểu thị cho Man Đa La của Đức trừ hết tất cả cái chướng của nhóm 
Phiên Não Chướng và Sở Tri Chướng. 

Đức thù thăng màu nhiệm của Viện này là dùng viên ngọc báu Như Ý trong Tâm 
Bỏ Đề ban cho tất cả chúng sinh không còn sợ hãi và thành mãn ước nguyện. 

Viện này gôm có 9 Tôn được trình bày từ trên xuống dưới như sau: 





1_ Bi Mẫn Tuệ Bồ Tát (#L) 

2_ Phá Ác Thú (8) 

3_ Thí Vô Úy (Ä) 

4_ Hiên Hộ (Ñ) 

5_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (##) 
6_ Bi Mẫn Bồ Tát (đt) 

7_ Từ Phát Sinh Bồ Tát (Ö) 

§_ Chiết Chư Nhiệt Não ($ƒ) 

9_ Bất Tư Nghị Tuệ Bồ Tát (Š) 


1_ Bi Mẫn Tuệ Bồ Tát (Käruqamredita): 

Kärunamredita lại xưng là Cứu Ý Tuệ Bồ Tát, Trung Mẫn Bồ Tát, Cứu Hộ Bồ 
Tát. Vị Bồ Tát này có Bản Thệ trừ tất cả khổ, do trừ khổ cho nên có tên øọI là Cứu Hộ. 

Tôn này biêu thị cho việc dùng Trí Tuệ của Như Lai cứu hộ chúng sinh khiến 
cho chúng sinh trong 9 cõi cùng vào Phật Quả. 
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Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, ngửa lòng bàn tay phải để trước ngực, đem 
ngón cái ngón vô danh cùng vịn nhau (với nghĩa trừ khô). Tay trái chông eo (với 
nghĩa che giúp) 





Mật Hiệu là: Cứu Hộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YAM (£L) hay VI (@) 
Tam Muội Gia Hình là: Bi Thủ Ấn, hoặc hoa sen chưa hé nở. 


Tướng Ấn là: Bi Niệm Giả Ấn. 





Chân Ngôn là: 
%1 #U(4 4{£#‹¿^ EW44@2 44% — Só 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM YAM KARUNAMRDITA SVAHA 


2_ Phá Ác Thú Bồ Tát (Apäya-jaha): 
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Apaya-Jaha lại xưng là Trừ Nhất Thiết Ác Thú Bồ Tát, Xả Ác Đạo Bồ Tát. Lược 
xưng là Trừ Ác Thú Bồ Tát (Sarva- -apaya-Jahal). 

Tôn này biểu thị cho việc hay trừ tất cả nẻo ác. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, co tay trái để trước ngực, ngửa lòng bản tay 
phải lên trên đem ngón cái ngón trỏ cùng vịn nhau và duỗi thắng các ngón còn lại. Tay 
phải hướng ra bên ngoài buông rũ xuống, hơi co 5 ngón tay. Ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Trừ Chướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DHVAM (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Phát Khởi, hoặc cảnh cây. 


là) TẾ 





Tướng Ấn là: Thí Vô Uý Ấn. 


Chân Ngôn là: 
4N fH7 4£á“§#ñ12ˆ ÄHšÿxXtftRN2đ3*ˆ tá«* 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM “- DHVAMSANAM 


ABHYUDDHÄARANI SATVA-DHÄTUM_ SVÃHÃ 


3_ Thí Vô Ủy Bồ Tát (Abhayamdadah): 

Abhayamdadah xưng đây đủ là Thí Nhất Thiết Vô Uý Bộ Tát. 

Tôn này dùng sự bạt trừ mọi loại sợ hãi ưu hoạnh của tất cả chúng sinh làm Bản 
Thệ. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải kết Thí Vô Uý Ấn, tay trái tác Kim Cương 
Quyên đê trên đâu gôi, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RA ()., hay RASANAM( {#3 ) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Thí Vô Úy. 


Tướng Ấn là: Thí Vô Uý Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4# f7 4£ fHẤ{z^*ÄñáXX^” 4t 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM RASANAM ABHAYAMDADA - 
SVAHA 


4_ Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-päla): 

Bhadra-pala dịch âm là Bạt Nại La Ba La Bỏ Tát, Bạt Đà Ba La Bỏ Tát, Bạt Đà 
Hoà Bồ Tát, Phát Nại La Bá La Bồ Tát. Lại xưng là Hiên Hộ Trưởng Giả, Hiền Hộ 
Thăng Thượng Đông Chân, Thiện Hộ Bỏ Tát. Là một trong 8 vị Đại Bồ Tát hoặc một 
trong 16 vị Đại Bô Tát đời Hiện Kiếp. 
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Trong Viện này thì Hiền Hộ Bồ Tát được xưng là Trừ Nghi Quái Bồ Tát 
(Kautũhalah), hoặc Trừ Nghi Cái Bồ Tát. Do Tôn này dùng Trí Tuệ của Như Lai Kim 
Cương (Tathägata-vajra) khéo trừ khử sự Nghi Hối của chúng sinh cho nên được xưng 
là Trừ Nghi Hồi Bồ Tát. 

Tôn này biêu thị cho việc đoạn trừ sự nghi hoặc của tất cả chúng sinh. 

Tôn Hình:Thân màu thịt, hiện hình nữ, tay trái nâng cái bình báu, tay phải cầm 
chày Độc Cổ, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Chày Độc Cổ là Trí Nhất Thực của Như Lai, biểu thị cho một Pháp Giới của 
chữ A (3) 

Cái bình báu biêu thị cho việc khéo hộ ø1úp Š Trí trong Tâm ĐỊa của chúng sinh, 
cho nên được xưng là Hiền Hộ 

Mật Hiệu là:Xảo Tế Kim Cương, biểu thị cho việc dùng ánh sáng Tuệ Nhất 
Thực của Như Lai cứu tế chúng sinh ở nơi hắc ám 

Chữ chủng tử là: VI (®), hay ASANAM (#43) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương Độc Cô, hoặc Hiền Bình Bán Độc Cổ 
Chử. 


Tướng Ấn là: Cứu Hộ Tuệ Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 HH7? Ấ§S£á h5 HSHA #4{ Nữ#^ 1t 


2lI 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE MAHA MAHA SMARA 
PRATUÑAM_ SVAHA 


5_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nïvarana-viskambhin): 

Sarva-nirvarana-viskambhin lại xưng là Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát, 
Giáng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại Bồ Tát, Khí Chư Âm Cái Bồ Tát. Là Chủ Tôn 
của Trừ Cái Chướng Viện. 

Tôn này biểu thị cho việc dùng Nhân của Tâm Tình Bỏ Đề khiến cho tiêu trừ tất 
cả phiên não, tất cả chướng ngại 

Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen, trên hoa có viên ngọc Như Ý. Tay phải kết Thí 
Vô Uý Ấn biểu thị cho ý dùng viên ngọc Như Ý trong Tâm Bồ Đề ban cho tất cả 
Chúng SIHÌH VIÊH HH WỚC HQHVỆNH. 





Mật Hiệu là: Ly Não Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (##) 
Tam Muội Ga Hình là: Viên ngọc báu trên hoa sen, hoặc cây phướng báu. 


Tướng Ấn là: Trừ Cái Chướng Ấn. 





Chân Ngôn là: 


Hi 


4H {H171 41£Zïñ Hã A7šŠ£ñˆw##% † (* 4t 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM ÄH SATVA HÏTA 
ABHYUDGATA TRĂM TRĂM RAM RAM SVÄHÃ 


6_ Bi Mẫn Bồ Tát (Kärunamrditah): 

Karunamrditah lại xưng là BI Tuyên Chuyên Bỏ Tát. 

Tôn nảy là tên gọi khác của Cứu Hộ Tuệ Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, tay trái dựng quyền đem ngón cái, ngón trỏ và 
ngón giữa cầm hoa Mẫu Đơn. Tay phải ngửa lòng bản tay để trước rỗn hơi co ngón 
giữa và ngón út, cầm lá cỏ, bên trên có hoa sen nở rộ. 





Mật Hiệu là: Bỉ Niệm Kim Cương 
Chữ chúng tử là: YAM (#U 
Tam Muội Gia Hình là: BI Thủ Ấn, hoặc hoa sen chưa hé nở 


Tướng Ấn là: Bi Mẫn Giả Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 HH7 Ấ§S£4“ Ñtm5Ä'3^ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM KARUNAMRDITA SVAHA 


212 


7_ Từ Phát Sinh Bồ Tát (Mahä-maitrya-abhudøatah): 

Mahä-maitrya-abhudgatah dịch âm là Ma Ha Mỗi Thương Lý Dã Tỳ Du Ôn 
Nghiệt Đa. Dịch ý là Từ Phát Sinh. Lại xưng là Đại Từ Sinh Bồ Tát, Đại Từ Khởi Bồ 
Tát, Từ Mẫn Tuệ Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc chúng sinh tự phát sinh Từ Bi 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, ngồi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Từ Niệm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: THAM (Ö) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay cầm hoa, hoặc rương Kinh Phạn. 





Chân Ngôn là: 
4H HH1 4£ S441 ŠSáñ“ˆ 44+ 
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NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ SVACITTA-UDGATA_ SVAHA 


8_ Chiết Chư Nhiệt Não Bồ Tát (Sarva-daha-pra§amita): 

Sarva-daha-pra§amita lại xưng là Trừ Nhất Thiết Nhiệt Não Bỏ Tát. Lược xưng 
là Trừ Nhiệt Não Bỏ Tát. Là vị Bồ Tát có Bản Thệ phá trừ tất cả nhiệt não của tất cả 
chúng sinh. 

Tôn nảy biểu thị cho việc dùng Pháp của Nhân xa lìa (Ly Nhân) mà hoàn thành 
nguyện của tất cả chúng sinh đông thời khiến cho họ trừ tất cả nhiệt não. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải để trên đầu gối, làm tay Dữ Nguyện. Co tay 
trái để trước ngực cầm rương Kinh Phạn. Ngồi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ly Bồ Uý Kim Cương 
Chữ chủng tử là: I (J 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Dữ Nguyện. 





Tướng Ấn là: Thí Vô Uý Ấn. 





Chân Ngôn là: 
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%1 #2({ {£# 4 Ä4{% ä[ 4%* 44% 
_NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE VARADA VARA PRAPTA.s- 
SVAHA 


9_ Bất Tư Nghị Tuệ Bồ Tát (Acintya-mati-datta): 

Tôn này có Bản Thệ: dùng Trí Tuệ chăng thê nghĩ bàn ban cho chúng sinh để 
đoạn trừ sự ngu s1 của chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu, viên 
ngọc có lửa sáng. Co dựng cánh tay phải hướng lòng bàn tay vào bên trong. Ngôi Kiết 
G"à trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Nan Trắc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: U (-Š) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc báu, hoặc tay báu. 





Tướng Ấn là: Bất Tư Nghị Tuệ Án. 





Chân Ngôn là: 
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%1 #U(4 4£#Œ‹ @m4(NI(A* Ất 
- NAMARN SAMANITA BUDDHANAM SARVA  ASA-PARIPURAKA. 
SVAHA 


Viện này biểu thị cho Trí Môn của Kim Cương, trừ chướng ngại cho chúng sinh. 
Viện này còn biểu thị cho Phát Quang Địa (Prabhä-kari-bhũmi): Bô Tát tại Địa 
này tu tập viên mãn Nhẫn Nhục Ba La Mật (Ksãnti-päramitä) và thoát khỏi những mê 
vọng của Tu Đạo (Bhavana-marga )sau khi đã đạt được Nội Quán thầm sâu 
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HƯ KHÔNG TẠNG VIỆN 


Hư Không Tạng Viện này có vị trí thuộc lớp thứ hai ở phương Tây, ngay bên 
dưới Trì Minh Viện. Do Hư Không Tạng Bồ Tát là Chủ Tôn nên có tên gọi là Hư 
Không Tạng Viện. 

Viện này đại biêu cho Bi Trí Hợp Nhất, hàm chứa vạn Đức, hay trao cho chúng 
sinh tất cả báu màu nhiệm kèm Trí Đức đầy đủ nhưng dùng Phước Đức làm gốc. 
Trong đó: 

Hư Không Tạng Bồ Tát: Tay phải cầm cây kiếm biểu thị cho Trí Đức. Tay trái 
cầm hoa sen biểu thị cho Phước Đức. Tôn nảy và các quyến thuộc biểu thị cho Đức 
của Phật Bộ 

Thiên Thủ Quán Âm dùng Liên Hoa Bộ Quán Âm Viện làm Nhân Hạnh để 
sinh ra Quả Đức. Tôn này và các quyên thuộc biểu thị cho Đức của Liên Hoa Bộ 

Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát dùng Kim Cương Bộ Kim Cương Thủ Viện 
làm Nhân Hạnh để sinh ra Quả Đức. Tôn này và các quyến thuộc biêu thị cho Đức của 
Km Cương Bộ 

10 vị Ba La Mật Bồ Tát: 5 vị Bồ Tát Đàn, Giới, Nhẫn, Tiến, Thiền biểu thị 
cho Phước Môn. 5 vị Bồ Tát Bát Nhã, Phương Tiện, Nguyện, Lực, Trí biểu thị cho 
Trí Môn. 

Viện này gôm có 28 Tôn được trình bày như sau: 





@e @@®@®@®®@® ®@@®®œ œ 


'(@® @ © 


@ @(@Œ0()  @2A/4X@XA_ 


_ Hàng trên từ trái qua phải có l4 Tôn 
l_ Phi Thiên (TÈ) 

2_ Phi Thiên (TY) 

3 Thiền (&) 

4_ Tiên (@Ñ) 

5_ Nhẫn (®) 

6_ Giới (f) 

7 Đàn (*) 

8_ Tuệ (đU 

9_ Phương (3) 

10_ Nguyện (®) 

II Lực (&) 

12_ Trí () 

13_ Sứ Giả(Ä) 

14_ Sứ Giả(Ä) 

_ Hàng giữa từ trái qua phải có 3 Tôn 
I_ Thiên Thủ () 
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2_ Hư Không Tạng (S) 

3 Kim Cương Tạng (22 mặt, 108 tay) (4) 
_ Hàng dưới từ trái qua phải có l1 Tôn kèm 2 hoa sen 
l_ Công Đức Thiên (4Ù 

2_ Bà Tô Đại Tiên (*{) 

3. Bât Không Câu Quán Thê Âm (ŒÙ 

4_ Phần Nộ Câu Quán Thế Âm (#Ÿ) 

5_ Sinh Niệm Xứ Bồ Tát (U 

6_ Cộng Phát Trí Chuyên Luân Bô Tát (Ä) 
7_ Vô Câu Thệ BôTát (#&) 

§_ Tô Bà Hô(&) 

9_ Kim Cương Châm (Ä) 

10_ Tô Tât Địa Già La BôTát (®) 

I1 Mạn Đồ La Bồ Tát (&8) 

12_ Liên (Sen) 

l13_ Liên (sen) 


1_ Hư Không Tạng Bồ Tát (Äkã$a-garbha, hay Gagana-gañja): 

Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điều ước muôn, làm lợi lạc 
cho chúng sinh. Là Chủ Tôn của Hư Không Tạng Viện trong Thai Tạng CIới Man Đa 
La 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đầu đội mão Ngũ Phật, co cánh tay phải cầm cây kiếm, 
chung quanh cây kiếm toả lửa sáng. Tay trái để bên cạnh eo câm hoa sen, trên sen có 
viên ngọc báu Như Y. Ngôi trên hoa sen báu. 

Hiện thân màu thịt biểu thị cho nghĩa Nhân của vạn hữu tức là Quả, Nhân Quả 
chắng phải hai. 

Đâu đội mão Ngũ Phật biểu thị cho Quả Đức của Tôn này có đây đủ vạn Đức. 

Tay phải cầm cây kiêm báu biểu thị cho Trí của Nội Chứng mà 5 Ba La Mật Bồ 
Tát: Tuệ, Phương, Nguyện, Lực, Trí ...do đây sinh ra. 

Tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. Viên ngọc báu có một múi, ba 
múi hoặc 5 múi. Viên ngọc có một múi (Nhất Biện Bảo Châu) biệu thị cho Tâm Bỏ Đề 
của một Thật Tướng. Ba múi biểu thị cho 3 Bộ của Thai Tạng GIới: Đại Định, Tuệ, 
Trí. Viên ngọc báu có 5 múi (Ngũ Biện Bảo Châu) biểu thị cho 5 Trí của Kim Cương 
CHIớI, cũng tức biểu thị cho Phước Đức của Nội Chứng, từ đây tuôn ra 5 Ba La Mật Bồ 
Tát: Đàn, Giới, Nhẫn, Tiến, Thiên... 10 vị Ba La Mật Bồ Tát thuộc Yết Ma y theo hai 
Nghiêm Phước Trí của Hư Không Tạng Bô Tát mà hiện ra, thành quyến thuộc của Bát 
Nhã Bỏ Tát. 
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Mật Hiệu là:Như Ý Kim Cương 
Chữ chủng tử là: I (SE) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiêm báu 


Tướng Ấn là: Hư Không Ấn. 





Chân Ngôn là: 
141 HHí1 S£4“ HNấất RẤX717(1ˆ2 Xãấ ă t 41“ 
Libc 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ AKASA SAMANTA ANUGATA 
VICITRAM-VARA DHARA SVAHA 
2_ Đàn Ba La Mật Bồ Tát (Dãäna-päramitä-bodhisatva): 
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Dãna-paramrfa dịch âm là Đàn Na Ba La Mật Đa. dịch ý là Bồ Thí Đáo Bỉ Ngạn. 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bỏ Tát, 
và thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma, tay trái cầm cái mâm Kim Cương, 
trên mâm chứa đây hoa hoặc quả trái. Tay phải dựng lòng bản tay, co ngón cái, ngón 
giữa cùng vịn nhau, giao ông chân ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là:Phố Thí Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DA (%) 
Tam Muội Ca Hình là: Quả trái ngon ngọt. 





Tướng Ấn là Đàn Ba La Mật Ấn: Ngửa lòng bàn tay phải co độ Nhãn (Ngón giữa 
phải) cùng vịn Thiên độ (ngón cái phải), các ngón khác đêu duôi thăng 





Chân Ngôn là: 

#“^47(8 7 xZ#áadđứ*^@#4£Äät4*x*4* 4# 

Om_ bhagavate dãnädhipati visrja pũraya dãnam svähä 

Do kết Ấn, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp keo kiệt trong vô 
lượng Kiếp, đắc được Phước của ba loại Thí là: Tư Sinh Thí, Vô Úy Thí, Pháp Thí... 
tức viên mãn Đàn Ba La Mật (Dãäna-päramitä). Đời này được giàu có, đây đủ tư 
duyên, Tâm được tự tại, thọ mệnh lâu dài. 


3_ Giới Ba La Mật Bộ Tát (ŠT1la-päramitä-bodhisatva): 
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ŠT1la-päramifä dịch âm là Thị La Ba La Mật Đa, dịch ý là Giới Đáo Bỉ Ngạn. Là 
một trong 10 vị Ba La Mật Bỏ Tát và thường dùng hương Giới để trang nghiêm nghiệp 
của Thân Khẩu Ý. 

Tu học Pháp Môn của GIới Ba La Mật Bồ Tát ắt hết thảy tội vi phạm vào 4 
Trọng Câm,. hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo NI phạm vào 8 tội nặng đều được trong sạch, 
ngày sau tuỳ theo ước nguyện được sinh về cõi Phật thắng diệu trong sạch 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bô Tát, 
và thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình:Ihân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Dựng lòng bàn tay phải , co cong 
ngón trỏ và ngón giữa, tay cầm cây gậy ngắn, đầu gậy có viên ngọc báu ba múi toả lửa 
sáng. Úp lòng bàn tay trải trên đâu gôi, mắt hướng về bên phải nhìn xuông dưới. Giao 
ông chân ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Thi La Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Sĩ (®\) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên Ngọc báu 





Tướng Ấn là: Giới Ba La Mật Ấn, hai nợ cài chéo các ngón bên trong rồi nắm 
thành quyên, dựng thăng hai ngón cái. 





Chân Ngôn là: 

%“^ #qdtđđ@t47(8'7 ^^ 4 

. ŠTla-dhãrini bhaøgavate hũm hah 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp phá GIới 
trong vô lượng Kiếp, được Công Đức của 3 loại Giới là: Nhiếp Luật Nghi Giới, 
Nhiếp Thiện Pháp Giới, Nhiêu Ích Hữu Tình Giới... tức viên mãn Giới Ba La Mật 
(ŠSïla-päramitä) thường dùng hương Giới trang nghiêm nghiệp thân khâu ý. Hết thảy 
việc vi phạm bốn Trọng Cắm (4 loại Câm Giới rất nghiêm trọng của Tỳ Khưu), Bật 
Sô (Bhiksu) Bật Sô Ni (Bhiksum) phạm tám Tha Thắng Tội (Ba La Di: tội nặng của 


2à 


Tỳ Khưu) thảy đều thanh tĩnh, ngày sau tùy theo Nguyện được sinh về cõi cõi Phật 
Tịnh Diệu. 


4_ Nhẫn Nhục Ba La Mật Bồ Tát (Ksänti-päramitä-bodhisatva): 

Ksanti-paramrita dịch âm là Khất Xoa Để Ba La Mật Đa, dịch ý là Nhẫn Đáo Bi 
Ngạn. Là một trong 10 vị Ba La Mật Bỏ Tát. 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, 
và thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay phải hơi co ngón giữa, ngón vô 
danh, ngón út, dựng lòng bản tay hướng về thân. Tay trái cầm cái mâm vàng hướng về 
trái tìm. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Đề Sát Kim Cương, hoặc Đề Lợi Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Ksa (Ñ) hay Ksam (&) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái gương báu 





Tướng Ấn là Nhẫn Nhục Ba La Mật Ấn: Dựa theo Giới Ba La Mật Ấn, đem Tiến 
Lực (2 ngón trỏ) hợp nhau như cây kim, kèm đứng Thiên Trí (2 ngón cái). 





Chân Ngôn là: 

#“ 47(8 1 &&j đt“ á ä&£ 

©Om_ bhagavate ksänti-dhärini hũm phat 

Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống nghiệp giận ghét 
trong vô lượng kiếp, đắc được Công Đức của ba loại Nhẫn là: Hại Oán Nại Nhẫn, An 


222 


Thọ Khổ Nhẫn, Đề Sát Pháp Nhẫn. Tức viên mãn Nhẫn Nhục Ba La Mật (Ksänti- 
paramita). Nghị dung đoan nghiêm khiến người ưa nhìn, chẳng khởi ganh ghét, đều 
đến gân gũi phụ giúp, Thăng Giải (Adhimoksa) thâm sâu, tùy niệm biến hóa. 


5_ Tỉnh Tiến Ba La Mật Bồ Tát (VTrya-paramita-bodhisatva): 

VTrya-päramitä dịch âm là Vi Lợi Dã Ba La Mật Đa, dịch ý là Tinh Tiến Đáo Bi 
Ngạn. Là một trong T0 vị Ba La Mật Bồ Tát. 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, 
và thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay trái cầm cây kích Độc Cổ. Dựng 
đứng lòng bản tay phải, co ngón vô danh với ngón út, biểu thị cho Thệ Cú (câu thê 
nguyện) của dũng mãnh tinh tiến. 





Mật Hiệu là: Tuệ Hộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Vi (), hoặc Vĩ (Ä\) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây Kích 





Tướng Ấn là Tỉnh Tiên Ba La Mật Ấn: Dựa theo Nhẫn Ba La Mật An, mở bẻ 
Tiên Lực (2 ngón trỏ) liên thành. 





Chân Ngôn là: 
#“^#ở#£( á^ ã\(J ã\Jˆ 4# 


Om_ virya-käri hùũm. virye virye svahäã 
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Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp giải đãi, lười 
biếng, đắc được ba loại Tĩnh Tiến là: Bị Giáp Tinh Tiến, Nhiếp Thiện Pháp Tinh 
Tiến, Lợi Lạc Hữu Tình Tỉnh Tiến, tức viên mãn Tinh Tiên Ba La Mật (Virya- 
paramIta) thân tâm an vuI, xa lìa các bệnh tật, không có khổ não, đều được /hành biện 
(thành công) Nguyện Phước Trí của Xuất Thế Gian (Lokottara) 


6_ Thiền Ba La Mật Bồ Tát (Dhyãna-päramitä-bodhisatva): 

Dhyaäna-paramifa dịch âm là Địa Dã Tha (Thiên Na) Ba La Mật Đa, dịch ý là 
Tĩnh Lự Đáo Bỉ Ngạn. Lược xưng là Thiền Ba La Mật, là một trong 10 vị Ba La Mật 
Bồ Tát. 

Tu học Pháp Môn của Thiên Na Ba La Mật Bỏ Tát sẽ hay viên mãn Thiên Ba La 
Mật, thân tâm nhẹ nhàng linh hoạt, hết thảy thần thông đều được thành tựu, các Ma 
chăng thê xâm hại, tất cả Nghiệp Chướng thảy đều tiêu diệt. 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, 
và thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, khoác áo Yết Ma, tay kết Pháp Giới Định Ấn, 
ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Chính Định Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Hũm (&), hoặc Dhya (đ†) 
Tam Muội Gia Hình là: Định Ân. 


W My 
Ỉ 
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Tướng Ấn là Di Đà Định Ấn: Liên ngôi Kiết Cià, ngửa lòng bàn tay trái đặt trên 
Cà Phu, ngửa lòng bàn tay phải đặt trên tay trái, đê hai độ Thiên Trí (2 ngón cá1) cùng 
chạm móng nhau. 





Chân Ngôn là: 
#“^ 47(8 7 đd qd#qŒ(Œ( Húứ X5” á á â á ä€ 
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Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp tán loạn 
trong vô lượng Kiếp, đắc được ba loại Tĩnh Lự là: An Trụ Tĩnh Lự, Dẫn Phát Tĩnh 
Lự, Biện Sự Tĩnh Lự, tức viên mãn Thiền Ba La Mật (Dhyäna-päramitä). Thân tâm 
nhẹ nhàng lanh lợi, mau được thành tựu Thần Thông đã tu, các Ma chắng dám xâm 
nhiễu, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt. 


7_ Bát Nhã Ba La Mật Bộ Tát (Prajñä-päramitä-bodhisatva): 

PraJña-paramita dịch ý là Tuệ Đáo Bỉ Ngạn. Lại xưng là Tuệ Ba La Mật Bỏ Tát, 
là một trong 10 vị Ba La Mật Bỏ Tát. 

Tu trì Pháp Môn của Bát Nhã Ba La Mật Bỏ Tát sẽ hay chứng được Trí Tuệ viên 
mãn của Bát Nhã Ba La Mật mà ngộ giải Pháp của Thê Gian với Xuất Thê Gian. Rộng 
lớn thông đạt 5 Minh của Bỏ Tát là: Thanh Minh, Nhân Minh, Y Phương Minh, Công 
Xảo Minh, Nội Minh. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bỏ Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải để cạnh eo câm cây kiếm. Tay trái dựng lòng 
bàn tay, co ngón trỏ ngón giữa và duỗi giương 3 ngón còn lại. Hơi dựng đầu gối phải, 
khoác áo cà sa. 





Mật Hiệu là: Đại Tuệ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DHĨ (đ\), hoặc PRA (®{) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiêm báu 
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Tướng Ấn là Phạn Khiếp Ấn: Tay trái duỗi năm ngón băng phăng, ngửa đặt dưới 
trải tìm, đem tay phải che ở trên tay trái. 


Chân Ngôn là: 

#“*d#* 81 844A“ 4ñ 

Om_ dhĩh $šrI šrufa vijaye svahäã 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp ngu sĩ trong 
vô lượng Kiếp, đắc được ba loại Tuệ là: Nhân Không Vô Phân Biệt Tuệ, Pháp 
Không Vô Phân Biệt Tuệ, Câu Không Vô Phần Biệt Tuệ, tức viên mãn Bát Nhã Ba 
La Mật (PraJña-paramIfa), đặc được thông minh Trí Tuệ, ngộ giải (lĩnh ngộ hiểu rõ) 
Pháp Thế Gian (Loka) và Xuất Thế Gian (Lokottara), thông đạt rộng rãi nghĩa lý 
thâm sâu của năm Minh [Panca-vidyä-sthänäni: gồm có Thanh Minh (SŠabda-vidyä), 
Công Xảo Minh (Silpa-karma-vidyä), Y Phương Minh (Cikitsä-vidyä), Nhân Minh 
(Hetu-vidya), Nội Minh (A dhyatma-vidya)] 


8_ Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát (Upäyä-päramitä-bodhisatva): 

Upaya-paramita dịch ý là Phương Tiện Đáo Bì Ngạn, là một trong 10 vị Ba La 
Mật Bồ Tát. 

Tu học Pháp Môn của Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát có thể tiêu trừ Nghiệp 
chất chồng trong vô lượng kiếp để đắc được phương tiện khéo léo của sự Hồi Hướng, 
phương tiện khéo léo cứu tế chúng sinh. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bỏ Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, co khuýu tay phải cầm sợi dây. ngửa bàn tay trái để 
trước ngực nhận đâu sợi dây. Ngôi trên toà hoa sen đỏ. 


Z2 





Mật Hiệu là: Cứu Cánh Kim Cương, hoặc Cứu Cánh Thiện Xảo Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Mai (3t) 
Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây 





Tướng Ấn là Phương Tiện Ba La Mật Ấn: Tay phải: Tuệ (ngón út) Phương (ngón 
vô danh) năm Trí độ (ngón cái). Tay trái: Đàn (ngón út) Giới (ngón vô danh) nắm 
Thiên độ (ngón cái). Hai tay cùng nắm lại, Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) quay lưng lại 
với nhau,dựng thắng như cây kim, duỗi băng Tiến Lực ( 2 ngón trỏ) cùng trụ bên cạnh 
nhau. 





Chân Ngôn là: 

#“^ H7 ã 41“ qf 

Om_ mahä-maitra-citte svahä 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giỗng Nghiệp phương tiện 
không khéo léo trong vô lượng Kiếp, đựơc hai loại Phương Tiện khéo léo là: Hồi 
Hướng Phương Tiện Thiện Xảo, Bạt Tế Hữu Tình Phương Tiện Thiện Xảo, tức 
viên mãn Phương Tiện Ba La Mật (Upaya-paramIta). Tu trì sáu Ba La Mật (Sad- 
päramiftä) của Thế Gian (Loka). Do Ấn Chân Ngôn này tương ứng Du Già (Yoga) chỉ 


228 


thực hiện chút ít công nghiệp sẽ mau được thành tựu Phước Đức rộng nhiêu, đều đến 
Cứu Cánh (Uttara) thành Tư Lương (Sambhara) của Võ Thượng Bồ Đê (Agra- 
bodhn). 


9_ Nguyện Ba La Mật Bồ Tát (Pranidhaäna-päramitä-bodhisatva): 

Pramidhana-paramita dịch âm là Ba La NI Na Ba La Mật Đa, dịch ý là Thệ 
Nguyện Đáo Bỉ Ngạn. Là một trong T0 vị Ba La Mật Bỏ Tát. 

Bỏ Tát này dùng nhóm 5 Đại Nguyện làm Nội Chứng, dùng sự hoá độ chúng 
sinh làm Bản Thệ. 

Tu trì Pháp Môn của Nguyện Ba La Mật Bồ Tát có thể tiêu trừ Nghiệp chất 
chông trong vô lượng kiếp, được hai loại Thăng Nguyện: một là Cầu Vô Thượng Bồ 
Đề Nguyện, hai là Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, viên mãn Nguyện Ba La Mật. Trong 
khoảng từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, mọi mong cầu thuộc Thượng 
Nguyện thủ thắng của Thế Gian với Xuất Thê Gian đêu được viên mãn. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bỏ Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, khoác áo Yết Ma. Dựng lòng bàn tay phải 
hướng cạnh tay ra ngoài, co ngón vô danh với ngón út. Dựng đứng lòng bàn tay trái, 
hơi ngửa hướng lên trên, co ngón trỏ ngón giữa cầm Lộc Thủy Nang (Parisrävana: Cái 
túi lọc nước khử trùng), Ngồi bán Giả trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Thành Tựu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (#{), hoặc SAM (#|) có ý là thành tựu, viên mãn. Biểu thị 
cho sự viên mản tất cả chúng sinh thành tựu Thệ Nguyện 

Tam Muội Ga Hình là: Thuỷ Nang (ParIsravana: Cái túi lọc nước khử trùng) 
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Tướng Ấn là Thí Vô Uý Ấn: Tay phải dựng thăng năm ngón, đưa lòng bàn tay 
hướng ra ngoài làm thê Thí Vô Uy. 





Chân Ngôn là: 

Z#^®t@Ư ñ šñ §ñ ä 

©Om_ Kãruni ha ha ha sam 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giỗng nghiệp Nguyện ác 
trong vô lượng Kiếp, đặc được hai loại Thắng Nguyện là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề 
Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, tức viên mãn Nguyện Ba La Mật (Pranidhana- 
päramitä) từ lúc bắt đầu phát Tâm cho đến khi thành Phật, ở trong khoảng giữa ây, mọi 
mong cầu Thế gian và Xuất Thế gian với Thượng Nguyện Thù Thắng đều được viên 
mãn. 


10_ Lực Ba La Mật Bồ Tát (Bala-paramitä-bodhisatva): 

Bala-paramita dịch âm là Phộc La Ba La Mật Đa, tức là ý có đủ sức mạnh đến 
được bờ bên kia. Là một trong 10 vị Ba La Mật Bỏ Tát. 

Tu học Chân Ngôn của Bồ Tát này sẽ tiêu trừ nghiệp chồng chất của tâm ý kém 
cỏi, đắc được sức tỉnh tiễn lựa chọn quyết định và sức tu tập, điều phục tất cả phiên 
não, đoạn trừ tât cả Hoặc Nghiệp, lúc tu Đạo thời được quyết định Thăng Giải. Tất cả 
bạn bè của Thiên Ma tà ác chăng thê cải biến được chí hướng của người ấy, và được 
Thánh Quả chăng thoái chuyên. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bỏ Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thần màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay phải giang duỗi cùi chỏ, tay cầm 
lả sen, trên lá có một con sư tử. Tay trái năm quyên chỗng eo, hướng mặt về bên phải 
nhìn vật đang cầm. Hai bàn chân: chân phải bên trong, chân trái bên ngoài cùng giao 
chéo nhau, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Dũng Lực Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Jam (4t), hoặc Ba ( Ÿ), hay Jah (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Con sư tử trên lá sen. 


l!Ì lị hụ 


ử 








Tướng Ấn là Lực Ba La Mật Ấn: Dựa theo GIỚI Ba La Mật Ấn lúc trước, đều 
dựng Thiên Trí (2 ngón cái) Tiên Lực (2 ngón trỏ) Nhân Nguyện (2 ngón giữa) sao cho 
cùng hợp đâu ngón. 





Chân Ngôn là: 


#^XxHữ H4Ä& 1á“ ñ ñ6ðöaâ*S 

©Om_ damani mudite, hũm ha ha ha hum jah 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống nghiệp ý kém cỏi của 
Thế Gian và Xuất Thế Gian trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Lực là: Tư T rạch 
Lực, Tu Tập Lực, tức viên mãn Lực Ba La Mật (Bala-päramitä). Đôi với các pháp 
đối trị, giáng phục các phiên não, cắt đứt các Hoặc Chướng. Lúc tu Đạo thì quyết định 
Thắng Giải (Adhimoksa), tất cả Thiên Ma bạn ác chắng dám dời đôi, đắc được bấr 
thoái chuyển (Avaivartika). 
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11_ Trí Ba La Mật Bồ Tát (Jñäna-päramitä-bodhisatva): 

Jñäna-päramitä dịch âm là Nhạ Nương Nẵng Ba La Mật Đa. Là một trong 10 vị 
Ba La Mật Bồ Tát. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bỏ Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay phải dựng lòng bàn tay cầm 
rương Kinh Phạn với một bộ phận của rương Kinh thòng xuông dưới. Ngửa lòng bản 
tay trái đỀ trước ngực, co ngón vô danh ngón út. Ngôi trên hoa sen trắng. 





Mật Hiệu là: Viên Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Jña ($%) 
Tam Muội Ga Hình là: Rương Kinh Phạn 


W l 





Tướng Ấn là Trí Ba La Mật Ấn: Hai tay cài chéo nhau bên ngoài rồi năm quyên, 
dựng thăng Đàn Tuệ (2 ngón úf) trợ øg1ao nhau chút Ít, co đầu Tiên Lực (2 ngón trỏ) trụ 
tròn trỊa, dựng thăng Nhân Nguyện (2 ngón giữa) sao cho đầu ngón hợp nhau. 


2) 





Chân Ngôn là: 

#“ˆ^ HHš§1q A* Sứ 

€©Om_ mahäã-jñäna-käri hũm svaha 

Do kết Ấn nảy, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giỗng Câu Sinh Ngã Chấp 
và hạt giông Câu Sinh Pháp Chấp trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thọ Dụng 
Trí là: Thọ Dụng Pháp Lạc Trí, Thành Tựu Hữu Tình Trí [thiếu: ức viên mãn Trí 
Ba La Mật (Jñana-paramitã)]. Chặt đứt hai loại Chướng (Avarana) là: Phiền Não 
Chướng (Klešävarana) và Sở Trỉ Chướng (Jñeyävarana). Chứng được tất cả các Pháp 
như Huyễn, như dợn nước dưới nắng (dương diệm), như mộng, như ảnh tượng, như 
tiếng vang (cốc hưởng), như quang ảnh, như bóng trắng dưới nước (thủy nguyệt), như 
biến hóa, như Nhân Đà La võng (Indra-jäla: lưới trời Đề Thích), như hư không; chắng 
bao lâu mãn túc mười Địa (Daša-bhumn), trụ Pháp Vân Địa (Dharma-megha-bhùmn) 
làm Đại pháp sư. 


12_ Cộng Phát Ý Chuyến Luân Bồ Tát (Saha-cittotpada-dharma-cakra): 

Saha-cittotpada-dharma-cakra dịch âm là Sa Ha Chất Đô Đát Bả Đà Đạt Ma 
Chước Yết La. Lại xưng là Cộng Phát Tâm Pháp Chuyên Bồ Tát, đông với Tôn Tài 
Phát Tâm Chuyên Pháp Luân Bồ Tát trong Kinh Bát Nhã Lý Thú 

Tôn Hình: Thân màu thịt. Dựng đứng lòng bàn tay phải cầm g1ữ hoa sen, trên sen 
có bánh xe. Ngửa lòng bàn tay trái lên trên, để một cái chày Độc Cổ trên lòng bàn tay. 
Hướng về bên trái, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Pháp Luân Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (3Ä) 

Tam Muộ Gia Hình là: Bánh xe vàng trên hoa sen 
ÁN, 








Chân Ngôn là: 
41 fñHi 4£ đ@^ 344đ“ 4% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM RIM CAKRA VARTTI SVAHA 


13_ Sinh Niệm Xứ Bồ Tát (Smrti-sajatyah): 

Smrti-sajàtyah có ý chỉ vị Bồ Tát sinh ra phương pháp và Trí Tuệ. Lại xưng là 
Ức Niệm Sinh Bồ Tát. 

Tôn này biêu thị cho 4 Hạnh Đức: Từ, Bi, Hỷ, Xả của Hư Không Tạng Bồ Tát 

Tôn Hình:Thân màu thịt. Tay phải cầm hoa sen, trên hoa sen là vành trăng có 
Pháp Loa. Tay trái duỗi ngón trỏ, hơi co các ngón khác để ngang ngực rồi ngửa lên. 


Ngôi Bán Gà trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ức Trì Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: GAM (7U), hay GA (TÙ 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma trên hoa sen. Hoặc Thương Khư (Pháp 
Loa) 


jú | tị 
ì _ Í ả 





Tướng Ấn là: Thương Khư Ân. 





Chân Ngôn là: 

4H fÄHĩí 4£&4“7(7ˆ đaáäã^ˆ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM GATAM DHARMA-SAMBHAVA 
_SVÄHÃ 

14 Phẫn Nộ Câu Quán Tự Tại Bồ Tát: tên Phạn là Amogha-krodha-amku§a- 
räja dịch âm là A Mục Khư Cú Lộ Đà Ương Cú Xả La Nhạ, dịch nghĩa là Phẫn Nộ 
Câu Vương. Lại xưng là Phẫn Nộ Câu Bồ Tát 

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có ba 
mặt bốn cánh tay. Mặt chính màu thịt, mặt bên trái màu xanh, mặt bên phải màu xanh 
lục, mỗi mặt đều có 3 con mắt, trên mặt có vị Hoá Phật. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa 
sen, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên Phải: tay thứ nhất cầm Thiết Câu, tay thứ hai tác Dữ 
Nguyện Ấn. Ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Trì Câu Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: A (#Ä), hay O ($ẩ) 
Tam Muội Ga Hình là: Việt Câu (móc câu có lưỡi búa) 
Tìm 
% 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn, hoặc Liên Hoa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H Mĩ 4£€át* t#äađ/1^414át+ 


Namah samanta buddhanäm_ Kuvalaya svähäa 


1S5_- Bắt Không Câu Quán Tự Tại Bồ Tát có tên Phạn là Amogha-amkusa, dịch 
âm là A Mộ Già Ương Câu Xả, dịch nghĩa là Bất Không Câu. Lại xưng là Bất Không 
Câu Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Bồ Tát này có Bản Thệ là dùng móc câu Đại Bi dẫn nhiếp chúng sinh, hay câu 
triệu Thánh Trí của chư Phật nhập vào tâm của chúng sinh và hay câu triệu tất cả 
chúng sinh nhập vào cảnh giới của chư Phật, ý nguyện ấy quyết định chẳng trống rỗng 
(Amogha: bất không). 

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có 
thân màu thịt, có bỗn mặt bốn cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen bên trên có 
móc câu, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên phải: Tay thứ nhất cầm móc câu, tay thứ hai 
cầm chày Tam Cổ. 





Mật Hiệu là: Hoá Hiện Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: DHI (() hay DHIRAM ((@{ {†) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu dựng đứng trên hoa sen 


Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 fñHi 4£ *@{^Xa 4ˆ 4£ *% 


Namah samanta-buddhãnäm_ Dhiram padmaälaya svähäã 
Theo Bí Tạng Ký: thì Tôn này có toàn thân màu thịt, 3 mặt 4 tay, 2 mặt bên trái 


bên phải màu xanh. Bên trái: Tay ở trên câm Hoa Sen trên có cái móc câu, tay ở dưới 
câm Sợi Dây. Bên Phải: Tay ở trên câm cây Móc Câu, tay ở dưới câm cái Chày Tam 


Cô. 
Cũng có lưu truyền Hình Tượng có 3 mặt 4 cánh tay 
16 Thiên Thủ Quán Ẩm (Sahasra-bhija-arya-avalokite§vara) 
Sahasra-bhuJa-arya-avalokIte§vara dịch là Thiên Thủ Thánh Quán Tự Tại 
Tu trì Pháp Môn của Thiên Thủ Thánh Quán Tự Tại có thể thành tựu 4 Pháp 
Tức Tai, Tăng Ích, Giáng Phục, Kính Ái Câu Triệu 
Tôn này biểu thị cho Đức Pháp Tài 
Tôn Hình: Thân có 27 đầu mặt, một ngàn cánh tay trong đó có 40 tay cầm khí 


trượng. Ngôi trên hoa sen báu. 





ZÓ/ 


27 đầu mặt xếp thành 5 tâng, biểu thị cho 9 cõi hiên Phật Giới, tức hiển thị cho 
10 Giới Thể, trong đó : 
25 mặt biểu thị cho 25 Hữu là 6 nẻo luân hôi sinh tử, øôm CÓ 
4 nẻo ác là Địa Ngục, Ngạ Quỹ, Súc Sinh, Tu La (A Tu La). 
4 châu là : Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu 
Hóa Châu, Bắc Cu Lâu Châu. 
6 trời Dục giới là: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Diễm Ma Thiên, 
Đâu Suất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên,Tha Hóa Tự Tại Thiên 
4 trời Sắc Giới là: Sơ Thiền, Nhị Thiên, Tam Thiên, Tứ Thiên . 
3 trời : Võ Tưởng Thiên, Tĩnh Cư Thiên, A Na Hàm Thiên. 
4 trời Vô Sắc Giới : Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu 
Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
Mặt thứ 26 biểu thị cho Quả Nhị Thừa . 
Bỏ Tát Đương Tôn không có mặt riêng. 
Mặt thứ 27 là mặt Phật ở trên đỉnh đâu biểu thị cho Pháp Giới . 

40 tay (tức 40 pháp) biểu thị cho 5 Trí Tuệ của Như Lai nhằm minh họa cho vạn 
đức cứu cánh. Trong đó: 

a. Như Lai Bộ (Tathägata-kulaya): biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí 
(Dharma-dhätu-prakrti-jñaäna) là cái Trí thâm nhập khắp nơi của Pháp Giới, 8 tay thuộc 
Bộ này là: Hóa Phật, Dây Luụa, Thí Vô ÚỦy, Phất Trần Trắng, Bảng Bài, Việt Phủ, Kích 
Báu, Dương Liễu minh họa cho pháp Tức Tai (SŠäntika) là pháp tiêu trừ các loại bệnh 
nạn, việc ác của thân mình hoặc người khác. 

b. Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya): biểu thị cho Đại Viên Kính Trí (Adarša- 
Jñana) là cái Trí phản chiếu mọi sự vật mà không dính mắt vào sự vật nào, cũng không 
bị sự vật ây động chạm hay lay động được. Có 8 tay thuộc Bộ này là Bạt Chiết La 
(Tam Cổ Kim Cương), Chày Kim Cương (Độc Cô Kim Cương) Kiếm báu,Cung điện, 
Bánh xe vàng (Kim Luân), Bát báu, Nhật Tình Ma NI, Nguyệt Tình Ma NI mình họa 
cho pháp Điều Phục (Abhicäruka) là pháp tu chiết phục các nhóm ác hoặc điêu phục 
Các nĐƯỜI ác. 

c. Bảo Bộ (Ratna-kulaya): biểu thị cho Bình Đăng Tính Trí (Samatä-jñäna) là 
cái trí phô bày tâm thức Từ BI Bình Đắng. Tám tay thuộc Bộ này là: Ngọc Như Ý, 
Kinh Báu, cây Cung Báu, Hoa Sen Trắng, Hoa Sen xanh, Chuông báu, Hoa Sen 
tím,Chùm Bồ Đảo minh họa cho pháp Tăng Ích (Pustika) là pháp tu tăng ích về Trí 
Huệ, phước đức, thọ mệnh cho mình và người khác . 

d. Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya): biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí 
(Pratyaveksana-Jñana) là sự quán tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng 
của các pháp mà không hê bị ngăn ngại. Tám tay thuộc Bộ này là: Hợp Chuởng, 
Gương báu, Ấn báu, Vòng ngọc, Hồ Bình, Quân Trì Bình, Hoa Sen hông ,„ Tích Trượng 
minh họa cho pháp Kính Ái (Va$ikarana) là pháp tu cho mình và người khác được 
Chư Phật, Bồ Tát gia hộ hoặc muốn được Quân Vương và mọi người yêu thương giúp 
đở. 

e. Vết Ma Bộ (Karma-kuläaya): biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthäna- 
jñãna) là cái trí khéo léo thi hành mọi việc của thế gian chuyên chúng thành phương 
tiện giải thoát. Tám tay thuộc Bộ này là: Thiết Câu, Đỉnh Thượng Hóa Phật, Tràng 
Hạt, Hoa Báu, mũi Tên Báu, Rương báu, Độc Lâu, Mây Ngũ Sắc minh họa cho pháp 
Câu Triệu (Akarsani) là pháp triệu thỉnh Bản Tôn, chư Thân. Thông thường thì pháp 
này thường được nhiếp trong Kính Ái. 

_ Mật Hiệu là: Đại Bỉ Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HRIh (-Ñ\) 
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Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen nở tộ. 





Tướng Ấn là: Cửu Phong Bát Hải Ấn. Hai tay tác Kim Cương Hợp Chưởng, 
hơi cong lưng bàn tay cách xa nhau, hai ngón giữa cùng hợp với nhau, chia mở dựng 
thăng hai ngón cái và hai ngón út 





Chân Ngôn là: 

#$äảsđÄd á 

©Om_ Vajra-dharma Hrth 

17 Ba Tô Đại Tiên (Vasu-rsl): 

Vasu-rsI lại gọi là Bà Tự Tra, Phộc Tư Tiên, Bà Tư Tiên, Bà Tô Tiên Nhân. Gọi 
lược là Bà Tư, Bà Tra. tức là vị Tiên trong thời đại Phệ Đà của Ấn Độ. Tôn này cũng 
là một trong 7 vị Đại Tiên, một trong 10 vị Đại Tiên, một trong 28 Bộ Chúng. 

Trong Mật Giáo thì Tôn này là một vị theo hâu Đức Thiên Thủ Quán Âm và là 
một trong 28 Bộ Chúng của Quán Âm. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hình Tiên Nhân tu khổ hạnh. Nâng bàn tay phải tựa thế 
búng ngón tay. Tay trái cầm cây gậy Tiên. Đứng thăng ở bên trái, phía trước Thiên 
Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát 





Mật Hiệu là:chưa rõ 
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Chữ chủng tử là: PA (*{), hoặc RSAM ( ${) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy Tiên _ 
ụ 


Tướng Ấn là: Thành Tự Trì Minh Tiên Ấn. 


ñ 
) ị 
'\ 


Chân Ngôn là: 
_1#⁄ H7 4£át* ä@“%Xt@4“ˆ 4% 


Namah samanta-buddhaãanäm_ Vasistha-rsim svähä 


18_ Công Đức Thiên (Šr-devi): 

Šrï-devT là vị Nữ Thân ban bố Phước Đức. Lại xưng là Cát Tường Thiên, Ma Ha 
Thất Lợi, Thất Lợi Nữ Thiên, Cát Tường Thiên Nữ, Cát Tường Công Đức Thiên, Bảo 
Tạng Thiên Nữ, Đệ Nhất Uy Đức Thành Tựu Chúng Sự Đại Công Đức Thiên... 

Lúc đâu, Thiên Nữ này vốn là một Vị Thần trong Thân Thoại Ấn Độ, là Ái Phi 
của Na La Diên Thiên (Nãräyana-deva), mẹ của Thần Ái Dục (Käma). 

Truyền thuyết khác cho răng Thiên Nữ này có tên là Lạc Khẩt-Sử Mính (Laksmi: 
Cát Khánh hoặc Công Đức Thiên). Cha tên là Đức Xoa Ca Long Vương (Taksaka- 
näga-räja), mẹ tên là Ha Lị Đề Mẫu (Hrtye-mãtr), Anh tên là Tỳ sa Môn Thiên 
(Valšravana-deva). 

_ Sau này Thiên Nữ cùng với chư Thần của hàng Để Thích (Indra), Ma Hê Thủ 
La (Mahe§vara), Tỳ Thấp Nô (Visnu)... du nhập vào Phật Giáo và trở thành hàng 
Thiên Thân Hộ Pháp cho Phật Giáo. 

Truyền thuyết của Phật Giáo Ấn Độ lại ghi nhận Thiên Nữ có cha tên là Đức Xoa 
Ca Long Vương , mẹ là Quỷ Tử Mẫu Thân, chông là Tỳ Sa Môn Thiên Vương 

Theo Phật Giáo Trung Hoa, Công Đức Bản Khởi Kinh ghi là: Thiên Nữ có cha 
tên là Luân Đầu Đàn Vương, mẹ là Pháp Giới Ma Gia 

Tế Dư Bản Đỉnh Kinh ghi là: Thiên Nữ có cha tên là Đỉnh Đa Môn Thiên 
Vương, mẹ là Âm Cụ Đại Nữ 

Đồng thời hầu hết Kinh Bản đều ghi nhận Cát Tường Thiên Nữ là Hậu Phi của 
Tỳ Sa Môn Thiên Vương và xác nhận Thiên Nữ là vị Bỏ Tát Bát Địa, vì Đại Nguyện 
Lực nên hiện hình Thiên Nữ ban bồ lợi ích cho tất cả chúng sinh. 

Theo truyền thống Mật Giáo thì Cát Tường Thiên Nữ còn có người em gái tên là 
Hắc Nhĩ (Krsna-karna). Hai chị em cùng đi chung với nhau chăng rời. Chị tên Cát 
Tường, đi đến đâu đều đem lợi ích đến đó. Em tên Hắc Nhĩ, đo có lỗ tai màu đen mà 
có tên, xưa dịch là Hắc ám, đi đến đâu đều gây nên sự tôn hoại. Do đó hai chị em 
(Công Đức Thiên, Hắc Ám Nữ ) biểu thị cho nghĩa Phước Họa Tương Tùy. Vì thế 
lúc tu Pháp của Cát Tường Thiên Nữ thì nên niệm tụng Chân Ngôn của Đại Tuỳ Câu 
Bỏ Tát để khử trừ tai hoạ do Hắc Ám Thiên Nữ gây ra 

Trong Hư Không Tạng Viện thì Cát Tường Thiên Nữ là một vị theo hâu Đức 
Thiên Thủ Quán Âm và biêu thị cho việc đắc được Phước Đức, đây đủ không thiếu sót 
công đức của mọi điều lành. 
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Tôn Hình:Thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, tay cầm nhiều hoa. Đứng thắng ở 
bên phải, phía trước Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bô Tát 





Mật Hiệu là:Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SRI (4Ù 
Tam Muội Gia Hình là: hoa tràn đây, hay viên ngọc báu 





Chân Ngôn là: 
#“ 4#“ 44% 


Om_ mahäã-šriyc svähä 


Hay “ #£tf#t{d1ˆ ⁄{&t % 


Om_ mahäã-$rIiyaye svaha 
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19_ Phi Thiên (Devata): 

Phi Thiên là Thiên Nhân bay trong hư không đem nhóm hương, hoa, ca, vũ cúng 
dường chư Phật Bồ Tát. 

Tôn này là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hình Thiên Nữ bay trên hư không, rải hoa cúng dường 





Chữ chủng tử là: RO (`) 


20_ Phi Thiên (Devata) 

Tôn này là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hình Thiên Nữ bay trên hư không, rải hoa cúng dường 





Chữ chủng tử là: RO (`) 


21_ Vô Câu Thệ Bồ Tát (Vimala-gata): 

Vimala-gata dịch âm là Vĩ Ma La Nga Đề. Lại xưng là Hư Không Vô Cấu Bồ 
Tát (Akãsša-vimala, hay Gagana-vimala). 

Tôn này biểu thị cho Đức không nhiễm dơ của Hư Không Tạng Bồ Tát 

Tôn Hình: Tay phải tác Thí Nguyện Án. Tay trái co ngón trỏ, ngón giữa cầm sợi 
dây hoa sen. Ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Minh Triệt Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAM (#&), hay HAM (&) 
Tam Muộ Gia Hình là: Sợi dây hoa sen 


| 4Ï k 
>> 





Tướng Ấn là: Hai tay kết Đao Ấn. 


Chân Ngôn là: /*ÌŒ =Á, 
_1ñX# HHí §£È*&Z“/U(A1 ..E^Z4&«* 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HAM ˆ GAGANA-ANANTA 
GOCARA_ SVAHA 


22_ Tô Bà Hồ Bồ Tát (Subahuh): 


Subahuh dịch âm là Tô Bà Hô, Tô Ba Hô. Dịch ý là Diệu Tý. 
Tôn này biêu thị cho Đức cát tường của Hư Không Tạng Bồ Tát 
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Tôn Hình: Thân màu thịt. Hướng lòng bàn tay phải ra ngoài rồi ngửa lên như Thí 
Vô Uý An. Dựng lòng bàn tay trải cầm hoa sen xanh, trên sen có sợi dây hoa sen xanh 
chưa hé nở. Dựng đâu gôi trá1, ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Tất Địa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây hoa sen xanh trên hoa sen. Hoặc chày Độc Cô 
trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Thanh Liên Hoa Ản. 





Chân Ngôn là: 
4H fÄHí 4£€át á¿^# Xã“ lá 


244 


NAMANH SAMANTA BUDDHÄNAM HŨM JÑÄNA-UDBHAVA _ 
SVAHA 


23_ Kim Cương Châm Bồ Tát (Vajra-sũc): 

Vajra-sucI dịch âm là Phộc Nhật La Tô Chỉ. Lại xưng là Đại Lực Kim Cương 
Châm Bồ Tát. 

Cây Kim (Sũci) có nghĩa là Trí sắc bén. Do Tôn này hay dùng Trí sắc bén của 
Kim Cương, quán đạt tất cả các Pháp cho nên có tên gọi là Kim Cương Châm. 

Tôn Hình: Thân màu thịt. Dựng lòng bàn tay trái co ngón trỏ, ngón g1ữa, ngón vô 
danh để cầm hoa sen, trên sen có chày Độc Cô dựng đứng. Ngửa lòng bản tay phải, 
hướng đâu ngón tay về bên phải, hơi co ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh. Ngôi trên 
hoa sen trắng. 





Mật Hiệu là:Tỉnh Tiến Kim Cưông 
Chữ chủng tử là: VA (Ä ), hay HŨM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ trên hoa sen 





Tướng Ấn là: Kim Cương Châm Ấn 





"1 1¬ lu, rmli #1 x4 


Chân Ngôn là: 
41 fñH'i ä#m7 Hšđmä đăđđ ä#s& ät1X*#44@* 
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NAMAH SAMANTA VAJIRANAM SARVA DHARMA NIRVEDHANI 
VAJRA-SŨCI VARADE_ SVÄHÃ 


24_ Tô Tất Địa Già La Bồ Tát (Susiddhi-kara): 

Susiddhi-kara dịch ý là Diệu Thành Tựu Nghiệp Giả. Lại dịch là Tô Tất Địa Yết 
La Bồ Tát. 

Tôn nảy biểu thị cho Đức của Vạn Pháp Diệu Thành Tựu hay thành tựu tật cả 
Tác Nghiệp thuộc Thế Gian và Xuất Thê Gian, cho nên xưng là Diệu Thành Tựu 

Tôn Hình: Thân màu trắng vàng. Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, hướng đầu 
ngón tay xuống dưới để trước ngực. Ngồi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Thành Tựu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: JI (€) là nghĩa giáng phục tất cả Chướng, thành tựu Công Đức. 
Đây tức biểu thị cho nghĩa vạn Đức sinh ra thành tựu. 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm, có ý nghĩa là đoạn trừ chướng ngại 





Chân Ngôn là: 
4H ïHHi1 4£*@&^*đx# cđ{ 34 4‹ết£1 H3 H{^*4S+ 
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NAMAH SAMANTA BUDDHANAM JI  VAJRA-STHIRA BUDDHE 
PURVARA-ATMA MANTRA SARA SVAHA 


25_ Mạn Đồ La Bồ Tát (Mahà-cakra): 

Mahả-cakra dịch âm là Ma Ha Chước Yết La, dịch ý là Đại Luân. Tôn này dùng 
thành Mạn Đồ La làm Bản Thệ cho nên xưng là Mạn Đỗ La Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu đen, mặt là tướng phẫn nộ, 3 mắt 6 cánh tay, tóc lửa dựng 
ngược lên. Hai tay thứ nhất tác quyên, kết Tiểu Kim Cương Luân Ấn đề trên đỉnh đầu. 
Bên phải: tay thứ hai dựng quyên để trước ngực cầm chảy Tam Cố, tay thứ ba hướng 
về bên phải cầm cây kiếm. Bên trái: tay thứ hai dựng khuýu tay hướng về bên trái cầm 
bánh xe, tay thứ ba hướng về bên trái rũ xuống co ngón trỏ cầm phân đầu của chày 
Độc Cô. Ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là:Đại Luần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&), hay MAM (3{) 
Tam Muộ Gia Hình là: Bánh xe. 


LTÌ L) sử 





Tướng Ấn là: Tiểu Kim Luân Án. 





Chân Ngôn là: 
5> 4#44* 4®©á* %4 4 Xe% 
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OM_ VAJRA-CAKRA CAKRA-HŨM JAI HŨM VAM HOH 


26_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Asfottara-sata-bhũja-vajra-dharah) 

Astottara-$ata-bhũja-vajra-dharah dịch âm là A Sắt Tra Đa La Xả Đa Bộ Nhạ 
Phộc Nhật La Đà Lạc. Dịch ý là Nhất Bách linh Bát Tý Kim Cương Trì, tức là Kim 
Cương Tạng Vương Bồ Tát. Lược xưng là Kim Cương Tạng. 

Tôn này đại biểu cho Trí Đức của Hư Không Tạng Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh có 22 mặt, trong đó có một mặt là Phật. Có 108 
cánh tay biểu thị cho sự đối trị với 108 loại phiền não. Tay cầm 108 loại vũ khí phá trừ 
phiền não như chày Độc Cổ, bánh xe, sợi dây, cây kiêm, móc câu, rương Kinh Phạn, 
cây gậy, cây gậy hình hoa.... Ngôi trong hoa sen báu. 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (A), hay HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là:Hoa sen trên miệng bình. Hoặc chày Ngũ Cổ. 


ly Ề 
'Ñ); 








Chân Ngôn là: 
#“^ä#4äã*#4&+% 
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©Om_ Vajra-udbhavaya svaha 


27 Phi Thiên Sứ Giả (Devata): 

Tôn này là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hình Thiên Nữ bay trên hư không, một tay cầm hoa, một tay rải hoa 
cúng dường 





Chữ chủng tử là: A (3), hay RO (T) 


28_ Phi Thiên Sứ Giả (Devata): 

Tôn nảy là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hình Thiên Nữ bay trên hư không, một tay cầm hoa, một tay rải hoa 
cúng dường 





Chữ chủng tử là: A (3) hay RO (T©) 


Viện này biểu thị cho sự hợp nhất của Bi Trí , bao chứa vạn Đức, hay tùy theo 
nguyện của chúng sinh ban cho tất cả báu, kế cả cho đủ Trí Đức, tuy nhiên vẫn dùng 
Phước Đức làm căn bản. 

Viện này còn biểu thị cho Ly Câu Địa (Vimalä-bhũmi). Bồ Tát tại Địa này tu tập 
viên mãn Giới Ba La Mật (Šïla-päramitä) và hoàn toàn vô nhiễm đối với Giới Hạnh. 
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TÔ TẤT ĐỊA VIỆN 


Tô Tất Địa Viện có vị trí ở ngay bên dưới Hư Không Tạng Viện, thuộc lớp thứ 
ba ở phương Tây của Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Đa La. 

Tô Tất Địa (Susiddhi) nghĩa là khéo thành tựu. biểu thị cho sự thành tựu 3 Bộ 
(Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cương Bộ) của Thai Tạng GIớI. 

Do Tô Tất Địa Yết La Bồ Tát (Susiddhi-kara) là quyên thuộc của Hư Không 
Tạng Bồ Tát được xếp bày trong Hư Không Tạng Viện, lại là Chủ Tôn của Viện này 
cho nên Tô Tất Địa Yết La Viện biểu thị cho tác dụng của việc khéo thành tựu mọi 
Hạnh Nguyện của Hư Không Tạng Bô Tát 

Viện này có 8 Tôn được minh hoạ từ trái qua phải như sau: 


®@@®@®®) 


I_ Thập Nhất Diện Quán Âm (4) 
2_ Nhất Kê La Sát (*Ñ) 

3_ Không Tước Vương Mẫu (ŠS{) 
4_ Bất Không Cúng Dường (ở) 
5_ Bất Không Kim Cương (4) 

6_ Kim Cương Quân Đô Lợi (&) 
7_ Kim Cương Tướng Bồ Tát (&) 
8_ Kim Cương Minh Vương (R) 





1_ Bất Không Cúng Dường Bảo Bồ Tát (Ärya-amogha-pũja-mani): 

Arya-amogha-pija-mani, dịch âm là A Lợi Gia A Mộ Già Bồ Nhạ Ma Ni, dịch 
ý là Thánh Bất Không Cúng Dường Bảo. Lại xưng là Bất Không Cúng Dường Bồ Tát, 
Cúng Dường Bảo Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc đem Trí Tuệ báu thuộc Công Đức của Diệu Thành 
Tựu (Susiddhn) ban cho chúng sinh trong Pháp GIới 

Tôn Hình: Thân màu thịt, có 4 cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen bên 
trên có viên ngọc báu, tay thứ hai câm sợi dây. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây kiếm, 
tay thứ hai cầm cây kích Tam Cô. Ngôi trên hoa sen đỏ. 








Mật Hiệu: Như ÝY Kim Cương 
Chữ Chủng Tử là: OM (3) 
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Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc báu. Hoặc chày Tam Cổ. 





Tướng Án là: Phố Cúng Dường Ấn. Kim Cương Hợp Chưởng, hai ngón trỏ 
cùng chạm đâu ngón như hình báu, kèm đứng hai ngón cải. 





Chân Ngôn là: 

G Xu 1t NH4 4® 7⁄€7(17 C7 R47 ÑNÑH€á 

GOM AMOGHA-PUJA-MANI PADMA VAJRE TATHAGATA VILOKITE 
SAMANTA PRASARA HUM 


2_ Không Tước Vương Mẫu (Mahä-mayũri): 

Mahà-mayùri lại xưng là Không Tước Vương, Phật Mẫu Không Tước Đại Minh 
Vương. 

Trong “Đại Không Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Nghỉ Quỹ” ghi chép 
răng: Đầu hướng về phương đông, màu trăng, mặc áo lụa trăng mỏng. Đâu có đội mão, 
anh lạc, khuyên tai, vòng xuyên ở cảnh tay mỗi thứ rất trang nghiêm, ngôi trên Không 
Tước Vương màu vàng ròng, ngôi Kiết Già trên hoa sen trắng hoặc trên hoa mảu xanh 
lục, hiện tướng Từ Bi. Có 4 cánh tay, bên phải: Tay thứ 1 cầm hoa sen hé nở, tay thứ 2 
cầm Câu Duyên Quả; bên trái: Tay thứ I để ngang trái tim lòng bàn tay cầm quả Cát 
Tường, tay thứ 2 cầm 2, hoặc 5 sợi lông đuôi chim Công. 

Trong 4 loại vật cầm ø1Iữ thì hoa sen đại biêu cho Kính 4i, Câu Duyên Quả đại 
biểu cho Điều Phục, Quả Cát Tường đại biểu cho Tăng Ích, lông đuôi chim Công biểu 
thị cho Tức Tai. Tòa hoa sen trăng biểu thị cho Nhiếp Thủ Bồn Thệ của Từ Bi, tòa hoa 
sen xanh đại biểu cho ý nghĩa của sự Giáng Phục. 

Căn cứ vào sự tương truyền của Mật Giáo, Minh Vương này là Thân Đắng Lưu 
của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, có đủ 2 đức là Nhiếp Thủ và Chiết Phục, cho nên ở trên kể 
có 2 tòa sen. 

Tôn Hình: Thân hiện bày màu thịt, có hai cánh tay, tay phải cầm lông đuôi chim 
công, tay trái câm hoa sen, ngôi trên hoa sen đỏ 








Trong hai loại vật cầm giữ thì lông đuôi chim công tượng trưng cho Định siêu 

việt, còn hoa sen tượng trưng cho Trí Tuệ thanh tịnh 
Mật Hiệu là: Phật Mẫu Kim Cương (Buddha-mäta-vajra), hoặc Hộ Thế Kim 
Cương (Lokapala-vajra) 

Bạch Bảo Khẩu Sao ghi nhận: chữ Chủng Tử VAM (3ä) là Thủy Đại, chúng 
hữu tình dùng nước để làm tươi nhuận Tính Mệnh. Tính của nước hay làm cho các chỗ 
khô cạn sinh trưởng, nước như vậy hay câm giữ vật. Nay Không Tước Minh Vương 
làm lợi ích cho chúng sinh ví như nước đó cầm giữ vạn vật cho nên dùng Thủy Đại làm 
chữ Chủng Tử. 





2) 


.) Chữ chủng tử MA (3) nghĩa là Ngô Ngã, nhập vào chăng thể được, là nghĩa 
Tức Tai 
.) Chữ chủng tử YU (Š{) là mỗi một dâu vết trên Thê của Pháp Giới sáu Đại, 
các Pháp trợ nhau bước vào gia trì thành tựu các Pháp 
_ Fam Muội Gia Hình là: Lông đuôi chìm công 





Lông đuôi chỉm công tượng trưng cho Định siêu việt, hoặc tượng trưng cho sự 
cát tường, thanh tịnh và vĩnh cửu. 
Hai tay tác Nội Phộc, dựng thăng hai ngón cái, hai ngón út cùng trụ nhau 





Chân Ngôn là: 
# IS UC £Ý 44 
OM MAYURA KRANTE SVAHA 


3_ Nhất Kế La Sát (Ekajafa-raksasah): 

Nhất Kế La Sát: tên Phạn là Eka-jatä-räksasah, dịch âm là É Ca Nhạ Tra, dịch 
nghĩa là Nhất Kế La Sát. Lại xưng là Nhất Kê La Sát Vương Bỏ Tát, Nhất Kế La Sát 
Quán Âm. 

Thọ trì Chân Ngôn của Tôn này, hay tôi phá Thiên Ma, Dược Xoa ác, La Sát. 
Quỷ Thân độc ác với sự nguy hại của tất cả bệnh tật, nước, lửa, trộm CưỚp... cũng hay 
chận đứng các oán địch 

Tôn Hình: Toàn thân màu xanh lục, tóc màu đỏ, đầu đội mão đầu lâu, 3 mặt 4 
cánh tay, hiện tướng giận dữ. Bên phải: Tay thứ nhất cầm cây Kiếm, tay thứ hai cầm 
Việt Phủ Câu (cây Búa có cái móc câu). Bên trái: Tay thứ nhất cầm sợi dây rũ xuống, 
tay thứ hai cầm chày Tam Cô. Ngôi trên Hoa Sen đỏ. 





Mật Hiệu: Điển Lôi Kim Cương. Tôn này dùng Đại Bi Trí Tuệ hiện bày hình 
phẫn nộ giáng phục sự phiên não của chúng sinh cho nên được tên gọi này 

Chữ Chủng Tử là: E (*Ÿ) 

Tam Muội Gia Hình là:Cây kiếm. Hoặc móc câu. 





Tướng Ấn là: Hai tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa hướng vào bên trong cùng 
cài chéo nhau, bên phải đè bên trái, dựng thăng 2 ngón vô danh cùng trụ nhau, 2 ngón 
út cùng đè nhau. 





Chân Ngôn là: 
v& VĂ%€Œ ÄÄ Ni! 
EHYEHI EKAJATA MAMA MUKHAJAYA SVAHA 


4_ Thập Nhất Diện Quán Âm (Ekädasa-mukha): 

Thập Nhất Diện Quán Âm có tên Phạn là Ekäda§a-mukha Avalokite§vara, dịch 
âm là É Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đề Thập Phộc La. Dịch nghĩa là Thập 
Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm. 

Ekãda§a-mukha dịch âm là Nhất Ca Na Xá Mục Khư, dịch ý là Thập Nhất Tối 
Thăng, hoặc Thập Nhất Thủ. 

Tôn này là Hóa Thần của Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi vì có đủ 11 đầu mặt, cho nên 
thường gọi là Thập Nhất Diện Quán Âm. Trong sáu Quán Âm là vị Chủ Tế cứu độ 
chúng sinh trong nẻo AÁ Tu La.. 

Trong Quán Âm Bộ Tộc đặc biệt dùng Tôn này là Tôn của Diệu Thành Tựu, 
biểu thị cho tướng Thành Tựu của Nhân Đức với Quả Đức. 

Tôn Hình: Thân có 4 cánh tay, ngồi xếp bằng trên Hoa Sen, hai bên mặt chính 
đều có l mặt, bên trên có 5 mặt, lại ở trên nữa có 3 mặt, hợp với mặt chính nên thành 
11 mặt . Bên phải tay thứ nhất Kết Thí Vô Úy Ấn, tay thứ hai cầm Tràng Hạt. Bên trái 
tay thứ nhất cầm Hoa Sen, tay thứ hai cầm bình Quân Trì. 

_ lT] mặt biêu thị cho Đức thành tựu của 11 Địa. 

Mặt trên cùng là mặt Phật biểu thị cho Đức thành tựu Phật Quả của Địa thứ 
mười một, cũng có ý nói là: “Người đáng được dùng thân Phật để cứu độ thì hiện thân 
Phật để nói Pháp”. 

10 mặt còn lại biểu thị cho Diệu Tướng viên mãn đây đủ Nhân Hạnh của 10 Địa, 
tức thành tựu Diệu Quả đã được. 

_ 4 cánh tay biêu thị cho 4 Trí Nội Chứng 

Tay câm hoa sen biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí 
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Tay câm bình Quân Trì biêu thị cho Bình Đăng Tính Trí. 
Tay cầm ràng Hạt biêu thị cho Đại Viên Kính Trí 
Tay tác Thí Vô Uý An cho Thành Sở Tác Trí. 





Mật Hiệu là Biến Dị Kim Cương, hoặc Từ Mẫn Kim Cương 

Chữ Chủng Tử là: KA (ÄR). hoặc SA (®) 

Chủng Tử là KA (ÄÄ) là chữ lược của Kãrunika (Bậc có tâm Bị) biểu thị cho Tác 
Nghiệp, dùng phương tiện Đại Bì tế độ chúng sinh, tạo tác nghiệp lành thuộc Thế Gian 
và Xuât Thê G1an. 
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Chủng tử là SA (3) biểu thị cho sự khai mở Tâm Bồ Đề vốn có của tất cả chúng 
sinh. 


Tam Muội Ga Hình là: Táo Bình. 





Tướng Ấn là: Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Ấn. Hai tay, bên phải đẻ 
bên trái cùng cài chéo các ngón tay rôi chặp lại. Đem Án đê trên đỉnh đâu. 





Chân Ngôn là: 
#4 Cá 
OM_ LOKESVARA HRIH 


Hay Sa tã@&ai A  - 
OM_ LOKE-JVALA HRIH 


5_ Bất Không Kim Cương (Amogha-vajra): 

Tôn này đông Thê với Kim Cương Vương Bồ Tát (Vajra-raja) là một trong 4 vị 
Bồ Tát thân cận của Đức A Súc Như Lai (Aksobhya) trong Kim Cương Giới. 

Bất Không Kim Cương Bồ Tát dùng Trí Tuệ thuộc Tính Không rộng lớn của 
Như Lai phá chấp của phàm phu và sự chấp trước nghiêng về Không của hàng Nhị 
Thừa, hay hoàn thành mọi nghiệp. Cho nên được xưng là Bất Không Kñm Cương 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay để ngang trái tim kết Ấn, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu: Biện Sự Kim Cương 
Chữ Chúng Tử là: JAH (4), hay HŨM (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Án. Hoặc móc câu Kim Cương 


cầu. 





Chân Ngôn là: 
#$äđ§tX & 
OM_ VAJRA-RAJA JAH 


6_ Kim Cương Quân Đồ Lợi (Vajra-kundali): 

Kundali dịch âm là Quân Đồ Lợi, dịch ý là cái bình. Trong Mật Giáo cái bình là 
tượng trưng cho Cam Lộ, cho nên lại dịch là Cam Lộ Quân Đồ Lợi. 

Kñm Cương Quân Đồ Lợi (Vajra-kundali) có vị trí tại Tô Tất Địa Viện trong 
Thai Tạng Mạn Đồ La, là I trong 5 Đại Minh Vương của Mật Giáo, là Giáo Lệnh 
Luân Thân (Thân phẫn nộ) của Đức Phật Bảo Sinh ở phương nam. 

Quân Đô Lợi Minh Vương dùng phương tiện Từ Bi, thành chứng Đại Uy Nhật 
Luân để chiếu diệu cho người tu hành. Và rưới rót nước Cam Lộ, dùng đề tây rửa đất 
Tâm của chúng sinh. Do đó lại xưng là Cam Lộ Quân Đồ Lợi Minh Vương (Amrte- 
kundali, A Mật Lợi Đề Minh Vương ). 

Ngoài ra, do thị hiện tượng phẫn nộ, hình mạo lại tựa như thân Dạ Xoa, cho nên 
cũng xưng là Quân Đồ Lợi Dạ Xoa Minh Vương (Kundali-yaksas). 

Lại cũng có Thuyết, xưng vị ấy là “ Đại Tiểu Minh Vương “. 

Pháp Quân Đồ Lợi Minh Vương phân lớn dùng đề Điêu Phục, hoặc Tức Tai, 
Tăng Ích làm phương diện. Nếu như người tu hành mỗi ngày trước khi ăn, dâng cúng 
một ít thức ăn, sau đó niệm tụng Quần Đồ Lợi Minh Vương Tâm Chú bảy biến, thì 
bất luận ở nơi nào đều được sự ø1a hộ của Minh Vương. 

Ngoài ra, Quân Đô Lợi Chân Ngôn cũng thường được dùng để phụ trợ cho việc 
tu trì Mật Pháp khác, hoặc dùng đề gia trì vật cúng. 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu:Cam Lộ Kim Cương 
Chữ Chúng Tử là: HỦM (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ. 


) ll; 


. 






_— ¿ VI Ga S856 


Tướng Ấn là: Quân Đồ Lợi Tam Muội Gia Ấn 
Hai ngón út cùng hợp bên trong, kèm co hai hai ngón vô danh đè ở khoảng giữa, 


kèm duôi hai ngón giữa rôi co hai ngón trỏ trụ ở lóng đầu tiên của ngón giữa sao cho 
không chạm lưng ngón, như chày Tam Cô, kèm duôi hai ngón cái ở khoảng giữa ngón 
giữa với ngón vô danh và đè lên lưng ngón vô danh. 


Chân Ngôn là: 
4% 14 4#t#( 
ri 


# {®t%‡ ñ%đ% ä4ảä4 44 ÄHT á ác #& 
NAMO RATNA-TRAYAÄYA 

NAMAH ŠCANDA MAHAÄ-VAJRA-KRODHAYA 

OM_ HURU HURU TISTA TISTA BANDHA BANDHA HANA HANA 


AMRTE HŨM PHAT SVÄHÄ 
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7T_ Kim Cương Tướng Bồ Tát (Vajra-sena): 

Va]ra-sena dịch âm là Phộc Nhật La Chế Na, dịch ý là Kim Cương Quân, K1m 
Cương Tướng. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay để trước ngực kết Ấn, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Chữ Chúng Tử là: HŨM (&) hay NI (Ñ) 

HŨM (&) biểu thị cho nghĩa Giáng Phục 

hay NI (€) biểu thị cho nghĩa Danh Tướng tốt đẹp 
Tam Muội Ga Hình là: Tay An. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 
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Chân Ngôn là: 
# ä§H4 & 
OM_ VAJRA-SENA SVAHA 


8_ Kim Cương Minh Vương Bồ Tát (Vidya-uttama): 

Kim Cương Minh Vương Bồ Tát, tên Phạn là Vidya-uttama, dịch âm là Vĩ Nễ 
Dã Đa Ma. Dịch ý là Minh Chí Cao, hay Minh Vương Chí Cao. Lại xưng là Kim 
Cương Minh Vương. Là vị Bồ Tát có vị trí ở đầu cùng bên phải tại Tô Tất Địa Viện 
trong Thai Tạng Giới Man Đa La 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay để trước ngực kết Ấn, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu: Trì Minh Kim Cương 
Chữ Chủng Tử là: KA (2Ñ). hoặc HA (Ä\), hay HÙM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Án. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
#ä#@#ýtX#«á 
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OM_ VAJRA-VIDYA-RAJA SVAHA 

Tô Tất Địa Viện biểu thị cho Đức thành tựu của hai lợi : Tự Lợi, Lợi Tha. Viện 
này còn biểu thị cho Hoan Hỷ Địa (Pramuditä-bhämi). Bộ Tát ở Địa này tu tập viên 
mãn Bồ Thí Ba La Mật (Dãana-paramita), được bản tính Hiên Thánh đâu tiên, đạt đến 
Tịnh Lạc khi đã đoạn trừ mê hoặc ở Kiến Đạo (DarSana-marga ) và đã hoàn toàn 
chứng đắc 2 thứ Tính Không (Nhân Không và Pháp Không). 
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NGOẠI KIM CƯƠNG BỘ VIỆN 


Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở tại vòng ngoải cùng của Thai Tạng Giới Hiện Đồ 
Mạn Đa La nên xưng là Tối Ngoại Viện. 

Các Tôn của Viện này thuần dùng chư Thiên làm đầu, sau này còn có vô sô tạp 
loại các hàng Rồng, Dạ Xoa...thuộc sáu nẻo trong ba cõi. 

Do các Tôn của Viện này, tuy phần lớn có tên gọi là Kim Cương nhưng chỉ dùng 
cho Thiên Bộ, vì thế Viện này còn được xưng là Chư Thiên Bộ 

Viện này biểu thị cho Đại Bi Đắng Lưu Thân của Đại Nhật Như Lai, diễn tả 
Đức tùy loại ứng hóa, cùng Thánh Pháp là Lý không hai. Đầy là phương tiện thiện 
xảo của chư Phật nhiếp trì chúng sinh , giúp cho họ vượt qua các Tâm của chúng sinh 
đạt được Sơ Địa để nhận Chính Pháp. 

Viện này gồm có 205 Tôn 


_ Phương Đông có 40 Tôn thuộc nhóm Nhật Thiên, Đê Thích Thiên, Phạm 
Thiên...(dãy bên trên, từ trái sang phải) 
— 3 ( (9 BÚ ~.. |; m"mím |, —- _. ((Q(20(0(00) 

i[#@|L - #)(3)(10) lÍT | l = Xe /đ] HC 
N Si CN .. — S) Œ® KG s | T) ứ) X, Œ đ “s1 “1 Fmì _ 





-  tSẰ— N: — 


“¬ T— RE. 
T†¿ ˆ Mế F T— 


TT. 
[&I ) BH l[ 
h1... .. 


Ra ¬ TƯ th U TM 


r .=— R f' ` nh, ra hs. % LH — 
VU UẦU VU (12 LẮ) Lê TỰ) ÁVT, 
m) () @ ®@(® (0 @i# ì 
Ki VÀ Mi Vi ky cà VI A J. 

1L#1{ 1) (51 (1 Œ114) (Œ) ” (Ô 


MU ÂN HO GV CN 


"S h rh 


l_Y XáNa Thiên (% 

2_ Hy Diện Thiên (3Ä) 

3 Thường Túy Thiê n (®) 

4_ Khí Thủ Thiên Hậu (4) 

5 Khí Thủ Thiên (&) 

6_ Kiên Lao Địa Thân Hậu (đ) 
7_ Kiên Lao Địa Thần (S9) 
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8_ Phi Tưởng Thiên (3Ä) 

9_ Vô Sở Hữu Xứ Thiên (8Ä) 
I0_ Thức Vô Biên Xứ Thiên (() 
¡1 Không Vô Biên Xứ Thiên (## 
12_ Nhạ Gia (&) 

13_ Nhật Thiên (8) 

14_ Vi Nhạ Gia (Ñ) 

15_ Đề Thích Thiên (fX) 

I6_ Thủ Môn Thiên (`) 

17_ Thủ Môn Thiên Nữ (`) 
I8_ Thủ Môn Thiên (TÈ) 

19_ Thủ Môn Thiên Nữ (`) 
20_ Trì Quốc Thiên (đ ) 

21 Đại Phạm Thiên (-Ñ) 

22. Mão Tú (®&) 

23_ Tất Tú ({) 

24_ Tuy Tú (3) 

25_ Sâm Tú (38) 

26_ Quỷ Tú (*{) 

27 Tỉnh Tú (%4) 

28§_ Liễu Tú (3) 

29_ Ngưu Mật Cung (Ÿ ) 

30_ Bạch Dương Cung (3Ä) 
3I_ Phu Phụ Cung (Nam) (@) 
32_ Phu Phụ Cung (Nữ) (Œ) 
33 Tuệ Tỉnh (Ä) 

34_ Lưu Tinh (Ñ) 

35_ Nhật Diệu (8) 

36_ Nhật Diệu Quyến Thuộc (8) 
37_ Bà Tô Tiên Hậu (Ä) 

38_ Bà Tô Đại Tiên (Ä) 

39 Hoá Thiên Hậu (#Ä) 

40_ Hoả Thiên (3) 


I_Y XáNa Thiên (lšãna): 

I[§ana dịch âm là Y Xá Na Thiên, dịch ý là Lạc Dục hay Tự Tại Chúng Sinh Chủ, 
tức nghĩa là người Tư Phôi. Lại xưng là Y Già Na Thiên, hoặc Y Sa Thiên, Đại Tự Tại 
Thiên. Là một trong Hộ Thế Bát Phương (tám vị hộ giúp đời ở tám phương), một trong 
12 vị Trời, hoặc một trong Thân Hộ Pháp ở mười phương, thủ hộ phương Đông Bắc. 
Lại có thuyết nói vị ấy khi xưa được xưng là Ma Ê Thủ La Thiên (Mahe$vara). 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện tướng phẫn nộ, quát măng ba độc Tham Sân 
Si, trên mặt có 3 mắt, thân dùng đâu lâu làm Anh Lạc, tay trái cầm vật khí chứa đây 
máu ngựa thô để uống, tay phải cầm cây kích Tam Cổ 
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3 mắt biểu thị cho sự giáng phục 3 vọng chấp: thô, tế, cực tế 

Đầu lâu biểu thị cho vô minh căn bản. Dùng đầu lâu làm Anh Lạc biêu thị cho 
nghĩa phiền não tức Bồ Đề 

Tay trái cầm vật khí chứa đầy máu ngựa thô để uống, biểu thị cho ăn nuốt hết 
phiên não 

Tay phải cầm cây kích Tam Cô biểu thị cho việc dùng cái Mâu của 3 Bình Đăng 
giết hại phiên não, hai chướng Sở Tri, nghĩa là Không Nhân Chấp, Pháp Chấp. 


TS - - s 
TH nh, 
Ân 





¬ vị TE— 
” _ ng Z0] 
K=..~*¿lfg£ữ I 


Chữ chủng tử là: I (%2) hay I (® 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây Kích Tam Cô , biểu thị cho việc điều phục chúng 
sinh. 





Tướng Ấn là: Y Xá Na Thiên Ấn. Tay phải năm quyên để ở eo lưng, tay trái đều 
co ngón vô danh, ngón út, dựng thăng ba ngón còn lại và hơi rời nhau. Đây tức là hình 
Tam Cô. 





Chân Ngôn là: 
412244 {€4 (€2 44% 1 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM RUDRAYA SVAHA 


2_ Hỷ Diện Thiên (Nandi-mukha) 
Hỷ Diện Thiên là quyên thuộc của Y Xá Na Thiên 


Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải duõi ra, hướng lòng bản tay lên trên, tay trái 
năm quyên, duôi thăng ngón trỏ biêu thị cho sự vui thích. 
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Chữ chủng tử là: NA (), hay RO (T) 
Tam Muội Gia Hình là: cái chén (hay cái cốc). 


4l, 
ù ụ 





Tướng Ấn là Kim Cương Hợp Chưởng. 


2 


Chân Ngôn là: 

4H RH7 4 K£ất? đã ftcñ {2 {đ Xã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
4đ 12 1417L@€* 4 42t N#L>^ @@ 8702 2444 % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


3_ Thường Túy Thiên (Sadamada): 

Tôn này là vị Thần Dạ Xoa trụ ở tâng thứ ba của núi Tu DI. Lại xưng là Thường 
Túy Thần, Thường Phóng Dật Thiên, Hăng Túy Thiên, Hỷ Lạc Thiên. 

Tôn này chủ vê Đức vốn mê (Bản Mê) của Y Xá Na Thiên, tức vốn mê say rượu 
vô mình ba độc, là cội nguôn của tất cả sinh tử phiền não, cho nên xưng là Thường 
Túy. Tôn này là quyến thuộc của Y Xá Na Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngồi trên cái ông tròn, tay phải năm quyên để trên đùi 
cạnh eo. 





Chữ chủng tử là: SA (®) hay RO (T 
Tam Muội Gia Hình là: cái chén. 





Chân Ngôn là: 

4H RH7 4 Kất? đã átcn {2 Äđ xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
1@&4 12 1417L€* 4 42t N#L>^ @@ 8702 44t % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


4_ Khí Thủ Thiên Hậu (KarotapanIm): 

Karofapanim là Phi Hậu của Khí Thủ Thiên, cùng với Khí Thủ Thiên đều cầm 
vật khí chứa rượu, đồng là quyền thuộc của Y Xá Na Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải câm cái chén, tay trái duỗi năm ngón tay để 
cạnh eo. 





Chữ chủng tử là: KA (R) hay RO (TÔ). 
Tam Muội Gia Hình là: cái chén. 





Tướng Ân là: Kim Cương Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 

4H RH7 4 K£ất? đã ftcn {2 { xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
4 &4 12 1(@4{17L€* § %¿tð ã¿(^ (4471012 244% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


5_ khí Thủ Thiên (Karotapän1): 
Tôn này là quyên thuộc của Y Xá Na Thiên, tay câm vật khí chứa rượu cho nên 


xưng là Khí Tửu Thiên 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải câm cái chén, tay trải dựng chưởng, hướng 


lòng bàn tay ra ngoài. 
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Chữ chủng tử là: KA (R) hay RO (TÔ). 
Tam Muội Gia Hình là: cái chén. 





Chân Ngôn là: 

4HRH7 4 K£ất? đã ftcn {2 Äđ xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
4 &4 12 1(@417L€* 8 %¿t ã. ¿(2 (447102 244% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


6_ Kiên Lao Địa Thân Hậu (Dhan): _ 
Tôn này là vợ (Hậu) của Kiên Lao Địa Thân, chủ quản Đức của Đại ĐỊa hay sinh 


ra và nuôi lớn vạn vật. 
Tôn Hình: Thần màu thịt đỏ, đầu đội mão báu, tay phải đê trước ngực, tay trái đê 
trên đùi, ngôi trên tòa tròn. 
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Chữ chủng tử là: DHA (đ), hay RO (T) 
Tam Muội Ca Hình là: cái bát. 


Tướng Ấn là: Bát Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H 1H17 4S£át* 4€ 1ˆ & 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM PRTHIVIYE SVAHA 


7_ Kiên Lao Địa Thân (Prthivi): 

Prthivi dịch âm là Bỉ Lý Đề Tỳ, Bát La Thê Phệ, Bệ Lý Thể Vi. Lại xưng là Kiên 
Lao, Kiên Lao Địa Thiên, Địa Thần Thiên, Kiên Lao Địa Kỳ, Trì Địa Thân, Địa Thiên. 
Là một trong 20 Thiên thuộc Sắc Giới, là vị Thần trông coI đất đai. 

Khi Đức Phật Đà mới thành Đạo thời Địa Thần này đã hiện ra để chứng minh, từ 
dưới Đất nhảy vọt lên, khom người cung kính, nâng cái bình bảy báu chứa đầy hương 
hoa để cúng dường. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, đội mão báu, tay trái cầm cái bát, trong bát có hoa 
tươi. Hướng lòng bàn tay phải ra bên ngoài để trước ngực. Ngôi trên toà hình tròn. 


27I 





chủng tử là: PR (*®), hay RO (Œ) 


Chữ 


Di 


Tam Muội Ca Hình là: Cái bát. 


Tướng Ấn là: Bát Ấn. 





Chân Ngôn là: 
%1 #4 {€át^ 4€(fGU^ 244 SỐ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM PRTHIVIYE SVAHA 


§$_ Phi Tưởng Thiên (NaIvasamJñayatana): 

Tâm Định của hàng Trời này đến chỗ Tịnh Diệu. là cảnh ĐIỚI Thiền Định tôi cao 
trong Thiền Định của Thế Gian. 

Phi Tưởng là ngay trong Cảnh Định đã trải qua, diệt trừ Tâm Niệm của tướng 
thô nhưng trong đó còn có Tâm Tưởng nhỏ nhiệm. Có điều do rất nhỏ nhiệm nên 
không có Pháp vận tưởng và khó dùng duyên quán sát, vì thê xưng là Phi Tưởng. 

Lại nữa do còn có tâm niệm nhỏ nhiệm sâu xa cho nên xưng là Phi Phi Tưởng. 
Lại xưng là Phi Phi Tưởng Thiên, Vô Tư Tưởng Diệc Vô Vô Tưởng Thiên, Hữu 
Tưởng Võ Tưởng Trí Thiên, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên, Phi Hữu Tưởng Phi Vô 
Tưởng Xứ Thiên. Là cối Trời thứ tư thuộc Vô Sắc Giới. Vị Trời này trụ ở đỉnh của 
Tam Giới Cửu Địa cho nên xưng là Hữu Đỉnh Thiên. 

— Lôn Hinh: Thân màu vàng chói, hiện hình Hoá Phật ngôi trong lầu gác có hai 
tầng. 





Chữ chủng tử là: RO (TT) hay NAI (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 


⁄ 
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Chân Ngôn là: 

41H17 4 £át? đã f£tcn {2 {á Xã447(14&£7(á £Ñ4 7t 
1đ&4 1> 1&17L&* 8 €¿t#ã ¿(>2 (4870 * 244% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


9_ Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Akiñcana-ayatana): 

Akiñcana-ayatana là vị Trời ở cõi Trời thứ ba của 4 cõi Trời Vô Sắc. Cảnh Giới 
Thiên Định của vị Trời này là Vô Sở Hữu Xứ Định. Lúc chứng nhập Định này thời tự 
tâm vuI vẻ văng lặng chặt đứt mọi niệm, tất cả Tâm Tưởng đều chăng sinh khởi, lúc 
này tướng của tâm sen còn chăng thể nhìn thấy, huông chi là tướng mạo của tất cả các 
Pháp. Bởi thê trong Tâm không có chỗ phân biệt, cho nên gọi là Vô Sở Hữu Xứ Định. 

Tôn Hình: Thân màu vàng chói, hiện hình Hoá Phật ở trong lầu gác hai tâng. 





= 


Chữ chủng tử là : RO (TY), hay A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 

4H RH7 4 Kất? đã đán {2 {á xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
41@&4 1221(417L@€* 4 ¿t8 N#>^ @@ 8702 244t% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA  KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


10_ Thức Vô Biên Xứ Thiên (V1Jñana-anantya-ayatana): 


Vijñãna-anantya-ayatana là cõi Trời thứ hai của 4 cõi Trời Vô Sắc. Lại xưng là 
Thức Vô Biên Xứ, Vô Biên Thức Xứ, Thức Vô Biên Xứ Địa, Vô Lượng Thức Xứ 
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Thiên, Thức Nhập Xứ. Lược xưng là Thức Xứ, chỉ Yêm Ly Không Vô Biên Xứ Thiên, 
là Quả Báo do Định của Thức Vô Biên đã chiêu cảm. Tức nhóm mắt thanh tịnh suy tư 
tướng của 6 loại Thức, quán sát chiêu rõ Thức Tướng vô biên. Dùng sự suy tư Thức 
Tướng vô biên mà tu Gia Hạnh, triển chuyên dẫn khởi Định Vô Sắc thứ hai mà xưng là 
Thức Vô Biên Xứ 

Tôn Hình: Thân màu vàng chói, hiện hình Hoá Phật ở trong lâu gác hai tầng 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ), hay VI () 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 
2 
Chân Ngôn là: 


41/#2H( 7 § ft đãt#tftñ Ê {2® 1£ Xã47(147(4 @Ä41{7(t 
1@&41{“^H4{7UL&* Xét 4 4{(^ œ@‹j7(^2 4%. 

NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÄM. LOKA ALOKÄ-KARÄYA SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHÄRAGA DI HRDAYA ANYA AKARSÄAYA VICITRAGATI SVÄHÄ 


I1_ Hư Không Xứ Thiên (Akã§a-anantya-ayatana): 

Akãša-anantya-ayatana lại xưng là A Kiệt Thiền Thiên, Hư Không Tri Thiên, 
Không Tri Thiên, Không Vô Biên Xứ Địa, Không Vô Biên Xứ Thiên, Không Xứ. Là 
cõi Trời thứ nhất của 4 cõi Vô Sắc, một trong Tam CIới Cửu Địa, chỉ thân chán lia 
hình sắc, vui cầu hư không vô biên. Do gia hành nhập vào Nhân của Không Vô Biên 
Xứ Định đắc được Quả Báo của Định Địa. 

Do nơi chán lìa hình sắc cho nên không có Sắc Uấn, chỉ do 4 Uấn: Thọ Tưởng 
Hành Thức mà thành (Dị Thục Sinh). Cõi Vô Sắc tuy không có nơi chốn, xong có quả 
báo sa biệt cho nên tạm có tên gọi. 

Câu Xá Luận Tụng Sớ Luận Bản, quyền 8 ghi răng: “Tu Định này, trước tiên 
ở Gia Hạnh Vị, chán bỏ thân có Sắc, suy tư Không vô biên, tác Không Vô Biên Giải, 
gọi là Không Võ Biên Xứ” 

Tôn Hình: Thân màu vàng chói, hiện hình Hoá Phật ở trong lâu gác hai tầng 
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Chữ chủng tử là: RO (TÈ), hay A (#®Ð) 
Tam Muội Ca Hình là:Cung điện. 


¡(II 
W | 








Chân Ngôn là: 

4H RH7 4 K£ất? đán {2 { Xã47(14&£?(4 £Ñ4 7t 
4 &4 12 1(@417L€* § %¿t ã¿(^ (447102 244% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


12_ Nhạ Gia (Jaya): 

Jaya dịch âm là Thệ Gia, Xà Ca, Cả Ca, Bán Giả Ga. Dịch ý là Tác Thăng. Là 
một trong 4 chị em Nữ Thiên, một trong hai Phi của Nhật Thiên. Biểu thị cho Định 
Đức của Nhật Thiên 

Tôn Hinh: Thân hiện màu thịt. 








Chữ chủng tử là: A (Ä), hay IA (4) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây cung. 





Tướng Ấn là:Như Lai Ngữ Môn Án. 





Chân Ngôn là: 
#“ đã 4* 4£t+ 
OM_ JAYA VIJAYA SVAHA 


Hay #* 7L Œt(e(^ 24@&% 
OM_ MAHA-GANAPATHA SVAHA 


13_ Nhật Thiên (Aditya): 

Aditya dịch âm là A Nê Để Gia. Lại xưng là Nhật Thiên Tử, Nhật Thân 

Tại Án Độ đem sức sáng tạo, Thân Cách Hoá xưng là Nhật Thiên. Sau lại xưng 
riêng là Thái Dương Thân (Sũrya). 

Sau khi truyền vào Mật Giáo thì thành một trong 20 Thiên. Tức Đại Nhật Như 
Lai vì lợi ích chúng sinh cho nên trụ vào Phật Nhật Tam Muội, tuy duyên hiện ra ở 
đời, lúc phá các Ám thời Tâm Bồ Đề tự nhiên khai hiển giống như ánh sáng của Thái 
Dương chiều soi chúng sinh, cho nên xưng là Nhật Thiên. 

Tôn này có 2 vị Phi là Thệ Gia (Jaya) và Vĩ Thệ Gia (VUaya) 

Tôn Hình:Thân màu thịt đỏ, khoác Thiên Y, hai tay đều cầm hoa sen, ngồi trên 
xe có năm con ngựa màu đỏ. 


2n] -J 








Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Kim Cương Luân. 





Tướng Ấn là: Co hai ngón vô danh chạm lưng ngón, hai ngón cái đè bên cạnh hai 
ngón vô danh, Hai đỉnh đầu ngón giữa trụ nhau, dựng thắng hai ngón trỏ hai ngón út. 





Chân Ngôn là: 
4H#RH7 4 £át? H&Z-tđ^ˆ 4£ + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ ADITYAYA SVAHA 


14_ Vi Xà Gia (ViJay): 
_Vi Xà Gia, tên Phạn là Vijayä, dịch âm là NỊ Giả Gia, Vĩ Nhạ Gia, Ty Xã Ga, 
Vi Thệ Gia, Vi Nhạ Dã. Dịch ý là Tôi Thắng, Vô Thắng. Là một trong 4 chị em Nữ 
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Thiên, là em gái của Jayä, một trong hai Phi của Nhật Thiên. Biểu thị cho Trí Đức của 
Nhật Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm cây cung, tay phải cầm mũi tên, hướng 
mặt về bên phải. 





Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cung tên. 
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Tướng Ấn là: Như Lai Ngữ Môn Ân. 





Chân Ngôn là: 
&* 42(42L> 44% 
OM_ JAYA VIJAYA SVAHA 


Hay #* 7LŒt(e(^ 4@&*% 
OM_ MAHA-GANAPATHA SVAHA 


15_ Đề Thích Thiên (Šakra-devänäm-indra): 

ŠSakra-devanam-indra địch âm là Thích Ca Đề Hoàn Nhân Đà La . Lược xưng là 
Thích Đề Hoàn Nhân, Thích Ca Đề Bà. Lại xưng là Đề Thích (Šakra) và còn có tên 
gọi riêng là Nhân Đà La (Indra), Kiều Thi Ca, Sa Bà Bà, Thiên Nhãn... 

Nguyên Indra là vị Thân của Ấn Độ Giáo, là Thần Lôi Vũ có địa vị tối cao trong 
các chư Thân, ngôi trên xe có ngựa kéo, vung múa Chày Kim Cương ngăn trị loài Ma 
ác và đấu tranh với hàng A Tu La. 

Sau này khi du nhập vào Phật Giáo thì trở thành vị Hộ Pháp và được xưng là Đề 
Thích Thiên, là một trong 12 vị Trời, Chủ của cõi Tam Thập Tam Thiên, trần g1Iữ 
phương Đông, cư trú tại thành Thiện Kiến thuộc cõi Trời Đao Lợi trên đỉnh núi Tu Di. 

Theo sự ghi chép của Kinh Điền thì Tôn này là vị Bà La Môn ở nước Ma Già Đa, 
đo tu Phước Đức của nhóm Bố Thí mà được sinh lên cõi Trời Đao Lợi làm vị Thiên 
Chủ 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, tay trái năm quyên để bên eo, 
khoác Thiên Y và Giáp Trụ. 
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Chữ chủng tử là: SA (#X) 
Tam Muội Ga Hình là: Chày Độc Cổ. 





Tướng Ấn là: Nhẫn Ba La Mật Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41144 4£ N2“ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SAKRAYA - SVAHA 


16_ Thủ Môn Thiên (Dvara-pala): 


Dvara-pala dịch âm là Ná Phộc La Bát La, có nghĩa là người giữ cửa, thủ hộ cửa 
Đông của Kim Cương Ngoại Viện 


Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái câm cây kiêm, tay phải câm hoa sen, hướng mặt 
về bên trái, dựng đâu gôi trái mà ngôi. 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiếm. 





Chân Ngôn là: 

4H#-RHi ä#m“ˆ 1 đ %1 0W ?#X 4ñ ¿ 174707: ## À^ 14 
&t* 

NAMAH  SAMANTA-VAJRANAM DARDHARSA, MAHÄ-ROSANA 
KHADAYA SARVA TATHAGATAJÑAM KURÙ SVAHA 


17 Thủ Môn Thiên Nữ (Dvara-pall): 

Dvwàra-pàli dịch âm là Ná Phộc La Bát Lê, có nghĩa là người nữ giữ cửa. Là một 
trong hai Tôn giữ cửa Đông của Kim Cương Ngoại Viện 

Tôn Hình: Thân màu thịt, cầm hoa sen nở rộ, quỳ gôi hướng về bên trái 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen nở tộ. 





Tướng Ấn là: Bất Khả Việt Thủ Hộ Án. 


Chân Ngôn là: 


4⁄ñH7 äếmˆ 1 đ%4H&c0£W@ñt* 46x14 547W: ##t^ 4 


VN: 
NAMAH  SAMANTA-VAJRANAM_ DARDHARSA, MAHA-ROSANA 
KHADAYA SARVA TATHAGATAJÑAM KURÙ SVAHA 





18_ Thủ Môn Thiên Vương (Dvaära-pala-deva-raJa): 

Dvara-pala-deva-raJa là vị Thiên Vương giữ cửa, thủ hộ cửa Đông của Km 
Cương Ngoại Viện 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tứ Thiên Vương, mặc giáp trụ chiến đâu, tay 
phải cầm cây kiếm, tay trái nắm quyên để ở eo rôi ngôi 
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Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiếm. 





Tướng Ấn là: Tương Hướng Thủ Hộ Ân. 





Chân Ngôn là: 

1#U1| ƒ Ä ##\* S71@ 41/4245 4 42 1%2^ &@ U20 #(1 
#(2(511. 244% 1" 

NAMAH SAMANTA-VAJRANAM “ HE  ABHIMUKHA  MAHA- 


PRACANDA KHADAYA KIMCIRAYASIL SAMAYAM ANUSMARA. 
SVAHA 


19_ Thủ Môn Nữ (Dvara-pall): 

Dvara-palr dịch âm là Ná Phộc La Bát Lê, có nghĩa là người nữ giữ cửa. Là một 
trong hai Tôn giữ cửa Đông của Kim Cương Ngoại Viện 

Tôn Hình: Thân màu thịt, để quyên phải trước ngực, tay trái cầm chày Độc Cổ, 
đứng hướng mặt về bên phải 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 





Chân Ngôn là: 

4H RH7 ä #mZ 5Ä4@Ä74H1£tÑã 4ˆ 4X & ứ đứt 13 
#04812 4&*% Sóc 

NAMAH SAMANTA-VAJRANAM “ HE  ABHIMUKHA  MAHA- 
PRACANDA  KHADAYA KIMCIRAYASI SAMAYAM ANUSMARA- 
SVAHA 


20_ Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương (Dhrtarästra- Devaräja): 

Dhrtarastra dịch âm là Đề Đầu Lại Tra, Trì Lê Đa A La Đa, Đề Đa La Tra. Lại 
xưng là Trị Quốc Thiên, An Ân Thiên, Thuận Oán Thiên. Là một trong 4 vị Thiên 
Vương, một trong l6 vị Thiện Thần 

Đề Đầu Lại Tra Vương (Dhrtarästra- Devaräja) là Trì Quốc Thiên Vương, vị 
vua thống lãnh hàng Càn Thát Bà (Gandharva: Hương Âm Thân) và Tỳ Xá Giả 
(Piaca: Xí Thân) Ngài trụ ở Hoàng Kim Đóa ở núi Càn Đà nằm giữa eo núi Tu Di ở 
phương Đông, chỗ cư ngụ của Ngài gọi là Hiền Thượng Thành. 

Do Ngài có Bản Thệ là khen thưởng các điều lành, trừng phạt các việc ác, hộ trì 
Quốc Thổ , bảo vệ chúng sinh nên có tên gọi là Trì Quốc Thiên Vương, vị Thân bảo hộ 
ở phương Đông. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm cây đao, úp tay phải 
xuống đề trên bắp đùi bên phải. 
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Chữ chủng tử là: DHR (đ) 


Tam Muội Gia Hình là: Cây đao. Biểu thị cho Bản Thệ là khen thưởng các điều 
lành, trừng phạt các việc ác, hộ trì Quôc Thô, bảo vệ chúng sinh 


... 
ra 
_ 


MỊ 
\? 


HT 


ñ n1 3ế: 
_ _— 





. 
).. 
= 
vH 


_Trì Quốc Thiên Thủ Án : 
Hai tay năm quyên, cái chéo nhau, dựng đứng ngón trỏ 


` ⁄ 
À PP 





Chân Ngôn là: 
# 4T7U# UU 4444 4& só 
OM DHRTA-RASTRA RA RA PRAMADANA SVAHA 


21_ Đại Phạm Thiên (Maha-Brahma-deva): 

Maha-Brahma-deva dịch âm là Ma Ha Phạm La Hạ Ma, dịch ý là cực trong sạch 
tỉnh khiết. Lại xưng là Phạm Vương, Phạm Thiên, Đại Phạm, Phạm Đồng Tử, Thế Chủ 
Thiên, Sa Bà Thế Giới Chủ 

Theo Ấn Độ Giáo thì Phạm Thiên là vị Chủ Tê sáng tạo ra TTỜI Đất và muôn vật. 
Sau này khi du nhập vào Phật Giáo thì Phạm Thiên là vị Chủ Tế của cõi Sơ Thiền 
thuộc Sắc Giới (ERupa-dhatu) và là một trong 20 Thiên, một trong 28 Bộ của Thiên 
Thủ Quán Âm 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đầu đội mão tóc búi, có 4 mặt, mỗi mặt đều có 3 mắt, 
thân có 4 cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất tác Dữ Nguyện Ấn, tay thứ hai cầm cây 
kích. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm cái bình. 








Chữ chủng tử là: BRA (|) 
Tam Muội Gia Hình là :Hoa sen hông, tay Thí Nguyện. 


Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41224 4 4< 49% EU 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ PRAJAPATAYE SVAHA 


22_ Mão Tú (Krtika) 

Krtikãä (Mão Tú) dịch âm là Khất Lật Đề Ca, lại có tên gọi là Mao Đầu. Là một 
trong 7 Tú ở phương Đông 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen bên trên có ngôi sao (hình 231) 








Chữ chủng tử là: RO (TT), hay KR (®`) 
Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn: Chắp tay chắc thật. Kèm 2 Không (2 
ngón cái) dựng thăng ngang trải tìm, đem 2 Không (2 ngón cá!) triệu mời. 





Chân Ngôn là: 

4H fRH7 § £át 14-3 đ&*Xứt* 4£ + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

hay 441 4 £át? Sứ £ 1&‹3“ 4c % 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ KRTIKA-NAKSATRA  SVAHA 


23_ Tất Tú (Rohim): 

Rohinr (Tất Tú) dịch âm là Lô Hứ Nễ, Lỗ Hỷ Ni. Lại xưng là Mộc Giả, Trưởng 
Dưỡng Tú, Trưởng Dục Tú. Là một trong 7 Tú ở phương Đông 

Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen bên trên có chòm sao. (hình 232) 
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Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ân. 





Chân Ngôn là: 

41H17 § £át 14-3 đ&*Xứt* 4£ + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

hay 41H:-RH 7 4 £át” tám 44-‹1* 44t + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM ROHINI-NAKSATRA  SVAHA 


24_ Tuy Tú (Mr†ga$rra): 

Mrgašira (Tuy Tú) lại xưng là Lộc Thủ Tú. Là một trong 7 Tú ở phương Đông 

Tôn Hình: Úp lòng bản tay phải để trước ngực, dựng lòng bàn tay trái cầm hoa 
sen bên trên sen có ngôi sao, giao ông chân mà ngôi. (hình 233) 





Chữ chủng tử là: RO ( TÌ), hay MR (5) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên 2 sen. 





Chân Ngôn là: 

434417 34 £át* 44-3 đtc*Xứt¿{2 14t 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

hay 42#U{ 4 ##t^ 7(Œ{ 44-ã* 4% 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM. MRGASAIRA-NAKSATRA 
SVAHA 


25_ Sâm Tú (Ardra): 

Ardra (Sâm Tú) dịch âm là Át Đại La. Dịch ý là Dịch Thấp, Mê Thấp, VỊ Thấp. 
Lại xưng là Sinh Sản Tú, Sinh Dưỡng Tú. Là một trong 7 Tú ở phương Đông 

Tôn Hình: Ngửa lòng bàn tay phải để trước rỗn. Dựng đứng lòng bàn tay trái, co 
ngón trỏ ngón giữa câm hoa sen, trên hoa sen có ngôi sao. Giao ống chân mà ngôi. 
(hình 234) 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ), hay A (#3) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 
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Chân Ngôn là: 

4H ñH1 §£át 14+ @&Xứtt* 4á + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

hay 1-7 4 £&tˆ Ä$ 1X+1* 44+ 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM ARDRA-NAKSATRA  SVAHA 

26_ Quỷ Tú (Pusya): 

Pusya (Quỷ Tú) dịch âm là Bồ Sái. Lại xưng là Xí Thịnh, Tăng Ích. Là một trong 
7 Tú ở phương Đông 

Tôn Hình:Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình 235) 





Chữ chủng tử là: PU (*{), hay PRA (8®) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
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%1 ƒ 4£ 444 đá €0EL* 4< 

NAMANH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE. 
SVAHA 

hay %41(fU{ 4 4 @4{ N5 4&4* 144% 1 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PUSYA-NAKSATRA  SVAHA 


27 Tỉnh Tú (Punarvasu): 

Punarvasu (Tỉnh Tú) dịch âm là Bồ Nại Phạt Tô. Lại xưng là Tăng Tài, Nhãn 
Tài. Là một trong 7 Tú ở phương Đông 

Tôn Hình:Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình 236) 





Chữ chủng tử là: A (#Ä), hay PU (®{), hay PRA (®) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

41H § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

hay 4 -RH1 4£ 4Ä 44341“ 4+ 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM_ PUNARVASU-NAKSATRA 
SVAHA 


28_ Liễu Tú (Aslesa): 

Ä$lesa (Liễu Tú) dịch âm là A Thất Lệ Sái. Lại xưng là Bất Cận, Bất Nhiễm. Là 
một trong 7 Tú ở phương Đông 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen (hình 237) 
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Chữ chủng tử là: PRA (S8). hay A (8Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H17 § £át 14-3 &đ&£*Xứt* 4£ + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

hay 41H-RH 7 4 £át2 49W 1431ˆ 44t + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM ASLESA-NAKSATRA SVAHA 


29_ Ngưu Mật Cung (Vrsa-vimana): 

Vrsa-vimana lại xưng là Ngưu Cung, Kim Ngưu Cung, Mật Ngưu Cung, Trì 
Ngưu Thần Chủ. Là một trong 3 cung ở phương Đông 

Tôn này chủ về việc nuôi dưỡng câm thú (súc mục) 





Tôn Hình: Con bò đực màu vàng đỏ. 
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Chữ chủng tử là: JA (&), hay VR (Ÿ ), hay KA (&Ñ) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 





Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41#U{ {#4 £ 443 E^ 244 sóc 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VRSA-PATAYE SVAHA 


30_ Bạch Dương Cung (Mesa-vimana): 

Mesa-vimana lại xưng là Dương Cung, Trì Dương Thần Chủ. Là một trong 3 
Cung ở phương Đông. 

Tôn này chủ về việc có cảnh hạnh 

Tôn Hình: Con dê màu trắng. Hoặc là hình Thiên Nữ, tay trái tác Thí Vô Uý Ấn, 
tay phải nắm quyên để trước ngực và dựng đứng ngón trỏ. Ngôi trên toà hình tròn, 
trước toà có con dê. 





Chữ chủng tử là: JE (%), hay ME (3Ä), hay MA (3Ä) 
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Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 





Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H#fRH7 § £át? XMNH1 428 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM MESA-PATAYE SVAHA 


31_ Phu Phụ Cung (Nam) (Mithuna-vimana): 

Mithuna-vimana lại xưng là Phu Phụ Cung, Âm Dương Cung, Song Nữ Cung, 
hoặc Song Điểu Thân Chủ. Là một trong 3 Cung ở phương Đông. 

Tôn này chủ về việc mang thai, con cháu 

Tôn Hình: Nam hướng mặt về bên phải, cùng đôi với nữ 





Chữ chủng tử là: JE (%), hay MI (ŒŸ), hay KA () 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 

(Ill| 
ÝẺ M 
\~nh 







Tướng Ân là: Chư Diệu Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
4H#fRH7 § £át 1411 1ˆ SỐ 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM MITHUNA-PATAYE SVAHA 


32_ Phu Phụ Cung (Nữ) (Mithuna-vimana): 

Mithuna-vimana lại xưng là Phu Phụ Cung, Âm Dương Cung, Song Nữ Cung, 
hoặc Song Điều Thân Chủ. Là một trong 3 Cung ở phương Đông. 

Tôn này chủ về việc mang thai, con cháu 

Tôn Hình: Nữ hướng mặt về bên trái, cùng đối với Nam. Tay cầm hoa sen, trên 
sen có n8ÔiI Sao 





Chữ chủng tử là: JE (%), hay MI (ŒŸ), hay KA (&) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 

(II, 
VÍ lỊ 






Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 


Chân Ngôn là: 
4H RñH7 § £át 1491 1ˆ SỐ 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM MITHUNA-PATAYE SVAHA 


33_ Tuệ Tỉnh (Ketu): 

Ketu dịch âm là Kê Đô, Kê Đâu, Kê Đô, dịch ý là Kỳ Tinh. Lại xưng là Báo Vĩ 
Tinh, Thực Thần Vĩ được an bảy ở phương Tây Nam, cùng với 7 Diệu và La Hầu 
(Eahu) được xưng chung là Cửu Diệu (Nava-graha) 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ở trong mây lộ nửa thần 
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Chữ chủng tử là: JE (%), hay KE (Ấ). hay HE (3) 
Tam Muội Ca Hình là: Viên ngọc đỏ trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Tuệ Tinh Ấn. 
Ñ 
Chân Ngôn là: 


4⁄ñH7ñ§4£€át? rán U12 1á Xã47(1447(á £@Ñ4 {7t 


41@&^41ˆH4{7(U&*^ £ X<tZã ¿{2 37t ˆ 14 % 

NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÄM.: LOKA ALOKÄ-KARÄYA SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHÄRAGA DI HRDAÄYA ANYA AKARSÄAYA VICITRAGATI SVÃHÄ 


Hay ở đ##x-š X& €4 á 
OM_ VAJRA-KETUNA-NAKSATRA-RÄJÃÄYA (Danh vị...) HŨM_ SVÄHÃ 


34_ Lưu Tỉnh (Nirghata-ketu) 
Tôn Hình: Thần màu thịt, hiện hình Phi Thiên Đông Tử, chắp hai tay lại đê trên 


237 





Chữ chủng tử là: JE (%), hay NI () 
Tam Muội Gia Hình là:Viên ngọc đỏ trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Tuệ Tinh Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41 RH7 4£ Ứ 1® {Xã 47(14&7(4 @Ä4{7(f 
4đ 12 1417L€* 4 42t N#L>^ @@87(02 44t % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHARAGADI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


35_ Nhật Diệu (Surya): 

Surya là một trong 9 Diệu. Lại xưng là Nhật Thiên Diệu, Nhật Tình, Nhật Tình 
(tinh tuý của mặt trời), Thái Dương Mật Nhật Tình. Là quyền thuộc của Nhật Thiện 
của Mật GIáo, hoặc đồng Thê với Nhật Thiên. 

Tôn này biểu thị cho Tâm Bỏ Đề trong sạch. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt. Tay phải cầm vành mặt trời, Tay trái để ở eo, khoác 
Thiên Y. Dùng cô xe có ba con ngựa làm toà ngôi. 
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Chữ chủng tử là: RO (TT), hay SU (3®), hay A (#8) 
Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời. 





Chân Ngôn là: 
41#U1\ 1 Ñ €átt 47 412 24 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SURYAYA  SVAHA 


Hay X% {4 3z 

41H gã #4 X43 tx«¿ 

# 44(ð ít tát 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH SÙRYA SARVA NAKSATRA-RÄJAYA. 
OM_ AMOGHA-SYA ( Danh vị...) SATRI SVAHA 


36_ Nhật Diệu Quyến Thuộc (Sũrya-parivärah): 
Surya-parivarah là quyên thuộc của Nhật Diệu. Lại xưng là Phích Lịch Tĩnh 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải tác Dữ Nguyện Án, tay trái đè trên đùi trái 





Chữ chủng tử là: JAM (#4), hay SU (8) 
Tam Muội Ga Hình là: Vành mặt trời. 


300 





Chân Ngôn là: 

4HRH7 4 K£át? đã f£tcn {2 Äđ xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
4 &4 1> 14172 & S28 N¿* (4447012 244% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


37 Ba Tô Tiên Hậu (Vasvi): 


Vasvì là vợ của Bà Tô Tiên.) 
Tôn Hình: Thân màu thịt. Tay phải đê trước ngực câm hoa sen khép cánh với lá 


sen. Tay trải đê bên eo câm hoa sen nở rộ. Cao ông chân mà ngôi. 
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Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen nở tộ. 





Tướng Ấn là: Nhất Thiết Chư Tiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
4HRH7 § K£át? đã đ®ftcn 2 Ä xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 


41@&^41ˆ^H4{7(U&*^ £ X<tZã ¿{2 37t ˆ 14 % 

NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNÄM. LOKA ALOKÄÃ-KARÄYA SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHÄRAGA DI HRDAYA ANYA AKARSÄAYA VICITRAGATI SVÄHÄ 


38_ Bà Tô Đại Tiên (Vasu-mahä-rs1): 
Vasu là quyên thuộc của Hoả Thiên, một trong 5 Thiên. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, thân trên không mặc áo . Tay phải cầm hoa sen, tay 
trải cầm tràng hạt. 





Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Chuỗi tràng hạt. 





Tướng Ấn là: Nhất Thiết Chư Tiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
1#2| 4 £'á©‹ 409 Ê 42 24 1 
NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM VASISTA RSIM SVAHA 


39_ Hoá Thiên Hậu (Agnay): 

Agnay! là vợ của Hoả Thiên. 

Tôn Hình: Thần màu thịt trăng. Co hai cánh tay rôi ngửa lòng bàn tay, ngôi trong 
lửa rực. 
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Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội G1a Hình là: Táo Bình. 





Tướng Ấn là: Hỏa Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
41#U2\ƒ { €át^ NGEU 4 % 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM_ AGNIYE SVAHA 
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40_ Hoá Thiên (AgnI): 

Aøni là vị Trời thủ hộ phương Nam trong 8 vị Trời Hộ Thế, cũng là một trong 20 
Thiên. 

Tôn Hình: Thân mảu thịt đỏ, hiện hình Tiên Nhân ngồi trong lửa rực, có một mặt 
4 cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất để trước ngực cảm Tam Giác Ấn, tay thứ hai cầm 
tràng hạt. Bên trái: tay thứ nhất để ở đầu gôi câm Táo Bình, tay thứ hai cầm cây gậy 
Tiên. 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Giác Ấn. 


Tướng Ấn là: Hỏa Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
4H#fH7 §£át ä141 4£*% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ AGNAYE_ SVAHA 
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_ Phương Nam có 6S Tôn thuộc nhóm Hỏa Thiên, Diễm Ma Thiên, A Tu 
La...(dãy bên phải, từ trên xuông dưới). 
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[83 LG: " 
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— LR ng e: T An TS | ch” han, Ỉ VN HƯƠNG ự TS HE uêm JN “3 — ¬ 
— @Œ@(Œ@ _ _ _ #2 ÍŒ@ @)| — 0 đù@) G160) 0 @ @1— 6 
VÌ Sìc E = NT xu Ỉ l -— — Ị 1 xì ah S~ H81 nh m1 1h Í Ì 
l ị —_ 4/14 1313 l —.- — | | Ị \N) l4; (NỊ H1) [ñ)14) [t, ¬ 
s _ + mềm Sa SÓn K MÔ HN Ỉ 2 ` (Ñ) k go _ E2 ve ~ Si THÒN ch TS ÁC j ` 
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I_ A Nghệ La Tiên (Ä) 
2_ A Nghệ La Tiên Hậu (Ä) 
3_ Cù Đàm Tiên (#© 

4_ Cù Đàm Tiên Hậu (#t) 
5_A Điệt Lý Tiên (8Ä) 
6_ Tỳ Lý Cù Tiên (8) 

7 Tỳ Nữu Nữ (@) 

8_ Tự Tại Nữ ({) 

9_ DạMa Nữ (#{) 

10_ Hiển Bình Cung (®`) 
II Ma Kiệt Cung (5Ä) 
12_ Song Ngư Cung (TẨẦ) 
13_ La Hầu Tinh (†) 

14_ Mộc Tĩnh (Ÿ `) 

15_ Hoả Tĩnh (3Ä) 

16 Tinh Tú (#Ÿ) 

17 Chân Tuù(Ñ) 

I8_ Kháng Tú (®4) 
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I9_ Trương Tú (ÓÄ) 

20_ Dực Tú (®) 

21 Giác Tú (W) 

22 ĐêTú(@) 

23_ Dược Xoa Trì Minh Nữ (TÈ) 

24_ Dược Xoa Trì Minh (#Ÿ) 

25_ Dược Xoa Trì Minh Nữ (TÈ) 

26_ Tăng Trưởng Thiên () 

27_ Tăng Trưởng Thiên Sứ Giả (@) 
28_ Nan Đà Long Vương (3) 

29_ Ô Ba Nan Đà Long Vương (5) 
30A Tu La (#Ä) 

31 A TuLa(8Ä) 

32_ Diệm Ma Thiên (Ñ hay ể{) 

33. Hắc Ám Thiên Nư (&) 

34_ Thái Sơn Phủ Quân (Ñ) 

35_ Quỷ Chúng (3Í) 

36 Đoạt Nhất Thiết Mệnh (5) 

37_ Tỳ Xá Gia ø (®Ù 

38 Tỳ Xá Giả (®Ù 

39 Tỳ Xá Giả (®Ù 

40_ Tỳ Xá Già (&Ù 

4I_ Tỳ Xá Già (&U 

42_ Tỳ Xá Già (&U 

43 Tỳ Xá Già (&U 

44_ Tỳ Xá Già (®&Ù 

45_ Đồ Cát Ni (ÄŠ) 

46_ Đồ Cát Ni (ÄŠ) 

47_ Đồ Cát Ni (%) 

48_ Tử Quỷ (3) 

49_ Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (ŒQ 
50_ Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (Œ) 
51_ Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (Œ) 
52_ Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (Œ) 
53_MaNi A Tu La (Ẩ) 

54_ MaNiA Tu La Quyến Thuộc ( Ÿ ) 
55_ MaN¡iA Tu La Quyến Thuộc ( Ÿ) 
56_ A Tu La (38) 

57 A Tu La Quyến Thuộc (3Ä) 

58_ A Tu La Quyến Thuộc (3) 

59_ Ca Lâu La Vương (†Ù 

ó0_ Ca Lâu La (TÙ 

ól_ Ca Lâu La (TÙ 
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ó2_ Cưu Bàn Trà (®`) 
ó3_ Cưu Bàn Trà (®`) 
64_ La Sát Đồng () 
65_ La SátNữ () 


1_ A Nghệ La Tiên (Angrra- RsI): 

Adgira-Rsi lại xưng là Ương Kỳ La Tiên, Ương Yết La Tư Tiên, Ương Kỳ Lạt 
Tứ Tiên. Dịch ý là Thân Hãn Dịch Tiên. 

A Nghệ La Tiên là vị Tiên Nhân thuộc Ấn Độ cô xưa, một trong 7 vị Đại Tiên, 
một trong 10 vị Đại Tiên, một trong 10 vị PraJapatI. Do chắng sinh từ bào thai mà sinh 
ra từ mô hôi (hãn dịch) nên có tên gọi này. 

Tôn này là một trong 5 vị quyền thuộc của Hoá Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Tiên Nhân. Tay phải cầm xương quai 
hàm, dựng thăng trên đâu gối phải. Tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có cái bình. 
(hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hỗ Bình. 





Tướng Ấn là:Thành Tựu Trì Minh Tiên Chúng. 





Chân Ngôn là: 
ở HŒ( H4 ÊE@4* 44% — 
GOM ANGIRA MAHA-RSIM SVAHA 
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2_ A Nghệ La Tiên Hậu (Añg1ras1-rs1): 

AngrrasI-rs1 là vợ của A Nghệ La Tiên. 

Tôn Hình: Thân mảu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, tay phải dựng duỗi 5 ngón để 
ngang ngực, ngón cái vịn lóng thứ hai của ngón trỏ. Tay trái tác Dữ Nguyện Thủ. (hình 
bên phải!) 


mm ENiWWilbE 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hồ Bình. 





Chân Ngôn là: 
# ÄŒ[ 14 #4*^ 4&« 
OM ANGIRA MAHA-RSIM SVAHA 


3_ Củ Đàm Tiên (Gautama-rs1) 

Gautama-rsÏ lại xưng là Cù Đàm Đại Tiên, Cù Đàm Tiên. Là vị Tiên Nhân ở 
thời đại rất cỗ xưa của Ấn Độ, một trong 7 vị Đại Tiên, một trong 10 vị PraJapati 

Tôn này là một trong 5 vị quyến thuộc của Hoả Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ. Tay phải nắm quyên để ngang ngực, co khuỷu tay 
phải đề trên đầu gôi phải. Tay trái cầm cái bình. (hình bên trái) 
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Chữ chủng tử là: GAU (#t) 
Tam Muội Gia Hình là: Thí Vô Uý Ấn. 








Chân Ngôn là: 
# #\TH Hát t4 7(3^ tá 
OM GAUTAMA MAHA-RSIM GARGHA_ SVAHA 


4_ Cù Đàm Tiên Hậu (GautamI-rs1): 

Ciautam1-rs1 là vợ của Cù Đàm Tiên. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm cây kích Độc Cổ. 
(hình bên phản) 
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Chữ chủng tử là: GAU (#t) 
Tam Muội Gia Hình là: Thí Vô Uý Ấn. 








Chân Ngôn là: 
ở f4T1( 74 #4 TU 4& 1 
OM GAUTAMA MAHA-RSIM GARGHA_ SVAHA 


5Š5_A Điệt Lý Tiên (Atreyc-Tsl): 

Atreye-rsi là một trong 5 vị quyền thuộc của Hỏa Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ. Co dựng cánh tay phải năm Liên Hoa Quyên để 
ngang vai, duỗi thăng ngón út. Tay trái năm quyên để ngang eo câm hoa sen chưa nở. 





Chữ chủng tử là: A (#Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hồ Bình. Hay hoa sen chưa nở 





Tướng Ấn là: Thành Tựu Trì Minh Tiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
#11214 £4>ˆ~ 44 
OM ATREYE MAHA-RSIM  SVAHA 


6_ Tỳ Lý Cù Tiên (Bhrgautama-Ts1): 

Bhrgautama-rs1 là một trong Š vị quyền thuộc của Hoả Thiên. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ. Co khuyu tay phải đè lòng bàn tay trên đủi phải. 
Tay trái năm quyên để ngang eo câm lá sen, trên lá sen có chày Tam Cô. 





Chữ chủng tử là: BHR (3Š) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. Hay chày Tam Cô trên lá sen. 





Tướng Ấn là: Thành Tựu Trì Minh Tiên Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
#“^5fIHH“4t£@^ˆ & 
OM BHRGAUTAMA MAHA-RSIM SVAHA 


7_ Tỳ Nữu Nữ (VisnavI): 

Visnavi là một trong 7 vị Mẫu Nữ Thiên, là quyền thuộc của Diêm Ma Vương. 
Có thuyết cho rằng Tôn này là quyến thuộc của Phạm Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, hình Thiên Nữ. Tay phải năm quyền để trước rốn 
(hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: VI (), hay MA (53) 
Tam Muội CG1a Hình là: Bánh xe báu. 





Tướng Ấn là:Nguyệt Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#q#@“#4&*% 
OM_ VISNAVI SVAHA 


8$_ Tự Tại Nữ (RaudrI): 
Tôn Hình: (hình chính giữa) 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kích Độc Cô. 


HP 
cư 





L0 00000 0100 0l 


Tướng Ấn là: Lỗ Đạt La Hậu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#“ˆ t*#4&* 
OM RAUDRI SVAHA 


Hay ^^ XX& * 4á «+ 
OM UMÃ-DEVLI SVÄHÄ 


9_ Dạ Ma Nữ (Yamn): 

YamiI tức Dạ Ma Thiên Phi, là một trong 7 vị Mẫu Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, tay trái cầm cây kích Tam Cổ. 
(hình bên phảI) 





Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái chuỳ. 





Tướng Ấn là: Chuỳ Án. 





Chân Ngôn là: 
$1”. 44+ 
OM MATRBHYAH SVAHA 


10_ Hiền Bình Cung (Kumbha-vimana): 

Kumbha-vimana là một trong 3 Cung ở phương Nam. Lại xưng là Hiền Cung, 
Bảo Bình Cung hoặc Thủy Khí Thân Chủ, chủ về việc kiên quyết thăng. 

Tôn Hình: Trong cái bình báu có cắm hoa sen búp nụ 





Chữ chủng tử là: KU (®), hay MA (3Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 


\\Wl) 







Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
41141 4 áC< @ 4v EỰt 244 SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM KUMBHA-PATAYE SVAHA 


11_ Ma Kiệt Cung (Makara-vimana): 
Makara-vimana là một trong 3 Cung ở phương Nam. Chủ vê việc thăng cường. 
Tôn Hình: Hình con cá to lớn. 





Chữ chủng tử là: MA (2Ä), hay KU (#®`) 
Tam Muội Ga Hình là: Cung điện. 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át Äã (H1 1ˆ " 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM MAKARA-PATAYE SVAHA 


12_ Song Ngư Cung (Mina): 

Mma là một trong 3 Cung ở phương Nam. Lại xưng là Ngư Cung, Nhị Ngư Cung 
hoặc Thiên Ngư Thân Chủ. Chủ về việc thăng quan tiễn chức. 

Tôn Hình: Hai con cá 





Chữ chủng tử là: MI (#Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 


NỈ \Illl | j 


. =rÌẢ.. 
8:08 NET - 






Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
4H f7 4S £&* 34111 1ˆ 4£ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM MINA-PATAYE SVAHA 


13_ La Hầu Tỉnh (Rahu): 

Rahu là một trong 9 Diệu, tức Hoàng Phan Tình, lại xưng là Thực Thân. Lúc gặp 
mặt trời, mặt trăng tức là Thực (mặt trời, mặt trăng bị ăn) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình phẫn nộ, đầu tóc dựng lên trên, hai tay 
để bên lỗ tai. 





Chữ chủng tử là: RA (†€), hay RA (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 








Chân Ngôn là: 

41#U{ 1 4 €4 # U44 { 1444244 % 1 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM OM RAHUNA-ASURA-RAJAYA - 
SVAHA 
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Hay ý Ứ &#'4{ U44 t{ít54ä fxã á(q 
OM_ RÃÄAHUNA ASURA-RAJAYA SOMA SATUNAYA (Danh vị...) 
$SANTI KARI SVAHÄ 


14_ Mộc Diệu (Vrhaspatl): 

VrhaspatI là một trong 7 Diệu, một trong 9 Diệu. Lại xưng là Tuê Tình, Nhiêp 
Đê. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, ngửa lòng bàn tay phải lên trên co ngón giữa 
ngón vô danh cùng với ngón cái vịn nhau. Tay trái nắm quyên đê ngang eo, ø1ao ông 
chân mà ngôi (hình bên trái) 


ca 


(201V lÍ 





Chân Ngôn là: 

4ñ4#Hi §£át 14-3 A&Xứt{2 4£ + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 


Hay $> 3 4ŒT(Œ^ 4t 
OM_ VRHASPATI Š§RI SVÄHÃ 


Hay ở $ ñÑ#4W q 14644 ad Hai đ *(& tấ 
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OM_ VRHASPATIDHA MAPITHAVNAYA (Danh vị..) MALA 
VARTHADI SVÃHÃ 


15_ Hoả Diệu (Angaraka): 
Angaraka là một trong 7 Diệu, một trong 0 Diệu. Lại xưng là Huỳnh Hoặc Tình. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm cây kích (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Độc Cổ. 





¡nà TỰ T42 y1. HIE 


Tướng Ấn là: Hỏa Thiên Triệu Thỉnh Án. 





Chân Ngôn là: 
&#* äL# {A@ 4L U0^ 4 + 
OM_ ANGARAKA-SRI-AROGYA SVAHA 


16_ Tỉnh Tú (Mapgha): 
Mapha là một trong 7 Tú ở phương Nam. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao (hình bên 
trải) 





Chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4⁄4ñH7 § £át X3 gácX@ftc{2 tá € 

NAMAH SAMANITA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

Hay #* Z|4t 44 244 + 

OM_ MAGHA-NAKSATRA SVAHA 


17_ Chân Tú (Hastä): 

Hasta là một trong 7 Tú ở phương Nam 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao. Tay phải úp 
lòng bàn tay để ngang ngực (hình ở giữa) 





Chữ chủng tử là: HA (Ñ) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4H f7 § £át 14-3 Xứ ^ 14+ 
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NAMAH  SAMANTA BUDDHANAM - NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

Hay #§* ã 4 44-4* 44t < 

OM_ HASTA-NAKSATRA  SVAHA 


18_ Kháng Tú (Svat): 

Svafi là một trong 7 Tú ở phương Nam 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải dựng lòng bàn tay để trước ngực, co ngón cái, 
ngón giữa, ngón vô danh. Tay trái để trước rôn cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao (hình 
bên phải) 





Chữ chủng tử là: SVA (#4) hay SVA (®Ä4) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H #fH7 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  NAKSATRA NIRJADANIYE_- 
SVAHA 

Hay #* 4f\ 44-ã^ 244% 

OM_ SVATINAKSATRA SVAHA 


19_ Trương Tú (Purva-phalgum): 


Pũrva-phalguni lại xưng là Tiền Phả Cầu Ni, Tiền Đức Tú, Sơ Phá Cầu, Gian 
Thác Thiên. Là một trong 7 Tú ở phương Nam 
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TÚ này có 2 ngôi sao (hoặc nói là 3 ngôi sao, 6 ngôi sao), chủ Thiện Thiên, thuộc 
Bà Tâu Thần 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải dựng lòng bàn tay để trước ngực, co ngón cái, 
ngón giữa, ngón vô danh. Tay trái để trước rôn cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao (hình 
bên trái) 





Chữ chủng tử là: MI (@), hay PA (*®®© 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên lửa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ân. 





Chân Ngôn là: 

41H § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

Hay #* 4# 4cTd4\ 44-4 244t % 

OM PURVA-PHALAGUNI-NAKSATRA SVAHA 


20_ Dực Tú (Uttara-phalgum): 

Uttara-phalgunI là một trong 7 Tú ở phương Nam 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái để trước rốn cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao. 
Co dựng đầu gôi trái (hình bên phải) 
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Chữ chủng tử là: PHA (&), hay MI (@) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H #fH7 § £át 14-3 &đ&£*Xứt^ 14& + 

NAMAINH  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

Hay $^ šŠ ' { äaT‡14\t 144‹1* «+ 

OM_ UTTARA-PHALAGUNI-NAKSATRA _ SVAHA 


21_ Giác Tú (CItra): 

Citra địch âm là Chất Đa La, dịch nghĩa là Thải Sắc cho nên được øọI1 là Thải 
Hoạ Tú. Là một trong 7 Tú ở phương Nam 

Tôn Hình: Thân màu thịt, dựng lòng bàn tay phải co ngón trỏ ngón giữa ngón vô 
danh. Quyên trái để trước rÔn, hai tay câm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Dựng đầu gối 
phải, giao ông chân mà ngôi (hình bên trái) 
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Chữ chủng tử là: CI (Ñ ), hay MI (@Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên nN sen. 
l Ì), 
% 


~ | | 






Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng, Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41H17 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 


SVAHA 


Hay $* &#* 14X&-1* #44 + 
OM CITRÄ-NAKSATRA SVÃHÃ 


22_ Đê Tú (Višakha): 
Vi$akha là một trong 7 Tú ở phương Nam 
Tôn Hình: Thân màu thịt, ngửa lòng bản tay phải để trước ngực. Tay trải đề trước 


vú câm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Dựng đầu gối phải, giao ống chân mà ngồi (hình 
bên phảI) 





Chữ chủng tử là: VI (®), hay A (8Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên pSe sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ân. 





Chân Ngôn là: 

41#U{ { #4 44-4 đ&c 01212 2(@ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

Hay #* Ñ 4 44-4 24+ 

OM_ VISAKHA-NAKSATRA SVAHA 


23_ Dược Xoa Trì Minh Nữ (Yaksa-vidya-dharn1): 

Yaksa-vidya-dhar1 là Sứ CIả của Dược Xoa Trì Minh (Yaksa-vidya-dhara) 

Tôn Hình: Thân màu thịt, trên lòng bàn tay phải có một cái chày Độc Cổ dựng 
đứng, quỳ gôi ngôi trên toà tròn (hình bên trên) 


#1 fiY MM#+ 





_—— Ẳ TT. 


ễ X ` nh là v _ 
%. LI Đ ì / j úŨ 
xà 7í Đã J_ 
W TỶ Sản 
Ụ h — sai HÚP tui 2 | 
s." K—. LÍP li / 
=h _ I n hỦ Ï NT 
L kx si... 
¬x.ị h b Ly 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 





Tướng Ân là:Hai tay Nội Phộc, Ngón cái và ngón út cùng đè nhau, dựng thăng 
ngón trỏ ngón giữa. 
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Chân Ngôn là: 
4H#fH7 §£át š=@# đt 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM_ YAKSA-VIDYA-DHARI 


24_ Dược Xoa Trì Minh (Yaksa-vidya-dhara): 

Yaksa-vidya-dhara là một trong các vị Trì Minh Tiên, là quyên thuộc của Tăng 
Trưởng Thiên. 

Tôn Hinh: Thân mảu thịt đỏ, đầu đội mão báu, cau mày trợn mắt giận dữ. Tay pải 
để ngang ngực cầm cây kiêm. Tay trái nắm quyên duỗi ngón cái, ngón út để trước eo. 
Giao ống chân ngôi trên toà tròn (hình ở giữa) 


130 BiNIMIHE 





Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Hai tay Nội Phộc, dựng thẳng 2 ngón vô danh, hơi co hai ngón trỏ 
như hình móc câu. 
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Chân Ngôn là: 
411144 ä £#* 244122 44€ 
NAMAR SAMANTA-BUDDHANAM YAKSESVARAYA SVAHA 


25_ Dược Xoa Trì Minh Nữ (Yaksa-vidya-dharn1): 

'Yaksa-vidya-dhar1 là Sứ Cả của Dược Xoa Trì Minh (Yaksa-vidya-dhara) 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay cầm cây kích Độc Cổ, đứng hầu bên cạnh Dược 
Xoa Trì Minh (hình bên dưới) 


¿lu EYHWE 


sa = - 
J2 








II HmMm 


Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 


su 





l /I AIA LAN 000 0n „ 


Tướng Ấn là: Hai tay Nội Phộc, Ngón cái và ngón út cùng đè nhau, dựng thắng 
ngón trỏ ngón g1ữa. 





Chân Ngôn là: 


4⁄4ñH7 §£át šq@#đd - 
NAMAH SAMANTA-BUDDHÄNÄM_ YAKSA-VIDYA-DHARI 
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26_ Tăng Trưởng Thiên (Virudhaka): 

Virũdhaka dịch âm là Tỳ Lỗ Đà Ca. Lại xưng là Tỳ Lưu Đa Thiên, Tỳ Lưu Ly 
Thiên, Ty Lưu Đỗ Ca Thiên, Tỳ Lâu Lặc Thiên, Tỳ Lâu Lặc Ca Thiên, Tỳ Lâu Lặc 
Xoa Thiên. Là một trong bốn vị Thiên Vương, một trong 20 Thiên, một trong l6 vị 
Thiện Thân. Lại xưng là Nam Phương Thiên 

Tôn này là vị vua thống lãnh hàng Cưu Bàn Trà (Kumbhandha: Ung Hình 
Quý) và Bê Lệ Đa (Preta: Ngạ Quý) Ngài cư ngụ tại Thành Thiện Kiến thuộc Lưu Ly 
Đóa ở phía Nam núi Tu DI. 

Do Ngài có Bản Thệ là làm tăng trưởng uy đức của mình và của người cho 
nên có Đức Phân làm cho vạn vật sinh trưởng và nuôi lớn căn lành cho các chúng sinh. 
Vì thế Ngài có tên là Tăng Trưởng Thiên Vương, vị Thần Thủ Hộ ở phương Nam 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, thân khoác giáp trụ, tay phải 
cầm cây kiếm, tay trái nắm quyên để cạnh eo (hình phía trái bên trên) 








Chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm, hoặc cây kích. 
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Tướng Ấn lả:Tăng Trưởng Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 

4H#fH7 $£át” ý g@t 6ñ 1œ. 1ˆ %S& 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM OM VIRUDHAKA YAKSA 
ADHIPATAYE_ SVAHA 


27_ Tăng Trưởng Thiên Sứ Giả (Virudhaka-duta): 

Virudhaka-duta là vị Sứ G1ả đứng bên cạnh Tăng Trưởng Thiên Vương. 

Tôn Hình: Thân hiện hình Quý, tướng phẫn nộ, tóc lửa dựng đứng lên trên, răng 
nanh bên trên cắn môi. Hai tay cầm cây kiếm, quỳ gôi thắng lưng hướng vào Nội Viện 
(hình phía dưới bên phả!) 





Chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội Ca Hình là: Cây kiếm, hoặc cây kích. 
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Chân Ngôn là: 

4H RH7 4 Kất? đã átcn {2 Ä xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
1@&^41“^H&tL7( &* Ã*X‡4t7Tñ 4ˆ đ@-3?7(tđ^ 4& + 

NAMAHNH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA KARAYA _- 
SARVA DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA  ASURA  GARUIDA 
KIMNARA MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 
SVAHA 

28_ Nan Đà Long Vương (Nanda-näaga-raJa): 

Nanda- -näga-räja lại xưng là Nan Đồ Long Vương, Nan Đầu Long Vương. Dịch ý 
là Hỷ Long Vương, Hoan Hỷ Long Vương. Do khéo hay thuận ứng tâm người, điều 
hoà mưa gió, rất được Thế Gian vui vẻ nên có tên là Hoan Hỷ Long Vương. 

__ Tôn này là một trong 8 vị Long Vương và là bậc thượng thủ trong Hộ Pháp Long 
Thân. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, trên đầu có 7 đầu Rông, Tay phải để trước ngực cầm 

cây kiếm. Tay trái năm quyên , hoặc úp lòng bản tay để ngang eo. 
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Chữ chủng tử là: NA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Thủ Án là Chư Long Ấn: Đem ngón tay phải hợp lưng bản tay trái sao cho móng 
tay trụ trong lòng bàn tay trái, hướng tay trải vê thân, triệu vời ba lân. 


332 





Chân Ngôn là: 
4H1fH7§£át 1*X44 dt ^ 14@*% 


NAMAH SAMANTA-BUDDHANÄM_ NANDOPANANDÄYA_ SVÄHÃ 
hay 4 11 § £&ˆ^ 4 £ 4ˆ 44+ 


NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM _NANDAYA SVAHA 


29_ Ô Ba Nan Đà Long Vương (Upananda-näøa-räja): 


Upananda-naga-raJa là em của Nan Đà Long Vương, cùng với Nan Đà Long 
Vương là Đại Hộ Pháp Long Vương của Phật Giáo. 


Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiêm, tay trái cầm sợi dây Rồng, trên 
đâu có 7 cái đầu Rông. 





Chữ chủng tử là: U (-®S) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 
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_ Thủ Ấn là Nan Đà Bạt Nan Đà Nhị Long Vương Ấn: 

Hai tay đều tự duỗi giương mười ngón, hai ngón cái cùng cài chéo nhau. 
Ngón cái phải đè ở trên ngón cái trái, tức là Nan Đà Long Vương Ấn 
Ngón cải trải để ở trên ngón cái phải tức là Bạt Nan Đà Long Vương Ấn. 
Ấn này lại có tên là Cửu Đầu Long Ấn, Nhất Thiết Long Ấn. 


\ 
VI 
\ 





Chân Ngôn là: 
41 J{f {dt 459944242 4&% 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM NANDOPANANDAYA SVAHA 


hay 47771 {f4 S44 €244%$— TS 
NAMARNH SAMANTA-BUDDHANAM UPANANDAYA SVAHA 


30_ A Tu La (Asura): 

Asura lại xưng là A Tố La, A Tô La, A Tổ Lạc, A Tu Luân... Xưng lược là Tu 
La. Dịch ý là Phi Thiên, Bất Đoan Nghiêm, Phi Đồng Loại. 
A Tu La là một trong các vị Thân cổ đại của Ấn Độ, là một trong tám Bộ Trời 
Rông 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiếm, tay trải để cạnh eo, dựng đầu 
gối phải, giao ông chân mà ngôi. 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: A Tu La Ấn. 





Chân Ngôn là: 


44H 7 4£ ÄÑff7(Laec2 tt c8  5Ê*ñäHHäHN+4< 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANÄM: ASURÄ GARALAYAM RATAM 
RATAM DHVAM TAM PRA A A PRA SVÄHÄ 

Hay %7#1{ # q €&#t2 Ud &# # 2ˆ 44 

NAMAH SAMANTA-BUDDHÄANAM RATAM RATAM DHVAM TAM 
PRA SVÄAHÄ 


31A Tu La (Asura): 
Asura là một trong tám Bộ Trời Rông 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay phải cầm cây kiêm, tay trải đê cạnh eo 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 


Tướng Ấn là: A Tu La Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4H#fH7 4£ ÄẤÑC£U7([a¿^ tét 8# 7 S*ÄäÄÑ +4 

NAMARI SAMANTA-BUDDHANAM ASURA GARALAYAM RATAM 
RATAM DHVAM TAM PRA  A A PRA  SVAHA 


Hay %?‡#(( 1 q&#Œ & k# 3 >4 
NAMAH SAMANTA-BUDDHÄANAM RATAM RATAM DHVAM TAM 
PRA SVÄAHÄ 


S2. Diễm Ma Thiên (Yama): 

Theo Ấn Độ Giáo thì Yama là vị Trời Dạ Ma, một vị Thần Quang Minh. Sau khi 
mất, Ngài vào cõi U Minh làm Chủ Tế của cõi Hắc Am chuyên phán xét tội ác của 
người chết nên có tên là Tử Vương. Ở Địa Ngục thì Yama chuyên cai trị Nam Tội 
Nhân, còn em gái là Yami chuyên cai trị Nữ tội nhân, nên được gọi là Song Vương. 
Hai anh em đều là con của Nhật Thần (Vivasvat) và Thời Gian Thân (Saranyu) 

Do Yama chuyên trừng phạt cột trói tội nhân nên có tên là Phộc Vương 
(Bandha-räja). Vì phán quyết và ngăn chận hạnh ác của những người bị đọa vào Địa 
Ngục nên có tên là Già Chỉ Vương hoặc Tịnh Tức Vương . Do Yama luôn thấm vấn và 
phán xét tội nhân một cách vô tư nên có tên là Bình Đăng Vương (Samatä-räja). 

Truyền Thuyết cho răng: Yama nguyên là vị vua của xứ Vệ Xá Li (Vaiéali). 
Trong một trận chiến tranh đẫm máu, Ngài nguyện làm vua của Địa Ngục và được tái 
sinh làm Diêm Vương thông lãnh 18 Âm Cung, 8 vị Tướng Quân và 8000 ngục tốt. 
Ngài cư trú trong cái thành to lớn làm bằng 7 báu, ngang dọc 60 Do Tuân, thọ hưởng 
sự vui sướng vô thượng. Nhưng mỗi ngày 3 lần, Yama và các Tướng Sĩ phải chịu hình 
phạt bị đồ đồng sôi vào miệng cho đến khi đền trả hết tội ác. Do Yama nhận chịu cả 2 
Quả Báo sướng khô nên có tên là Song Vương. 

Sau này tuy Mật Giáo ghi nhận Ya Ma vào Thiên Bộ là Diễm Ma Thiên (Yama- 
deva) nhưng Giáo Đồ Phật Giáo vẫn xem Ngài là Thủy Tổ của Thế Giới Quỷ, Tổng 
Quản của Âm Giới, Thần Chủ của Địa Ngục ở núi Thiết Vi. Thuộc Hạ thân cận của 
Ngài là Hắc Ám Thiên Nữ, Thái Sơn Phủ Quân và 2 vị Thần chuyên ghi chép việc 
Thiện Ác có tên chung là Song Đồng. 

Yama-raJa là một trong 6 vị Trời Hộ Thế, một trong 20 Thiên, một trong 12 
Thiên. Là vua của chúng Quỷ 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm cây gậy đâu người, tay 
phải để trước ngực ngửa lòng bàn tay tác Dữ Nguyện Ấn. Ngồi trên con trâu trắng, 
buông rũ bàn chân trái (hình bên phải) 
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200 ƒ#£®S<= 


Chữ chủng tử là: VAI (Ñ ), hay YAM (#t) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy đầu người. Biểu thị cho nghĩa chúng sinh khó 
có thê được giải thoát mà thường hay bị nguy khôn ở cảnh giới Địa Ngục. 


Tướng Ấn là: Đàn Noa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H1fHiñ 4£ š§ã 147 414^ˆ 4&£*% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAIVASVATAYA SVAHA 


Hoặc Chân Ngôn là: (Trích trong Đà La NI Tập Kinh) 
# 44x $ýÑN ã(j Hi(& 
OM_ YAMA-RAJA UGRA-VIRYA AGACCHA SVAHA 


33_ Hắc Ám Thiên Nữ (Käla-rätrI): 

Kala-ratrI lại xưng là Hắc Dạ Thiên, Ám Dạ Thiên, thuộc một trong 7 vị Mẫu 
Thiên, là hậu phi của Diêm Ma Vương. 

Tôn này có Bản Thệ là gia hộ cho chúng sinh tiêu trừ sự sợ hãi, lỗi lầm, tai vạ 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải ngửa lòng bàn tay, tay trái câm cây gậy, đầu 
cây gậy là cái vòng, bên trong có hình đầu người. Giao hai ông chân mà ngôi, ngửa 
nhìn Diễm Ma Vương (hình bên trái) 
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Chữ chủng tử là: KA (4) 


Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng. Hay cây gậy, bên trên có cái vòng 


\ 
"n 


27 






V000 000060 
xe 


7 
7 


Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyên, dựng đứng ngón giữa. 





Chân Ngôn là: 
4H RH1 § K£ắt ñđ U á\ 1ˆ 14& % 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM KALA-RATRIYE SVAHA 


34_ Thái Sơn Phủ Quân (C1tra-gupta): 


Citra-supta dịch âm là Chất Đa La Cấp Đa, dịch ý là Phụng Giáo Quan. Lại xưng 
là Thái Sơn Phủ Quân, hoặc xưng là Chât Đát La Câp Đa Tân Ngục Giả. 
Trung Quôc gọi Tôn này là Chủ Ty Thân của Đông Nhạc Thái Sơn thuộc Minh 


Phật Giáo đem Thái Sơn Phủ Quân phối trí với vị thư ký của Diêm Ma Vương, 


chi chép các nghiệp thiện ác của nhân gian, cũng là một trong 10 vị vua của Minh GIới 


(cối âm) và xưng là Thái Sơn Vương 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay phải câm cây bút, tay trải cầm cây gậy Đàn Noa, 
đâu gậy có cái vòng, trong cái vòng hiện mặt người (hình bên phải) 
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Chữ chủng tử là: CI (Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy đầu người. 





Tướng Ấn là:Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
4H17 §£át 1111141 4£ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ CITRA-GUPTAYA - SVAHA 


35_ Quỷ Chúng (Mprtyu-gana hoặc Mrtyu) 
Tôn Hình: Thân hình mảu thịt, hiện tướng quỷ đói, quy trước mặt Thái Sơn Phủ 
Quân, tác tư thê khân câu (hình bên trái) 
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Chữ chủng tử là: MR (3Ï), hay RO (T©) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông. 


Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H87 4 £ắt* 4 ý7f\* 14& % 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM MRTYU-GANA_ SVAHA 


Hay 4721 4 &át* 4470 ^ 4+ 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI  SVAHA 


36_ Đoạt Nhất Thiết Mệnh (Mrtyu): 

Mrtyu là một trong các quyến thuộc của Diệm Ma Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quỷ đói, tay phải cầm cái túi da, tay trái cầm 
hoa (hình bên trái) 





H1 #=llÁ 
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Chữ chủng tử là: MR (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 


À || 
Ñ | 
\ 1 
`. ` 






Tướng Ấn là: Thuỷ Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
417/1 {4C H5 d4 % Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM MRTYU SVAHA 


Hay4 2C#7( 4 4 £ #{* Œứ( 47t 2 24t % SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI  SVAHA 


37 Tỳ Xá Già (Pl§aca): 

Pi$äca lại xưng là Tất Xá Già Quỷ, Tý Xa Giá Quý. Dịch ý là Quý ăn máu thịt, 
Quý ăn tinh khí con người, Quỷ điên cuông, Quỷ hút máu. 

Pi$äca nguyên là ma quý trong thân thoại cỗ xưa của Ấn Độ. Bụng của nó như 
biển xanh, cổ họng như cây kim... thường cùng với A Tu La, La Sát dắt díu nhau. 

Trong Phật Giáo thì quỷ đói tức là loài quỷ này. Quý này ăn nuốt tính khí của 
con người, ăn máu thịt là loại hơn hết trong hàng quý đói 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quý đói, tay phải cầm một đoạn của cánh tay 
bị chặt đứt. Tay trái cầm vật khí chứa đầu máu (hình ở giữa) 
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đói 





Chữ chủng tử là: PI (€) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapala:cá1 bát) 






3Hl| 

\ 

. 

Ỳ ờ Cha : j 
—) 


Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 





Chân Ngôn là: 
4X RHñ 4 £á* H&„H& t£tt - 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


38_ Tỳ Xá Giả (Pl§aca): 
Pisaca là loài quỷ ăn nuôt tình khí của con người, là loài hơn hăn trong hàng quỷ 


Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quý đói, tay trái cầm một đoạn của cánh tay 


bị chặt đứt. Tay phải nâng vật khí chứa đây máu (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: PI (® 
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Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 





CS 
Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 





Chân Ngôn là: 
41 RHñ 4 £á* H&„HÑ tát - 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


39_ Tỳ Xá Gia (P1saca): 
Pisaca là loài quỷ ăn máu thịt, ăn nuôt tĩnh khí của con người. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quỷ đói (hình 286) 





Chữ chủng tử là: PI (€) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 

IIl|, 
ụ" Tí, 
\=I 


Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 









Chân Ngôn là: 
41 RHñ 4 £á Hã„HÑt1#t S- 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 
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40_ Tỳ Xá Gia (P1saca): 
Pisaca là loài quỷ ăn máu thịt, ăn nuốt tình khí của con người. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quỷ đói (hình 287) 





Chữ chủng tử là: PI (€4) 

Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapala:cá1 bát) 
(| 

ứ lị, 

` chà JÚU 
„ae 

>> 

Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 













Chân Ngôn là: 
41 RÑHñ 4 £á Hã§„HÑ tt S- 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


41_ Tỳ Xá Giả (P1saca): 
Pisaca là loài quỷ ăn máu thịt, ăn nuôt tĩnh khí của con người. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quỷ đói (hình 288) 
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Chữ chủng tử là: PI (€) 

Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 
MU 

ý _Ú 

ề tia, } 


SP 


Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 








Chân Ngôn là: 
4X RÑHñ 4 £á* H&„HÑ tát - 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


42_ Tỳ Xá Giả (PlI$aca): 
Pisaca là loài quỷ ăn máu thịt, ăn nuôt tĩnh khí của con người. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quỷ đói (hình 289) 


#Eí 





Chữ chủng tử là: PI (® 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 
HH, 
ề Thúc, ÿ 
| sở 


Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 









Chân Ngôn là: 
4X RHñ 4 £á* H&(„HÑ tt - 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 
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43_ Tỳ Xá Già (PI§aca): 
Pisaca là loài quỷ ăn máu thịt, ăn nuốt tinh khí của con người. 
Tôn Hình: Thần màu thịt, hiện hình quỷ đói, một tay cầm vật khí chứa đây máu, 


một tay cầm một đoạn của cánh tay bị chặt đứt 





Chữ chủng tử là: PI (€) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 


\IÍllh, 
đỦ |, 





Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 





Chân Ngôn là: 
4⁄RÑH7ñ4£&“*(@HqqH&+x#⁄4@+t S- 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


44_ Tỳ Xá Già (Pléaca): 
Pl$aca là loài quỷ ăn máu thịt, ăn nuôt tình khí của con người. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quỷ đói, một tay câm vật khí chứa đây máu, 


một tay cầm một đoạn của cánh tay bị chặt đứt 


_~ 


 - 





Chữ chủng tử là: PI (® 


Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 


(II) 
\ | 
\ _ 
\ HH, 









Chân Ngôn là: 
4X RÑHñ 4 £á H&„HÑ tát - 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


45_ Đồ Cát Ni (Dakin: 

DakinT dịch âm là Noa Cát Trữ, Noa Chĩ Nễ, Đồ Kỳ Ni, Đồ Chỉ Ni, Đồ Cát Nễ, 
Đà Kỳ Ni, Tra Chỉ Ni... Dịch ý là Không Hành Mẫu. 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 10 ghi nhận rằng: “Đồ Cát Ni là quyến thuộc của Đại 
Hắc Thiên, là một loài quỷ Dạ Xoa có sức Thân Thông, hay biết được kỳ hạn chết của 
con người trước 6 tháng, liên chuẩn bị trước để lấy trái tim của kẻ ấy mà ăn rồi thay 
thế bằng vật khác, cho đến khi người ây mệnh chung thời bắt đầu thông báo điều hư 
hoại” 

Người tu Pháp này có thể được Thần Thông, thành tựu lớn. Đức Đại Tỳ Lô Giá 
Na Phật vì trừ loài này cho nên dùng Pháp Môn của Giáng Phục Tam Thế hoá làm Đại 
Hắc Thân đề thâu nhiếp khiến chúng quy mệnh Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình quý đói, tay phải cầm cái bát, tay trái để 
trước ngực (Hình 292) 
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Chữ chủng tử là: DA (%) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 


Tướng Ấn là: Đồ Cát Ni Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41214 4 đt @4* 4% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HRIH HAI SVAHA 


46_ Đô Cát Ni (Dakim): 

Dakmmr là loài quỷ Dạ Xoa 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình quý đói, tay phải cầm một đoạn chân bị 
chặt đứt, há miệng để ăn. Tay trái cầm cánh tay bị chặt đứt (Hình 293) 






le co VỀ 
» +. = sa T he 


(S7 i SG 





Chữ chủng tử là: DA (%) 
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Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 


\i 

\ | 
N1 
`) 


\= 
` ¬. 









Tướng Ấn là: Đô Cát Ni Ấn. 


Chân Ngôn là: 
41204 {4U @* 44% có 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HRIH HANI SVAHA 


47_ Đồ Cát Ni (Dakim): 

DakImr là loài quỷ Dạ Xoa 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình quỷ đói, tay phải nâng cái bát, tay trải 
cầm con dao (Hình 294) 





Chữ chủng tử là: DA (%) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 





Tướng Ấn là: Đô Cát Ni Ấn. 
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ọ 
Chân Ngôn là: 
4H17 4 £át* aã:” 44t + 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HRIH HAI SVAHA 


48_ Tử Quý (Mrtyu): 
Tôn Hình: Thân màu xanh, hiện hình thây chêt, năm ngửa trước mặt 3 vị Đô Cát 
NÑI, nhăm mắt, tóc giận dữ chỉa lên trên, hai tay đê bên cạnh thân. 





KH 





Chữ chủng tử là: MR (3) 
Tam Muội G1a Hình là: Cái chuông. 





Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41224 4 đt H7) 844% SỐ 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM MRTYAVE SVAHA 


Hay 4 ⁄{ÑH' 3 K&t* tứ (4 7(@^ 4£ % ¬ 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM. PIŠACA GATI _SVÃHÄ 


49_ Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (S1ddha-vidya-dhara): 
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Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình đồng tử, tay trái cầm cái túi da thú, tay phải 
câm cây gậy (bông) 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái chuông. 





Chân Ngôn là: 
4HfH7 4S£át* g91191417^ 57t 4á % 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GU IÏ_ GU I_ MAM SAMITE - 
BHUTANAM SVAHA 
Hay 4322| 4 4 6# 6#W*2 1442 44% 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GU I GU I_ MAM SANE . 
SVAHA 


50_ Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (Siddha-vidya-dhara): 
Tôn Hình: Thần màu thịt, hiện hình đông tử, tay trái câm cái túi da thú 
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Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái chuông. 





Chân Ngôn là: 

41#U2\ 1ƒ { Cát $#97L£UT^ §Ttếc 44% 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GU I_ GU I_ MAM SAMIE _. 
BHUTANAM_ SVAHA 


Hay 4#4# 7 § tát gÝg9%^ 114*ˆ 4á *% 
NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄANAM GU Ï_GU I_ MAM SANE_ 
SVAHA 


5I_Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (Siddha-vidya-dhara): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình đông tử, tay phải cầm cái túi da thú 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái chuông. 





Tướng Ấn là: Thành Tựu Trì Minh Tiên Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
44HH7§4£át? G19 1£17^2 §Tiất tt % 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GU I_ GU I_ MAM SAMITE - 
BHUTANAM_ SVAHA 
Hay 41‡#(7{ {6# đ#.* 4/12 144% 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GU Ï GU I_ MAM SANE - 
SVAHA 


52 Trì Minh Thành Tựu Tiên Chúng (Siddha-vidya-dhara): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình đông tử, tay trái câm cái túi da thú 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái chuông. 
ù 





Tướng Ấn là: Thành Tựu Trì Minh Tiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 

4⁄4ñ414£á^ gWU$147^ §T'át 4á % 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GU I_ GU I_ MAM SAMITE - 
BHUTANAM_ SVAHA 


Hay 4 R1 3$ £át 991192 1 R14^ t@c% 
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NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GU Ï_GU I_ MAM SANE _ 


SVAHA 
53_ MaNi A Tu La (Bandhirasura): - — 
Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay phải câm cây kiêm, tay trái năm quyên đê ngang 


eo (hình ở g1ữa). 


1E. NẬ+nTrr 
E —Y†T) HH TT T17. 
=H HH 1H11 

FT 


=v VN "r#”- 
N nà, - À, s “là ` 
Ỉ D LÍ ca Ẻ L SE nh ý ạ” 
TS Z2 \ T4 
chng cư, - r5 UP ng d) F7 
= đ Ung VN, „ỉ Jyả | ị 


Lo 
s3 





Chữ chủng tử là: BA () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 
4HRH7 § £áất? đã @®f£tcn {2 Äđ xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 


1@41“H&17t &* SX44#ñ 122 Ä-37tđ^ 4£ + 
NAMAH SAMANTA BUDDHÄANAM_ LOKA ALOKA KARAYA _ 
SARVA DEVA NÃÄGA YAK$A  GANDHARVA ASURA GARUDA 


KIMNARA MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 
SVAHA 
54_ MaNi A Tu La Quyến Thuộc (Bandhirasura-parivära): 
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Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay phải cầm cây gậy, đầu gậy là nửa vành trăng 


(hình bên trái). 





Chữ chủng tử là: BA () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 
4HRH7 4 K£ất? đã átcn {2 {đ xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 


1@&41“H&17t &* SX#43ñ %2 37t ^ 4£ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHÄANAM_ LOKA ALOKA KARAYA _ 
SARVA DEVA NÃÄGA YAK$A  GANDHARVA ASURA GARUDA 
KIMNARA MOHÄRAGA DI HRDÃÄYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 
55 MaNi A Tu La Quyến Thuộc (Bandhirasura-parIvära): 
Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trải cầm cây gậy, đầu gậy là nửa vành trăng 


(hình bên phả!). 
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Chữ chủng tử là: BA () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 

4HRH7 4 £át? đã đán 2 {đ xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
1 &4 1214 17( &* 4 #¿tØã4#(*@4447(02^444  — 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA KARAYA - 
SARVA DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA  ASURA  GARUIDA 
KIMNARA MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 


56_ A Tu La (Asura): 
Asura là một trong 8 Bộ Trời Rông.. 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay phải đê trước ngực câm cây gậy, tay trái năm 


quyên đề cạnh eo (hình ở giữa). 


HH bì ¿r1 
ST Cá T1 bể 3L TƯ : 
SE uEST EU LTHHE-T 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây gậy. Hoặc cây kích. 





Tướng Ấn là: A Tu La Ấn. 
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Ụ 
—=m¬` 
Chân Ngôn là: 


41⁄4#H7 4£ ÄÑf7(Laec2 tt ¿8  5Ê*ñäHHäHN+4< 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANÄM ASURÄ GARALAYAM RATAM 
RATAM DHVAM TAM PRA - A A PRA SVÄÃHÄ 

Hay 4#⁄+f#4H 1 § £&t7(ta ¿(2 tá 

NAMAR SAMANTA-BUDDHAÄNÄM GARALAYAM_ SVÃHÄ 


57 A Tu La Quyến Thuộc (Asura-parIvara): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải câm cái bát, tay trái đê ngang ngực (hình bên 
trái). 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hinh là: Cây gậy. Hoặc cây kích. 





Tướng Ấn là: A Tu La Ấn. 


ụ 
—=¬>` 
Chân Ngôn là: 


41⁄4#H7 4£ ÄÑf7(Laec2 tt ¿8  52*ñÄñäHN+4< 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANÄM: ASURÄ GARALAYAM RATAM 
RATAM DHVAM TAM PRA - A A PRA SVÄHÄ 


Hay 42{#(2{# 4 át T14 ¿t2 14& có 
NAMAHN SAMANTA- BUDDHANAM GARALAYAM SVAHA 
58_ A Tu La Quyên Thuộc (Asura-par1vara): 


3i 


Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây kích Độc Cổ (hình bên phải). 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hinh là: Cây gậy. Hoặc cây kích. 





Tướng Ấn là: A Tu La Ấn. 





| 
Chân Ngôn là: 


41⁄4#H7 q£ ÄÑf7(Laec2 tt c8  5*ñäHHäHN+ã4S 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANÄM: ASURÄ GARALAYAM RATAM 
RATAM DHVAM TAM PRA - A A PRA SVÄHÄ 

Hay 4#⁄4+f#H 1 § £&t7( ta ¿(2 tá 

NAMAR SAMANTA-BUDDHAÄNÄM GARALAYAM_ SVÄHÄ 


59_ Ca Lâu La Vương (Garuda-raJa) 

Garuda hoặc xưng là Suparm1 và gọi là Ca Lưu La, Ca Lầu La, Ca Lâu La, Kim 
Xí Điều, Diệu Xí Điều, Thực Thổ Bi Khổ Thanh. 

Ca Lâu La là một loài chím lớn có tính cánh mãnh liệt trong Thần Thoại của Ấn 
Độ, tương truyền Ca Lầu La là vật cỡi của Tỳ Thấp Nô Thiên (Visnu). Hoặc có thuyết 
nói: Khi sinh ra thời thân có ánh sáng hách dịch, chư Thiên nhận lầm là Hỏa Thiên nên 
lễ bái. Trong Phật Giáo thì Tôn này là một trong Chúng của tám Bộ Trời Rồng 

Y theo sự ghi chép của Phật Điễn thì đôi cánh của Ca Lâu La do đan kết mọi vật 
báu mà thành, cho nên xưng là Kim Xí Điều hoặc Diệu Xí Điều. Loài chim này có thân 
thể rất lớn, khi giương mở hai cánh, rộng hơn ngàn dặm, thậm chí lớn đến hàng trăm 
vạn đặm. 

Trong Kinh Luật Dị Tướng, quyền 49 nói: “Gió được quạt ra từ loài chim này, 
nếu vào mắt người thì người ây bị mật ánh sáng (bị mù)”. 
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Bỏ Tát Tòng Đâu Suất Thiên Giáng Thân Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ 
Kinh, quyên 7 lại ghi răng: “Km Xí Điều Vương có thân dải tám ngàn do tuân, hai 
cánh, mỗi cánh dải bốn ngàn do tuân, dùng Rồng làm thức ăn” 

Tôn Hình: Thân người đầu chim có hai cánh chim sau lưng, màu vàng ròng, hai 
tay cầm năm các con Rồng. 





Chữ chủng tử là: GA (TÙ 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (ống sáo). 





Tướng Ấn là: Ca Lâu La Ấn, lại gọi là Kim Xí Điều Vương Ấn. Hai ngón cái 
giao quân nhau, giương mở hai bàn tay như thế xoải cánh, kết hình của Kim Xí Điều, 
động ba lần như dạng bay. 





Chân Ngôn là: 
;&d 
OM KSIPA SVAHA 


Hay $ t{4 !4& 
OM_ PAKSA SVÄHÃ 


_ Bản khác dùng Chân Ngôn là: 
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4W #147 S£& ÄNđäññ AHXxá 
Zý%4 # ñ1#4 ÄA£{‡4 7714 Hảä l147(4A 


1q@«jđœ HH4 Ä4Ã4Øø{ á đ58 #@fS3 §HddŒđ 44 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM APRATIHATA-SASANANAM 
TADYATHA: OM ŠAKUNA MAHÄA-ŠAKUNA VITAMTA-PAKS$A 
SARVA PANAGANAKA KHAKHA KHAHIL KHAHIL SAMAYAM- 
ANUSMARA HÙM TISTA BODHISATVOJNÑNAPAYATI SVAHA 


60_ Ca Lâu La Nam (Garuda): 

Garuda là một trong § Bộ Trời Rồng 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, thân người đầu chim, trương cánh, thối sáo 
(hình bên trái) 


ˆÑ l- H 


TỒN Š 








Chữ chủng tử là: GA (TÙ 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (ống sáo). 





Tướng Ấn là: Ca Lâu La Ấn, lại gọi là Kim Xí Điều Vương Ấn. Hai ngón cái 
giao quần nhau, giương mở hai bàn tay như thế xoải cánh, kết hình của Kim Xí Điều, 
động ba lần như dạng bay. 
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Chân Ngôn là: 
#&w & 
OM_ KSIPA SVAHA 


Hay $ t{4 !4& 
OM_ PAKSA SVÄHÃ 


61_ Ca Lâu La Nữ (Garudl): 

Garudi là một trong § Bộ Trời Rồng 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, thân người đầu chim, trương cánh, cầm vỏ ốc 
(Pháp Loa) nhìn ngó thôi loa (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: GA (TÙ 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (Pháp Loa Bối: vỏ sò). 





Tướng Ân là: Ca Lâu La Ấn. 





Chân Ngôn là: 
“;& HC 
OM KSIPA SVAHA 


Hay $ t{4 !4& 
OM_ PAKSA SVÄHÃ 


361 


62_ Cưu Bàn Đô (Kumbhanda): 

Kumbhanda dịch âm là Câu Bản Đô, Cứu Bàn Đồ, Cung Bàn Đồ, Cưu Mãn 
Noa... dịch ý là Ung Hình Quỷ, Đông Qua Quỷ, Yêm My Quý. Là một trong hai bộ tộc 
Quý của Tăng Trưởng Thiên Vương. Đôi khi loài Cưu Bản Trà có mình người đầu 
ngựa và còn gọi là Dược Thần 

Tôn Hình: Thân màu thịt, thân người đâu ngựa, để cái trông trước bụng, hai tay 
đánh vô 





Chữ chủng tử là: KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (cái trông). 





Chân Ngôn là: 
4⁄4ñ1i1 4£“ šá44174^ 4e có 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM KUMBHAN]A-PATAYE_ SVAHA 


63_ Cưu Bàn Đồ (Kumbhanda): 
Kumbhanda là quyên thuộc của Tăng Trưởng Thiên Vương - 
Tôn Hình: Thân màu thịt, thân người đầu ngựa, hai tay câm cái nạo bạt, đánh vô 
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Chữ chủng tử là: KU (®) 
Tam Muội Ga Hình là: Nhạc khí (cái nạo bạt). 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
4HfH7§£át $sa4 1 4121 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM KUMBHAN]A-PATAYE_ SVAHA 


64_ La Sát Đồng (Raksasa): 
Raksasa là quyên thuộc của Niệt Ly Đê Vương (tức La Sát Thiên) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình đông tử. 





Ti =_ ~ cà 


= T7. 
TT: 
ST 


`—Y_- 


=' 





M = — Ö tê -ˆ 
II á4 ca 
mi L2?2+5 5 si neŸ1IÊ 


Chữ chủng tử là: RA () 
Tam Muội Ca Hình là: Cây gậy. 
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Tướng Ấn là: Đao Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4HfRH7 § £át? ts 11 1ˆ 4á + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ RAKSASADHIPATAYE SVAHA 


65_ La Sát Đồng Nữ (RaksasI): 
Raksasi là quyên thuộc của La Sát Thiên _ 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình đông nữ 





Chữ chủng tử là: RA () 
Tam Muội Ga Hình là: Cây gậy. 


Tướng Ấn là: La Sát Nữ Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át? tS@7(@Á@ˆ tá 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM RAKSASI GANIPI - SVAHA 


_ Phương Tây có 48 Tôn thuộc nhóm La Sát Thiên, Thủy Thiên, Đại Tự Tại 
Thiên...(dãy bên dưới, từ phải qua trá1) 


TY /P _. r Tý — 

»~  (MCÖ@)00100 (00) 
* DI CH \ ị 
“ (@Œ) G9) Tìi 4N 4( 8 — 
` hý 5 


T 


! \ 
“"" 

T 

1 

Ị 

j 

¬ ` 
— 
` L#: 
Ẵ 3. 
li } 


VN 
f ¬ 
—# Ki k3, 
5S 
=} L1) (3) vn | 
% SN 
01) 0B) Ú 


.~—c 
= sổ 
LH 
— —= 


TA) ế T11) 


Ỉ N 
—Ỉl —- 5y 

¬Lg tim 

“ xế NV 


Án 2n (14C ca —, bi& HT 
vn ị l : 

r Tre 2N” LẢ) V1) 31 1; ` XI NF = ` | đ ị ø) “8 &) c Ệ Th Ề _) [ +) Ạ j 

x#, ạt) 3 ni v8) | j Ạ ` _ Ỉ Ki ke. —- (mì í% mì Ạ v3 3 Ẳ V4 ¿ Ì f 1 L#] TH” 


Tư - m Thư 1 rợ _ r5 HN | t= “Ta tn Mất, » #ì 
®(Œ@@®@® #0) |) @)| — 6 đ@Ù@ @@®Œ@@ @ @ — @ 





1_ Niết Lý Để Vương (ÄŸ) 
2_ La SátNữ (T) 

3_ La SátNưõ (`) 

4_ Đại Tự Tại Thiên ( Ÿ) 
5_ Đại Tự Tại Thiên Phi (-Š) 
6_ Phạm Thiên Nữ (-Ñ) 

7_ Đề Thích Nữ (Ÿ) 

8_ Cưu Ma Lợi (#) 

9_ Giá Văn Trà (Ä) 

10_ Ma Noa Xá (nỡ) (3) 
I1_ Ma Noa Xá (nam) (ÄÄ) 
12_ Thuỷ Diệu (Ñ) 

13. Thổ Diệu (f%) 
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14_ Nguyệt Diệu (Ầ) 

I5_ Xứng Cung (s3) 

ló_ Yết Trùng Cung (Ñ) 

I7_ Cung Cung (đ) 

I8 Nữ Tú (Ñ) 

I9_ Ngưu Tú (Ä) 

20_ Đầu Tú (2#) 

21 Vĩ Tú (3) 

22_ Cơ Tú (3) 

23_ Phòng Tú (#Ä) 

24_ Tâm Tú (Ñ') 

25_ Thuỷ Thiên Quyến Thuộc (3) 

26_ Thuỷ Thiên (Ä ) 

27 Nan Đà Long Vương (3Ä) 

28_ Ô Ba Nan Đà Long Vương (5) 

29_ Đôi Diện Thiên (#{) 

30_ Nan Phá Thiên (3Ä) 

3I1_ Quảng Mục Thiên (Ñ) 

32_ Thuỷ Thiên (Ä) 

33_ Thuỷ Thiên Phi (3) 

34_ Thuỷ Thiên Phi Quyên Thuộc (3{) 

35_ Na La Diên Thiên (Ñ) 

36_ Na La Diên Thiên Phi (đ) 

37 Biện Tài Thiên (Ầ) 

38_ Cưu Ma La Thiên (Ä\) 

39_ Nguyệt Thiên (3Ä) 

40_ Nguyệt Thiên Phi (3Ä) 

41 Cô Thiên (ÄÈ) 

42_ Ca Thiên (1Ñ) 

43_ Ca Thiên (1Ñ) 

44_ Nhạc Thiên (ÄŠ) 

45_ Phong Thiên Phi (ÄÈ) 

46_ Phong Thiên Quyên Thuộc (&È) 

47_ Phong Thiên Quyên Thuộc (&t) 

48_ Phong Thiên (ÄŠ) 

1_ Niết Lý Để Vương (Nirrtih): - ¬ 

Nirth dịch âm là Niệt Lý Đê, Niệt Lý Đê, Nê Lý Đê. Tức La Sát Thiên thuộc 8 
Phương Thiên, một trong 20 Thiên. 

Tôn hình: Thân màu thịt đỏ, trợn mặt nhìn áo giáp. Hướng cánh tay trái ra bên 
ngoài, đem ngón cải vịn ngón út ngón vô danh, dựng ngón trỏ ngón giữa, tác Đao An. 
Tay phải cầm cây kiêm đê cạnh eo, ngôi trên đài tròn. 
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313 #šðl~r 


ụ 1n ns : W h 
vo 
, [T1 |) Hà 





Chữ chủng tử là: NR (3Ä) hay RA (†È) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm 





Tướng Ấn là: Đao Ấn Tay phải năm quyên an ở eo phải. Tay trái dựng đứng năm 
ngón dính nhau, lóng giữa của Địa Thủy (ngón út và ngón vô danh), đem đâu ngón 
Không (ngón cái) đè móng Địa Thủy (ngón út và ngón vô danh) liên thành. 
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Chân Ngôn là: 
4H#fRH7 4 £át tS #11 1ˆ 4á + 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  RAKSASA ADHIPATAYE_- 
SVAHA 
Hay 4X -RH' 4 £€á&t* 3 1 5ˆ 44% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAIRRTYE SVAHA 
Hay 4# H47 4‹£€át* 15 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NRTYE SVAHA 


2_ La Sát Nữ (Raksasl): 

La Sát (Raksasa) là tên gọi loài quỷ ác. Lại gọi là La Sát Sa, La Xoa 5a, A Lạc 
Sát Sa. Dịch ý là Khả Uý (đáng sợ), Tốc Tật Quỷ, Hộ Giả. Nữ La Sát là La Sát Tư 
(Raksasi), La Sát Kỳ. 

Ràksasì là một trong hai nữ La Sát tuỳ tòng Niết Lý Đề Vương 

Tôn hình: Thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, tay trái cầm vật khí chứa đây máu, 
quỳ thắng lưng trên toà (hình bên trái, phía trên) 


111 #8l# 


KÝ 1s. 
MÌ k) đc ĐH, 


Si So SuẾ 





Chữ chủng tử là: RO (`) 
Tam Muội Gia Hình là: cây Kiếm 





Tướng Ấn là: La Sát Nữ Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H #fH7 § £át t St tr@1^ 1£ 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM_ RAKSASI-GANIMI SVAHA 


3_ La Sát Nữ (Raksasl): 

Rãksasĩ là một trong hai nữ La Sát tuỳ tòng Niết Lý Đề Vương 

Tôn hình: Thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, tay phải cầm cây kiếm, dựng đầu 
gối trái mà ngồi (hình bên trái, phía dưới) 





313 #Zjlx 


Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
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Tam Muội Gia Hình là: cây Kiêm 





Tướng Ấn là: La Sát Nữ Ấn 


Chân Ngôn là: 
41#U1{ƒ 4 #4 4000012 244- 1¬ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM RAKSASI-GANIMI SVAHA 


4_ Đại Tự Tại Thiên (Maheš§vara): 
Mahe§vara dịch âm là Ma Ê Thủ La, Mạc Ê Y Thấp Phạt La. Lại gọi là Tự Tại 
Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Chủ. 

Vị Trời này nguyên là Thân Chủ Thấp Bà (Šiva) của Bà La Môn Giáo và 
xưng tán vị Trời này là Bản Thể của Thế Giới. Tất cả vật Hữu Mệnh hoặc Vô Mệnh 
trong Tam Giới đều do Ma Hê Thủ La Thiên sinh ra. 

Lại dùng Thân của Ma Hê Thủ La mà nói: Hư Không là cái đâu, Đất là cái 
thân,Nước là thứ tiêu tiện, tất cả Chúng Sinh là loài trùng trong bụng, Gió là mạng 
sông, Lửa là hơi âm, Tội Phước là nghiệp, tất cả Sinh Diệt Niết Bàn đều là Ma Hê Thủ 
La 

Phàm tất cả sự vui buồn Sướng khổ của Nhân Gian đều do vị Trời này. Lúc vị 
Trời này vui thì tật cả chúng sinh đều được an lạc. Khi vị Trời này giận thì chúng Ma 
hiện ra, đất nước nhiễu loạn, tất cả Chúng Sinh đều tùy theo mà chịu khổ. Nếu Thế 
C"Iới này đoạn diệt thì tất cả vạn vật cùng quy vào trong Trời Đại Tự Tại. Sự tận diệt 
này là cách thức biểu hiện của Đại Tự Tại Thiên Thân. 

Xong trừ sát thương, bạo ác... là tính cách bên ngoài. VỊ Thiên này cũng có 
đủ tính cách cứu hộ trị liệu nên dùng diện mạo của vị Thân Cát Tường để hiện ra. 

Sau này, khi đã du nhập vào Phật Giáo thì vị Thần Thấp Bà (Š¡va) liền trở 
thành vị Thần Hộ Pháp của Phật Giáo. Ngài là vị Thần có uy lực to lớn, biết rõ lượng 
nước mưa của Đại Thiên Thế Giới và cư ngụ tại Trời Tứ Thiền thuộc Sắc Phạm Thiên 
Giới (Rupa-brahma-loka) 

Tôn hình: Thân màu tím đen, một mặt ba mắt, trên mão báu có nửa vành trăng 
ngửa, ngôi trên con trâu, buông thõng ông chân trái xuống dưới, tay trái cầm cây kích 
Tam Cổ (hình bên phải) 
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““=...... 


Ỉ 3l5 ktH#= 


Chữ chủng tử là: RU ( Ê) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Tam Cô. 


37] 


Su 
ca 
= 

xa e= 





Œœ K UOÒI 06 2000 1-: . 


Tướng Ấn là: Đại Tự Tại Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H1RH74£át #Hx4t4ˆ 44+ 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM OM MAHESVARAYA SVAHA 


Hay $* V3%5& 1444 ^ 44t % 
OM_ EHYEHI MAHESVARAYA _ SVÄHAÄ 


5Š_ Đại Tự Tại Thiên Phi (Uma): 
Uma nguyên là Tôn được sùng bái đặc biệt của Bà La Môn Giáo Thân Phi Phái 


thuộc Ấn Độ cô đại. Lại xưng là Đỗ Nhĩ Gia (Durgä) hoặc Tuyết Sơn Thần Nữ 
(Pãarvati). Trong thần thoại Ấn Độ thì Ô Ma Phi có đầy đủ sức Thần Lực lớn, thường 
nhận lời thỉnh câu của chư Thiên đánh lui A Tu La Thiên mà hiển hiện hình tượng 10 
cảnh tay, tóc rỗi loạn, cỡi sư tử, chặt đầu giất A Tu La Vương. 

Sau nảy khi du nhập vào Mật Giáo thời sức uy thần chăng có đủ như xưa, được 
chi nhận là Phi của Đại Tự Tại Thiên, mẹ của Tỳ Na Dạ Ca (Vinayaka). 

Tôn hình: Thân màu thịt trắng, cỡi con dê, tay trái cầm cây kích Tam Cổ (hình 


bên trái) 





¡iu xhœ#Ek 


i5 xã 
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Chữ chủng tử là: U (-Š) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái bát 





Tướng Ấn là: Đại Tự Tại Thiên Phi Ấn. 


Chân Ngôn là: 
41144 4 £á{‹ 51401 144% Só 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ MA JAMI SVAHA 


Hay 47771 4 #t^ 5S%@^ 244% 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM UMA-DEVI SVAHA 


6_ Phạm Thiên Nữ (Brahmn): 

Brahmi dịch âm là Một La Hám Nhĩ, Mạt La Hứ Nhĩ, Mạt La Nhĩ...tức là vợ 
của Phạm Thiên. Lại xưng là Phạm Thiên Phi, Phạm Thiên Hậu hoặc Đại Phạm Minh 
Phi. 

Phạm Thiên (Brahma) vốn trong sạch lìa Dục nên không có Phi Hậu. Do đó 
xưng Phi trong Mật Giáo tức đại biêu có Đức thuộc tính nữ của Phạm Thiên. 

Tôn hình: Thân màu thịt trăng, tay phải co cánh tay năm quyên, tay trái co cánh 
tay để ngang ngực cầm hoa sen (hình bên dưới) 


di8 WW+x 





l] 
Nig 
ly 

ly 


#2111.LÊA ý 
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Chữ chủng tử là: BRA (-Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa nở. 


qwÍ 


lạ 


vh 





Tướng Ấn là: Phạm Thiên Nữ Ân. 


Chân Ngôn là: 


412 {4C {€2 444 Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PRAJAPATAYE SVAHA 


7_ Đề Thích Nữ (Aindr): - 
AInndr1 là nữ của Đê Thích Thiên, một trong 7 Mâu Nữ Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, tay phải cầm hoa sen búp nụ, ngửa lòng bàn tay 


trải lên trên (hình bên trên) 





Chữ chủng tử là: AI (‹Ÿ) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen búp nụ. 





37/4 


Tướng Ấn là: Nhẫn Ba La Mật Ân. 





Chân Ngôn là: 
41T {€ÁCt NEZU@& 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SAKRAYA - SVAHA 


8_ Cưu Ma Lợi (Kaumarl): 

KaumarT lại xưng là Câu Ma Lợi Thiên, Câu Ma La Thiên, Kiêu Ma Lợi Thiên. 
Là một trong các quyến thuộc của Đại Tự Tại Thiên, một trong 7 Mẫu Nữ Thiên 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm cây thương, tay phải nắm quyên (hình bên 
phải) 





li NẬR (+: xi1 A8fEÿI 


Chữ chủng tử là:KAU (Ất) 
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Tam Muội Gia Hình là: cây kích Độc Cô 


ấn = : 
QUS°ẾC 






L0 
= 


Ủ 


Tướng Ấn là: Cưu Ma Lợi Án. 


Chân Ngôn là: 
#“^ #X*#4£* 
OM KAUMÃRI SVÃHÃ 
9_ Giá Văn Trà (Camundđã): 
Camunda dịch âm là Tả Muộn Noa, Giả Môn Noa, Già Muộn Noa... tức Tật Đồ 
Nữ, Nộ Thần. Là quyến thuộc của Diễm Ma Thiên, người đứng đầu trong 7 Mẫu Nữ 


Thiên. 
Tôn hình: Thân người đầu heo, thân màu đen đỏ. Tay phải cầm đâu lâu và cái 


bát. Tay trái năm quyên để ở đâu gối (hình ở giữa) 





Chữ chủng tử là: CA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Xương đầu lâu. 


\MU/ 
NA C/; 
\/ 





SW⁄Z 
Tướng Ấn là: Giá Văn Trà Ấn 


Chân Ngôn là: 
41#U\ƒ {4C 4A2 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM CAMUNDAYE  SVAHA 
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10_ Ma Noa Xá (nữ) (Manusy): 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái đè trên bắp đùi, nâng dựng tay phải đê trước 


ngực (hình bên trá1) 


ME 





di NẾM củ: 1i" EW‡ 


Chữ chủng tử là: MA (2Ä) hoặc I (% 
Tam Muội Gia Hình là: Tay An. 


Tướng Ấn là: Độc Cô Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41#U1| ƒ { €á{* 9# *({ 14t 218172 44% 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM ICCHA PARAM  MANO-MAYE 
SVAHA 


11_ Ma Noa Xá (nam) (Manusya): 
Manusya dịch âm là Mạt Nô Sa, Ma Nô Xà, Ma Tước hoặc Ma Tước Sứ. 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải co cảnh tay ngửa lòng bàn tay, tay trái ngửa 


lòng bàn tay để trên đùi 
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Chữ chủng tử là: MA (2Ä) hoặc I (% 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Án. 


Tướng Ấn là: Độc Cô Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41#U1| 4 { €á{^ 9# *({ 14t 218172 44% 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM ICCHA PARAM  MANO-MAYE 
ME SVAHA 


12_ Thuỷ Diệu (Budha): 

Budha là một trong 7 Diệu hoặc 9 Diệu. Lại xưng là Thuy Tình, Trích Tĩnh, 
Thuỷ Đại Diệu, Thuỷ Tĩnh (tính tuý của nước) 

Tôn hình: Thân màu thịt, chắp hai tay lại, đầu đội mão báu Tỉnh Nguyệt (mặt 
trăng có ngôi sao), ngôi Bán Già. 
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Chữ chủng tử là: BU (ÄÑ) 
Tam Muội Gia Hình là:Ngôi sao trên cái bình. 





Tướng Ấn là: Thuỷ Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41H17 § £át 14-3 đ&£*Xứt^ 4£ + 

NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 
SVAHA 

hay $^ § đ444j 4@14 743“ 44% 

OM_ BUDHA-NAKSATRA SVAMINA KHEDUMA_ SVAHA 


13_ Thổ Diệu (Sanai§cara): 

Sanai$cara là một trong 7 Diệu hoặc 9 Diệu. Tức Trân Tinh 

Tôn hình: Thân màu thịt, hiện tướng Lão Tiên Nhân, thân trên màu đỏ cởi trần, 
thân dưới mặc quân da beo, tay phải cầm cây gậy tiên, tư thế đi bộ 
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Chữ chủng tử là: ŠSA (#*%), hoặc PR () 
Tam Muội Ga Hình là: Cây gậy Tiên. 
\h 


_ 


Tae naaeeer 





le a= 


Tướng Ấn là: Bát Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41H17 § £át 14-3 đ&*Xứt* 14& + 
NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 


SVAHA 


hay #* f4 {01 (+ 
OM_ SANAISCARA-SCITI-SRI SVAHA 


14_ Nguyệt Diệu (Soma): 
Soma tức Thái Am, là một trong 9 Diệu 
Tôn hình: Thần màu thịt, tay phải câm nửa vành trăng, tay trái năm quyên đê 


ngang ngực. 
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Chữ chủng tử là: SU (8), hay SA (#Ð 
Tam Muội Ga Hình là: Con thỏ trên nửa vành trăng. 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Án. 


l 


Chân Ngôn là: 
41H17 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 
NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 


SVAHA 


hay $* ?{@T* 1⁄4@t % 

OM_ SOMA-SRI_ SVÃHÃ 

Hoặc # 4$ %4&§ tf+¿{ ít c 
OM _ CANDRA-NAKSATRA-RÃJÃYA ( Danh vị... ) SATRI _ SVÃHÃ 


15_ Xứng Cung (Tula-vimana): 
Tula-vimana là một trong 3 Cung ở phương Tây. Lại xưng là Xứng Lượng Cung, 


Thiên Xứng Cung. 


Tôn hình: Thân mảu thịt, hiện tướng Lão Tiên Nhân cởi trần. Tay trái để ngang 


ngực. Tay phải cầm cải cần 


36] 





Chữ chủng tử là: TU (-Ã), hoặc JO (), hoặc RAH (Ÿ') 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 


\ 


.4\Wl,, 





7 






Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#“ äe' 1414 44% 
OM TULA-PATAYE SVAHA 
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16_ Yết Trùng Cung (Vr§cika-vimana): 
VršcIka-vimana là một trong 3 cung ở phương Tây 
Tôn hình: Thân màu đen đỏ, hiện hình bên ngoài của con Bò Cạp 





Chữ chủng tử là: VR (Ä `) 


Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
&* 8 đã *UT EU 44% — 
OM VRSCIKA-PATAYE SVAHA 


17_ Cung Cung (Dhanu-vIimana): 

Dhanu-vimana là một trong 3 Cung ở phương Tây. Lại xưng là Nhân Mã Cung, 
Xạ Thần Chủ. Chủ về việc vui họp chợ được tiên. 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm mũi tên, tay trái cầm cây cung, hiện tư thế 
Thiên Nhân đi bộ. 





Chữ chủng tử là: DHAM (đ) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 


+/itllll|, 
XS 7 






Tướng Ân là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#“^đ14*14*#4@*% 
OM DHANU-PATAYE  SVAHA 


18_ Nữ Tú (Sravanä): 
Sravana là một trong 7 Tú ở phương Tây 





Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình bên 
phải) 


là 
ni 
đc 


vn NO) : la 

` kd . =. + b lh ng 1Ô 

= cà : KT SG TC Ni 

——-—_ xài, N Si nh) ` 
Ta IS= 
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Chữ chủng tử là: SRA (Ất) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 


thề) 









Chân Ngôn là: 

41#U2| 4 { €át* 44-4 @&%0212 244 < 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE. 
SVAHA 

hay #* 4Ä—m4&-1* 44+ 

OM_ SRAVANA-NAKSATRA  SVAHA 


19_ Ngưu Tú (Abhijit): 
Abhijit là một trong 7 Tú ở phương Tây có vị trí của toà Sơn Dương. 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình bên trái) 





đâu + § 


Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





385 


Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41#U{ { #4 44-4 đ&c 01212 2(@ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE. 
SVAHA 

hay $* 4 #&'4X4-1* 4t % 

OM_ AVRJA-NAKSATRA  SVAHA 


20_ Đầu Tú (Uttara-asadh3): 

Uttara-asadha là một trong 7 Tú ở phương Tây. Lại xưng là Đại Quang, hoặc 
Hậu A Sa Trà 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình chính 
g1ữa). 





1” #+TR 


Chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4#4ñH7 §£át 4X) gácX@ftc{2 tá € 

NAMAR SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 
SVAHA 
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hay #^ x5 ' {HwWđ 4X4-3“ + 
OM _ UTTARA-Ã$ÃDHÄÃ-NAKSATRA _ SVÄHÄ 


21_ Ví Tú (Mula): 

Mula dịch âm là Mâu Lam, Mộ La là một trong 7 Tú ở phương Tây. Lại xưng là 
Thân Thiên, Căn Nguyên Tú. 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, giao ống 
chân mả ngồi. (hình thứ ba đếm từ bên trái) 





Chữ chủng tử là: MU (3), hay Š$A (fY) 

Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên _¬ sen. 

lÌ\ 

VỀ lì 
V@ 









Chân Ngôn là: 

41H § £át 14-3 đ&£*Xứt^ 14& + 

NAMAR SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_. 
SVAHA 

hay $* 4ä 4X‹3^* tác + 

OM_ MULA-NAKSATRA  SVAHA 


22_ Cơ Tú (Purva-Asadha): 

Pirva-Asadha là một trong 7 Tú ở phương Tây 

Tôn hình: Thần màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (Hình thứ tư 
đếm từ bên trái) 
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Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 






\ưJ 

'ái 

` dÍ, 2” 
TỰ? 


Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ân. 


Chân Ngôn là: 

41H17 § £át 14-3 &đ&&£*Xứt* 4£ + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 
SVAHA 

hay $^ "tt #Hwđ 14-1“ tác * 

OM_ PURVA-ASADHA-NAKSATRA SVAHA 


23_ Phòng Tú (Anuradha): 

Anuradha là một trong 7 Tú ở phương tây 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình thứ nhất 
đếm từ bên trái) 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
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Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4#'ñ1i §£& 144 đá X@tt2 t4 % 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_. 
SVAHA 

hay #@*^ 434đ 44-3“ 4+ 

OM_ ANURADHA-NAKSATRA SVAHA 


24_ Tâm Tú (Jycstha): 

Jyestha là một trong 7 Tú ở phương Tây 

Tôn hình: Thân mảu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình thứ hai 
đếm từ bên trái) 





Chữ chủng tử là: JO (9 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 
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Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn. 
NI, 





Chân Ngôn là: 
41H § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 
NAMARI SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_. 


SVAHA 
hay #^ 35% 14X&‹l* 14+ 
OM_ JESTHA-NAKSATRA SVÃHÄ 


25_ Thuỷ Thiên Quyến Thuộc (VarunaiI-parIvara): . 
Tôn hình: Thân màu tím đen, hai tay đê trước ngực câm cây kích Tam Cô (hình 


dưới bên trái) 





Chữ chủng tử là: ME (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Tam Cô. 
4Ïlll,, : 


và 


-„ bI-- 
¡| 
In 


T0 000 000L 0 ga ø 





Tướng Ấn là: Thuỷ Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#* qđ@1^144% 
OM BUDHA-SRI SVAHA 
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26_ Thuỷ Thiên (Varuna): 

Varuna dịch âm là Phộc Lỗ Noa, Phộc Lâu Na, Bà Lâu Na, Phạt Lâu Noa. là một 
trong 20 Thiên của Mật Giáo, một trong 8 Phương Tiên Hộ Thê. 

Tôn nảy là vị Thần Hộ Thủ của phương Tây, là vua của loài Rông. Nguyên là vị 
Thân ở Thiên Không của Bà La Môn Giáo thời Ấn Độ cô xưa, chủ của sông nước, chủ 
quản Tế Tự, duy trì Đạo Đức. 

Tôn hình: Thân màu tím đen. Tay trái để ngang ngực cầm hoa sen, trên sen có 
ngôi sao. Tay phải câm cây kiếm (hình trên bên phải) 





Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông (Long Sách). 





Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
$^ 4 đứˆ^#⁄4&*% 
OM BUDHA-SRI SVÀHÀ 


Hay: 41#⁄+#4H 1 ä fát ñt( 34 š{* 4£ 
NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNÄM_ APAMPATAYE SVÄHÄ 


27_ Nan Đà Long Vương (Nanda-naga-raJa): 

Nanda-naga-raJa là một trong 8 vị Đại Long Vương, là vị Long Vương thủ hộ 
cực lớn trong Phật Giáo. 

VỊ Long Vương hay hay thuận ứng với tâm người, điều hoà mưa gió, rất được 
người đời vui vẻ cho nên có tên gọi là Hỷ Long Vương 

Tôn hình: Thân màu thịt, trên đầu có 7 cái đầu Rồng. Tay phải cầm cây kiếm, tay 
trái cầm sợi dây Rồng (Long Sách) 








Chữ chủng tử là: NA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 


Thủ Án là Chư Long Ấn: 





Chân Ngôn là: 
4H1fH7§4£át 1*X144 dt ^#@*% 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM_ NANDOPANANDAYA SVAHA 


hay 47771 {#4 4ˆ @$ 1 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM NANDAYA SVAHA 

28_ Ô Ba Nan Đà Long Vương (Upananda-näøa-räja): 

Upananda-naga-raJa là em của Nan Đà Long Vương, là Đại Hộ Pháp Long 


Vương của Phật Giáo. 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải câm cây kiêm, tay trái cầm sợi dây Rông, trên 


đâu có 7 cái đầu Rông. 





Chữ chủng tử là: U (-5) 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





_ Thủ Ấn là Nan Đà Bạt Nan Đà Nhị Long Vương Ấn: 





Chân Ngôn là: 
41 #17 §£á” 14X1(4£#4đ^ˆ 4£ 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM NANDOPANANDAYA  SVAHA 


hay 4114 4 €á{* S44 # 244% c 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM UPANANDAYA SVAHA 


29_ Đối Diện Thiên (Abhimukha): 


Tôn hình: Thân mảu thịt, tay trái cầm cây kiếm, tay phải năm quyền dựng ngón 
trỏ. 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Tương Hướng Thủ Hộ Án. 





TR 


Chân Ngôn là: 

4H R#H7 3ä #mZ 5Ä4@Ä74H1£tÑã 4ˆ 7X & tứ đới 13 
#{7(45(12 4 + sóc 

NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HE ABHIMUKHA MAHA- 


PRACANDA KHADAYA KIMCIRÄYASI SAMAYAM-ANUSMARA_ SVÄHÄ 


30_ Nan Phá Thiên (Dardharsa) - 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiêm, tay trái năm quyên dựng ngón 
trỏ 





Chữ chủng tử là: KHA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Bất Khả Việt Thủ Hộ Án. 


Chân Ngôn là: 


4⁄ñH7 ä ấm“ 1 đ%H&c0£W@t* 6X ñ1á⁄447W-##t^ 1 


VN: 
NAMAH  SAMANTA-VAJRANAM_ DARDHARSA, MAHA-ROSANA 
KHADAYA SARVA TATHAGATAJÑAM KURU_ SVAÄHA 
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31_ Quảng Mục Thiên (Viruipaksa): 

Virupaksa dịch âm là Ty Lưu Ba Ha Xoa, Tỳ Lộ Ba Ha Khất Xoa, Tỳ Lâu Bà 
Xoa, Tỳ Lỗ Bạc Xoa, Tỳ Lâu Bác Xoa. Lại xưng là Ác Mục Thiên, Xú Mục Thiên, 
Tạp Ngữ Chủ Thiên, hoặc Phi Hảo Báo Thiên. 

Do Ngài có Bản Thệ trừng phạt người có tội khiến họ phải gặp các điều cay 
đăng, sau đó mới có thê khởi Tâm Đạo nên Ngài thường dùng Thiên Nhãn Thanh Tịnh 
quán sát độ trì cho chúng sinh ở Diêm Phù Đề. Vì thê Ngài có tên là Quảng Mục 
Thiên Vương, vị Thần Thủ Hộ ở phương Tây 

Tôn này là một trong 4 vị Thiên Vương, một trong 20 Thiên. một trong l6 vị 
Thiện Thân. Là vị vua thông lãnh hàng Rồng (Näga) và Phú Đan Na (Pũtana: Xú 
Quý) Ngài cư ngụ tại thành Chu La Thiện Kiến thuộc Bạch Ngân Đóa ở phía Tây núi 
Tu Di 

Tôn hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, giáp trụ. Tay phải cầm cây kích Tam 
Cô. Tay trái nắm quyên để trên đùi. 
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Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Tam Cô. 


Tứ 


KG 





P00 /6000002£c07 72 


Tướng Ấn là: Quảng Mục Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
412241 { dt # Ñ 4(4-4(Œ19( 82444 
NAMAINH  SAMANTA BUDDHANAM OM_ VIRUPAKSA  NAGA- 
ADHIPATAYE_ SVAHA 
32_ Thuỷ Thiên (Varupa): 
Varuna là một trong 8 phương Thiên hoặc 20 Thiên, thủ hộ phương Tây 
Tôn hình: Thân mảu thịt, trên đầu có 7 cái đầu Rông, tay phải cầm sợi dây Rồng, 


tay trái năm quyên để trên đùi (hình bên phải phía trên) 
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dạy ) E TY SE nUẾP 
An lỆ ST 
G2, „L7 ) 


bẺ 1 
: Là la 
M X6 





Chữ chủng tử là: VA (Ä `), hoặc A (#Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng. 


Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H#RH7 § £át? Äx 411 ^ 4£ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ APAMPATAYE SVAHA 


33_ Thuỷ Thiên Phi (Varunam): 

Varunanm là Phi của Thuỷ Thiên 

Tôn hình: Thân màu thịt vàng trăng, trên đầu có 9 cái đầu Rồng, tay phải câm sợi 
dây Rông, tay trái để trên đùi (hình chính giữa) 
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Chữ chủng tử là: ME (34) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng. 


Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H#fRH7 4 £át? ñx 41 q1 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ APAMPATAYE SVAHA 


34_ Thuỷ Thiên Phi Quyến Thuộc (VarunanT-parivära): 

VarunanT-pariväara là quyên thuộc của Thuỷ Thiên Phi. 

Tôn hình: Thân màu thịt, trên đầu có § cái đầu Rồng, tay phải cầm cây kích, tay 
trái cầm sợi dây Rồng (hình bên trái phía dưới) 





Chữ chủng tử là: ME (34) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng. 
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Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H #fRH7 § £áắt X44 12 4£ € 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ MEGHASANIYE SVAHA 


35_ Na La Diên Thiên (Narayana): 

Narayana dịch ý là Kiên Cô Lực Sĩ, Kim Cương Lực S1, Câu Toả Lực S1, Nhân 
Trung Lực S1, Nhân Sinh Bản Thiên. Lại xưng là Na La Diên Na Thiên, Na La Dã Noa 
Thiên. 

Na La Diên (Nãräyana) nguyên là vị Thần cô xưa của Ấn Độ có sức mạnh to 
lớn. Đây là vị Trời trong Dục Giới (Kama-loka). Lại xưng là Tỳ Nữu Thiên (Visnu). 
Người muốn cầu có nhiều sức mạnh thì nên tinh thành cầu đảo cúng đường vị Trời này 
ăt được nhiêu thần lực 

Đại Nhật Kinh Sớ , quyền 10 cũng ghi nhận vị Trời nảy là tên riêng của Tỳ Nữu 
Thiên, là Hóa Thân của Đức Phật, thường cỡi con chĩm Ca Lâu La (Garuda: Kim Xí 
Điều) du hành trong hư không. 

Ấn Độ cổ đại thì xưng tán vị Trời này là Mẫu của Phạm Thiên và thường xướng 
tụng câu Chú “OM NAMO NÃRÄYANAYA” ắt có thể bay lên Trời. 

Sau khi du nhập vào Mật Giáo thì Tôn này và Uễ Tích Kim Cương (Uchusma) 
được xưng chung là Nhị Vương Tôn, thủ hộ cửa chùa 

Tôn hình: Thân màu xanh đen, cỡi chĩm Ca Lâu La, buông thống bàn chân phải, 
để lòng bàn tay trái trên eo. Tay phải co lên trên, dựng ngón trỏ nâng một bánh xe. 
Thân có 3 mặt, mặt chính là mặt Bồ Tát có 3 con mắt, mặt bên phải là mặt voi trắng, 
mặt bên trái là mặt heo đen, đầu đội mão báu. 
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Chữ chủng tử là: VI (Ñ) 
Tam Muội Ga Hình là: Bánh xe vàng. 





Tướng Ấn là: Na La Diên Thiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át* 3 1ˆ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ VISNAVE SVAHA 


36_ Na La Diên Thiên Phi (Narayan): 

Narayam là Phi của Na La Diên Thiên, biểu thị cho Đức Năng Sinh của Na La 
Diên Thiên 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái nâng lá sen chứa đây hoa, tay phải nâng đỡ bên 
cạnh lá sen 
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Chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội G1a Hình là: Bánh xe báu. 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
%1#U1( 4 €đ{* @W@^ 244 % 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ VISNUVI SVAHA 


37 Biện Tài Thiên (SarasvatT): 

Biện Tài Thiên Nữ (Sarasvati-Devï). Theo Ấn Độ Giáo và Bà La Môn Giáo cô 
đại thì Tôn này là Văn Nghệ Thân Nữ. Lại còn øọI là Đại Biện Thiên, Đại Biện Tài 
Thiên Nữ, Đại Biện Tài Công Đức Thiên, Đại Thánh Biện Tài Thiên Thân, Diệu Âm 
Thiên, Mỹ Âm Thiên và gọi tắt là Biện Thiên. 

Theo Lê Câu Phệ Đà (Rig-veda) thì Tôn này là tên gọi của con sông và là vị 
Thân Sông Rạch hay trừ uễ cho con người; ban cho con người sự giàu có, tiền của, 
con cháu và sự dũng cảm. 

Theo Phạm Thư và Ma Ha Bà La Đa (Sử Thi Maha-Bharata) thì Tôn này là 
Ngôn Ngữ Thân Nữ. Sau này là vợ của Phạm Thiên tức là Nữ Thân của ngôn ngữ và 
tri thức. Tương truyền Tôn nảy là người sáng tạo ra Mẫu Tự Thiên Thành Thẻ và Phạn 
Ngữ, chưởng quản thi ca âm nhạc. Là người bảo hộ cho kẻ học nghệ thuật hòa tâu. Sau 
này lại là Nữ Thân của trí tuệ và hùng biện. Có lúc lại thấy Tôn này là vợ của Tỳ Thấp 
Noa (Vi§nu) cùng với Cát Tường Thiên Nữ (Šri-devï) đông nhận Tín Ngưỡng phổ 
biên. 

Khi du nhập vào Phật Giáo thì Tôn này là người thủ hộ thọ trì Kinh Kim Quang 
Minh (Suvarna-prabhasottama-sutra) 

Tôn hình:Thân màu thịt trăng, tay trái cầm cây đàn Tỳ Bà, tay phải búng gảy 
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⁄/. lÊ 
ca áÌ 





Chữ chủng tử là: SU (®), hoặc SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hầu 





Tướng Ấn là: Diệu Âm Thiên Ân. 


Chân Ngôn là: 
4HRfH7ñ4£á”ñ1I11343^ 4 
NAMAIH SAMANTA-BUDDHANAM_ SARASVATYAI - SVAHA 


38_ Cưu Ma La Thiên (Kumara): 

Kumara lại xưng là Cu Ma La Thiên, Cưu Ma La Già Thiên, Câu Ma La Thiên. 
Là một trong 20 Thiên hộ thế, tức là Phạm Thiên ở cõi Sơ Thiên. Do dung mạo như 
Đồng Tử nên có tên gọi này. 

Tôn hình: Thân màu vàng, hiện hình Đồng Tử có 6 mặt. Tay phải cầm cây kích 
Tam Cô, cỡi con Công 
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Chữ chủng tử là: SKA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Độc Cô. 





xà " 
 ä 

s vc 
. 4 
ï ím Ấ 
h3 H # 
ì 2 
ban h _“=„ 
A Ơ N2 
š ẩ 








Chân Ngôn là: 
41H17 4 £át đã {2 Äđ Xã47(14X£7(á 47t 
1⁄1@&41t^ˆ^H&£t7t&^ X47 4ˆ ã&@-3?7t0*Z 44% 
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NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNÄM. LOKA ALOKÄÃ-KARÄYA SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHÄRAGA DI HRDAYA ANYA AKARSÄAYA VICITRAGATI SVÄHÄ 


39_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Candra dịch âm là Chiên Đà La, Chiên Đạt La. Lại xưng là Nguyệt Thiên Tử, 


Bảo Cát Tường Thiên Tử. Bà La Môn Giáo của Án Độ đã Thần Cách Hoá mặt trăng 
thành Nguyệt Thiên. 

Tôn này là một trong 20 Thiên, một trong Thiên Bộ thủ hộ Phật Pháp 

Tôn hình:Thân màu thịt trăng, ngôi trên ba con ngỗng. Tay trái để ngang ngực. 
Tay phải cầm cây gậy, đầu gậy có hình nửa mặt trăng 





Chữ chủng tử là: (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái bình màu trắng. 





q0, 

`. 

` WỤ # 
Ñ # 
š ; 
» : + 
~ # 
mi s 
N ế 
§ Hi 
à 2 
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Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4HRfH74£á” Ä3z4* 44+ 


40_ Nguyệt Thiên Phi (Candra-par1väar3): 
Candra-parivara là Phi của Nguyệt Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt trắng, tay trái để trước ngực câm hoa sen 








Chữ chủng tử là: CA (3Ä) 
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Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen xanh. 


Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H1RHiñ 4£ 31s {^ 4% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM CANDRA-PARIVARE SVAHA 


41_ Cô Thiên (Vädya-devatä): 


Tôn hình: Thân màu thịt, ngôi Kiết Già, để cái trồng trên đùi, hai tay vỗ đánh 
(hình bên phảI) 





1513 f3 


Chữ chủng tử là: VÀ (ÑÄÈ), hoặc VI (đ) 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (cái trống). 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng thăng hai ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 

4114 4# &@£1441 4@®@^44@%— 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM_ VISUDDHA-SVARA  VAHINI 
SVAHA 


42_ Ca Thiên (GIta-devata): 
Cita-devata là một trong các Nhạc Thiên, thôi sáo tre 
Tôn hình: Thân màu thịt, thôi sáo năm ngang (hình bên trái) 





j3 


Chữ chủng tử là: GI (TŸU 
Tam Muội Ca Hình là: Nhạc khí (cái sáo) 


j, 








Chân Ngôn là: 

4HñH7 4S£át* 744 f2 @4 ám S44 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM HAKHASANAM VIHASANAM -: 
KIMNARANAM. SVAHA 


43_ Ca Thiên (Gita-devata) 
Tôn hình: Thân màu thịt, thôi sáo (hình bên phải) 


406 





Chữ chúng tử là: GI (T{) 
Tam Muội Gia Hình là: Ông sáo. 





Chân Ngôn là: 

4N4#H4ï1 §q£t 424 f4 4# z2Z@A0ữất SẤ 

NAMAIN SAMANTA-BUDDHANAM HAKHASANAM VIHASANAM.- 
KIMNARANAM_ SVAHA 


44_ Nhạc Thiên (Vadya-devafta): 
Vadya-devata là một trong các Nhạc Thiên, tâu nạo bạt 
Tôn hình: Thân màu thịt, diễn tâu nạo bạt (hình bên trải) 
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Chữ chủng tử là: VÀ (äÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái Nạo Bạt _ 





Chân Ngôn là: 

1NRNH14£4^@§£®4( đ8@@^ 44+ - 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM_ VISUDDHA-SVARA  VAHINI 
SVAHA 


45_ Phong Thiên Phi (Vayavl): 
VayavI là Phi của Phong lhên _ 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây gậy, đâu gậy có cái túi nhỏ 





Chữ chủng tử là: VÀ (8È) 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng. 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4H#fH7 4 £át #4 ä4^ˆ 44+ 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE_ SVAHA 
Hay @*^ 4ã 44% 

OM_ VÃYAVĨ SVÄHÄ 


46_ Phong Thiên Quyến Thuộc (Vayava): m1 

Tôn hình: Thân màu thịt, hiện hình Đông TỦ, tay trái năm quyên đê trên đùi. Tay 
phải câm cây gậy, đầu gậy có nửa vành trăng, bên trên có vành mặt trời (hình bên 
dưới) 





4I1 


Chữ chủng tử là: VÀ (&È) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng 


Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át #4 4ˆ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE_ SVAHA 


47_ Phong Thiên Quyến Thuộc (Vayava): 

Tôn hình: Thân màu thịt, hiện hình Đông Tử, tay phải đê trước ngực ngửa lòng 
bàn tay. Tay trái năm cây gậy, đầu gậy có nửa vành trăng, trên trăng có mặt trời (hình 
bên trên) 





Chữ chủng tử là: VÀ (&È) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng 
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Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41121 {#4 4212 34&% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE_ SVAHA 


48_ Phong Thiên (Vayu): 

Vayu dịch âm là Phộc Dữu, Bà Dữu, Bà Dũ, Phạt Do. Lại xưng là Phong Thân, 
Phong Đại Thân. Là một trong 20 Thiên của Mật Giáo, một trong 8 Phương Thiên hộ 
thê . 

Nguyên là Thân Gió của Ấn Độ Giáo cùng với Nhật Thiên, Hoả Thiên được 
xưng chung là Phệ Đà Tam Thân, tức là vị Thần ban cho Danh Dự, Phước Đức , con 
cháu, sự sông lâu. 

Trong Phật Giáo thì Tôn này là vị Thân thủ hộ phương Tây Bắc 

Tôn hình:Thân màu đen đỏ, đầu đội mão, khoác Thiên Y, khôi giáp, dây thắt 
lưng tung múa tuỳ theo gió thối. Tay phải cầm cây gậy, đầu gậy có nửa mặt trăng, trên 
trăng có ngôi sao. Tay trái để trên đùi. 





.. - = _ A I ` b-] set Z ca 
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Chữ chủng tử là: VÀ (&È) 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng. 


Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H1#fH7 4 £át #4ä4^ˆ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE_ SVAHA 
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_ Phương Bắc có 52 Tôn thuộc nhóm Phong Thiên, Quang Âm Thiên, Tỳ Sa 
Môn Thiên... (dãy bên trái, từ dưới lên trên) 
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1_ Phong Thiên Quyến Thuộc (8È) 
2_ Phong Thiên Quyến Thuộc (ÑY) 
3_ Quang Âm Thiên Nữ (3Ä) 

4_ Quang Âm Thiên (3) 

5_ Quang Âm Thiên Nư õ (3) 

6- Đại Quang Âm Thiên Nữ (Ÿ ) 
7_ Đại Quang Âm Thiên (Š ) 

§_ Đại Quang Âm Thiên Nữ (Ÿ) 
9_ Đâu Suất Thiên Nư õ (-ÃŠ) 

10_ Đâu Suất Thiên (5Š) 

I1_ Đâu Suất Thiên Nữ (Ä) 

12_ Tha Hoá Tự Tại Thiên Nữ (*{) 
13_ Tha Hoá Tự Tại Thiên (S{) 
14_ Tha Hoá Tự Tại Thiên Nữ (*{) 
15_ Trì Man Thiên Nữ (TÈ) 

16_ Trì Man Thiên (`) 

17_ Trì Man Thiên Nữ (T`) 

18_ Thành Tựu Trì Minh Thiên Nữ (ŒÙ 
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19_ Thành Tựu Trì Minh Tiên (ŒŸ) 
20_ Thành Tựu Trì Minh Tiên Nữ (Œ) 
21_ Ma Hầu La Già (#{) 

22_ Ma Hầu La Già (#{) 

23_ Ma Hầu La Già (#{) 

24_ Khân Na La (&) 

25_ Khân Na La (&) 

26_ Ca Thiên (T{) 

27_ Nhạc Thiên (ÄÈ) 

28_ Ca Thiên (TẦ) 

29_ Đề Thích Thiên Phi (-Ÿ) 

30_ Đề Thích Thiên (%ƒ) 

31_ Cu Phì La (®`) 

32_ Câu Phì La Nữ (#) 

33_ Nan Đà Long Vương (3%) 

34_ Ô Ba Nan Đà Long Vương (ở) 
35_ Tỳ Sa Môn Thiên (Ñ) 

36_ Thành Tựu Trì Minh Tiên (#) 
37_ Thành Tựu Trì Minh Tiên Nữ (fÙ 
38_ Hư Tú (đ) 

39_ Nguy Tu (ƒY) 

40_ Thất Tú (®) 

4I_ Khuê Tú ({) 

42 Bích Tú (ƒY) 

43 Vị Tú (Ñ) 

44 Lâu Tú () 

45_ Thiếu Nữ Cung (Ñ) 

46_ Giải Cung (Ã) 

47_ Sư Tử Cung (ŒÙ 

48_ Kim Diệu (#) 

49_ Chiến Quý (Ä) 

50_ Tỳ Na Dạ Ca ( Hoan Hỷ Thiên) (@) 
51 _ Ma Ha Ca La (3#) 

52_ Y Xá Na Thiên Phi (3) 


I_ Phong Thiên Quyền Thuộc (Vãyava): 

Väyava là quyến thuộc của Phong Thiên, chủ vê việc ban cho chúng sinh: Danh 
Dự, Phước Đức, con cháu, sự sông lâu và giải thoát được sự mê chướng. 

Tôn hình: Thân màu thịt, hiện tướng Đông Tử. Tay trái để trước ngực câm cây 
gậy, trên đầu gậy có hình nửa vành trăng, trên trăng có mặt trời. Tay phải để trước 
ngực hướng tâm lòng bàn tay ra ngoài. Thiên Y trên thân tung bay theo g1ó 
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Chữ chủng tử là: VÀ (&È) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4111 {€4C 4+2 244% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE_ SVAHA 


2_ Phong Thiên Quyến Thuộc (Vãyava): 

Vayava là quyên thuộc của Phong Thiên, chủ về việc ban cho chúng sinh: Danh 
Dự. Phước Đức, con châu, sự sống lâu và giải thoát được sự mê chướng. 

Tôn hình: Thân màu thịt, hiện tướng Đông Tử. Tay phải để trước ngực cầm cây 
gậy. Tay trái nắm đuội gậy, đầu gậy có nửa vành trăng, trên trăng có hình mặt trời. 
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Chữ chủng tử là: VÀ (8È) 
Tam Muội Ca Hình là: Cây phướng 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
1# ƒ 4 €4 4242 d@% Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE SVAHA 


3_ Quang Âm Thiên Nữ (AÄbhãsvarä): 

Abhäsvarä là Phi của Quang Âm Thiên. 

Tôn hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình Thiên Nữ. Tay phải để cạnh eo, co ngón 
vô danh và ngón út. Tay trái để trước ngực cầm hoa sen (hình bên phải) 





4158 


Chữ chủng tử là: A (8) 
Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 





Tướng Ấn là:Kim Cương Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 

41 -ñH7 4q£átz/rfđ&£ Ứ 1® {¿ Xã47(14&7(4 @Ä4{7(f 
1đ&412417L&* 8 €¿t#ã4¿(> @487(0* 244% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


4_ Quang Âm Thiên (Abhäsvara): 

Abhäsvara dịch âm là A Ba Hội Đề Bà. Lại xưng là A Ba Hội Thiên, A Hội Hỗ 
Tu Thiên, A Ba Hỗ Tu Thiên, A Ba La Thiên, A Ba Toát La Già Thiên. Dịch ý là 
Quang Âm Thiên, Vô Lượng Thuỷ Thiên, Cấp Quang Tịnh Thiên, Cấp Quang Thiên, 
Quang Tịnh Thiên, Hoảng Dục Thiên, Quang Diệu Thiên... Tân dịch là Cực Quang 
Tịnh Thiên, Biến Thắng Quang Thiên. Là một Trời thuộc Sắc Giới, tức Cõi Trời thứ 
hai của Nhị Thiền, bên trên cõi Vô Lượng Quang Thiên, bên dưới cõi Thiêu Tịnh 
Thiên. Chúng sinh của cối này không có âm thanh chỉ do tâm định mà phát ra ánh 
sáng, dùng ý thay thế cho ngôn ngữ đề truyền đạt cho nhau. 

Chúng sinh có nghiệp tương ứng với cõi Thượng Phẩm Nhị Thiên sẽ sinh vào cõi 
này, được hình sắc tối thắng, thân dài 8 Do Tuân, thọ 8 Đại Kiếp, dùng Hý Duyệt làm 
thức ăn, trụ ở an vuI, ánh sáng tự nhiên, có đủ thần thông, có thê bay trên hư không mà 
đ1. 

Tôn hình: Thân màu thịt trắng, tay phải để cạnh eo cầm giữ hoa sen. Tay trái để 
ngang ngực dựng lòng bàn tay, co ngón vô danh và ngón út. Thiên Y trên thần tung 
bay theo gió. (hình chính giữa) 





419 


Chữ chủng tử là: A (8) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 





Chân Ngôn là: 

4HRH7 4 K£ất? đã átcn 2 Ä xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
1@&4121417L@€* 4 ¿t8 N#L>^ @(@ 8702 44t % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


5_ Quang Âm Thiên Nữ (Abhãsvarä): 


Abhäsvarä là Phi của Quang Âm Thiên. 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình Thiên Nữ, Ttay phải đê cạnh eo. Tay 


trái để trước ngực, ngửa tâm lòng bàn tay lên trên (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: A (8) 
Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 
giảm 
ì ® 
Š 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 

4HRH7 4 K£ất? đã átcn {2 { xXã47(14X£7(á £@Ñ4t7({ 
1@&4121417L@€* & 2t N#t>* @@87(0244@% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA  ALOKA-KARAYA - 
SARVA DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA  ASURA  GARUIDA 
KIMNARA MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 
6_ Đại Quang Âm Thiên Nữ (Brhadabhäsvara): 


Brhadabhäsvara là Phi của Đại Quang Âm Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình Thiên Nữ. Tay phải đê trước eo, tay trái 


dựng lòng bàn tay trước ngực (hình bên phải!) 





Chữ chủng tử là: BR (Ÿ ) 
Tam Muội Gia Hình là: Táo bình. 
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Chân Ngôn là: 
41H17 4 £át? đã f£cn 2 {á xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 


1@&4121417L€* & 2t N#>* @@87(0244@%  — 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA - 
SARVA DEVA NAGA  YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA 
KIMNARA MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 
7_ Đại Quang Âm Thiên (Brhadabhäsvara): 


Brhadäabhãäsvara là Nhị Thiên Thiên thuộc Sắc Giới 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, tay phải đê trước eo câm cái bình, tay trái ngửa 


lòng bàn tay để ngang ngực (hình chính giữa) 





Chữ chủng tử là: BR (Ÿ ) 
Tam Muội G1a Hình là: Táo bình. 





Chân Ngôn là: 
4HRH7 4 K£ất? đã átcn 2 Ä xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 


1@&11“ˆ^H&t7t(&Z ÃX<tZ 4ˆ &337t0^ 4á + 
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NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ LOKA ALOKA-KARAYA _- 
SARVA DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA  GARUIDA 
KIMNARA MOHARAGA DI _ HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 


8_ Đại Quang Âm Thiên Nữ (Brhadabhäsvara): 
Brhadabhäsvara là Phi của Đại Quang Am Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình Thiên Nữ, hai tay câm giữ hoa sen 


(hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: BR (Ÿ ) 
Tam Muội G1a Hình là: Táo bình. 





Chân Ngôn là: 
4HRH7 4 K£ất? đã f£tcn 2 Ä xXã47(14X£7(á £@Ñ4t7(( 


1@41“H&{7(L&* ãX#t# Ta 42 đ-‹37t^2 344 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHÄNĂM  LOKA ALOKÄ-KARAYA _ 
SARVA DEVA NÄGA YAK$A  GANDHARVA ASURA GARUDA 
KIMNARA MOHÄRAGA DI HRDÃYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 
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9_ Đâu Suất Thiên Nữ (Tusitä): 
Tusifa là Phi của Đâu Suât Thiên. 
Tôn hình: Thân Thiên Nữ màu thịt trăng, tay phải câm hoa sen (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: TU (-Ã) 
Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 


q, Ju 





ề 2 
`2 





Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át* 561 .^ 44 % 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM TUSITEBHYAH SVAHA 


10_ Đâu Suất Thiên (Tusita): 

Tusita dịch âm là Đô Sử Đa. Lại xưng là Đô Suất Thiên, Đâu Thuật Thiên, Đâu 
Suất Đà Thiên, Đâu Suất Đa Thiên, Đâu Sư Đà Thiên, Đồ Sử Đa Thiên, Đâu Sử Đa 
Thiên. Dịch ý là Trị Túc Thiên, Diệu Túc Thiên, Hỷ Túc Thiên, Hỷ Lạc Thiên... cùng 
với Dạ Ma Thiên hợp xưng là Đầu Dạ. Là cõi Trời thứ tư trong 6 Trời thuộc Dục Giới, 
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có vị trí ở khoảng giữa Dạ Ma Thiên và Lạc Biên Hoá Thiên, cách Dạ Ma Thiên 16 
vạn Do Tuân ở trên đám mây rập kín tại hư không rộng khoảng 8 vạn Do Tuân. 

Cối Trời này có hai Viện trong, ngoài. Nội Viện (Viện bên trong) là nơi cư trú 
của Nhất Sinh Bố Xứ Bồ Tát, hiện tại Đức Di Lặc Bồ Tát (Maitreya) ở chỗ này tuyên 
nói Phật Pháp. Ngoại Viện (Viện bên ngoài) thuộc Dục Giới Thiên, là nơi cư trú của 
Thiên Chúng hưởng thọ Dục Lạc. 

Tôn hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen, tay trái tác Quyền Án (hình 
chính g1ữa). 





Chữ chủng tử là: TU (-Ã) 

Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 
wWlD, 

wW ` 


+ 


đ 







ề 


> 








Chân Ngôn là: 
41#U{ { #4 ãQUT ð:^ 4 % 
NAMAR SAMANTA BUDDHANAM TUSITEBHYAH SVAHA 
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11_ Đâu Suất Thiên Nữ (Tusita): 
Tusifä là Phi của Đâu Suât Thiên. 


Tôn hình: Thân Thiên Nữ màu thịt trắng. Tay phải đem ngón cái, ngón trỏ và 
ngón g1ữa câm hoa sen. Tay trái năm quyên đê trên băp đùi (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: TU (-Ã) 
Tam Muội C1a Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 





77 
Š Ín 2 





Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át* 561 ^ 44 % 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM TUSITEBHYAH SVAHA 


12_ Tha Hoá Tự Tại Thiên Nữ (Paranirmita-vaSa-vartInm): 
Paranirmita-vaš§a-vartin) là Phi của Tha Hoá Tự Tại Thiên 
Tôn hình: Thân Thiên Nữ màu thịt, tay phải câm hoa sen, tay trái úp xuông đê 


trên đùi trái (hình bên phải!) 
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Chữ chủng tử là: PA (*ÿ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung tên. 





Chân Ngôn là: 
#“4{{ðø4t{t@ðˆ 4£ 
OM PARANITMA-RATIBHYAH SVAHA 


13_ Tha Hoá Tự Tại Thiên (Paranirmita-vaSa-vartn): 

Paranirmita-vaša-vartin dịch âm là Ba La NI Mật Hoà Ca Việt Trí, Ba La NI 
Mật, Ba La Duy Ma Bà Sa, Sa Xá Bạt Đè. Lại dịch là Tha Hoá Lạc Thiên, Tha Hoá Tự 
Chuyên Thiên, Hoá Ứng Thanh Thiên, Thiền Xứng Tự Tại Thiên, Tha Hoá Thiên, 
hoặc Đệ Lục Thiên tức cối Trời thứ sáu của Lục Dục Thiên, Chủ của Dục GIiới.Cõối 
Trời nảy nương vào việc khoái lạc của nơi biến hoá khác làm sự khoái lạc của mình 
cho nên xưng là Tha Hoá Tự Tại Thiên. Đây cũng là nơi cư ngụ của Thiên Ma Ba 
Tuân 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm mũi tên, tay trái cầm cây cung (hình chính 
giữa) 
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trái) 





Chữ chủng tử là: PA (*ÿ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cung tên. 





Chân Ngôn là: 
#“4{({ðø4(tđðˆ 4£ 
OM_ PARANITMA-RATIBHYAH SVAHA 


14_ Tha Hoá Tự Tại Thiên Nữ (Paranirmita-vaŠa-vartIn): 
Paranirmita-vaša-vartin1 là Phi của Tha Hoá Tự Tại Thiên 
Tôn hình: Thân Thiên Nữ màu thịt, tay trái đê ngang ngực câm hoa sen (hình bên 
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Chữ chủng tử là: PA (*Ÿÿ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cung tên. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
#“4{{ð4(tđ@ðˆ 4£ 
OM_ PARANITMA-RATIBHYAH SVAHA 


15 Trì Man Thiên Nữ (Mala-dhara): 

Mala-dhara là Phi của Trì Man Thiên 

Tôn hình: Thân Thiên Nữ màu thịt trăng, tay phải ngửa lòng bàn tay trước rốn, 
tay trái cầm hoa sen (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen xanh. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
4HRH7 4 K£ất? đã átcn {2 {đ xXã47(14X£7(á4 £Ñ4t7(( 


1@&41“H4{7L&* ãX#t# Ta 42 đ-37tđ^2 4á + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANĂM  LOKA ALOKÄ-KARAYA _ 
SARVA DEVA NÃGA YAKS$A  GANDHARVA ASURA GARUDA 
KIMNARA MOHÄRAGA DI HRDÃÄYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 
16_ Trì Man Thiên (Mala-dhara): 


Mälã-dhara là quyên thuộc của Tha Hóa Tự Tại Thên 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, đầu đội mão báu, tay trái câm hoa sen (hình chính 


g1ữa) 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen xanh. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 
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Chân Ngôn là: 

4HRH7 4 £áất? đã f£tcñ {2 {đ xXã47(14X£7(á £Ñ4t7({ 
1@&4 12 1417L@€* 4 42t N#>^ @@87(0244@%  — 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA  ALOKA-KARAYA - 
SARVA DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA  ASURA GARUIDA 
KIMNARA MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 
17 Trì Man Thiên Nữ (Mala-dhara): 


Mala-dhara là Phi của Trì Man Thiên 
Tôn hình: Thân Thiên Nữ màu thịt trăng, hai tay câm hoa sen (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 
Tam Muội G1a Hình là: Hoa sen xanh. 
- 


\ 
NA 
\ 
Ề 
= 








Chân Ngôn là: 
4HRH7 4 £át? đf@®f£tcn {2 { xXã47(14X£7(á £Ñ4 7t 
1@&^41t*H4t7(&*Z X47 4ˆ @-3?7(đ^ 44 + 
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NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA _- 
SARVA DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA  ASURA  GARUIDA 
KIMNARA MOHARAGA DI _ HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 
SVAHA 


18_ Thành Tựu Trì Minh Tiên Nữ (Siddha-vidya-dhara): 

Siddha-vidya-dhara là Phi của Thành Tựu Trì Minh Tiên 

Tôn hình: Thân màu thịt. Ngửa lòng bàn tay phải để trước rốn, co ngón giữa 
ngón vô danh. Tay trái dựng lòng bàn tay, co ngón giữa ngón vô danh. Co dựng đâu 
gối trái (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Ga Hình là:Hoa sen chưa nở trên lá sen 
ll, 


: 








Chân Ngôn là: 

41#U1{ƒ 4 #4 Œ(# @ đ rất 24 SỐ 

NAMAINH  SAMANTA BUDDHANAM SIDDHA  VIDYA-DHARANAM 
SVAHA 


19_ Thành Tựu Trì Minh Tiên (Siddha-vidya-dhara): 


Siddha-vidya-dhara lại xưng là Tât Địa Trì Minh Tiên tức Tiên Nhân trì tụng Đà 
La NI hoặc mượn sức của thuôc mà được sức Thân Thông. Nguyên là người tê tự Thân 
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Thấp Bà (“Siva) thuộc Bà La Môn Giáo, tương truyền cư ngụ ở núi Tuyết có đủ Chú 
lực do Minh Chú đã trì ấy 

Mật Giáo an bày 4 loại Trì Minh Tiên ở trong Man Đa La Hải Hội là: Trì Danh 
Dược Xoa, Thành Tựu Tiên Chúng, Thành Tựu Trì Minh Tiên Chúng, Thành Tựu 
Minh Tiên 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 12 ghi răng: “Người Trì Minh là người được quả của 
Diệu Thành Tựu Tất Địa, tức hay đạo khắp tất cả cõi Phật, cúng dường chư Phật, thành 
tựu chúng sinh” 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 3 ghi rằng: “Phàm được Tất Địa của của 3 phẩm: Mật 
Nghiêm Phật Quốc, Thập Phương Tịnh Nghiêm, Chư Thiên Tu La cung đều có thê 
xưng là Trì Minh Tiên” 

Hệ này đã dùng lời giải thích nghĩa rộng ây. Xong Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 6 
lại ghi răng: “Trì Minh Tiên căn cứ vào sức của Y Dược mà thành tựu sức Thần Thông 
ây. Tất Địa Trì Minh Tiên ăt chuyên y theo Chú Thuật mà được thành tựu” 

Hai bản này đã nói lên sự khác biệt với thuyết ở trên. Ngoài ra Trì Minh Tiên 
cũng phiêm chỉ Trì Minh Tiên là người Trì Tụng Minh Chú 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải dựng lòng bàn tay và co ngón giữa ngón vô 
danh. Tay trái nắm quyên để ngang eo (hình chính giữa). 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Ga Hình là:Hoa sen chưa nở trên lá sen 





Tướng Ấn là: Thành Tựu Trì Minh Tiên Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át H&@?đtữátˆ^ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SIDDHA VIDYA-DHARANAM 


SVAHA 
20_ Thành Tựu Trì Minh Tiên Nữ (Siddha-vidya-dhara): 


Siddha-vidya-dhara là Phi của Thành Tựu Trì Minh Tiên 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải năm quyên dựng ngón cái, ngửa lòng bàn tay 


trái để cạnh eo (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội G1a Hình là:Hoa sen chưa nở trên lá sen 
4W 

tà 








Chân Ngôn là: 
44#⁄4ï1 §q£& zqK@#đtát 4£ 

NAMAIN SAMANTA BUDDHANAM SIDDHA  VIDYA-DHARANAM 
SVAHA 
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21_ Ma Hầu La Già (Mahoraga): 

Mahoraga dịch âm là Ma Hô La Già, Ma Hộ La Già, Mặc Hộ Lặc GIà, Mạc Hô 
Lạc G1Ià, Mạc Hô Lạc, Ma Hưu Lạc, Ma Phục Lặc. Dịch ý là Đại Phúc Hành, Đại Trí 
Hành, Đại Trí Phúc Hành, Đại Mãng, Đại Mãng Xà, Đại Mãng Thân. Là một trong 8 
Bộ Trời Rồng. 

Duy Ma Kinh Lược Sớ, quyền 2 ghi răng: “Ma Hầu La Giả là Mãng Thân, 
cũng nói là Địa Long, Vô Túc Phúc Hành Thần. Tức Thể Gian Miễu Thân nhận rượu 
thịt của con người đều đưa vào cái bụng con trăn, huỷ Giới, Tà Siểm, nhiều sân hận ít 
bồ thí, ham thích rượu thịt, Giới hoãn nên bị đoạ làm Quỷ Thân, nhiêu loài trùng giận 
dữ nhập vào thân ấy mà mồ ăn. Điều này do Ma Hầu La Già là Thần trăn (Mãng Thân) 
không có chân, đi bằng bụng” 

Huệ Lâm Âm Nghĩa, quyền 11 nói rằng: “Ma Hưu Lặc ... là loài Nhạc Thân. 
Hoặc phi là Phi Nhân, hoặc nói là Thân trăn to lớn. Hình ây là thân người đầu rắn” 

Tôn hình: Thân màu thịt, dùng Rắn làm mão đội (hình phía dưới bên phải). 





Chữ chủng tử là: MA (3#{) 
Tam Muội Ca Hình là:Nhạc Khí trên lá sen (cây Sáo) 





Chân Ngôn là: 
41#U{ 4 #'#Œ‹ TLTđ &@ 1đ $4 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM GARALAM VIMRALIM SVAHA 
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22_ Ma Hầu La Già (Mahoraga): 

Mahoraøa là một trong § Bộ Trời Rồng 

Tôn hình: Thân màu thịt, hai tay co khuýu tay giương ra ngoài, hai tay để ngang 
ngực như dáng nắm quyên, câm giữ đai của Thiên Y tung bay, dựng đầu gỗi trái, giao 
ông chân mà ngôi (hình chính giữa bên trên) 





Chữ chủng tử là: MA (3Ä) 
Tam Muội Ca Hình là:Nhạc Khí trên lá sen (cây Sáo) 





Chân Ngôn là: 
4HfH74£á“7(Lđ@&tdđ+x#& 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM GARALAM VIMRALIM SVAHA 


23_ Ma Hầu La Già (Mahoraga): 
Mahoraga là một trong 8 Bộ Trời Rông 
Tôn hình: Thân màu thịt, tựa dạng thôi sáo (hình phía dưới bên trái) 





Chữ chủng tử là: MA (3#{) 
Tam Muội Ca Hình là:Nhạc Khí trên lá sen (cây Sáo) 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
4124 {£á©* 7ULđ Œ 1đ +#4& 1¬ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM GARALAM VIMRALIM SVAHA 


24_ Khẩn Na La (Kinmnara): 

Kimnara dịch âm là Khân Nại Lạc, Khân Noa La, Khẩn Đảm Lộ, Chân Đà La. 
Hoặc xưng là Ca Thân, Ca Nhạc Thần, Âm Nhạc Thiên. 

KIM là Nghi Vẫn Từ, NARA là con người. Kimnara dịch ý Nghi Thân, Nghi 
Nhân, Nhân Phi Nhân... nguyên là vị Thân trong thần thoại Ấn Độ, sau khi du nhập 
vào Phật Giáo thời là Bộ thứ bảy trong 8 Bộ Chúng 

Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, quyền 2 ghi rằng: “Vị Thần này có hình 
mạo tựa con người, xong trên đầu có một cái sừng. Người nhìn thây sinh khởi nghi nên 
dịch là Nghi Nhân, Nghi Thân. Vị Thân ấy có đủ âm thanh mỹ diệu, hay ca múa” 

Hoa Nghiêm Kinh Sớ, quyền 5 ghi răng: “Vị Thần ấy là Thần giữ Pháp Nhạc 
của Thiên ĐẾ” 

Ở trong Mật Giáo là quyến thuộc của Câu Tỳ La 

Tôn hình: Thân màu thịt, để cái trống năm ngang trên bắp đùi, hai tay giang mở 
làm dạng đánh võ trông (hình bên phải) 


F m ơi 
E15 


2/5 





Chữ chủng tử là: KI (&) 


4357 


Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (cái trống) 


/ 
⁄ 


ú 
\ 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 

4X4#H4i1 §£t 24H“ fz2Zz@&4t ác 4á 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HAKHASANAM VIHASANAM - 
KIMNARANAM_ SVAHA 


25_ Khẩn Na La (Kinmnara): 

Kñimnara là một trong § Bộ Trời Rồng 

Tôn hình: Thân màu thịt, kèm dựng hai cái trống trước đầu gôi, hai tay làm thế 
đánh trông (hình bên trái). 


- |Í¡ 

Ï C5 k 
n S 
lIEZ=SIIISäL JE 
nh PA... TY >. 

HS 140C 





Chữ chủng tử là: KI (&) 


Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (cái trống) 


đy 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 
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Chân Ngôn là: 

44#H41 §£t 24H“ zZz@&A4t ác 4á 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HAKHASANAM VIHASANAM - 
KIMNARANAM_ SVAHA 


26_ Ca Thiên (Gifa-devatä): 
Cita-devaftäa là Nhạc Thân của cÕI Trời 
Tôn hình: Thân màu thịt, trước đầu gôi phải có cái trông (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: GI (TŸU 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (cái trông). 


KUI 
M1 
\ J 





Chân Ngôn là: 

44#H4i §£t 24H“ z2Zz@&A4t ác 4á 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HAKHASANAM VIHASANAM - 
KIMNARANAM_ SVAHA 
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27_ Nhạc Thiên (Vàdya-devatà): 

Vãdya dịch ý là Nhạc Khí, ầm nhạc. Devatä dịch ý là Thân. Cho nên Vadya- 
devatä được xưng là Nhạc Thiên. Xưa nay đều xem là đồng thê với Càn Thát Bả 

Tôn hình: Thân màu thịt, cầm cái nạo bạt mà múa (hình chính giữa). 





Chữ chủng tử là: VÀ (äÈ) 
Tam Muội Ga Hình là: Nhạc khí (cái nạo bạt). 







Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng Án. 
ìx : 


Chân Ngôn là: 

4124 {dt °(G£41 4@@^ 44% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VISUDDHASVARA VAHINI 
SVAHA 


28_ Ca Thiên (GTta-devata): 


Gitä-devatä là Nhạc Thân của cõi Trời 
Tôn hình: Thân màu thịt, làm dạng thôi sáo (hình bên trái). 
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Chữ chủng tử là: GÌ (TƒU 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (cây sáo) 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 

41(20{4 4á @£4( 4&€@^ 44% — 

NAMAH SAMANIA  BUDDHANAM VISUDDHASVARA  VAHINI 
SVAHA 


29_ Đề Thích Thiên Phi (Aindri): - 
AindrT là một trong 7 Mâu Nữ Thiên, lại là quyên thuộc của Diễm Ma Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt, hai tay cầm hoa sen búp nụ (hình bên dưới) 





Chữ chủng tử là: AI (‹Ÿ), hay MA (3#{) 
Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen búp nụ, hoặc cái chuỳ. 


Tướng Ấn là: Đề Thích Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
41J1( 4 4 #4 %42U4C Só 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SAKRAYA - SVAHA 


30_ Đề Thích Thiên (Indra): 

Indra dịch âm là Nhân Đà La, tức Thích Đề Hoàn Nhân. Lại xưng là Kiều Thi 
Ca, Thiên Nhãn, Sa Bà Bà... 

Nguyên Indra là vị Thân của Ấn Độ Giáo, là Thần Lôi Vũ có địa vị tôi cao trong 
các chư Thân, ngôi trên xe có ngựa kéo, vung múa Chày Kim Cương ngăn trị loài Ma 
ác và đấu tranh với hàng A Tu La. 

Sau khi du nhập vào Phật Giáo thì Indra trở thành vị Hộ Pháp , là vị Thần Chủ 
của cõi Trời Đao Lợi, cai quản cả 33 cối Trời tức Tam Thập Tam Thiên 
(Trayastrimša). Cõi này còn có tên là Đao Lợi Thiên, Đề Thích Thiên, Dạ Xoa Bí Mật 
Kim Cương Thủ... Đây là tầng Trời thứ hai trong 6 tầng Trời của Dục Giới (Kàma 
dhàtu ) ở trên đỉnh núi Tu Di (Sumeru) 4 phương của đỉnh núi đều có thành quách của 
$ Thiên, chính giữa là thành Thiện Kiến (Sudr§sa) là nơi cư ngụ của vua Trời Để 
Thích, 4 góc của đỉnh núi đều có một ngọn cao 500 Do Tuần có Thân Dạ Xoa tên là 
Kim Cương Thủ ( VaJrapam) cư trú và phòng hộ chư Thiên. 

Theo Phật Giáo thì Đề Thích Thiên nguyên là vị Bà La Môn của nước Ma Kiệt 
Đà, do phước đức của sự bố thí mà sinh lên Trời Đạo Lợi làm Thiên Chủ của 33 cõi 
Trời 

Tôn hình: Thân mảu vàng, đầu đội mão báu, mặt có 3 mắt. Tay phải để ngang 
ngực cầm cái chày Độc Cô. Tay trái năm quyền để khoảng trên bắp đùi, ngôi trên đỉnh 
núi (hình bên trên) 
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Chữ chủng tử là: I (J 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 


Tướng Ân là: Đề Thích Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H#fH7 4 £át t1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM ŠAKRAYA - SVAHA 


31_ Câu Phì La (Kubera): 

Kubera dịch âm là Câu Tỳ La Thiên, dịch ý là Bắt Hảo Thân. Hoặc vị ây được 
xem là đông tôn với Tỳ Sa Môn Thiên, thủ hộ phương Bắc. 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiếm, ngửa lòng bàn tay trái để trên 
đùi. 





Chữ chủng tử là: KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 
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Tướng Ấn là: Câu Phì La Ấn. 





Chân Ngôn là: 


4⁄-f4H1 ä£át* {X24tU 4ˆ 4£ + 
NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄNÄM YAKSESVARAYA_ SVÄHÃ 


32_ Câu Phì La Nữ (Kuberä): 
Kubera là Nữ Tôn của Câu Phi La _ 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây gậy 





Chữ chủng tử là: KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Xương đỉnh đầu `. Côt) 


U 


Tướng Ấn là: Câu Phì La Nữ Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41H17 ä£át* {4# đứ ^^ 4á % 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM YAKSA VIDYADHARI SVAHA 


33_ Nan Đà Long Vương (Nanda-naga-raJa): 
Nanda-naga-raJa là một trong 8 vị Đại Long Vương 


444 


Tôn hình: Thân màu thịt, trên đầu có 7 cái đâu răn, ngôi trong cửa Bắc, tay phải 
câm cây kiêm, tay trái đê ở bắp đùi. 





Chữ chủng tử là: NA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 


Thủ Án là Chư Long Ấn: 





Chân Ngôn là: 
41#U{ { #4 49944 £#12 244% 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM NANDOPANANDAYA SVAHA 


hay 477H 4 4 £át* 4442444 — 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM NANDAYA SVAHA 
34_ Ô Ba Nan Đà Long Vương (Upananda-näøa-räja): 


Upananda-naga-raJa là em của Nan Đà Long Vương 
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Tôn hình:Thân màu thịt, ngôi trong cửa Bắc, tay phải để ở bắp đùi, tay trái cầm 
hoa sen 





Chữ chủng tử là: U (-®S) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 

41 #1? §£át 14X1(4£#4d^ˆ 4£ 

NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM NANDOPANANDAYA  SVAHA 
hay 44H ƒ § £át 54 £ d2 t4& + 

NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM UPANANDAYA SVAHA 


35_ Ty Sa Môn Thiên (Val$ravana): 

Vaiéravana lại xưng là Đa Văn Thiên Vương, vị vua thống lãnh hai chúng Dạ 
Xoa (Yaksa) và La Sát (Raksasa). Ngài là một trong 4 vị Đại Thiên Vương, một trong 
§ Phương Tiên hoặc 20 Thiên và vị Thân thủ hộ phương Bắc của cõi Diêm Phù Đề 

Ngài cư ngụ tại 3 thành: Khả Ủy, Thiện Kính, Chúng Quang thuộc Thủy Tinh 
Đóa ở phía Bắc núi Tu Di 

Do Ngài có Bản Thệ thường bảo hộ Đạo Trường của Như Lai và nghe Pháp nên 
Phước Đức lừng lẫy 4 phương. Vì thế Ngài có tên là Đa Văn Thiên Vương 
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Tỳ Sa Môn Thiên còn là một trong vị Tài Thân (hay Phúc Thân ) hay thí phước 
hộ tài nên được sự tín phụng của nhiều người. 

Tôn hình: Thân màu vàng, khoác giáp trụ, tay phải cầm cây gậy báu, tay trái câm 
cái tháp báu 
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Chữ chủng tử là: VAI (8Ñ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái tháp báu. 





Chân Ngôn là: 
4XNRNHñ§£¿* Hämgđ S4 —- 
NAMARI SAMANTA-BUDDHANAM - VAISRAVANAYA SVAHA 


36_ Thành Tựu Trì Minh Tiên (Siddha-vidya-dhara): 

Siddha-vidya-dhara là Tiên Nhân trì tụng Đà La Ni hoặc mược sức thuốc mà 
được sức Thân Thông 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiêm, tay trái để ở bắp đùi, sau thân 
có lửa nóng sáng rực (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 
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Chân Ngôn là: 

4H1R1đi §£&^H* ý đtữát2 t4 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM - SIDDHA VIDYA-DHARANAM 
SVAHA 


37 Thành Tựu Trì Minh Tiên Nữ (Siddha-vidya-dhara): 
Siddha-vidya-dhara là Phi của Thành Tựu Trì Minh Tiên 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, tay phải câm cây kiêm (hình bên trá1) 





Chữ chủng tử là: SI (Œ) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 


vn, 


NG« 
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Chân Ngôn là: 

4H#fH7 4 £át H&@?đtữát* 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM - SIDDHA VIDYA-DHARANAM 
SVAHA 

38_ Hư Tú (Dhanistha): 

Dhanistha là một trong 7 Tú ở phương Bắc 





Tôn hình:Thân mảu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao 


450 





Chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4H fH7 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 
NAMARI SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_. 


SVAHA 


hay #* đf%4X4-3“ t4 + 
OM _ DHANISTHÄ-NAKSATRA _ SVÃHÄ 


39_2_ Nguy Tú (Satabhisak): 


Šatabhisak là một trong 7 Tú ở phương Bắc 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái đê trước ngực câm hoa sen, trên hoa có ngôi sao 
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Chữ chủng tử là: SA (§XY) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H f7 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 
SVAHA 

hay #*f4T@&W(4 4144~ 44% — 

GOM SATABHISAK-NAKSATRA  SVAHA 


40_ Thất Tú (Pũrva-bhädrapadä): 

Pũrva-bhadrapadä là một trong 7 Tú ở phương Bắc 

Tôn hình:Thân màu thịt, tay phải để ở bắp đùi cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao. 
Ngửa lòng bàn tay trái để trước ngực 
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Chữ chủng tử là: BHA (3®) 

Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên LÌ\ sen. 
JỂNU, 

\, 

VI J 







- 
~ 


Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ân. 





Chân Ngôn là: 

41H § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 
SVAHA 

hay @^ 4# #ý4{x' 14-3“ + 

OM_ PURVA-BHADRAPADA-NAKSATRA SVAHA 

41_ Khuê Tú (Revatl): 

Revati là một trong 7 Tú ở phương Bắc 

Tôn hình: Thân màu thịt, hai tay để ngang ngực cầm hoa sen, trên hoa có ngôi 
SsaO 





Chữ chủng tử là: RE ({), hay RO (`) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 
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Si nư 
Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ân. 


Chân Ngôn là: 

4H #fH7 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 

NAMAR SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 
SVAHA 

hay ^^ [đứ 4X4‹3*#⁄4& + 

OM_ REVATINAKSATRA SVAHA 


42_ Bích Tú (Uttara-bhadrapada): 

Uttara-bhadrapadä là một trong 7Tú ở phương Bắc 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao. Ngửa lòng 
bàn tay trái để trước bắp đùi (hình phía dưới bên phải). 





Chữ chủng tử là: SA (§X) hay RO (1), hay O (3) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
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412144 4 £#* 44-4 @ & 0212 444 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay #* #64 {#Ý‹4€ 44-ã* 44% 1¬ 

OM_ UTTARA-BHADRAPADA-NAKSATRA SVAHA 


43_ Vị Tú (Bharanl): 

Bharani là một trong 7 Tú ở phương Bắc 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có n8ôi sao, một đầu của 
cuống hoa để trên lòng bàn tay trái (hình chính giữa bên trên) 





Chữ chủng tử là: BHA (), hay ŠA (fY) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H #fH7 § £át 14-3 Xứ ^ 4á + 

NAMAR SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_. 
SVAHA 

hay #^ 4 tứt 44‹3* tá + 

OM_ BHARANI-NAKSATRA SVAHA 


44_ Lâu Tú (AšSvinm): 
Asvin là một trong 7 Tú ở phương Bắc 
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Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái ngửa lòng bàn tay trước ngực. Tay phải cầm 
hoa sen, trên hoa có ngôi sao (hình phía dưới bên trái) 





Chữ chủng tử là: A (8) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H f7 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 

NAMAR SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_. 
SVAHA 

hay #* #lđ4\ 44-ã> 244 + 

OM_ ASVINI-NAKSATRA SVAHA 


45_ Thiếu Nữ Cung (Kanyä-vimana): 
Kanya-vimana là một trong 3 Cung ở phương Bắc 
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Chữ chủng tử là: KA (&). hay HAM (&) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 





Tướng Ân là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#^ ñ71{7 1ˆ 44+ 
OM KANYA-PATAYE SVAHA 


46_ Bàng Giải Cung (Karkataka-vimana): 
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Karkataka-vimana hay Giải Cung là một trong 3 Cung ở phương Bắc 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình con cua lớn 





Chữ chủng tử là: KA (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#* &Ã TA E444 
OM KARKATAKA-PATAYE SVAHA 


47_ Sư Tử Cung (Simha-vimana): 
SIimha-vimana là một trong 3 Cung ở phương Bắc 
Tôn hình: Thân màu vàng ròng, hiện hình Sư Tử 





Chữ chủng tử là: SI (Œ), hay HA (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 
II 
_ V My 
\ BH uP 7 






Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
&* GUÁ*(T #12 44% 
OM SIMHA-PATAYE SVAHA 


48_ Kim Diệu (Sukra): 
Sukra lại xưng là Kim Tình, hoặc Thái Bạch. Là một trong 7 Diệu, 9 Diệu 
Tôn hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y. Ngửa lòng bàn tay trái, co 4 ngón. Tay 


phải đề ngang ngực. 





Chữ chủng tử là: SU (®#) 


Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên cái bình. 
(th 
si. lí 





Tướng Ân là: Chư Diệu Ấn. 


Chân Ngôn là: 
4H fH7 § £át 14-3 Xứ ^ 4£ + 
NAMAIN  SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJIADANIYE_- 


SVAHA 


hay $* Ñ4: Ñ[“ 4# % 

OM_ §UKRAH- $RI_ SVÃHÃ 

Hoặc # & 7(s{ đ 4l tá q 14& c có 
OM _ §UKRA GATHARVA-RÄJÄYA ( Danh vị... ) SRÏ- KARI _ SVÃHÄ 
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49_ Chiến Quỷ (Kampa): 
Kampa là một trong 10 quyên thuộc của Nhật Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt, đâu đội mão báu, thân khoác áo Yêt Ma, cỡi trên mây 


Ngũ Sắc, hai tay đặt trên cái Hốt 


Chữ chủng tử là: KAM (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái hốt 








Chân Ngôn là: 

4H HH7 4£ rán 1? {¿ Xã47(14&7(á @Ä4[1{7(f 
1đ&41221417L&* ¿t7 ¿(2ˆ 447(0^4@%€ — 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA _- 
SARVA DEVA NAGA  YAKSA GANDHARVA  ASURA GARUDA 
KIMNARA MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 


SVAHA 


50_ Tỳ Na Dạ Ca (Vinayaka): 

Vinayaka tức Hoan Hý Thiên, tên gọi đầy đủ là Đại Thánh Hoan Hỷ Tự Tại 
Thiên. Lại xưng là Hoan Hỷ Tự Tại Thiên, Nan Đề Tự Tại Thiên. Lược xưng là Thánh 
Thiên, Thánh Tôn. 

Tôn này nguyên là tên xưng riêng của Thần Thấp Bà (Š¡iva) thuộc Ấn Độ Giáo. 

Trong Phật Giáo thì gọi Tôn này là Nga Na Bát Đề (Ganapati:Chúng Chủ), là 
Hoan Hỷ Thiên tức là con của Thấp Bà (SŠiva) và Ba La Hoà Để (Parvati) 
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Nga Na Bát Đề dịch ý là Quân Đội, ý tức là vị Tướng trong quyến thuộc của Tự 
Tại Thiên. Do cùng với anh là Tắc Kiền Đà (Skanda) chung nhau cai quản quyến 
thuộc của cha là Đại Tự Tại Thiên mà được tên gọi này. 

Nga Na Bát Đề lại có sự nghiệp gây chướng ngại cho kẻ khác, hoặc bải trừ sức 
của các thứ chướng ngại cho nên lại xưng là Tỳ Na Dạ Ca với nghĩa là frữ chướng 
ngại, hoặc bài trữ. 

Tôn hình: Thân màu thịt trắng, minh người đâu voi, tay phải cầm cây kích có 


móc câu (câu kích) để trên vai. Tay trái cầm rễ củ cải. 





Chữ chủng tử là: VI (@) 


Tam Muội Gia Hình là: Rễ củ cải 


6000 





VN 


Tướng Ấn là: Tỳ Na Dạ Ca Ấn. 





Chân Ngôn là: 


4ñ § £át? Hã? ft <{ 7 {2 4£ € cóc 
NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄNÄM_ MAHÄ-GANA-PATAYE SVAHÄ 


51_ Ma Ha Ca La (Maha-kala): 
Maha-kala dịch âm là Ma Ha Ca La, Ma Hạp Khát Lạp. Lại xưng là Đại Hắc 
Thân, Đại Hắc Thiên Thần, hoặc Ma Ha Ca La Thiên... có đủ tính cách của Thân chiến 
đâu, Thân Phước Đức và Thần Âm Phủ. 
Tôn hình: Thân màu đen, hiện tướng phẫn nộ, 3 mặt 6 cánh tay. Mặt chính giữa 
có 3 con mắt, hai mặt trái phải đều có 2 con mắt. Hai tay thứ nhất cầm cây kiếm đặt 
năm ngang, chuôi kiếm là hình Tam Cổ. Hai tay kế tiếp: tay phải năm đầu tóc con 
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người, tay trái câm sừng con dê. Hai tay kê tiêp câm tâm da voI giăng trương sau vaiI. 
Tóc lửa dựng đứng, dùng đâu lâu làm chuôi Anh Lạc, răn làm vòng đeo cánh tay, ngôi 
trên toả tròn 





IÍ l | | 


l 
U(90|MI|T 
“—X... 
z ' ri k h c hy 
cu lừlh : | LI1ỆÌ: 
3 HC nh JÃI lÌÌ: Thu. 
Tản tt" 


ti: 

| IH= Xin, " " 

Ƒ lDW vi, ®Ề Mà 

iÍ li >ìr đá, 

L1n lÌ lãi ï trẻ - Mã lạ .. * Fj 
TẾ Siêng 


l An Ề 
KG Go 2027 70 P0) \ 2 
Ï ở = ĩ xš ‡ 5S T ý r Ly đ | 


P 
) 
Pa 








k j 
"ŠÖ*k 
"N. E 





462 


Chữ chủng tử là: MA (3#{) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái túi 
và 






Ÿ t2 
\ứ 


Tướng Ấn là: Đại Hắc Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#^H#&œ*4* 4£ 
OM_ MAHA-KALAYA SVAHA 


52_ Y Xá Na Thiên Phi (I$äm): 
I§anT là Phi của Y Xá Na Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái câm cây kích Tam Cô, tay phải cầm cái bát 


fÍ 
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Chữ chủng tử là: I (®% `) 


Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Tam Cô. 





„ Mự 


1l 


\ 


Tư ve. 
05/00/7 








ch 


- 
~ 


Tướng An là: Y Xá Na Thì 


- 
~ 


ên Phi Ấn. 





Chân Ngôn là: 


t4£t % 


S⁄xã“ 


41T {€4 


SVAHA 


UMA-DEYVI 


NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÄM 


Hiệu chỉnh xong vào ngày 17/11/2014 
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THAI TẠNG GIỚI MAN ĐA LA CHỦNG TỰ 
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THAI TẠNG GIỚI MAN ĐA LA CHỦNG TỰ 
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